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 THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 10 NĂM 2017 
 

THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1. Adler, Mortimer J. Phương pháp đọc sách hiệu quả : Tác phẩm kinh điển về cách 
đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - H. : Lao động 
Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 359tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to read a book   s397703 

2. Einstein, Albert. Thế giới như tôi thấy / Albert Einstein ; Dịch: Đinh Bá Anh... ; Bùi 
Văn Nam Sơn h.đ.. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Tri thức, 2017. - 227tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tinh 
hoa tri thức thế giới). - 59000đ. - 1000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Mein weltbild   s397365 

3. Giáo trình văn thư / Triệu Văn Cường (ch.b.), Trần Việt Hà, Nguyễn Mạnh Cường... 
- H. : Lao động, 2017. - 362tr. : bảng ; 24cm. - 72000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Trường đại học Nội vụ Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương. - 
Phụ lục: tr. 340-362   s398667 

4. Grüning, Christian, Christian. Đọc sách siêu tốc / Christian Grüning ; Nhóm 
HANU09 dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 266tr. : minh 
hoạ ; 21cm. - 69000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Visual reading: Garantiert schneller lesen und mehr 
verstehen   s398612 

5. Hartston, William. Những điều chưa ai biết : 501 điều bí ẩn về cuộc sống, vũ trụ và 
vạn vật / William Hartston ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 75000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The things that nobody knows 
T.2. - 2017. - 319tr. : tranh vẽ   s397536 

6. Hoàng Thiên Nga. Nghịch lý trên dòng sông chảy ngược : Tuyển tập báo chí / Hoàng 
Thiên Nga. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 19cm. - 80000đ. - 1000b 

T.2. - 2012. - 395tr.   s397293 

7. Lý Tiến Dũng - Hành trình một cuộc đời / Nguyễn Thế Thanh, Phạm Văn Dỹ, Thuý 
Ngân... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 678tr. : minh hoạ ; 24cm. - 280000đ. - 
1000b   s397985 

8. Ngô Quang Huy. Tác phẩm Phan Khôi - Đọc và suy ngẫm : Kỷ niệm 130 năm ngày 
sinh của nhà báo Phan Khôi (1887 - 2017) / Ngô Quang Huy. - H. : Tri thức. - 24cm. - 
158000đ. - 300b 

T.1. - 2017. - 563tr.   s397357 

9. Ngô Quang Huy. Tác phẩm Phan Khôi - Đọc và suy ngẫm : Kỷ niệm 130 năm ngày 
sinh của nhà báo Phan Khôi (1887 - 2017) / Ngô Quang Huy. - H. : Tri thức. - 24cm. - 
178000đ. - 300b 

T.2. - 2017. - 633tr.   s397358 

10. Nguyễn Quang Hoà. Nghệ thuật ứng xử của nhà báo: Con đường ngắn nhất tới 
thành công! / Nguyễn Quang Hoà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 100tr. : tranh vẽ 
; 19cm. - 30000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 97-100   s398335 
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11. Nguyễn Văn Hải. Báo Cứu Quốc 1942 - 1954 / Nguyễn Văn Hải b.s. - H. : Tri thức, 
2017. - 462tr. : ảnh ; 24cm. - 135000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 123-133. - Thư mục: tr. 355   s399038 

12. Phát hành Báo chí Trung ương - Mười năm đổi mới / B.s.: Nguyễn Việt Thắng, Lê 
Ngọc Khánh, Phạm Thị Vân Yến... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 150tr. : ảnh 
màu ; 25cm. - 1000b 

Đầu bìa sách ghi: Công ty Phát hành Báo chí Trung ương   s397145 

13. Thư mục kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga 07/11/1917 - 07/11/2017. 
- Đà Lạt : Thư viện tỉnh Lâm Đồng, 2017. - 53tr. ; 29cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng   s398906 

14. Trưởng thành từ Khoa Báo chí / Nguyễn Văn Dững, Hà Huy Phượng, Đỗ Thị Thu 
Hằng (ch.b.)... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 535tr. : minh hoạ ; 24cm. - 250000đ. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Báo chí   s397133 

15. Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến : Tác giả - Tác phẩm / B.s.: Nguyễn Chí 
Mỳ (ch.b.), Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Khắc Oánh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 279tr. : ảnh 
; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm). - 1000b   s397223 

 
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

16. An Chi. Chuyện Đông chuyện Tây / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh. - 21cm. - 115000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Võ Thiện Hoa 
T.7. - 2017. - 412tr. : ảnh   s398554 

17. Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông Việt Nam năm 2016. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 139tr. : bảng ; 27cm. - 
500b 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 111-139   s397398 

18. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - Tái bản lần 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - 
38000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 158tr. : ảnh   s398289 

19. Bing He. Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Khoa học diệu kì / Bing He 
ch.b. ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 126tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 44000đ. - 
2000b   s397459 

20. Bing He. Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Sắc màu cuộc sống / Bing He 
ch.b. ; Hải Hà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2016. - 128tr. : tranh màu ; 21cm. 
- 44000đ. - 2000b   s397591 

21. Bing He. Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Thế giới muôn màu / Bing He 
ch.b. ; Vũ Thuý An dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 44000đ. - 
2000b   s397461 

22. Bointon, Lorna. Tin học văn phòng quốc tế theo chuẩn ICDL : Khoá học thực hành 
sử dụng Windows & Office 2007 (Syllabus 5) / B.s.: Lorna Bointon, Alan Bourke, Annette 
Brennan ; Trường đại học FPT dịch, h.đ.. - Tái bản lần 4. - H. : Bách khoa Hà Nội ; Trường 
đại học FPT, 2017. - 419tr. : minh hoạ ; 27cm. - 165000đ. - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: Training for ICDL - International computer driving 
licence   s397388 

23. Bùi Thị Hoà. Bài giảng tin học căn bản : Dùng cho sinh viên Trường cao đẳng nghề 
Bách khoa Hà Nội / Bùi Thị Hoà. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 127tr. : minh hoạ ; 27cm. 
- 26000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 127   s397393 

24. Dương Thăng Long. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java / Dương 
Thăng Long (ch.b.), Phạm Công Hoà. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 291tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24cm. - 135000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Viện đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 291   s398560 

25. Dương Tuấn Anh. Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP internet: Điều kiện giới hạn phân 
bổ lưu lượng / Dương Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trường. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2017. - 212tr. : minh hoạ ; 21cm. - 60000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 201-212   s397120 

26. Đỗ Quang Hưng. Giáo trình kiến trúc máy tính : Dùng cho đào tạo đại học ngành 
Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông / Đỗ Quang Hưng (ch.b.), Phạm Trường Giang, Bùi 
Hải Đăng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 158tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 
88200đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - 
Thư mục cuối chính văn   s398391 

27. Giáo trình tin học đại cương / Trần Đình Khang (ch.b.), Nguyễn Linh Giang, Đỗ 
Văn Uy... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 245tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 245   s397344 

28. Lê Đắc Nhường. Giáo trình lập trình cơ sở / Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Như. - 
H. : Xây dựng, 2017. - 251tr. : minh hoạ ; 24cm. - 127000đ. - 300b 

Phụ lục: 179-250. - Thư mục: tr. 251   s396773 

29. Lê Văn Phùng. Khai phá dữ liệu = Data mining / Lê Văn Phùng, Quách Xuân 
Trưởng. - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 
315tr. : minh hoạ ; 24cm. - 85000đ. - 500b 

Thư mục cuối chính văn   s397139 

30. Lưu Sướng. 101 điều em muốn biết : Cuộc sống muôn màu / Lưu Sướng, Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 23cm. – (Tủ sách 
Bách khoa tri thức )(Những điều học sinh tò mò nhất. Siêu học sinh). - 39000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 107tr. : tranh vẽ   s397241 

31. Malvina, Miklós. Thế giới trong đôi mắt em / Miklós Malvina ; Dịch: Lan Anh, 
Nhóm Sóc Xanh. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 
57tr. : tranh màu ; 27cm. - (Khám phá cuộc sống quanh em). - 68000đ. - 2000b   s398431 

32. Nghề tin học văn phòng : Dùng cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Phòng 
/ Đào Vũ Chiến, Phạm Hải Ninh, Trịnh Đông Phương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 
2017. - 87tr. : minh hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 8500b   s399078 

33. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin : Kỷ yếu hội nghị Khoa học 
Công nghệ Quốc gia lần thứ X : Đà Nẵng, 17-18/8/2017 = Proceedings of the 10th National 
conference on fundamental and applied information technology research (FAIR'10) / Pham 
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Quang Dung, Vu Thanh Hai, Nguyen Tuan Anh... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2017. - XVII, 1014tr. : minh hoạ ; 29cm. - 400b 

Thư mục cuối mỗi bài   s398875 

34. Nguyễn Đức Nam. Bài giảng cấu trúc máy tính : Dùng cho sinh viên Trường cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Đức Nam, Phạm Đức Khánh, Đỗ Văn Uy. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2017. - 139tr. : minh hoạ ; 27cm. - 34000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 139   s397394 

35. Nguyễn Lân Dũng. Chuyện Đông chuyện Tây / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 322tr. : ảnh ; 23cm. - 89000đ   s398523 

36. Nguyễn Minh Đức. Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng Microsoft Office Excel 2007 
/ Nguyễn Minh Đức. - H. : Tri thức, 2007. - 399tr. : minh hoạ ; 24cm. - 74000đ. - 
1000b   s397337 

37. Nguyễn Ngọc Bình. Tối ưu hoá tập lệnh trong thiết kế ASIP = Instruction set 
optimization in designing ASIP : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Bình. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017. - 185tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 64000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 167-177   s398634 

38. Nguyễn Tiến Đông. Học một đằng - Làm một nẻo / Nguyễn Tiến Đông. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 182tr. : minh hoạ ; 24cm. - 77000đ. - 2000b   s398519 

39. Ninh Thị Thanh Tâm. Lập trình hướng đối tượng với C++ / Ninh Thị Thanh Tâm 
(ch.b.), Phạm Thuý Minh. - H. : Giáo dục, 2017. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 52000đ. - 
500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 159   s399188 

40. Ninh Thị Thanh Tâm. Ngôn ngữ lập trình C / Ninh Thị Thanh Tâm (ch.b.), Nguyễn 
Trọng Hải. - H. : Giáo dục, 2017. - 171tr. : bảng ; 24cm. - 56000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 171   s399189 

41. Phạm Quang Trình. Cơ sở dữ liệu / Phạm Quang Trình (ch.b.), Vũ Lê Quỳnh Giang. 
- H. : Giáo dục, 2017. - 131tr. : minh hoạ ; 24cm. - 44000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 131   s399186 

42. Phạm Quang Trình. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Phạm Quang Trình 
(ch.b.), Vũ Lê Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục, 2017. - 111tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38000đ. - 
500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 111   s398482 

43. Phạm Vinh Quang. 40 năm Việt Nam và UNESCO / B.s.: Phạm Vinh Quang, Vũ 
Bình, Chu Thu Phương. - H. : Văn học, 2017. - 222tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. - Phụ lục: tr. 119-218   s397644 

44. Smith, Jennifer. Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop / Jennifer Smith, Nhóm 
AGI Creative ; Dịch: Trần Tấn Minh Đạo, Nguyễn Đức Việt. - Tái bản lần 1. - H. : Bách 
khoa Hà Nội ; Trường đại học FPT, 2016. - 228tr. : minh hoạ ; 23cm. - 149000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adobe Photoshop CS6 digital classroom   s397346 

45. Smith, Jennifer. Thiết kế hình ảnh cơ bản với Photoshop / Jennifer Smith, Nhóm 
AGI Creative ; Dịch: Trần Tấn Minh Đạo, Nguyễn Đức Việt. - Tái bản lần 2. - H. : Bách 
khoa Hà Nội ; Trường đại học FPT, 2017. - 228tr. : minh hoạ ; 23cm. - 149000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Adobe Photoshop CS6 digital classroom   s397347 
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46. Smith, Jennifer. Thiết kế hình ảnh nâng cao với Photoshop / Jennifer Smith, Nhóm 
AGI Creative ; Dịch: Trần Tấn Minh Đạo, Nguyễn Đức Việt. - Tái bản lần 2. - H. : Bách 
khoa Hà Nội ; Trường đại học FPT, 2017. - 199tr. : ảnh ; 23cm. - 135000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Adobe Photoshop CS6 digital classroom   s397348 

47. Tài liệu chuyên tin học / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Đỗ Đức Đông, Lê Minh Hoàng, 
Nguyễn Thanh Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 43000đ. - 1000b 

Q.1. - 2017. - 239tr. : hình vẽ, bảng   s399070 

48. Tài liệu chuyên tin học / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Đỗ Đức Đông, Lê Minh Hoàng, 
Nguyễn Thanh Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 43000đ. - 1000b 

Q.2. - 2017. - 240tr. : hình vẽ, bảng   s399071 

49. Tài liệu thực hành nghề phổ thông - Tin học : Cấp trung học cơ sở / Tạ Viết Quý. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 120tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 
5040b   s399157 

50. Tấm gương người làm khoa học / Đinh Văn Bình, Ngô Đức Cát, Lâm Thị Mỹ 
Dung... - H. : Hồng Đức. - 21cm. - (Tủ sách Văn hoá Việt). - 230000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Truyền thông 
hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ; Công ty TNHH Thiết kế truyền thông tủ sách Văn hoá 
Việt 

T.13. - 2016. - 463tr. : ảnh   s397238 

51. Tập bài giảng tin học đại cương : MOS - WORD. - H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia 
Việt Nam, 2017. - 341tr. : minh hoạ ; 21cm. - 59000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh   s397841 

52. Tin học 6 : Biên soạn theo hướng tiếp cận chương trình GDPT tổng thể mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Huỳnh Phạm Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 35000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 70tr. : minh hoạ   s398355 

53. Tin học 7 : Biên soạn theo hướng tiếp cận chương trình GDPT tổng thể mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Huỳnh Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 35000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 70tr. : minh hoạ   s398356 

54. Tin học 8 : Biên soạn theo hướng tiếp cận chương trình GDPT tổng thể mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Phạm Trần Anh Thư, Lê Hồng Thuý Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 35000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 70tr. : minh hoạ   s398357 

55. Tin học 9 : Biên soạn theo hướng tiếp cận chương trình GDPT tổng thể mới / Lê 
Đức Long (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 35000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 70tr. : minh hoạ   s398358 

56. Tin học văn phòng - Công thức và hàm Excel / Tổng hợp, biên dịch: VN-Guide. - 
Tái bản lần 6. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn 
Lang, 2017. - 128tr. : ảnh ; 20cm. - (Tủ sách Tin học). - 45000đ. - 1500b   s397179 

57. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tin học trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Đỗ Thị Thuỳ Dương, Phạm Quỳnh... - H. : Giáo dục, 2017. - 80tr. : 
minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 2000b 
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Phụ lục: tr. 50-78   s398538 

58. Võ Trung Hùng. Một số phương pháp và mô hình áp dụng trong xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên : Sách chuyên khảo / Võ Trung Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 259tr. 
: minh hoạ ; 21cm. - 89000đ. - 500b 

Thư mục cuối chính văn   s397119 

59. Vũ Cao Đàm. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2017. - 207tr. : minh hoạ ; 24cm. - 43000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 173-203. - Thư mục: tr. 203-205   s399181 

60. Vũ Lê Quỳnh Giang. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server / Vũ Lê Quỳnh Giang 
(c.b.), Phạm Quang Trình. - H. : Giáo dục, 2017. - 111tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 111   s399187 

 
TRIẾT HỌC 

61. Ashton, Robert. Kế hoạch cuộc đời : 700 cách đơn giản để thay đổi cho cuộc sống 
tốt đẹp hơn / Robert Ashton ; Xuân Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 275tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 115000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The life plan: 700 simple ways to change your life for the 
better   s398027 

62. Ân Á Mẫn. 21 ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông : Bí quyết bốn chữ 
để nâng cao sức hút khi phát biểu / Ân Á Mẫn ; Thu Trần dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 267tr. ; 23cm. - 89000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 领导干部21天提升当众讲话魅力. - Phụ lục: tr. 251-
267   s396998 

63. Barron, David R. Nghệ thuật thuyết phục bậc thầy : Sử dụng sức mạnh giao tiếp để 
thành công trong cuộc sống, tình cảm và công việc / David R. Barron, Danek S. Kaus ; 
Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đông Tây, 2017. - 166tr. ; 21cm. - 
48000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Power persuasion   s398491 

64. Bohm, David. Tư duy như một hệ thống / David Bohm ; Tiết Hùng Thái dịch ; Chu 
Trung Can h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2017. - XXVI, 417tr. ; 20cm. - (Tủ sách 
Tinh hoa tri thức thế giới). - 120000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Thought as a system   s399041 

65. Boucher, Francoize. Bí mật tất tần tật về bản thân : Và cả tại sao đôi khi họ làm bạn 
bực mình! / Francoize Boucher ; Ngô Hữu Long dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 112tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 48000đ. - 3000b   s397541 

66. Brafman, Ori. Lối mòn của tư duy cảm tính / Ori Brafman, Rom Brafman ; Biên 
dịch: Kim Vân... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 247tr. ; 21cm. 
- 68000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Sway : The Irresistible pull of irrational behavior   s397761 

67. Buzan, Tony. Nền tảng và ứng dụng của bản đồ tư duy / Tony Buzan ; Nguyễn Lê 
Hoài Nguyên biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn 
hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 141tr. : hình vẽ ; 26cm. - 90000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The ultimate book of mind maps   s397271 
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68. Buzan, Tony. Sức mạnh của trí tuệ tâm linh / Tony Buzan ; Khai Tâm biên dịch. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 172tr., 8tr. bản đồ ; 21cm. - 48000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The power of spiritual intelligence   s397324 

69. Câu chuyện nhỏ - Hàm ý lớn / Việt Thư biên dịch. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016. - 207tr. ; 21cm. - 
(Sách học làm người). - 73000đ. - 1000b   s397717 

70. Canfield, Jack. Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ : Tiến đến thành công từ vị 
trí hôm nay! / Jack Canfield, Kent Healy ; Biên dịch: Trúc Chi... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 335tr. : minh hoạ ; 
21cm. - 98000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The success principles for teens   s398552 

71. Canfield, Jack. Hạt giống tâm hồn: Dành cho sinh viên học sinh / Jack Canfield, 
Mark Victor Hansen ; Biên dịch: Đan Châu... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 156tr. : ảnh ; 21cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 40000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the soul   s398082 

72. Canfield, Jack. Sống với ước mơ / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Thanh Thảo 
biên dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn 
hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 175tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 46000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Chicken Soup for the soul - Living your dreams   s398083 

73. Carwile, Ernie. Đi tìm ý nghĩa cuộc sống / Ernie Carwile ; Biên dịch: Thế Lâm... - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 167tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 46000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Reclaiming the power of silence. - Phụ lục: tr. 162-163   s397320 

74. Cất tiếng làm điếng thế gian : Những câu nói làm lay động linh hồn ngay trong bàn 
tay bạn / Oopsy. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 
361tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Bậc thầy giao tiếp). - 99000đ. - 3000b   s397427 

75. Condrill, Jo. Giao tiếp bất kỳ ai : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / Jo Condrill, 
Bennie Bough ; Bạch Trà dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 130tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 35000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: 101 way to improve your communication skills instantly   s398658 

76. Cooper, Hazel Dixon. Yêu theo cung hoàng đạo : Cẩm nang sinh tồn trong tình ái 
/ Hazel Dixon-Cooper ; Trí Võ dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 334tr. ; 21cm. - 90000đ. - 2500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Love on a rotten day   s398695 

77. Covey, Sean. 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt / Sean Covey ; Biên dịch: Vũ Thị 
Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 311tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 88000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The 7 habits of highly effective teens   s398079 

78. Dale, Carnegie. Đắc nhân tâm - Thuật đắc nhân tâm dụng nhân / Carnegie Dale ; 
Tâm An dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 287tr. ; 
21cm. - 68000đ. - 2000b   s397749 
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79. Dewey, John. Cách ta nghĩ / John Dewey ; Vũ Đức Anh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Tri thức, 2017. - 367tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 95000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Anh: How we think   s397362 

80. Dobelli, Rolf. Nghệ thuật tư duy rành mạch : 99 lỗi tư duy cần tránh / Rolf Dobelli 
; Minh Thi dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 442tr. 
; 21cm. - 105000đ. - 2000b   s397247 

81. Dương Vũ. Mục đích quyết định thành công : Mục đích cao hơn tất cả / Dương Vũ 
b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 260tr. ; 24cm. - (Tri 
thức vàng cho cuộc sống). - 99000đ. - 1000b   s397689 

82. Dương Vũ. Nguyên lý quyết định thành công : Những định luật thần kỳ trong cuộc 
sống / Dương Vũ b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 
248tr. ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống). - 92000đ. - 1000b   s397691 

83. Dương Vũ. Thái độ quyết định thành công : Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời / 
Dương Vũ b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 200tr. ; 
24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống). - 75000đ. - 1000b   s397529 

84. Dương Vũ. Tư duy quyết định thành công : Thay đổi tư duy thay đổi số phận / 
Dương Vũ b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 239tr. ; 
24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống). - 86000đ. – 1000 s397693 

85. Đắc nhân tâm - Những điều cần biết để thành công trong cuộc sống và kinh doanh 
/ Nguyễn Phương tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 427tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 
1000b   s398854 

86. Đạo đức nghề nghiệp - Thêm một vài góc nhìn / Lê Thị Lý (ch.b.), Hoàng Thị 
Thanh, Ngô Thị Mai... - H. : Lao động, 2017. - 110tr. ; 21cm. - 60000đ. - 300b   s398639 

87. Đạo lý sống đẹp / Thế Anh biên dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Văn hoá Thông tin, 
2014. - 167tr. ; 20cm. - 36000đ. - 1500b   s397712 

88. Đậu Thị Nhung. 21 ngày thực hành NLP : Thay đổi thói quen - xây dựng nền tảng 
để thành công / Đậu Thị Nhung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 196tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 21cm. - 120000đ. - 2000b s397118 

89. Đinh Tuấn Ân. Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại học : Tiết lộ bí 
mật về chọn ngành học, đại học và thành công của người trong cuộc / Đinh Tuấn Ân. - In lần 
thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 287tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 75000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 277-278   s396996 

90. George, Mike. Từ giận dữ đến bình an / Mike George ; Biên dịch: Thanh Tùng... - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 225tr. : ảnh ; 21cm. - 62000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Don't get mad get wise: The journey from anger to 
forgiveness   s397321 

91. Giáo dục công dân 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Lê Văn Long, 
Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đinh Tố Huê... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : 
ảnh, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 16000b   s399079 

92. Giáo dục công dân 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Lê Văn Long, 
Nguyễn Thị Ánh Hồng, Đinh Tố Huê... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : 
ảnh, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 13400b   s399080 
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93. Goleman, Daniel. Trí tuệ xúc cảm : Làm thế nào để biến những cảm xúc của bạn 
thành trí tuệ? / Daniel Goleman ; Nguyễn Kiến Giang dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty 
Sách Alpha, 2008. - 391tr. ; 21cm. - 74000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence. - Thư mục: tr. 370-391   s397314 

94. Grout, Pam. Tôi biết ơn & tôi giàu có / Pam Grout ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2017. - 275tr. : ảnh ; 21cm. 
- 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Thank & grow rich   s397858 

95. Hà Yên. Hiếu thảo / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - Tái bản lần thứ 6. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 86tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách). - 28000đ. 
- 5000b   s398290 

96. Hà Yên. Kiên trì / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương, Đỗ Xuân Việt. - 
Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 78tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Gieo mầm 
tính cách). - 28000đ. - 5000b   s398288 

97. Hà Yên. Ước mơ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương. - Tái bản lần thứ 
5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 78tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách). - 
28000đ. - 3000b   s396844 

98. Hạ Phương. Tôi biết vì sao em ế! / Hạ Phương ; Tiến Thành dịch. - H. : Lao động ; 
Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn Lang, 2013. - 198tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 45000đ. - 
2000b   s397334 

99. Hamilton, David R . Cuộc đời bạn có được định trước? : Bí mật về định mệnh và ý 
chí / David R . Hamilton ; Nguyễn Quyết Thắng dịch. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2015. - 270tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 79000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Is your life mapped out? : Unravelling the mystery of destiny vs 
free will   s397700 

100. Hay, Louise L. Tin vào chính mình : Sức mạnh của sự tự khẳng định / Louise L. 
Hay ; Nguyễn Văn Ý biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 159tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 48000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: I can do it : How to use affirmations to change your life   s397758 

101. Hideo Okubo. Quyết đoán : Bí quyết thành công khi khởi nghiệp / Hideo Okubo 
; Vũ Hồng Thu dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 199tr. ; 21cm. - 52000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Nhật:決断   s397079 

102. Hill, Napoleon. Chiến thắng con quỷ trong bạn : Bí quyết tự do và thành công / 
Napoleon Hill ; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần 11. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 293tr. ; 24cm. - 76000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Outwitting the devil   s398705 

103. Hiroshi Kamata. Người quét dọn tâm hồn : Bài học người Nhật về chân giá trị của 
công việc / Hiroshi Kamata ; Dịch: Hạnh Phan, Nhóm Sóc Xanh ; Minh hoạ: Keiko Asano. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 
132tr., 11tr. tranh vẽ ; 21cm. - 52000đ. - 2000b   s398080 

104. Ikiriko, Orlunwo Patricia. Bạn có thể giàu hơn cha mẹ / Patricia Orlunwo Ikiriko 
; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2017. - 166tr. 
: ảnh ; 21cm. - 48000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: You can be richer than your parents   s397730 
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105. Jeon Jee Eun. Mẹ ơi, con xin lỗi! : Bí kíp giúp trẻ biết quan tâm / Jeon Jee Eun ; 
Hà Hương dịch. - H. : Dân trí, 2015. - 134tr. : tranh màu ; 23cm. - (Bộ bí kíp rèn luyện kỹ 
năng mềm. Độ tuổi 7 - 15). - 74000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Hàn:어린이를위한 배려 - Tên sách tiếng Anh: The power of caring 
for children   s397723 

106. Jung, Gustav Carl. Thăm dò tiềm thức / Gustav Carl Jung ; Vũ Đình Lưu dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2017. - 152tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). 
- 45000đ. - 1000b 

Dịch từ bản tiếng Pháp: Essai d'exploration de l'inconscient   s399044 

107. Keith, Kent M. 10 nghịch lý cuộc sống / Kent M. Keith ; Biên dịch: Việt Khương. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 186tr. : ảnh ; 21cm. - 58000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Anyway : The paradoxical commandments   s397759 

108. Kustenmacher, Marion. Bí quyết đơn giản hoá tình yêu / Marion Kustenmacher, 
Werner Tiki Kustenmacher ; Minh hoạ: Tiki Kustenmacher ; Biên dịch: Thanh Thảo, An 
Bình. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2017. - 359tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 96000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: How to simplify your love   s397329 

109. Kỳ Duyên. Ý nghĩa 12 con giáp năm Mậu Tuất 2018 / B.s.: Kỳ Duyên, Mỹ Chi. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Văn hoá dân gian Việt 
Nam). - 35000đ. - 5000b 

Phụ lục: tr. 128-143   s397236 

110. Lai H. Giải mã bí ẩn phái đẹp : Công thức thành công của real man / Lai H.. - H. 
: Hồng Đức. - 21cm. - 300000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Hà Vũ Lai 
T.3. - 2017. - 331tr. : ảnh   s397822 

111. Levitt, Steven D. Tư duy như một kẻ lập dị / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner 
; Bích Thuận dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 267tr. ; 
21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Think like a freak   s397254 

112. Lewis, Barbara A. Những câu chuyện về lòng yêu thương / Barbara A. Lewis, 
Eileen H. ; Phạm Uyên Giang dịch. - Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 
- 68tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s396842 

113. Lê Dương Thể Hạnh. Bình yên sau giông bão / Lê Dương Thể Hạnh. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 163tr. ; 21cm. - 55000đ. - 2000b   s397044 

114. Lê Thị Luận. Sống đẹp - Những câu chuyện bổ ích / Lê Thị Luận tuyển chọn, b.s. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 19cm. - (Tủ sách Giáo dục đạo đức). - 40000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 227tr. : ảnh, tranh vẽ   s399011 

115. Lê Thị Luận. Sống đẹp - Những câu chuyện bổ ích / Tuyển chọn, b.s.: Lê Thị 
Luận, Vũ Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 19cm. - (Tủ sách Giáo dục đạo 
đức). - 40000đ. - 2000b 

T.3. - 2017. - 215tr. : ảnh, tranh vẽ   s399012 

116. Lê Trung Tuấn. Trải nghiệm trong thế giới vô hình / Lê Trung Tuấn. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 396tr. : minh hoạ ; 21cm. - 150000đ. - 2000b 
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Phụ lục: tr. 381-393   s397989 

117. Littauer, Florence. Dám ước mơ / Florence Littauer ; Biên dịch: Minh Trâm... - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 238tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 64000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Dare to dream   s398081 

118. Luyện trí nhớ trong học tập. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 147tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm. - 59000đ. - 
2000b   s399013 

119. Lương Hùng. Những câu chuyện về lòng quyết tâm / Lương Hùng. - Tái bản lần 
thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 71tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 
2000b   s396841 

120. Lương Hùng. Những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm / Lương Hùng b.s. - Tái 
bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 77tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 
2000b   s396845 

121. Lưu Hồng Khanh. Triết học nhập môn - Một dẫn nhập cơ bản và thực nghiệm / 
Lưu Hồng Khanh. - H. : Khoa học xã hội ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 
2017. - 369tr. ; 21cm. - 132000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 348-369   s397923 

122. Mai Chi. Đắc nhân tâm : 1001 cách chinh phục lòng người / Mai Chi s.t., b.s. - H. 
: Hồng Đức, 2015. - 173tr. ; 21cm. - 34000đ. - 1000b   s397803 

123. Malvina, Miklós. Ngày xửa ngày xưa / Miklós Malvina ; Dịch: Trần Thu Trang, 
Nhóm Sóc Xanh. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 
59tr. : tranh màu ; 27cm. - (Khám phá cuộc sống quanh em). - 68000đ. - 2000b   s398433 

124. Marshall III, Joseph M. Không chùn bước / Joseph M. Marshall III ; Biên dịch: 
Minh Trâm, Thanh Dung. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty 
Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 141tr. : ảnh ; 21cm. - 44000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Keep going: The art of perseverance   s397325 

125. Mật ngữ 12 chòm sao - Mật ngữ tình yêu / Asbook b.s. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2017. - 349tr. ; cm. - 89000đ. - 2000b   s397248 

126. McKay, Matthew. Sống có mục đích : Biết điều gì là quan trọng để có cuộc sống 
mong ước / Matthew McKay, John P. Forsyth, Georg H. Eifert ; Dịch: Thành Khang, Đặng 
Hà. - Tái bản lần 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá 
Văn Lang, 2017. - 294tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 98000đ. - 1000b 

Nguyên tác: Your life on purpose   s397909 

127. Miller, Philip. Khám phá ngôn ngữ tư duy : Cuốn sách về NLP cần thiết và thú vị 
nhất / Philip Miller ; Cam Thảo dịch ; Trần Vĩnh Tân h.đ.. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 173tr. : bảng, tranh vẽ ; 
21cm. - 58000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: The really good fun cartoon book   s397760 

128. 100 việc nên làm trước tuổi 20. - H. : Phụ nữ, 2017. - 160tr. : hình vẽ ; 23cm. - (2 
1/2 bạn tốt). - 55000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Trung:真希望20岁就懂得100件事  s397021 
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129. Ngô Ánh Tuyết. Xem tướng biết sức khoẻ theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa 
: Gương mặt bạn không bao giờ nói dối / Ngô Ánh Tuyết. - Tái bản lần 4. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 170tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 40000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 166   s398322 

130. Ngô Mục Thiên. Từ bỏ thì dễ - vượt lên chính mình mới khó / Ngô Mục Thiên ; 
Lời bình: Ngô Cam Lâm ; Yinyin dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2014. 
- 315tr. ; 21cm. - 89000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Self management : Be a higher you   s397714 

131. Nguyễn Hoàng Ánh. Sống để hạnh phúc = Born to be happy : Những chia sẻ dành 
cho các bạn trẻ và bậc làm cha mẹ / Nguyễn Hoàng Ánh. - H. : Hồng Đức ; Công ty Sách 
Alpha, 2017. - 219tr. ; 21cm. - 79000đ. - 3000b   s397797 

132. Nguyễn Thị Như Huế. Đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Thị Như Huế. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 192tr. ; 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 178-188   s396789 

133. Những câu chuyện về khát vọng & ước mơ / Lại Tú Quỳnh, Patty Hansen, Diana 
L. Chapman... ; Nhóm Đậu Xanh b.s. ; Dịch: Hàn Tuyết Lê... - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 67tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s396847 

134. Những câu chuyện về lòng biết ơn / Suzanne Boyce, Max Coots, Lonni Collins 
Pratt... ; Dịch: Bích Nga... - Tái bản lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 72tr. : 
tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s396843 

135. Những câu chuyện về lòng nhân ái / Judith S. Johnessee, Jennifer Love Hewitt, 
Susan Daniels Adams... ; Bích Nga biên dịch. - Tái bản lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 69tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s396846 

136. Những câu chuyện về lòng vị tha / Dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Giang... - Tái bản 
lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 73tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 18000đ. - 
2000b   s396851 

137. Nusbaum, Walter. Bạn có các phẩm chất để thành công chưa? : Những đặc điểm 
quan trọng của người thành công / Walter Nusbaum ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức ; Tp. 
Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016. - 182tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 65000đ. - 2000b 

Nguyên tác: Do you have what it takes?   s397806 

138. O'brien, Dominic. Hành trình chinh phục trí nhớ siêu phàm : Bí quyết của quán 
quân / Dominic O'brien ; Diệu Thuý dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 108tr. : bảng ; 19cm. - 
82000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to develop a brilliant memory week by week   s398307 

139. Pease, Allan. Bí quyết để làm chủ cuộc đời và trở thành con người như bạn muốn 
/ Allan Pease, Barbara Pease ; Lê Huy Lâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 
; Công ty Nhân Trí Việt, 2017. - 321tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm. - 248000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The answer - How to take charge of your life & become the person 
you want to be. - Thư mục: tr. 311-321   s398044 

140. Phan Quốc Bảo. Tính cách quyết định số phận / Phan Quốc Bảo, Tạ Ngọc Ái. - H. 
: Hồng Đức ; Công ty Sách Panda, 2016. - 597tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 500-597   s397809 
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141. Phất tay lung lay thế giới : Ngôn ngữ thân thể của bậc thầy giao tiếp / Oopsy. - H. 
: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 310tr. : tranh vẽ ; 21cm. 
- (Tủ sách Bậc thầy giao tiếp). - 89000đ. - 3000b   s397426 

142. Pollay, David J. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác : Để hành vi tiêu cực của người 
khác không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn / David J. Pollay ; Nguyễn Thuý Quỳnh biên 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2017. - 111tr. : hình vẽ ; 15cm. - 22000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: The law of the garbage truck   s397745 

143. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn / Alex Rovira, Fernando Trias de Bes ; Khánh 
Thuỷ dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng 
tạo Trí Việt, 2017. - 151tr. ; 21cm. - 48000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Good luck   s398074 

144. Shimoff, Marci. Khi mọi điểm tựa đều mất : Cội nguồn của hạnh phúc / Marci 
Shimoff, Carol Kline ; Biên dịch: Kim Vân... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 277tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 70000đ. 
- 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Happy for no reason : 7 steps to being happy from the inside 
out   s398328 

145. Singer, Blair. Làm chủ giọng nói trong đầu : Hãy giành thắng lợi với cuộc chiến 
trong đầu bạn / Blair Singer ; Trần Lê dịch. - Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 250tr. : hình vẽ ; 20cm. - 75000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Little voice mastery   s398038 

146. Spalding, Baird T. Hành trình về phương Đông / Baird T. Spalding ; Nguyên 
Phong dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 254tr. ; 
21cm. - 78000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Journey to the East   s397252 

147. Spalding, Baird T. Hành trình về phương Đông : Cuốn sách hay nhất mọi thời đại 
khám phá những giá trị vĩnh hằng / Baird T. Spalding ; Nguyên Phong dịch. - H. : Hồng Đức 
; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 343tr. ; 15cm. - 58000đ. - 5000b   s398325 

148. Stevenson, Leslie. Mười hai học thuyết về bản tính con người : Khổng giáo, Ấn 
Độ giáo, Phật giáo... / Leslie Stevenson, David L. Haberman, Peter Matthews Wright ; Lưu 
Hồng Khanh dịch. - H. : Khoa học xã hội ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 
2017. - 518tr. ; 24cm. - 210000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Twelve theories of human nature   s397921 

149. Summerfield, Trish. Tư duy tích cực : Bạn chính là những gì bạn nghĩ! / Trish 
Summerfield, Anthony Strano ; Biên dịch: Thu Vân, Phạm Thị Sen. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 139tr. : minh hoạ 
; 21cm. - 36000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Positive thinking   s397762 

150. Teo Aik Cher. Tại sao cần đơn giản? : Cẩm nang giúp các bạn trẻ có một cuộc 
sống đơn giản và có mục đích hơn / Tác giả, minh hoạ: Teo Aik Cher ; Biên dịch: Việt Khoa... 
- Tái bản. - T. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2017. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 42000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Why simplify? : A teenager's guide to a simple and purposeful 
life   s398072 
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151. Thần Cách. Tuổi trẻ không trì hoãn / Thần Cách ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Thế 
giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 290tr. ; 21cm. - 88000đ. - 
2000b 

Tên sách tiếng Trung:拖延症 (升级版) 一21天搞定拖延症 s398087 

152. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học giáo dục công dân trung 
học cơ sở / Tưởng Duy Hải (tổng ch.b.), Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.), Bùi Xuân Anh... - H. : 
Giáo dục, 2017. - 95tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 74-94   s398539 

153. Trần Đình Tuấn. Vạn sự bất cầu nhân qua âm dương lịch phương Đông (Mậu Tuất 
- 2018) / Trần Đình Tuấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 160tr. : minh hoạ ; 21cm. 
- 30000đ. - 10000b 

Phụ lục: tr. 130-159   s397911 

154. Trần Đức Thảo. Trần Đức Thảo tuyển tập. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 
1000b 

T.1: 1946 - 1956. - 2017. - 839tr.   s398592 

155. Trương Oánh. Phụ nữ tuổi 20 thay đổi để thành công : Nghệ thuật sống dành cho 
phụ nữ / Trương Oánh ; Hà Giang dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 227tr. : hình vẽ, 
bảng ; 23cm. - 70000đ. - 2000b   s398483 

156. Trương Tú Anh. Dale Carnegie - Bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp / Trương Tú 
Anh, Phùng Chấn Dực ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 231tr. ; 23cm. - 78000đ. - 
2000b 

Tên sách tiếng Trung:向卡耐基學人際吸引力法則   s397741 

157. Từ Ninh. 80 lời bố gửi con trai : Tuổi dậy thì / Từ Ninh ; Ngọc Hân dịch. - In lần 
thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 197tr. : hình vẽ ; 23cm. - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 青春期的80张小纸条(父子篇)   s398522 

158. Từ Ninh. 80 lời mẹ gửi con gái : 80 thắc mắc con gái gửi cho mẹ... / Từ Ninh ; 
Thanh Loan dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 193tr. : hình vẽ ; 23cm. - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:青春期的80张小纸条(母女篇)   s397018 

159. Võ Văn Thắng. Giáo trình lôgíc học hình thức / Võ Văn Thắng. - Tái bản có sửa 
chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 282tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 85000đ. - 
700b 

Thư mục: tr. 276-278   s396785 

160. Vũ Khiêu. Đẹp / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 164tr. ; 21cm. - (Tủ sách 
Thăng Long 1000 năm). - 1800b 

Phụ lục: tr. 150-163   s397194 

161. Wiseman, Richard. Dám khác biệt : Cách tiếp cận hoàn toàn mới để thay đổi cuộc 
đời bạn / Richard Wiseman ; Nguyễn Thanh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động 
Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 341tr. : minh hoạ ; 21cm. - 69000đ. - 1500b   s397716 

162. Wiseman, Richard. Tâm lý học hài hước : Khoa học về những điều kỳ quặc trong 
cuộc sống thường ngày / Richard Wiseman ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 294tr. : ảnh ; 24cm. - 79000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Quirkology   s398704 
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163. Wright, Eve. Sống theo đam mê / Eve Wright ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : 
Khoa học xã hội ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016. - 207tr. ; 21cm. - 75000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Life at the speed of passion   s397702 

164. Yu Dan. Khổng Tử tinh hoa : Những điều diệu kỳ từ tư tưởng và triết lý sống 
Khổng Tử / Yu Dan ; Biên dịch: Hoàng Phú Phương, Mai Sơn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 174tr. : tranh vẽ ; 21cm. 
- 56000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Confucius from the heart : Ancient wisdom for today's 
world   s397659 

165. Zukav, Gary. Những câu chuyện tâm linh / Gary Zukav ; First News biên dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2017. - 279tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 98000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Soul stories   s397835 

 
TÔN GIÁO 

166. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn 
Văn Dũng (ch.b.), Phạm Thị Lan Anh... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.10: Tín ngưỡng - Tôn giáo. - 2017. - 567tr., 7tr. ảnh màu. - Thư mục: tr. 555-

563   s398587 

167. Bạch Lạc Mai. Duyên : Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng / 
Bạch Lạc Mai ; Tố Hinh dịch. - Tái bản. - H. : Lao động ; Công ty Hoàng Tiến, 2017. - 426tr. 
; 19cm. - 108000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:时间所有相遇都是久别重逢   s398971 

168. Bạch Lạc Mai. Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất / Bạch Lạc Mai ; Nguyễn Vinh 
Chi dịch. - Tái bản. - H. : Lao động ; Công ty Hoàng Tiến, 2017. - 406tr. ; 19cm. - 108000đ. 
- 1000b 

Tên sách tiếng Trung:在最深的红尘里重逢. - Phụ lục: tr. 395-404   s398972 

169. Bài học Kinh thánh theo chủ đề : Hội Thánh ban đầu : Nghiên cứu sách công vụ 
các sứ đồ / Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). - H. : Tôn giáo. - 22cm. - 30000đ. - 
1000b 

ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ đốc giáo 
dục 

T.3: Phát triển hội Thánh khắp đất. - 2017. - 317tr. : bảng, bản đồ   s398109 

170. Bài học trường Chúa nhật : Hội Thánh và đời sống của tôi : Học viên / Hội Thánh 
Tin lành Việt Nam. - H. : Tôn giáo. - 20cm. - 20000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ đốc giáo 
dục 

T.1. - 2017. - 179tr. : bảng   s398101 

171. Batchelor, Martine. Bẻ gãy thói quen : Một hướng dẫn Phật giáo về buông bỏ / 
Martine Batchelor ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty 
Văn hoá Văn Lang, 2015. - 231tr. ; 21cm. - (Tủ sách: Tôn giáo). - 66000đ. - 1500b 

Nguyên tác: Let go : A Buddhist guide to breaking free of habits   s397801 
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172. Boorstein, Sylvia. Đơn giản hơn ta nghĩ : Con đường hạnh phúc theo lời Phật dạy 
/ Sylvia Boorstein ; Nguyễn Duy Nhiên dịch. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông ; Tp. Hồ Chí 
Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 235tr. : ảnh ; 21cm. - 95000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: It's easier than you think : The Buddhist way to 
happiness   s398111 

173. Brahm, Ajahn. Mở rộng cửa tâm mình : Và những mẩu chuyện Phật giáo nói về 
hạnh phúc / Ajahn Brahm ; Trần Ngọc Lợi dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 175tr. ; 21cm. - 
7000b 

ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thuỷ. - Tên sách tiếng Anh: Opening the door of your 
heart : And other buddhist tales of happiness   s397848 

174. Chấm nối chấm... : Suy niệm Tin Mừng hằng ngày Phụng vụ năm B: 2017 - 2018. 
- Cà Mau : Nxb. Phương Đông ; Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Đa Minh, 2017. - 423tr. : tranh 
vẽ ; 21cm. - 55000đ. - 1000b   s398113 

175. Chia sẻ tin mừng : Trung tín đang say ngây ngất ai dèm chớ xa / Học viện Đa 
Minh, Khánh Chi, Laurensô Maria... - H. : Tôn giáo. - 21cm. - 10000đ. - 5000b 

ĐTTS ghi: Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam 
T.10. - 2017. - 71tr. : ảnh, tranh vẽ   s398103 

176. Chiếu Minh Luật Sư. Pháp Yết Ma Chỉ Nam / Chiếu Minh Luật Sư ; Thích Bình 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 563tr. ; 24cm. - 1000b   s397855 

177. Chopra, Deepak. Sự sống sau cái chết : Gánh nặng chứng minh / Deepak Chopra 
; Trần Quang Hưng dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 370tr. ; 21cm. - 88000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Life after death   s397246 

178. Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị 
Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2017. - 195tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24cm. 
- (Hiệp thông). - 40000đ. - 3000b   s397116 

179. Cốt nhục thiền / Sưu tập: Paul Reps, Nyogen Senzaki ; Chuyển ngữ: Trương Xuân 
Huy. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Thời đại, 2017. - 233tr. : tranh vẽ ; 
21cm. - 95000đ. - 1000b   s397814 

180. Daisetz Teitaro Suzuki. Thiền luận / Daisetz Teitaro Suzuki ; Tuệ Sỹ dịch, chú. - 
H. : Tri thức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Khai Tâm. - 23cm. - (Hạt giống tâm hồn). 
- 150000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Essays in Zen Buddhism 
Quyển Hạ. - 2017. - 419tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 380-413   s399034 

181. Daisetz Teitaro Suzuki. Thiền luận / Daisetz Teitaro Suzuki ; Trúc Thiên dịch. - 
H. : Tri thức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Khai Tâm. - 23cm. - (Hạt giống tâm hồn). 
- 150000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Essays in Zen Buddhism 
Quyển Thượng. - 2017. - 407tr. : tranh vẽ   s399032 

182. Daisetz Teitaro Suzuki. Thiền luận / Daisetz Teitaro Suzuki ; Tuệ Sỹ dịch, chú. - 
H. : Tri thức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Khai Tâm. - 23cm. - (Hạt giống tâm hồn). 
- 150000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Essays in Zen Buddhism 
Quyển Trung. - 2017. - 372tr. : tranh vẽ. - Phụ lục trong chính văn   s399033 
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183. Dương Mạnh Nghĩa. Chùa Cổ Pháp với triều đại nhà Lý / Dương Mạnh Nghĩa. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 107tr : ảnh ; 19cm. - 50000đ. - 1000b   s399010 

184. Đạt Lai Lạt Ma. Sống hạnh phúc : Cẩm nang cho cuộc sống / Đạt Lai Lạt Ma, 
Howard C. Cutler ; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - Tái bản. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và 
Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 399tr. ; 21cm. - 95000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The art of happiness   s398629 

185. Đạt Lai Lạt Ma. Vũ trụ trong một nguyên tử : Sự hội tụ của khoa học và tâm linh 
/ Đạt Lai Lạt Ma ; Mai Sơn dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 
Nhã Nam, 2017. - 302tr. ; 21cm. - 72000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The universe in a single atom. - Tên thật tác giả: Tenzin 
Gyatso   s397757 

186. Đỗ Hồng Ngọc. Ngàn cánh sen xanh biếc : Thấp thoáng về Diệu Pháp Liên Hoa / 
Đỗ Hồng Ngọc. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 217tr. ; 
17cm. - 63000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 197-217   s398086 

187. Ferrero, Bruno. Bạn thấy gì trong nước / Bruno Ferrero ; Chuyển ngữ: Ngọc Yến, 
Văn Chính. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2017. - 87tr. : minh hoạ ; 19cm. - 25000đ. - 
3000b 

ĐTTS ghi: Ban Truyền thông gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam. - Nguyên tác: 
Cerchi nell'acqua   s398330 

188. Ferrero, Bruno. Nở hoa nơi được gieo xuống / Bruno Ferrero ; Chuyển ngữ: Ngọc 
Yến, Văn Chính. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2017. - 87tr. : minh hoạ ; 19cm. - 25000đ. 
- 3000b 

ĐTTS ghi: Ban Truyền thông gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam. - Nguyên tác: 
I fiori semplicemente fioriscono   s398329 

189. Giác Minh Luật. Khổ răng mà khổ rứa : Thấy mình trong từng trang sách / Giác 
Minh Luật. - H. : Hồng Đức, 2017. - 211tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 40000đ. - 1000b   s397834 

190. Gyalwang Drukpa. Mật pháp nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền Thừa 
Drukpa / Gyalwang Drukpa ; Vô uý dịch. - Tái bản. - H. : Tôn giáo, 2017. - 612tr. : ảnh ; 
21cm. - 199000đ. - 200b   s397311 

191. Gyalwang Drukpa. Thiền - Năng lực chữa lành sáng tạo và hạnh phúc / Gyalwang 
Drukpa ; Drukpa Việt Nam biên dịch. - H. : Tôn giáo, 2017. - 127tr. ; 19cm. - 37000đ. - 
1000b 

Phụ lục: tr. 102-127   s396973 

192. Hastings, Selina. Câu chuyện Kinh thánh : Những bài học về lòng yêu thương / 
Selina Hastings ; Minh Vi dịch. - H. : Tôn giáo ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2007. - 376tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - 47000đ. - 1000b   s397245 

193. Helm, David. Giảng giải kinh : Cách chúng ta trình bày lời Chúa ngày nay / David 
Helm ; Trần Thị Lan Khuê dịch ; Võ Hương Nam h.đ.. - H. : Tôn giáo, 2017. - 154tr. : hình 
vẽ ; 21cm. - 35000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Expositional preaching : How we speak God's word today. - Phụ 
lục: tr. 149-152   s398108 
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194. Hộ Ma Bất Động Minh Vương. Nghi lễ thờ cúng lửa trong Phật giáo / Hộ Ma Bất 
Động Minh Vương ; Huyền Thanh, Tống Phước Khải, Trần Ngọc Nguyên biên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 333tr. : minh hoạ ; 24cm. - 1000b   s397811 

195. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai. Nguyên tắc Lý do đủ - Lý duyên khởi / Hồng 
Dương Nguyễn Văn Hai. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 1XXXVI, 469tr. ; 21cm. - 
149000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Văn hoá Phật giáo Liễu quán Huế   s397915 

196. Hồng Quang. IS - Sự quay trở lại của lịch sử / Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 196tr. ; 21cm. - 52000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 190-192   s396795 

197. Iyer, Pico. Nghệ thuật của sự tĩnh lặng / Pico Iyer ; Dịch: Tuấn Mẫn, Tú Oanh. - 
In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 116tr. : ảnh ; 19cm. - (TedBooks). 
- 72000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The art of stillness : Adventures in going nowhere   s398977 

198. Khangser Rinpoche. Làm chủ cuộc đời / Khangser Rinpoche ; Trần Gia Phong 
dịch. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 146tr. 
; 21cm. - (Tủ sách Sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn). - 50000đ. - 4000b   s397798 

199. Khangser Rinpoche. Sống an vui : Phương pháp giải toả căng thẳng, vượt qua sợ 
hãi và đối trị sân giận / Khangser Rinpoche ; Trần Gia Phong dịch. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ 
Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 95tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Sống 
mạnh mẽ & hạnh phúc). - 42000đ. - 3000b   s397820 

200. Khema, Ayya. Vô ngã vô ưu : Thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema ; Dịch: Diệu 
Liên, Lý Thu Linh. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 319tr. ; 
21cm. - 59000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Being nobody, going nowhere   s398613 

201. Kinh thánh : Cựu ước và Tân ước : Bản dịch mới. - H. : Tôn giáo, 2017. - 1427tr., 
8tr. bản đồ ; 20cm. - 10000b   s398727 

202. Kinh Vu Lan báo hiếu / Thích Huệ Đăng dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 135tr. : 
ảnh màu ; 21cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 5000b   s397849 

203. Kỷ yếu Trưởng lão Hoà thượng Thích Đạt Đồng / Thích Tắc Phi, Thích Tắc Tựu, 
Thích Tắc Ngộ... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 352tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
26cm. - 1500b 

Đầu bìa sách ghi: Tổ đình Tôn Thạnh   s399027 

204. Lã Đăng Bật. Bái Đính - Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam / Lã Đăng Bật. - H. : Văn 
hoá Thông tin, 2009. - 62tr. : ảnh ; 19cm. - 20000đ. - 5000b 

Thư mục: tr.62   s397316 

205. Lê Nguyên Thảo. Về phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam tới năm 1954 và 
tại miền Nam tới 30-4-1975 / Lê Nguyên Thảo s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2017. - 162tr. : ảnh 
; 24cm. - 99000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 161   s397813 

206. Lịch Công giáo năm phụng vụ 2017 - 2018 : Năm B: Đinh Dậu - Mậu Tuất. - H. 
: Tôn giáo, 2017. - 149tr. : minh hoạ ; 18cm. - 14000đ. - 30000b 

Tên sách ngoài bìa: Những ngày lễ Công giáo   s398315 
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207. Lịch Phụng vụ giáo phận Long Xuyên : Năm 2018 - Năm B / Toà Giám mục Long 
Xuyên. - H. : Tôn giáo, 2017. - 108tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 5000b   s398107 

208. Luận duy thức tam thập tụng : Thích lược / Huyền Huệ dịch. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 66tr. ; 19cm. - 1000b   s398323 

209. Lư Châu. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện : Thi hoá - 13 phẩm / Lư Châu. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2017. - 225tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 2000b 

Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Tên thật tác giả: Phan Văn 
Châu   s397831 

210. M. K. Gandhi. Tinh tuý Hindu giáo / M. K. Gandhi ; V. B. Kher b.s., h.đ. ; Đỗ 
Thu Hà dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 411tr. ; 21cm. - 98000đ. - 300b   s397192 

211. Mcilwain, Trevor. Những nến tảng vững chắc từ sáng thế đến đấng Christ / Trevor 
Mcilwain ; Nguyễn Đức Quyền dịch. - H. : Tôn giáo. - 27cm. - 30000đ. - 1000b 

Q.1: Dạy theo niên đại: Tại sao và như thế nào. - 2017. - 114tr. : minh hoạ   s398349 

212. Mcilwain, Trevor. Những nến tảng vững chắc từ sáng thế đến đấng Christ / Trevor 
Mcilwain ; Nguyễn Đức Quyền dịch. - H. : Tôn giáo. - 27cm. - 30000đ. - 1000b 

Q.2: Sáng thế - Ca-in và Ê-bên. - 2017. - 125tr. : minh hoạ   s398350 

213. Mcilwain, Trevor. Những nến tảng vững chắc từ sáng thế đến đấng Christ / Trevor 
Mcilwain ; Nguyễn Đức Quyền dịch. - H. : Tôn giáo. - 27cm. - 30000đ. - 1000b 

Q.3: Trật lụt - Mười điều răn. - 2017. - 123tr. : minh hoạ   s398351 

214. Mcilwain, Trevor. Những nến tảng vững chắc từ sáng thế đến đấng Christ / Trevor 
Mcilwain ; Nguyễn Đức Quyền dịch. - H. : Tôn giáo. - 27cm. - 30000đ. - 1000b 

Q.4: Đền tạm - Âm mưu phản Chúa Giê-su. - 2017. - 115tr. : minh hoạ   s398352 

215. Mcilwain, Trevor. Những nến tảng vững chắc từ sáng thế đến đấng Christ / Trevor 
Mcilwain ; Nguyễn Đức Quyền dịch. - H. : Tôn giáo. - 27cm. - 30000đ. - 1000b 

Q.5: Chúa Giê-xu dẹp yên con bão - Thăng thiên. - 2017. - 106tr. : minh hoạ   s398353 

216. McNally, Christie. Thiền thư Tây Tạng / Christie McNally ; Đại Khả Huệ dịch ; 
Thái Hà Books hiệu đính. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông ; H. : Công ty Sách Thái Hà, 2010. 
- 327tr. ; 21cm. - 63000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Tibetan book of Meditation   s397286 

217. Nansen Osho. Mỗi ngày trọn một niềm vui / Nansen Osho ; Hương Linh dịch. - 
In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 295tr. ; 19cm. - 69000đ. - 1500b 
  Tên sách tiếng Nhật:ほとけ様に教わった 毎日をハッピーにする90の方法   s398984 

218. Ngón tay chỉ trăng / Chánh Tín s.t., biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. 
- 342tr. ; 21cm. - 38000đ. - 1000b   s397313 

219. Nguyễn Hải Sơn. 100 câu trắc nghiệm về con số trong Tân ước / Nguyễn Hải Sơn. 
- H. : Tôn giáo, 2017. - 100tr. : tranh vẽ ; 8x17cm. - 28000đ. - 1000b   s396967 

220. Nguyễn Hải Sơn. 100 câu trắc nghiệm về con vật trong Tân ước / Nguyễn Hải 
Sơn. - H. : Tôn giáo, 2017. - 100tr. : tranh vẽ ; 8x17cm. - 28000đ. - 1000b   s396965 

221. Nguyễn Hải Sơn. 100 câu trắc nghiệm về địa danh trong Tân ước / Nguyễn Hải 
Sơn. - H. : Tôn giáo, 2017. - 100tr. : tranh vẽ ; 8x17cm. - 28000đ. - 1000b   s398313 

222. Nguyễn Hải Sơn. 100 câu trắc nghiệm về nhân vật trong Tân ước / Nguyễn Hải 
Sơn. - H. : Tôn giáo, 2017. - 100tr. : tranh vẽ ; 8x17cm. - 28000đ. - 1000b   s396964 
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223. Nguyễn Hải Sơn. 100 câu trắc nghiệm về sách nào trong Tân ước / Nguyễn Hải 
Sơn. - H. : Tôn giáo, 2017. - 100tr. : tranh vẽ ; 8x17cm. - 28000đ. - 1000b   s396966 

224. Nguyễn Nhân. Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ giác ngộ : Sách viết theo 
dòng Thiền tông tuyệt quý, chưa nơi nào viết ra / Nguyễn Nhân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Tôn giáo. - 21cm. - 55000đ. - 1500b 

Q.1. - 2017. - 231tr. : ảnh, tranh vẽ   s398726 

225. Nguyễn Quang Khải. Chùa Dâu - Cổ Châu, Pháp Vân, Diên ứng Tự / Nguyễn 
Quang Khải. - Tái bản. - H. : Tôn giáo, 2017. - 128tr. : ảnh ; 21cm. - 40000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 103-124. - Thư mục: tr. 125-126   s398102 

226. Nhân quả ba đời / Thích Thiền Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 51tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s397833 

227. Phương Thu Thuỷ. Bước chân theo dấu mặt trời : Hành trình trở về Ấn Độ / 
Phương Thu Thuỷ. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 327tr., 16tr. ảnh màu ; 19cm. 
- 119000đ. - 3000b 

Thư mục cuối chính văn   s398184 

228. Rinpoche, Khangser. Sống an vui : Phương pháp giải toả căng thẳng, vượt qua sợ 
hãi, và đối trị sân giận / Khangser Rinpoche ; Trần Gia Phong dịch. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ 
Chí Minh : Công ty Văn hoá và Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 95tr. : ảnh, tranh vẽd ; 21cm. - 
(Sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn). - 42000đ. - 3000b   s397794 

229. Sống lời Chúa / Ngô Quang Kiệt, Aileen O'Donoghue, Macrina Wiederkehr... ; 
Đoàn Hiếu Minh Tuấn ch.b. ; Minh hoạ: Cải Thảo. - H. : Tôn giáo. - 18cm. - 15000đ. - 5000b 

T.4. - 2017. - 149tr. : tranh vẽ   s396974 

230. Stone, Perry. Mật mã Do Thái / Perry Stone ; Nguyễn Thị Hảo dịch. - Tái bản lần 
6. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 206tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 59000đ. - 
1000b 

Tên sách tiếng Anh: Breaking the Jewish code   s398657 

231. Subhuti. Đạo Phật và đạo bằng hữu / Sublhuti, Subhamati ; Nguyễn Tiến Văn 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2017. - 335tr. ; 21cm. - 
115000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Buddhism and friendship. - Phụ lục: tr. 319-323. - Thư mục: tr. 
325-335   s397846 

232. Sự tích Nam Hải quán âm / Thích Thanh Hiền dịch, h.đ. - Tái bản lần thứ 3 có 
chỉnh lí, bổ sung. - H. : Tôn giáo, 2017. - 271tr. ; 21cm. - 3000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật lịch 2561   s397115 

233. Thần vụ đan tu. - H. : Tôn giáo, 2017. - 1485tr. : bảng ; 18cm. - 1000b 
ĐTTS ghi: Tỉnh dòng Biển Đức Việt Nam   s398316 

234. Thích Nguyên Sắc. Chiều Già Lam : Thơ / Thích Nguyên Sắc. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 127tr. ; 21cm. - 1000b   s397828 

235. Thích Nhất Hạnh. Bông hồng cái áo / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4. - H. : 
Hồng Đức ; Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 85tr. : ảnh ; 19cm. - 65000đ. - 
1500b   s397793 
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236. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Thái Hà, 2017. - 279tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 49000đ. - 2000b   s398680 

237. Thích Nhất Hạnh. Muốn an được an / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội 
Nghiêm. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 161tr. ; 21cm. - 
42000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Being peace   s398699 

238. Thích Nhất Hạnh. Tay thầy trong tay con / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. 
: Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 247tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
65000đ. - 2000b   s398700 

239. Thích Phước Tiến. Nghi thức kinh tụng hàng ngày / Thích Phước Tiến b.s. - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 454tr. ; 21cm. - 10000b 

Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s397852 

240. Thích Tâm Châu. Bước đầu học Phật / Thích Tâm Châu b.s. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 175tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Tu viện Vĩnh Nghiêm. - Phụ lục: tr. 158-169   s397845 

241. Thích Thái Hoà. Kim cang Bát nhã : Giới thiệu - Dịch - Chú giải / Thích Thái 
Hoà. - H. : Hồng Đức, 2017. - 930tr. ; 21cm. - 1000b 

Thư mục: tr. 925-930   s397853 

242. Thích Thanh Từ. Kinh Lăng nghiêm giảng giải / Thích Thanh Từ. - H. : Hồng 
Đức. - 21cm. - 5000b 

T.1. - 2017. - 525tr.   s397850 

243. Thích Thanh Từ. Kinh Lăng nghiêm giảng giải / Thích Thanh Từ. - H. : Hồng 
Đức. - 21cm. - 5000b 

T.2. - 2017. - 527tr.   s397851 

244. Thích Thanh Từ. Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX / Thích Thanh Từ. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 434tr. ; 21cm. - 3000b   s398069 

245. Thích Thánh Nghiêm. Nhân gian hữu tình / Thích Thánh Nghiêm ; Thoại Trang 
dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 171tr. ; 20cm. - (Bộ 
sách Phật pháp ứng dụng). - 44000đ. - 1000b   s398616 

246. Thích Thánh Nghiêm. Tu trong công việc / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Quang 
Định dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 178tr. ; 20cm. - 
(Bộ sách Phật pháp ứng dụng). - 44000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Return to the reality of self   s398672 

247. Thích Tinh Vân. Mười bài giảng kinh bát đại nhân giác / Thích Tinh Vân ; Thích 
Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 193tr. : biểu đồ ; 21cm. - 1000b   s397832 

248. Thielicke, Helmut. Thực hành nhỏ dành cho những nhà thần học trẻ / Helmut 
Thielicke ; Nguyễn Thị Kim Sương dịch. - H. : Tôn giáo, 2016. - 65tr. ; 21cm. - 30000đ. - 
1000b   s398104 

249. Tĩnh nguyện kỳ diệu : Những cuộc phiêu lưu hằng ngày với Chúa / Martha J. 
Wright, Sharron R. Oyer, Lisa J. Deam... ; Mary Nguyễn dịch. - H. : Tôn giáo. - 21cm. - 
50000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 411tr.   s398105 



 22

250. Trần Huyền Trang. Bút ký Đường tăng : Đại Đường Tây Vực ký / Trần Huyền 
Trang ; Lê Sơn Phương Ngọc biên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2017. - 997tr. 
: bản đồ ; 21cm. - 220000đ. - 1000b   s397854 

251. Trần Như Ý Lan. Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học & tính dục / 
Trần Như Ý Lan. - H. : Tôn giáo, 2017. - 269tr. : hình vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 3000b   s398106 

252. Truyện tranh Thích Ca Mâu Ni Phật : Song ngữ Anh - Việt / Soạn, dịch: 
Saigonbook. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2007. - 376tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 40000đ. - 
1000b   s397285 

253. Từ Quang : Phật học xá lợi / Nguyễn Ngọc Hổ, Chánh Trí, Trần Quê Hương... ; 
Thích Đồng Bổn ch.b. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông. - 24cm. - (Tủ sách Phật học). - 2000b 

T.21. - 2017. - 199tr. : ảnh   s398114 

254. Viên Trí. Phật giáo qua lăng kính xã hội : Phật giáo & Xã hội 2 / Viên Trí. - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 173tr. ; 19cm. - 1000b   s398324 

255. Việt Nam truyền giới Chánh phạm : Thực hiện 2017 / Giới đàn viện chùa Huệ 
Nghiêm b.s. - H. : Hồng Đức, 2017. - 213tr. ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ban Tăng sự - Ban Nghi lễ 
GHPGVN TP.HCM   s397812 

256. Vô ưu / Thích Thông Huệ, Trí Bửu, Tánh Cần... ; B.s.: Giác Kiến (ch.b.)... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 27cm. - 20000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
T.63: Vu Lan báo hiếu PL.2561 : Ấn phẩm đặc biệt : Chào mừng đại hội đại biểu Phật 

giáo tỉnh Đắc Lắk lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022). - 2017. - 88tr. : ảnh màu   s398354 

257. Walsch, Neale Donald. Đối thoại với thượng đế : Một cuộc đối thoại kỳ lạ 1992-
1994 / Neale Donald Walsch ; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - Tái bản. - H. : Tri thức ; Công ty 
Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 334tr. ; 21cm. - 86000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Conversations with God, book 1   s397361 

258. Xuân Hương. Nhiệm màu : Thơ / Xuân Hương. - H. : Tôn giáo, 2017. - 96tr. ; 
19cm. - 80000đ. - 500b   s398933 

259. Xuân Thu. Kết nối với thiên đàng / Xuân Thu. - H. : Tôn giáo. - 15cm. - 30000đ. 
- 1000b 

T.4. - 2017. - 204tr.   s398314 

 
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

260. Angone, Paul. 101 bí mật của tuổi 20 / Paul Angone ; Nguyên Nhung dịch. - H. : 
Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 287tr. ; 20cm. - 75000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: 101 secrets for your twenties   s397732 

261. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Vũ 
Quang Hiển, Nguyễn Đình Lê... - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 195000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
T.1: 1930 - 1976. - 2017. - 551tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 535-548   s398477 

262. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Vũ 
Quang Hiển, Ngô Đăng Tri, Trần Văn La. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 195000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
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T.2: 1976 - 2012. - 2017. - 730tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 535-548   s398478 

263. Boucher, Francoize. Bí mật tất tần tật về con gái và con trai : Bật mí một bí mật 
khủng! / Lời, minh hoạ: Francoize Boucher ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2017. - 112tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 48000đ. - 3000b   s397540 

264. Bùi Đình Thanh. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Bùi Đình 
Thanh, Phạm Xuân Hằng (ch.b.), Nguyễn Huy Cường. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 
500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.5: Khoa học xã hội và nhân văn. - 2017. - 495tr. - Thư mục: tr. 479-488   s398582 

265. Cao Xuân Liễu. Tâm lý học xã hội / Cao Xuân Liễu. - H. : Giáo dục, 2017. - 171tr. 
; 24cm. - 56000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 170-171   s399193 

266. Có cha trong đời / Anh Khang, Đoàn Thạch Biền, Huỳnh Như Phương... - H. : 
Phụ nữ ; Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 228tr. : ảnh ; 21cm. - 215000đ. - 
4000b   s397032 

267. Có mẹ trong đời / Ái Vân, Dương Thuỵ, Đỗ Trung Quân... - H. : Phụ nữ ; Công ty 
Sách Phương Nam, 2017. - 251tr. : ảnh ; 21cm. - 235000đ. - 4000b   s397033 

268. Cu Trí. Đàn ông trưởng thành không vô tâm / Cu Trí. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông AZ, 2017. - 189tr. ; 20cm. - 79000đ. - 5000b 

Tên thật tác giả: Hoàng Minh Trí   s397199 

269. Dương Thị Thanh Xuân. Ý thức chính trị của công nhân trong các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Dương Thị Thanh Xuân. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 213tr. ; 21cm. - 80000đ. - 300b   s398790 

270. Dương Vũ. Thuật ăn nói quyết định thành công : Thuật ăn nói thu phục lòng người 
/ Dương Vũ b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 241tr. 
; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống). - 86000đ. - 1000b   s397690 

271. Fine, Debra. Kỹ năng bắt đầu, duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan 
hệ xã hội / Debra Fine ; Mai Trang dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động 
; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 202tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 43000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The fine art of the small talk   s398654 

272. Giải quyết hoà bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực tiễn : Sách 
tham khảo / Đặng Đình Quý (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thanh Hải... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 311tr. ; 21cm. - 78000đ. - 900b 

ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. Học viện Ngoại giao. - Phụ lục: tr. 279-284. - Thư mục: tr. 
285-306   s398573 

273. Gladwell, Malcolm. Những kẻ xuất chúng : Cách nhìn mới lạ về nguồn gốc của 
thành công / Malcolm Gladwell ; Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới ; Công 
ty Sách Alpha, 2017. - 411tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 139000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Outliers : The story of success   s398097 

274. Hiraki Noriko. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp : Biết lắng nghe là bạn đã giành 
50’ chiến thắng / Hiraki Noriko ; Nguyễn Thị Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công 
ty Sách Alpha, 2016. - 163tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 59000đ. - 3000b   s397783 

275. Huy Thuỷ. Sau nốt trầm / Huy Thuỷ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 
119tr. : minh hoạ ; 19cm. - 98000đ. - 500b   s398333 
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276. Johnson, Spencer. Phút dành cho cha : Tấm lòng và một phút quan tâm sẽ mang 
đến hạnh phúc và niềm vui / Spencer Johnson ; Song Phương biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 175tr. : ảnh 
; 21cm. - 46000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: One minute for father   s397322 

277. Kim Thành. 5 bước đơn giản để có mối quan hệ hoàn hảo / Kim Thành. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 288tr. : hình vẽ ; 19cm. - 299000đ. - 2000b   s396942 

278. King, Patrick. Nghệ thuật giao tiếp hiệu quả : Cuốn sách giúp bạn trở thành bậc 
thầy trong đàm phán / Patrick King ; Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Thế giới ; Công ty 
Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 211tr. ; 21cm. - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Conversation tactics: Strategies to command social 
situations   s397424 

279. Lâm Minh Châu. Nhân học khoa học về sự khác biệt văn hoá / Lâm Minh Châu. 
- H. : Thế giới, 2017. - 185tr. ; 21cm. - 64000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 181-185   s397425 

280. Leigh, Rich. PR và những lầm tưởng / Rich Leigh ; Linh Chu dịch. - H. : Lao động 
; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 544tr. ; 21cm. - 139000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Myths of PR. - Thư mục cuối mỗi bài   s398624 

281. Leman, Kevin. Điều khác biệt mẹ tạo ra cho con trai : Bạn sẽ để lại dấu ấn không 
phai trong đời con trai mình / Kevin Leman ; Thế Anh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 
295tr. ; 21cm. - 88000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: What a difference a mom makes : The indelible a mom leaves on 
her son's life   s397705 

282. Lê Ngọc. Nhà có hai người / Lê Ngọc ; Minh hoạ: Brain Huy. - H. : Phụ nữ ; Tp. 
Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phục Hưng, 2017. - 158tr. : ảnh ; 22cm. - 129000đ. - 
3000b   s398484 

283. Lê Ngọc Thanh. Giáo dục văn hoá đối thoại cho sinh viên hiện nay / Lê Ngọc 
Thanh. - H. : Thế giới, 2017. - 139tr. ; 19cm. - 25000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 138-139   s398306 

284. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng 
Tri, Nguyễn Đình Lê... - H. : Phụ nữ. - cm. - 205000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
T.1: 1930 - 1976. - 2017. - 486tr., 40tr. ảnh : bảng. - Thư mục: 463-479. - Phụ lục cuối 

chính văn   s398479 

285. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng 
Tri, Nguyễn Danh Tiên... - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 200000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
T.2: 1976 - 2012. - 2017. - 486tr., 44tr. ảnh : bảng. - Thư mục: 455-464. - Phụ lục cuối 

chính văn   s398480 

286. Lương Hoài Nam. Kẻ trăn trở / Lương Hoài Nam. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới 
; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 458tr. ; 21cm. - 98000đ. - 2000b   s398820 

287. Lý Tùng Hiếu. Trường Sơn - Tây Nguyên - Tiếp cận văn hoá học : Sách chuyên 
khảo / Lý Tùng Hiếu. - H. : Tri thức, 2017. - 443tr. : minh hoạ ; 24cm. - 120000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 403-426. - Thư mục: tr. 427-439   s399036 
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288. Mai Hà Uyên. Khi cha mẹ làm teen phát điên / Mai Hà Uyên, Vũ Ngọc Trang. - 
H. : Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2014. - 299tr. : hình vẽ ; 21cm. - 75000đ. - 5000b   s397770 

289. Morin, Edgar. Phương pháp 5: Nhân loại về nhân loại - Bản sắc nhân loại / Edgar 
Morin ; Chu Tiến Ánh dịch ; Phạm Khiêm Ích biên tập, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Tri thức, 2017. - 445tr. ; 24cm. - (Tủ sách Tri thức mới). - 130000đ. - 300b 

Tên sách tiếng Pháp: La Méthode tome 5: L'humanité et l'humanité - Volume 1: 
L'identité humanine. - Thư mục: tr. 33-35   s399031 

290. Nghiên cứu văn hoá miền Trung 2016 / Nguyễn Hữu Thông, Hà Thị Phước, Lê 
Anh Tuấn... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 355tr. : minh hoạ ; 25cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Phân viện Văn hoá nghệ thuật 
quốc gia Việt Nam tại Huế. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn   s397916 

291. Nguyễn Công Hảo. Tìm hiểu bản sắc văn hoá con người Bắc Ninh - Kinh Bắc / 
Nguyễn Công Hảo (ch.b.), Trần Đình Luyện, Phạm Thuận Thành. - H. : Dân trí, 2017. - 
247tr. ; 25cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. - Thư mục: tr. 241-245   s398841 

292. Nguyễn Thế Nghĩa. Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và giữ gìn, phát huy giá trị 
truyền thống của dân tộc Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyễn Thị 
Hương Giang. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 
343tr. ; 21cm. - 120000đ. - 540b 

Thư mục: tr. 321-340   s398566 

293. Nguyễn Thị Hải Yến. Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Thị Hải Yến (ch.b.), Phạm Thị 
Hải Yến. - H. : Giáo dục, 2017. - 139tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 46000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 137-139   s399192 

294. Nguyễn Thị Hường. Giáo trình những vấn đề của thời đại ngày nay : Dùng cho 
sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị / Nguyễn Thị Hường ch.b. - Thái Nguyên : Đại 
học Thái Nguyên, 2017. - 139tr. : bảng ; 24cm. - 68000đ. - 150b 

ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 138-
139   s398830 

295. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Vai trò của tôn giáo trong xây dựng niềm tin xã hội / 
Nguyễn Thị Minh Ngọc. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2017. - 352tr. : bảng, biểu đồ ; 
20cm. - 170000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 345-351   s398112 

296. Nguyễn Vũ Bích Hiền. Giáo trình văn hoá tổ chức : Vận dụng vào phân tích văn 
hoá nhà trường / Nguyễn Vũ Bích Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Xuân 
Thanh. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 171-175   s399045 

297. Người chơi facebook khôn ngoan biết rằng... / Xuân Nguyễn tuyển chọn ; Dịch: 
Kim Diệu, Ý Như. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 274tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 20cm. - 70000đ. - 1000b   s398024 

298. Những bông hoa đẹp / Hà Linh, Trần Thảo, Hồ Hạ... - H. : Nxb. Hà Nội. - 22cm. 
- 1500b 

ĐTTS ghi: Thành phố Hà Nội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
T.23. - 2017. - 407tr. : ảnh   s397224 
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299. Nói nhiều không bằng nói đúng : 36 bí quyết để chiếm được tình cảm của người 
khác / Tuệ Văn dịch. - In lần 2. - H. : Thanh niên, 2017. - 125tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (2 1/2 
bạn tốt). - 50000đ. - 2000b   s397739 

300. Phạm Quang Nghị. Xin chữ / Phạm Quang Nghị. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 535tr. 
: ảnh ; 24cm. - 210000đ. - 2200b 

Phụ lục: tr. 435-530   s397218 

301. Phan Công Khanh. Tập bài giảng môn học đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và các chuyên đề bổ trợ / B.s.: Phan Công Khanh, Lưu Hoàng Chương, Trương 
Hoàng Lệ. - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 182tr. ; 21cm. - 45000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I. - Thư mục cuối mỗi bài   s397417 

302. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc. Nhà Rông của người Xơ Đăng ở Kon Tum : Sách chuyên 
khảo / Rơ Đăm Thị Bích Ngọc. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 235tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 
65000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học. - Thư mục: tr. 
195-206. - Phụ lục: tr. 207-235   s398848 

303. Satoshi Noguchi. Làm chủ giao tiếp để thành công / Satoshi Noguchi ; Hoàng 
Linh dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 237tr. : 
hình vẽ ; 21cm. - 85000đ. - 2000b   s398090 

304. Stark, Kio. Người lạ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta? / Kio Stark ; Thuỷ 
Hương dịch. - In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 153tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 19cm. - (TedBooks). - 55000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: When strangers meet   s398976 

305. Tạ Ngọc Ái. Giao tiếp thông minh và tài ứng xử / Tạ Ngọc Ái b.s. - H. : Lao động 
; Công ty Sách Panda, 2017. - 418tr. ; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s398999 

306. Tìm hiểu lịch sử - văn hoá người Thái ở Mai Châu / Hoàng Xuân Chinh, Đặng 
Nghiêm Vạn, Nguyễn Hữu Thức... ; B.s.: Lò Cao Nhum, Khà Tiến. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2016. - 560tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 150000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu. - Phụ 
lục cuối chính văn   s398468 

307. Triết học nữ quyền - Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ / Nguyễn 
Thị Nga (ch.b.), Lê Thị Quý, Đỗ Thị Thạch... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 234tr. ; 21cm. 
- 49000đ. - 700b 

Thư mục: tr. 226-232   s398571 

308. Truy lùng cảm giác : Phóng sự gây bão giới trẻ / Chung Đại Sơn, Phùng Hạo, Lê 
Văn Phong... - H. : Kim Đồng, 2014. - 117tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Teen cẩm nang sống). 
- 41000đ. - 3000b   s397709 

309. Văn hoá giao thông - Nhìn từ cuộc sống. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 184tr. 
: hình ảnh ; 19cm. - 65000đ. - 1015b   s397735 

310. Võ Thành Hùng. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng Tây Nam Bộ trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế / Võ Thành Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 202tr. ; 21cm. - 
84000đ. - 500b   s396797 

311. Vũ Hào Quang. Xã hội học gia đình - Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 
: Sách chuyên khảo / Vũ Hào Quang. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 549tr. : bảng, biểu đồ,  ; 24cm. - 225000đ. - 300b 
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Thư mục: tr. 528-540. - Phụ lục ảnh cuối chính văn   s397893 

312. Vũ Hữu San. Văn hoá nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam : Nghiên cứu văn 
hoá / Vũ Hữu San. - H. : Phụ nữ, 2017. - 626tr. : minh hoạ ; 24cm. - 175000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 610-626   s396986 

 
CHÍNH TRỊ 

313. Biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào : Tài liệu tuyên truyền / B.s.: Hoàng Ngọc 
Sơn, Nguyễn Danh Tiên, Đỗ Phương Thảo... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 128tr., 3tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 45000đ. - 740b 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. - Thư mục: tr. 122-126   s396791 

314. Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hoá và hội nhập quốc tế 
/ Trần Thị Minh Thi (ch.b.), Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng... - H. : Khoa học xã hội, 
2017. - 274tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 72000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và 
Giới. - Thư mục: tr. 251-274   s396804 

315. Bộ tư liệu về Hoàng Sa / B.s.: Đặng Công Ngữ (ch.b.), Võ Ngọc Đồng, Nguyễn 
Duy Nhất... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 361tr. : ảnh ; 24cm. - 2193b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Uỷ ban nhân dân huyện Hoàng Sa. - 
Phụ lục: tr. 205-361   s397132 

316. Butler, Eamonn. Lựa chọn công - Lược khảo / Eamonn Butler ; Phạm Nguyên 
Trường dịch. - H. : Tri thức, 2017. - 197tr. ; 21cm. - 54000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Public choice - A primer   s399042 

317. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa = 
Vietnam's sovereignty towards the two archipelagoes of Hoang Sa and Truong Sa : Tài liệu 
phục vụ triển lãm / Phạm Xuân Trang dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ h.đ.. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 120tr. : minh hoạ ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s397143 

318. Con đường tơ lụa trên biển cho thế kỷ XXI của Trung Quốc và đối sách của Việt 
Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Vũ Tùng (ch.b.), Nguyễn Thái Giang, Lê Thuỳ Trang, 
Nguyễn Đăng Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 254tr. ; 21cm. - 500b 

Thư mục: tr. 241-252   s398568 

319. Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh : Giáo trình bồi dưỡng giáo 
viên làm Tổng phụ trách Đội / B.s.: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Dục Quang, Lục Thị 
Nga... - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 367tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm. - 650b 

ĐTTS ghi: Thành đoàn Hà Nội. Trường Lê Duẩn. - Thư mục: tr. 366-367   s397216 

320. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu nghiệp vụ 
dùng cho cấp trên cơ sở / B.s.: Trần Cẩm Tú, Cao Văn Thống, Phạm Đức Tiến... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 555tr. : minh hoạ ; 21cm. - 90000đ. - 10035b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. - Phụ lục: tr. 473-549   s396782 

321. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu nghiệp vụ 
dùng cho cấp cơ sở / B.s.: Tô Quang Thu, Phạm Đức Tiến, Trần Đình Đồng... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 262tr. ; 21cm. - 45000đ. - 10035b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. - Phụ lục: tr. 219-261   s396786 
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322. Đào Thị Châu. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thịnh (1947 - 2017) / B.s.: Đào Thị 
Châu, Phạm Thị Ưng, Hoàng Thị Bích ; S.t.: Vũ Mạnh Linh... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2017. - 344tr., 19tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 520b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Thịnh - Thành phố Thanh Hoá. - Phụ 
lục: tr. 313-340   s397914 

323. Đoàn Minh Huấn. Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị : Dành cho 
chương trình đại học chính trị / Ch.b.: Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Thị Quế Anh. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 215tr. ; 21cm. - 43000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực 1. - 
Phụ lục: tr. 173-208. - Thư mục: tr. 209-212   s398567 

324. Đỗ Văn Dương. Đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh Tây Nguyên 
phục vụ phát triển bền vững : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Dương. - H. : Lý luận Chính trị, 
2017. - 287tr. ; 21cm. - 72000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 275-284   s397416 

325. Đổi mới bộ máy của Đảng, bộ máy của nhà nước trong điều kiện mới / Nguyễn 
Đăng Thành, Vũ Hoàng Công, Nguyễn An Ninh (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 
339tr. ; 21cm. - 110000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 317-336   s397904 

326. Giáo dục về biển đảo Tổ quốc Việt Nam : Dành cho học sinh trung học phổ thông 
/ Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Xuân 
Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 174tr. : minh hoạ ; 24cm. - 42500đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 147-171. - Thư mục: tr. 173-174   s398783 

327. Giáo dục về biển đảo Tổ quốc Việt Nam : Dành cho học sinh trung học cơ sở / 
Nguyễn Thị Bích (ch.b.), Lê Hiến Chương, Nguyễn Thị Phương Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017. - 166tr. : minh hoạ ; 24cm. - 40000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 141-164. - Thư mục: tr. 165-166   s398784 

328. Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng : Dành cho chương 
trình đại học chính trị / Nguyễn Xuân Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn 
Quỳnh Giao, Phạm Thành Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 155tr. ; 21cm. - 36000đ. - 
500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực 1. - 
Thư mục: tr. 150-153   s398570 

329. Hà Văn Thuật. Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ / Hà Văn Thuật ch.b. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 87tr. ; 19cm. - 21000đ. - 1500b   s396831 

330. Held, David. Các mô hình quản lí nhà nước hiện đại / David Held ; Phạm Nguyên 
Trường dịch ; Đinh Tuấn Minh h.đ.. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tri thức, 2017. - 555tr. : bảng 
; 24cm. - 158000đ. - 300b 

Tên sách tiếng Anh: Models of democracy. - Thư mục: tr. 519-547   s399037 

331. Hoàng Hùng Hải. Tư tưởng quyền con người trong thời kỳ phong kiến Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Hoàng Hùng Hải. - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 135tr. ; 21cm. - 
45000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 127-132   s398464 

332. Hỏi - Đáp về biển, đảo Việt Nam : Dành cho cán bộ công đoàn, người lao động / 
B.s.: Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Văn Đông, Đỗ Phương Thảo... - H. : Lao động, 2017. - 151tr. 
: ảnh, bản đồ ; 15cm. - 15000b 
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ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 140-141   s398997 

333. Huỳnh Phương Anh. Quan hệ giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong 
từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay / Huỳnh Phương Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - XIII, 215tr. : minh hoạ ; 24cm. - 80000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 184-201. - Phụ lục: tr. 203-215   s397159 

334. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên : Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 
05 tháng 6 năm 2017. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 178tr. : ảnh, bảng ; 27cm. - 720b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. - Phụ lục: tr. 44-
177   s398451 

335. Hướng dẫn ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / B.s.: 
Lương Thị Phương Thảo (ch.b.), Hoàng Thị Lan, Lê Thị Lan... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2017. - 99tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ngành lý luận chính trị). - 25000đ. - 
3000b 

Thư mục: tr. 98-99   s397352 

336. Kaplan, Robert D. Vạc dầu châu á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình 
Dương ổn định : Sách tham khảo nội bộ / Robert D. Kaplan ; Dịch: Ngọc Ánh... ; H.đ.: 
Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 360tr. ; 21cm. 
- 1000b   s398600 

337. Khương Duy Anh. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Xá 
(1930 - 2015) / B.s.: Khương Duy Anh (ch.b.), Nguyễn Văn Vân, Đỗ Đình Thăng. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2017. - 386tr., 25tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 450b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã Thạch Xá. - Phụ lục: tr. 317-384. - Thư mục: tr. 385-386   s398604 

338. Lê Thế Mẫu. Mỹ - Nga: Chiến tranh lạnh chưa kết thúc : Sách tham khảo / Lê Thế 
Mẫu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 371tr. ; 21cm. - 81000đ. - 1200b   s396784 

339. Lê Thị Lan. Giáo trình chính trị : Dùng cho sinh viên Trường cao đẳng nghề Bách 
khoa Hà Nội / Lê Thị Lan (ch.b.), Nguyễn Quốc Đoàn, Hà Thị Dáng Hương. - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2017. - 99tr. ; 27cm. - 24000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 99   s397392 

340. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phong (1930 - 2017) / B.s.: 
Tô Thị Nhàn, Tiến Huy, Nguyễn Nguyên Hạnh... ; S.t.: Vũ Trịnh Liên... - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2017. - 332tr., 24tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 350b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Chương Mỹ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Phong. - 
Phụ lục: tr. 297-328   s397129 

341. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Võng Xuyên (1930 - 2015) / Ban 
Tuyên giáo huyện uỷ Phúc Thọ b.s. ; S.t.: Lê Văn Hùng... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 
264tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 800b 

ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Võng Xuyên. - Phụ lục: tr. 190-212   s397947 

342. Lịch sử Đảng bộ quận Cầu Giấy (1997 - 2017) / B.s.: Lê Văn Luân (ch.b.), Vũ 
Tiến Tuynh, Phạm Thị Kim Thanh, Nguyễn Xuân Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 
323tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm. - 1500b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy. - Phụ 
lục: tr. 283-317. - Thư mục: tr. 318-320   s396783 
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343. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc (1992 - 2017) / B.s.: Nguyễn Nguyên Hạnh, 
Ngô Thị Ngà, Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Phạm Đình Dương ; S.t.: Hoàng Trọng Lợi... - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 193r., 23tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc. - Phụ lục: tr. 
137-187. - Thư mục: tr. 189-190   s397131 

344. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cần Kiệm (1930 - 2017). - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 307tr., 24tr. ảnh màu : bảng ; 24cm. - 430b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã Cần Kiệm. - Phụ lục: tr. 253-286   s398603 

345. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hải (1987 - 2015) / B.s.: Nguyễn Nguyên 
Hạnh, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Đồng Thị Mai Hoa, Phạm Thị Huyền ; S.t.: Nguyễn Hoàng 
Anh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 274tr., 20tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hải - Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình. 
- Phụ lục: tr. 235-272   s397127 

346. Lịch sử Đảng bộ xã Nga Mỹ (1947 - 2015) / B.s.: Nguyễn Ngọc Khiếu, Lê Trí 
Duẩn, Nguyễn Thị Hoa... ; S.t.: Mai Xuân Dục... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 
299tr., 24tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 350b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hoá. - 
Phụ lục: tr. 233-296   s397128 

347. Lịch sử Đảng bộ xã Trường Lâm (1947 - 2015) / B.s.: Nguyễn Nguyên Hạnh, 
Phạm Đình Dương, Ngô Thị Hà, Đồng Thị Mai Hoa ; S.t.: Phạm Văn Chủ... - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2017. - 312tr., 17tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 350b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tĩnh Gia. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Lâm. - Phụ 
lục: tr. 251-308   s397130 

348. Lịch sử Đảng bộ xã Zà Hung (1951 - 2015) / B.s.: Hoàng Văn Hiển (ch.b.), Ngô 
Đức Lập, Lê Văn Hà... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 313tr., 29tr. ảnh ; 21cm. - 85b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đông Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Zà Hung. - Phụ 
lục: tr. 291-300. - Thư mục: tr. 301-307   s398597 

349. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang / B.s.: 
Lê Minh Hải (ch.b.), Phạm Thị Thuỷ, Hoàng Thị Ngọc, Lưu Thị Phương. - Bắc Giang : Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang, 2017. - 317tr., 26tr. ảnh ; 24cm. - 300b 

Phụ lục: tr. 307-317   s397902 

350. Lịch sử ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình (1947 - 2017) / S.t., nghiên 
cứu, b.s.: Phạm Thanh Hà, Trần Vinh Quang, Nguyễn Quốc Toản... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 349tr., 18tr. ảnh ; 21cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Ninh Bình. Ban Tổ chức. - Phụ lục: tr. 315-346   s398598 

351. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 7 - Quận 10 
(1930 - 2015) / B.s.: Phạm Thị Ngoãn, Nguyễn Huy Chiến, Đoàn Ngọc Hà... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 224tr., 32tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 250b 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 7 - Quận 10 - 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 195-224   s398070 

352. Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 87tr. ; 15cm. - 10000đ. - 5000b 

ĐTTS ghi: Hội đồng Đội Trung ương   s398239 
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353. Nguyễn Chu Hồi. An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông : Tuyên truyền 
việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển / Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Vũ Hải 
Đăng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 251tr. : minh hoạ ; 21cm. - 3377b 

Thư mục cuối chính văn   s397124 

354. Nguyễn Ngọc Khiếu. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Hoà (1947 - 2015) / B.s.: Nguyễn 
Ngọc Khiếu, Vũ Quốc Oai ; S.t.: Lê Thanh Bình... - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2017. - 
364tr., 28tr. ảnh màu : bảng ; 21cm. - 420b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng Hoà, huyện Quảng Xương. - Phụ lục: tr. 
319-356   s398724 

355. Nguyễn Phú Trọng. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. - H. 
: Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

T.1: 2011 - 2014. - 2017. - 824tr.   s398605 

356. Nguyễn Phú Trọng. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. - H. 
: Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1000b 

T.2: 2015 - 2017. - 2017. - 676tr.   s398606 

357. Nguyễn Thị Hồng Mai. Đảng lãnh đạo thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư bản tư doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến năm 1986 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Mai. - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 239tr. ; 21cm. 
- 52000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 212-236   s397905 

358. Nguyễn Thị Thanh Hải. Doanh nghiệp và quyền con người - Một số vấn đề cơ bản 
/ Nguyễn Thị Thanh Hải, Lã Khánh Tùng, Đinh Hồng Hạnh. - H. : Tri thức, 2017. - 265tr. : 
ảnh, bảng ; 21cm. - 1000b 

Phụ lục: tr. 135-265. - Thư mục cuối chính văn   s399043 

359. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017) : Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 
55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2017) và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2017) / B.s.: Phạm Văn Linh, Trịnh Nhu, Hoàng 
Ngọc Hà... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 158tr. ; 21cm. - 10000b 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. - Thư mục: tr. 155-156   s398577 

360. Quan hệ Trung Quốc - Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Mạnh 
Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bách (ch.b.)... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 202tr. 
: bảng, biểu đồ ; 21cm. - 50000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và 
Trung Đông. - Thư mục: tr. 198-202   s398846 

361. Sổ Liên đội. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 64tr. : bảng ; 30cm. - 
18000đ. - 12000b 

ĐTTS ghi: Hội đồng Đội Trung ương   s398437 

362. Sổ Tổng phụ trách Đội. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 52tr. : bảng 
; 30cm. - 18000đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Hội đồng Đội Trung ương   s398436 

363. Trần Thị Oanh. Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Phúc (1930-2015) / B.s.: Trần Thị Oanh, 
Nguyễn Văn Nghiệm, Vương Thị Sâm ; S.t.: Nguyễn Đình Hán... - H. : Lao động, 2017. - 
185tr., 16tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 130b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Phúc. - Phụ lục: tr. 175-185. - Thư mục 
cuối chính văn   s398697 



 32

364. Trung Quốc với láng giềng: Quan điểm Việt Nam và Ấn Độ / Hoàng Thế Anh, 
Jabin T. Jacob (ch.b.), Nguyễn Huy Hoàng... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 319tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc; 
Viện Nghiên cứu Trung Quốc Delhi, Ấn Độ. - Thư mục cuối mỗi bài   s396812 

365. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tĩnh Gia - Quá trình xây dựng và phát triển 
(1975 - 2016) / B.s.: Vũ Quang Vinh, Nguyễn Nguyên Hạnh, Phạm Thị Huyền... ; S.t.: 
Nguyễn Duy Bình... ; H.đ.: Mai Sỹ Lân... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 195tr. : 
ảnh màu, bảng ; 24cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia. - Phụ lục: tr. 179-191   s397141 

366. Vận dụng nghị quyết Đại hội XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở 
các trường đại học và cao đẳng : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Quốc Dũng, Lê Ngọc 
Triết, Đinh Ngọc Quyên... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - 380tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 60b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Cần Thơ. - Thư mục cuối mỗi bài   s397886 

367. Viện Nhà nước và Pháp luật - 50 năm xây dựng và phát triển (1967 - 2017). - H. 
: Khoa học xã hội, 2017. - 487tr., 20tr. ảnh : bảng ; 24cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp 
luật   s398845 

368. Võ Khánh Minh. Giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Võ Khánh Minh. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 211tr. ; 24cm. - 82000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Khoa học xã hội. - Thư mục: tr. 196-211   s396811 

369. Ý Đảng quyện lòng dân / Hồng Thanh, Huy Thắng, Văn Nghiệp Chúc, Bắc Văn. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 484tr. ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Báo Nhân dân   s398595 

 
KINH TẾ 

370. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế và đời sống của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở khu vực miền núi Nghệ An / B.s.: Hoàng Xuân Trường (ch.b.), Nguyễn Lê Ái 
Vĩnh, Lê Thị Thuỷ... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2017. - 223tr., 8tr. ảnh : minh hoạ ; 21cm. 
- 700b 

Thư mục: tr. 215-221   s397113 

371. Bác Hồ với ngành nông nghiệp / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 207tr. : ảnh ; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). - 58000đ. - 
2000b   s397838 

372. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Lê Xuân Tùng, Đinh Hạnh 
(ch.b.), Hoàng Hữu Tuyển... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.3: Kinh tế. - 2017. - 644tr., 10tr.ảnh : bảng. - Thư mục: tr. 640-643   s398580 

373. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật : Hội nghị khoa học toàn 
quốc lần thứ 7 : Hà Nội, 20/10/2017 = Proceeding of the 7th national scientific conference 
on ecology and biological resources : Ha Noi, 21 October 2015 / Nguyễn Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Thu Anh, Nguyễn Đức Anh... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 
2085tr. : minh hoạ ; 27cm. - 250b 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... - Thư mục cuối mỗi 
bài   s398876 

374. Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016/2017 : Chủ đề năm: Quản trị 
công ty / Phạm Thị Thu Hằng (ch.b.), Lương Minh Huân, Nguyễn Thị Thu Giang... - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 123tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. - Phụ lục: tr. 113-120. - Thư 
mục: tr. 121-123   s397397 

375. 70 năm Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Hình ảnh và sự kiện 
(1947 - 2017) : Sơ thảo / B.s.: Lê Văn Quang, Phạm Xuân Hiên, Thái Bình Thịnh... - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 150tr. : ảnh ; 25cm. - 800b 

Phụ lục: tr. 135-150   s397144 

376. Big Data và ứng dụng trong kinh doanh : Sách tham khảo / Lê Hoành Sử (ch.b.), 
Hồ Trung Thành, Triệu Việt Cường... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2017. - XI, 197tr. : minh hoạ ; 24cm. - 63000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật. - Thư 
mục: tr. 194-197   s397161 

377. Bồi dưỡng năng lực môn địa lí trung học phổ thông theo chủ đề / Lê Thông, 
Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Phan Đức Sơn... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 179tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24cm. - 45000đ. - 500b   s397448 

378. Bùi Mạnh Hùng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng / Bùi 
Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tuyết Dung. - H. : Xây dựng, 2017. - 245tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm. - 126000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 341   s396775 

379. Bùi Quang Bình. Tăng trưởng và năng suất nhân tố tổng hợp trong công nghiệp 
tỉnh Quảng Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Bình ch.b. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 175tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm. - 75000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường đại học Kinh tế. - Thư mục cuối chính 
văn   s397142 

380. Bùi Thị Quỳnh Thơ. Giáo trình thuế / Bùi Thị Quỳnh Thơ (ch.b.), Đặng Thị Thanh 
Bình, Trần Quốc Hưng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 386tr. : bảng ; 24cm. - 
180000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 382-386   s397932 

381. Châu Văn Thành. Những câu chuyện ngắn về kinh tế vĩ mô / Châu Văn Thành. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm. - 1000b 

T.1. - 2017. - V, 117tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính 
văn   s397157 

382. Chiến lược Barbell trong quản trị danh mục đầu tư trái phiếu của ngân hàng thương 
mại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Hoài Linh (ch.b.), Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị 
Quỳnh Liên, Vũ Duy Thành. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 145tr. : minh hoạ ; 
21cm. - 55000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 143-145   s398722 

383. Clason, George S. Người giàu có nhất thành Babylon : Phương pháp làm giàu hiệu 
quả nhất mọi thời đại / George S. Clason ; Võ Hưng Thanh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 190tr. : ảnh ; 
21cm. - 58000đ. - 5000b 
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Tên sách tiếng Anh: The richest man in Babylon   s397326 

384. Doanh nghiệp Việt Nam hành động và đối sách trước ảnh hưởng của chính sách 
tiền tệ / Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Quỳnh... - H. : 
Khoa học xã hội, 2017. - 259tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 60000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 249-259   s397925 

385. Địa lí 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Vũ Trọng Thắng, Vũ Thị 
Chuyên. - Tái bản lần thứ 6, có chính lí, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2017. - 43tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 13000đ. - 10300b 

Thư mục: tr. 42   s399083 

386. Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần xây dựng : Công bố kèm theo Quyết 
định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. - H. : Xây dựng, 2017. - 800tr. : 
bảng ; 31cm. - 498000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng   s396902 

387. Giáo trình các nguyên lý kinh tế : Dành cho chương trình đại học chính trị / B.s.: 
Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng (ch.b.), Nguyễn Hồng Phong... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 268tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 48000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực 1. - 
Thư mục: tr. 261-262   s398565 

388. Giáo trình kinh tế học phát triển : Dùng cho hệ cử nhân chính trị / B.s.: Nguyễn 
Tấn Vinh (ch.b.), Trần Minh Tâm, Võ Hữu Phước... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 347tr. ; 
21cm. - 85000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực II. 
- Thư mục: tr. 345-346   s397419 

389. Giáo trình kinh tế phát triển / B.s.: Đỗ Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Đức Hải, Đặng 
Thị Thuý Duyên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2017. - 240tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. 
- 30000đ. - 3000b 

ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 229-231   s398684 

390. Giáo trình toán kinh tế thể dục thể thao : Sách tham khảo dành cho sinh viên Đại 
học Thể dục thể thao / B.s.: Tạ Hữu Hiếu (ch.b.), Ngô Trang Hưng, Nguyễn Văn Tỉnh, Phạm 
Bá Dũng. - H. : Thể dục Thể thao, 2017. - 267tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 320b 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Thư mục cuối mỗi chương   s399056 

391. Graham, Benjamin. Nhà đầu tư thông minh : Tác phẩm kinh điển về tư vấn đầu tư 
/ Benjamin Graham ; Lê Quốc Phương dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền 
thông Nhã Nam, 2017. - 642tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 155000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The intelligent investor. - Phụ lục: tr. 596-642   s397239 

392. 28 cách để trở thành người phụ nữ giàu có : Nghệ thuật quản lý tiền bạc dành cho 
bạn gái / Tuệ Văn dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 127tr. : hình vẽ ; 23cm. - (2 1/2 bạn 
tốt). - 50000đ. - 2000b   s397016 

393. Hennemann, Laura. Năng lượng - Động lực vận hành thế giới / Laura Hennemann 
; Phạm Thi Ngọc dịch ; Quý Thao h.đ.. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và Giáo dục Tân 
Việt, 2017. - 48tr. : minh hoạ ; 28cm. - (Thế nào và tại sao). - 85000đ. - 2000b   s396927 

394. Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực tại Tổ chức tín dụng Hợp tác nhằm đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ mới : Sapa, ngày 25 tháng 8 năm 2017 / Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, 
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Hiệp hội QTDND Việt Nam, Nguyễn Đức Long... - H. : Lao động, 2017. - 259tr. : minh hoạ 
; 27cm. - 250b 

Thư mục cuối mỗi bài   s398868 

395. Huỳnh Ngọc Phiên. Steve Jobs - Sức mạnh của sự khác biệt = Steve Jobs - The 
power of think different / Huỳnh Ngọc Phiên ch.b. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 317tr., 29tr. ảnh ; 21cm. - 98000đ. 
- 3000b   s398068 

396. Hướng dẫn ôn tập nhanh - hiệu quả câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 11 : Theo 
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Phạm Văn Đông. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 174tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 99000đ. - 2000b   s398896 

397. Hướng dẫn ôn tập nhanh - hiệu quả câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 12 : Theo 
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Phạm Văn Đông. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2017. - 381tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. - 179000đ. - 1000b   s397367 

398. Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 5 năm (2016 - 
2020). - H. : Lao động, 2017. - 159tr. : bảng ; 30cm. - 150b 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Phụ lục: tr. 85-159   s398858 

399. Knight, Phil. Gã nghiện giày : Tự truyện của nhà sáng lập Nike / Phil Knight ; 
Trần Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 451tr. ; 23cm. - 160000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Shoe dog: a memoir by the creator of Nike   s398007 

400. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Sản xuất và tiêu dùng bền vững = Proceedings 
of international academic conference: Sustainable production and consumption / Giang Minh 
Đức, Lê Công Hoa, Hà Thị Thuý Vân... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 390tr. : 
minh hoạ ; 29cm. - 200b 

Thư mục cuối mỗi bài   s398886 

401. Kỷ yếu hội thảo phát triển chuỗi giá trị nông sản phục vụ tái cơ cấu nền nông 
nghiệp / Đỗ Đức Quân, Trương Bảo Thanh, Hoàng Đình Minh... - H. : Đại học Nông nghiệp, 
2017. - 194tr. : minh hoạ ; 27cm. - 60b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s397399 

402. Lê Hải Hà. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam: 
Thực trạng, vấn đề và định hướng / Lê Hải Hà (ch.b.), Lê Thanh Huyền, Đường Thị Thanh 
Hải. - H. : Lao động, 2017. - 262tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 125000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 204-246. - Thư mục: tr. 247-262   s398711 

403. Lý Quí Trung. Bầu trời không chỉ có màu xanh : Tự truyện / Lý Quí Trung. - Tái 
bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 181tr. : ảnh ; 21cm. - 65000đ. - 
1000b   s398030 

404. Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Lê Thị Mỹ Linh (ch.b.), Phạm Thuý Hương, Phan Thị Thục Anh... - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 338tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 86000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 289-304. - Phụ lục: tr. 
305-338   s397929 

405. Ngân hàng Việt Nam với cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những định hướng 
tiếp cận : Sách tham khảo / Phạm Xuân Hoè (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Phú Lộc... 
- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 179tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 700b 



 36

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược Ngân hàng. - Thư mục: tr. 158-161. - Phụ lục: tr. 162-
179   s397928 

406. Nguyễn Anh Dũng. Biến mọi thứ thành tiền : Hãy học cách biến mọi nguồn lực 
thành tiến / Nguyễn Anh Dũng. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2017. - 239tr. : minh hoạ ; 
18cm. - 168000đ. - 3000b   s398331 

407. Nguyễn Đình Lê. Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam 
(1986 - 2000) / Nguyễn Đình Lê (ch.b.), Phan Hải Vân. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 242tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21cm. - 85000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 239-242   s396803 

408. Nguyễn Hương Linh. Mình có thể làm nghề gì để chăm sóc mẹ thiên nhiên? / Viết, 
minh hoạ : Nguyễn Hương Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn 
hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 63tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 64000đ. - 3000b   s397746 

409. Nguyễn Hương Linh. Mình có thể làm nghề gì để giúp đỡ cộng đồng? / Viết, minh 
hoạ : Nguyễn Hương Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 63tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 64000đ. - 3000b   s397747 

410. Nguyễn Mạnh Hùng. Bài học từ người quét rác : Doanh nhân với tinh thần xã hội 
/ Nguyễn Mạnh Hùng. - Tái bản lần 5, có bổ sung. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 338tr. : ảnh ; 21cm. - 65000đ. - 1500b 

Phụ lục: tr. 260-338   s398679 

411. Nguyễn Thế Bảo. Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững / Nguyễn 
Thế Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 537tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 75000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Phụ lục: 
tr. 506-536. - Thư mục: tr. 537   s397186 

412. Nguyễn Thị Hiền. Tác động của tỷ giá đến cán cân thanh toán quốc tế của Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hiền. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 232tr. 
: minh hoạ ; 21cm. - 130000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Ngoại thương. - Thư mục: tr. 223-231   s398021 

413. Nguyễn Thị Thuý. Một số lý luận - thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát 
triển kinh tế tri thức ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 230tr. : bảng ; 21cm. - 49000đ. - 570b 

Thư mục: tr. 225-228   s396788 

414. Những hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 - 2016 / Nguyễn Thiện Nhân 
; B.s.: Trương Thị Ngọc Ánh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 403tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 
24cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt 
Nam. - Phụ lục: tr. 329-399   s396780 

415. Orman, Suze. Các quy luật của tiền : 5 quy luật bất biến để thoát khỏi và tránh xa 
những rắc rối tài chính / Suze Orman ; Lê Hoài Ân dịch. - H. : Lao động ; Công ty RBooks, 
2017. - 356tr. : bảng ; 24cm. - 115000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The laws of money, the lessons of life   s398610 

416. Orman, Suze. 9 bước tự do tài chính / Suze Orman ; Lê Hoài Ân dịch. - H. : Lao 
động ; Công ty RBooks, 2017. - 376tr. ; 24cm. - 125000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The nine steps to financial freedom   s398611 
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417. Orman, Suze. Lớp học về tiền : Cuốn sách làm thay đổi lớn về quan điểm sử dụng 
tiền bạc / Suze Orman ; Nguyễn Tùng Thanh Quí dịch. - H. : Lao động ; Công ty RBooks, 
2017. - 374tr. ; 24cm. - 125000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The money class : Learn to create your new American 
dream   s398703 

418. O'neil, William J. 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng 
khoán / William J. O'neil ; Dương Thu Hiền dịch ; Alpha books h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 251tr. : hình vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: 24 essential lessons for success investment   s398677 

419. Phạm Thái Hà. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Quân đội / Phạm Thái Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 180tr. ; 21cm. - 35000đ. 
- 500b   s398791 

420. Phạm Thanh Thuỷ. Hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng thương mại Việt Nam: 
Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Thanh Thuỷ (ch.b.), Lê Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thành Trung. - H. : Lao động, 2017. - 225tr. : bảng ; 21cm. - 300b 

Thư mục: tr. 182-190. - Phụ lục: tr. 191-225   s398651 

421. Phạm Thị Kim Thoa. Giáo trình quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học / 
Phạm Thị Kim Thoa (ch.b.), Nguyễn Thị Tiến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 265tr. 
: minh hoạ ; 24cm. - 70000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s398769 

422. Phạm Thị Mai Thảo. Giáo trình chiến lược và chính sách môi trường : Dành cho 
học viên sau đại học ngành Khoa học môi trường / Phạm Thị Mai Thảo (ch.b.), Lê Đắc 
Trường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 182tr. ; 24cm. - 89000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. - Thư mục: tr. 
182   s397440 

423. Phạm Thị Trang. Định giá sản phẩm xây dựng / Phạm Thị Trang. - Tái bản có 
chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Xây dựng, 2017. - 125tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 70000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 120   s396922 

424. Phan Thị Phương Hoa. Nghiên cứu về hiệu quả làm việc của người lao động tại 
Việt Nam = An empirical study of employees' performance in Vietnam / Phan Thị Phương 
Hoa. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 371tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 200000đ. - 
500b 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh. - Phụ lục: tr. 154-160; tr. 343-349 - Thư mục: 
tr.161-181; tr. 350-370   s398467 

425. Phan Thị Thái. Giáo trình quản trị dự án đầu tư / B.s.: Phan Thị Thái (ch.b.), Đồng 
Thị Bích. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 122tr. : minh hoạ ; 30cm. - 1050b 

Thư mục: tr. 122. - Phụ lục cuối chính văn   s398902 

426. Phan Văn Trường. Một đời quản trị / Phan Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 471tr. : hình ảnh ; 20cm. - 135000đ. - 8000b   s397999 

427. Ruzo, Andrés. Kỳ bí dòng sông sôi trong lòng Amazon / Andrés Ruzo ; Chung 
Quý dịch. - In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 191tr. : ảnh ; 19cm. - 
85000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The boiling river   s398698 
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428. Schlender, Brent. Sinh ra để trở thành Steve Jobs / Brent Schlender, Rick Tetzeli 
; Dịch: Minh Hoàng, Thanh Huyền. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 582tr. ; 24cm. - 155000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Becoming Steve Jobs   s398623 

429. Tài chính doanh nghiệp xây dựng / Nguyễn Quỳnh Sang (ch.b.), Phạm Phú Cường, 
Nguyễn Lương Hải, Phạm Thị Tuyết. - H. : Xây dựng, 2017. - 270tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. 
- 138000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 265-267. - Thư mục: tr. 268-269   s396919 

430. Tài chính quốc tế : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Vũ An (ch.b.), Lê Trung 
Hiếu, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Trường An. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - iv, 
126tr. : bảng ; 24cm. - 50000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 126   s397147 

431. Tan, Ernest. Dạy con hiểu biết về tiền bạc : Những thói quen tốt về tiền bạc giúp 
trẻ trở thành những chuyên gia tài chính tương lai / Ernest Tan ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. 
: Hồng Đức ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016. - 198tr. : bảng ; 21cm. - (Tủ sách Nuôi dạy 
con). - 70000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Raising financially savvy kids: Positive money habitudes to help 
kids become future money masters   s397796 

432. Tedlow, Richard S. Những người khổng lồ trong giới kinh doanh : 7 nhà cải cách 
doanh nghiệp & đế chế của họ / Richard S. Tedlow ; Dịch: Vũ Trọng Đại, Đặng Việt Vinh. - 
Tái bản lần 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 515tr. : ảnh ; 24cm. - 125000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Giants of enterprise: Seven business innovators and the empires 
they built   s398617 

433. Trắc nghiệm địa lí 11 : Lí thuyết và thực hành : Dùng trong dạy, học, ôn luyện thi 
THPTQG / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 120tr. : bảng ; 24cm. - 
38000đ. - 2000b   s398743 

434. Trần Đăng Khâm. Nghề môi giới chứng khoán = Brokers in securities / Trần Đăng 
Khâm, Nguyễn Duy Hùng (ch.b.), Hà Mạnh Hùng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 
187tr. : bảng ; 21cm. - 98000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế quốc dân. - Thư mục: tr. 184-187   s398458 

435. Trương Tiến Càn. Steve Jobs mọi thứ đều có thể / Trương Tiến Càn ; Lê Duyên 
hải dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nghĩa Thư, 2017. - 159tr. ; 
21cm. - 50000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 156-157   s398693 

436. Viễn thám - GIS: Nghiên cứu lớp phủ sử dụng đất / Nguyễn Ngọc Thạch (ch.b.), 
Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Thị Hồng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 363tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 154000đ. - 300b 

Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 338-363   s398773 

437. Vũ Hồng Tiến. Giáo trình kinh tế học vĩ mô / Vũ Hồng Tiến (ch.b.), Nguyễn Hải 
Đăng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 138tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 34000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. - Thư mục cuối chính văn   s398780 

438. Vũ Quang Thọ. Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Phú Thọ (Cuối 
thế kỷ XIX - 2017) / B.s.: Vũ Quang Thọ, Lê Thanh Hà, Nguyễn Trọng Tráng. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 480tr., 13tr. ảnh : bảng ; 21cm. - 1000b 
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ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. - Phụ lục: tr. 411-462. - Thư mục: tr. 
463-474   s398602 

 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

439. Giáo trình triết học : Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc 
nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn / Phạm Công Nhất, Đoàn Thị Minh Oanh (ch.b.), 
Vũ Văn Viên... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 
443tr. ; 21cm. - 86000đ. - 540b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. - Thư mục: tr. 435-438   s396793 

440. Học tập, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Trường Chinh, Nguyễn 
Phú Trọng, Nguyễn Văn Huyên... ; S.t., tuyển chọn: Bùi Thị Ánh Hồng, Lê Thị Thu Mai, 
Trịnh Thị Thu Hường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 258tr. ; 21cm. - 55000đ. - 
1200b   s398575 

441. Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 
- 68tr. ; 15cm. - 20000đ. - 1030b   s396836 

442. Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học 
phần II / Trần Thị Lan Hương (ch.b.), Ngô Quế Lân, Nguyễn Thị Ánh Nga, Ngô Thanh Vân. 
- Xuất bản lần thứ 3. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 39tr. ; 24cm. - 20000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 39   s397341 

443. Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Học 
phần I / Mai Thị Thanh (ch.b.), Đinh Thanh Xuân, Trần Việt Thắng... - Xuất bản lần thứ 3. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 39tr. ; 24cm. - 20000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 39   s397342 

444. Lê Hữu Nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi 
mới của Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 883tr. ; 24cm. - 
1300b   s398607 

445. Nghiên cứu, giảng dạy triết học trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý 
ở Việt Nam : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện / Lê Hữu Nghĩa, Lê Quốc Lý, Trần 
Văn Phòng... ; B.s.: Lê Quốc Lý... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 383tr. ; 24cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s397903 

446. Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê nin : Học phần I / B.s.: Trần Nguyên Ký (ch.b.), Bùi Văn Mưa, Bùi Xuân Thanh, Nguyễn 
Thị Thu Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - VII, 170tr. ; 
21cm. - 30000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh... - Thư mục: tr. 169-
170   s397158 

447. Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác - Lênin : Cho các ngành không chuyên 
triết / Phạm Văn Đức (ch.b.), Đặng Hữu Toàn, Vũ Văn Viên... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 177tr. ; 24cm. - 55000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Học viện Khoa học xã hội. - Thư 
mục cuối chính văn   s396808 

448. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và công cuộc đổi mới ở Việt Nam / Nguyễn Phú 
Trọng, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Bình... ; Vũ Thiên Bình s.t., tuyển chọn. - H. : Lao 
động, 2017. - 400tr. ; 27cm. - 415000đ. - 1000b   s398874 
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PHÁP LUẬT 

449. Bài giảng gốc pháp luật hải quan / B.s.: Hoàng Thị Giang, Tô Mai Thanh (ch.b.), 
Lê Thị Thanh... - H. : Tài chính, 2017. - 295tr. ; 21cm. - 42000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s397945 

450. Bình luận khoa học về những điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : 
Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Nhung (ch.b.), Huỳnh Thị Nam Hải, Nguyễn Thị 
Khánh Ngọc, Lê Hoài Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 
- XIV, 314tr. ; 24cm. - 149000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật. 
- Thư mục: tr. 211-314   s397188 

451. Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Bộ luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức 
cơ quan điều tra hình sự - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. - H. : Thế giới, 2017. - 543tr ; 
28cm. - 425000đ. - 1000b   s398382 

452. Bộ luật lao động - Chế độ, chính sách tăng lương, tiền thưởng mới nhất. - H. : Lao 
động, 2017. - 383tr. : bảng ; 28cm. - 395000đ. - 1000b   s398870 

453. Cẩm nang & các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ / Vũ Tươi tuyển 
chọn, hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2017. - 378tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 2000b   s398368 

454. Cẩm nang công tác dành cho cán bộ tư pháp - Luật trợ giúp pháp lý, luật trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước. - H. : Lao động, 2017. - 383tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 
1000b   s398867 

455. Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. - H. 
: Thế giới, 2017. - 415tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 2000b   s398384 

456. Chinh phục câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giáo dục công dân 12 theo chủ đề : Hệ 
thống câu hỏi và đáp án. Theo tinh thần thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dành cho học 
sinh lớp 12 ôn tập và luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Hoàng Anh, Đỗ Uyên Phương. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 165tr. : bảng ; 30cm. - 116000đ. - 1000b   s397368 

457. Chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung áp dụng từ 2017. - H. : Tài chính, 2017. - 
746tr. : bảng ; 24cm. - 300000đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổng Cục thuế. Tạp chí Thuế Nhà nước   s397940 

458. Đinh Xuân Trình. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trọng soạn thảo, đàm phán và 
ký kết hợp đồng bán hàng hoá quốc tế / Đinh Xuân Trình. - H. : Lao động, 2017. - 255tr. ; 
24cm. - 68000đ. - 500b   s398666 

459. Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, 
Đinh Ngọc Thắng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 199tr. ; 24cm. - 50000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 196-199   s396807 

460. Giáo trình những quy định chung về luật dân sự / B.s.: Phạm Kim Anh, Chế Mỹ 
Phương Đài (ch.b.), Dương Tuấn Lộc... - H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2017. - 
380tr. ; 21cm. - 75000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 367-380   s397777 

461. Giáo trình pháp luật bảo hiểm / B.s.: Ngô Văn Hiền, Hoàng Thị Giang (ch.b.), 
Đoàn Thị Hải Yến, Trần Minh Hải. - H. : Tài chính, 2017. - 383tr. ; 21cm. - 48000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Học viện Tài chính   s397946 
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462. Giáo trình pháp luật đại cương : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 
không chuyên nghành Luật / B.s.: Mai Hồng Quỳ (ch.b.), Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Văn Đại... 
- In lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 332tr. : bảng ; 24cm. - 
75000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chương   s397446 

463. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước : Ban hành theo Thông tư 324/2016/TT-
BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2017. - H. : Lao động, 2017. - 215tr. : bảng ; 19cm. 
- 60000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 29-171   s398979 

464. Hệ thống toàn văn các luật đã được Quốc hội thông qua : Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khoá XIV. - H. : Lao động, 2017. - 467tr. ; 28cm. - 380000đ. - 1000b   s398866 

465. Hệ thống văn bản quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 - 2020 : Hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 340tr. : bảng ; 27cm. - 2387b 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 233-247, 303-340   s397395 

466. Hệ thống văn bản quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020 : Hướng dẫn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 342tr. : bảng ; 27cm. - 2387b 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục trong chính văn   s397396 

467. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành 
chính / B.s.: Hoàng Sỹ Thành, Mai Lương Khôi (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Giang... - H. : 
Tư pháp, 2017. - 586tr. : bảng ; 24cm. - 2516b 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Tổng cục Thi hành án dân sự   s397225 

468. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Năm 2013 - 1992 - 1980 
- 1959 - 1946 / Minh Ngọc s.t., tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 255tr. ; 19cm. - 35000đ. 
- 2000b   s398692 

469. Hoàng Thị Hoa. Những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 
/ Hoàng Thị Hoa ch.b., Nguyễn Khắc Huy, Vũ Văn Hoàng Hà. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 159tr. : bảng ; 19cm. - 28000đ. - 1830b   s396833 

470. Hỏi đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp / B.s.: Bùi Kim Hiếu (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Anh Đào, Trần Thị Ngọc Kim... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 460tr. ; 21cm. - 90000đ. - 650b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Đà Lạt   s398562 

471. Kỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ - Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm 
định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu / Tuyển chọn, hệ 
thống: Nguyễn Hữu Đại. - H. : Lao động, 2017. - 399tr. : bảng ; 28cm. - 395000đ. - 
1000b   s398869 

472. Lê Minh Toàn. Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp / Lê Minh Toàn. - Xuất bản lần thứ 16, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 487tr. : hình vẽ ; 21cm. - 94000đ. - 1040b 

Thư mục: tr. 484   s396792 

473. Lê Thị Lan. Giáo trình pháp luật : Dùng cho sinh viên Trường cao đẳng nghề Bách 
khoa Hà Nội / Lê Thị Lan (ch.b.), Nguyễn Quốc Đoàn, Phạm Thị Huyền. - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2017. - 99tr. ; 27cm. - 23000đ. - 3000b   s397390 
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474. Luật an toàn thực phẩm : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý an 
toàn thực phẩm trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất nông, lâm, thuỷ sản... - H. : Lao 
động, 2017. - 407tr. ; 28cm. - 350000đ. - 1000b   s398863 

475. Luật Bảo hiểm xã hội - Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và văn bản 
hướng dẫn mới nhất. - H. : Lao động, 2017. - 414tr. ; 28cm. - 395000đ. - 1000b   s398862 

476. Luật chuyển giao công nghệ : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018 / Minh 
Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 78tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s399001 

477. Luật công chứng hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2017. - 271tr. : bảng ; 19cm. - 38000đ. - 1400b   s396834 

478. Luật du lịch : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. 
- H. : Lao động, 2017. - 82tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398985 

479. Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 643tr. : bảng ; 21cm. - 100000đ. - 600b 

Phụ lục: tr. 392-642   s396781 

480. Luật đấu giá tài sản / Hà Đăng tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 111tr. ; 19cm. - 
32000đ. - 2000b   s398308 

481. Luật đấu giá tài sản và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Hồng Đức, 2017. - 155tr. 
: bảng ; 21cm. - 30000đ. - 1000b   s397815 

482. Luật đường sắt : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 / Minh Ngọc s.t., giới 
thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 91tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398992 

483. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / 
Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 39tr. ; 19cm. - 15000đ. - 2000b   s399000 

484. Luật Phòng cháy và chữa cháy - Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ. - H. : Lao động, 2017. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm. - 395000. - 1000b   s398860 

485. Luật quản lý ngoại thương : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc 
s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 111tr. ; 19cm. - 22000đ. - 2000b   s398996 

486. Luật quản lý ngoại thương - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Giải đáp các 
tình huống dành cho giám đốc khi tra cứu. - H. : Lao động, 2017. - 407tr. ; 28cm. - 350000đ. 
- 1000b   s398871 

487. Luật quản lý, sử dụng tài sản công / Kim Thanh giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. 
- 144tr. ; 19cm. - 28000đ. - 1000b   s399003 

488. Luật quản lý, sử dụng tài sản công : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / 
Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 139tr. ; 19cm. - 25000đ. - 2000b   s398994 

489. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ : Có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/07/2018 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 123tr. ; 19cm. - 
25000đ. - 2000b   s398991 

490. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 
2017. - 90tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398988 

491. Luật thuỷ lợi : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018 / Minh Ngọc s.t., giới 
thiệu. - H. : Lao dộng, 2017. - 75tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398995 
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492. Luật tín ngưỡng, tôn giáo / Hà Đăng tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2017. - 87tr. ; 
19cm. - 25000đ. - 2000b   s398309 

493. Luật tín ngưỡng, tôn giáo : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc 
s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 71tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398990 

494. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 
2017. - 93tr. ; 19cm. - 18000đ. - 2000b   s398987 

495. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước / Kim Thanh giới thiệu. - H. : Lao 
động, 2017. - 112tr. ; 19cm. - 24000đ. - 1000b   s399004 

496. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước : Có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2018 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 111tr. ; 19cm. - 22000đ. - 
2000b   s399002 

497. Luật trẻ em. - H. : Lao động, 2017. - 88tr. ; 19cm. - 20000đ. - 1000b   s398983 

498. Luật trợ giúp pháp lý : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc s.t., 
giới thiệu. - H. : Lao động, 2017. - 50tr. ; 19cm. - 15000đ. - 2000b   s399005 

499. Luật Trợ giúp pháp lý - Luật Hôn nhân và gia đình - Luật Trẻ em và văn bản 
hướng dẫn thi hành mới nhất. - H. : Lao động, 2017. - 383tr. ; 28cm. - 350000đ. - 
1000b   s398864 

500. 120 câu hỏi đáp pháp luật dành cho thanh thiếu niên. - Gia Lai : Sở Tư pháp, 2017. 
- 145tr. ; 18cm. - 3780b 

Đầu bìa sách ghi: UBND tỉnh Gia Lai   s398327 

501. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. - H. : Lao động, 2017. - 584tr. ; 
21cm. - 150000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Quản lý đất đai. Vụ Chính sách và Pháp chế   s398620 

502. Nguyễn Phúc Thành. Tìm hiểu luật hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Phúc 
Thành. - H. : Hồng Đức, 2017. - 474tr. ; 21cm. - 88000đ. - 1000b   s397817 

503. Nguyễn Quốc Văn. Bảo vệ người tố cáo trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao. - H. : Hồng Đức, 2017. - 226tr. : bảng ; 21cm. - 
65000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính sách công 
& Pháp luật. - Thư mục: tr. 199-202. - Phụ lục: tr. 203-226   s397823 

504. Nguyễn Quốc Văn. Pháp luật về thanh tra nhân dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Quốc Văn ch.b. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 273tr. ; 21cm. - 40000đ. - 5000b 

ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ. - Thư mục: tr. 267-273   s397898 

505. Nguyễn Quốc Văn. Phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao. - H. : Hồng Đức, 2017. - 179tr. ; 
21cm. - 45000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính sách công 
& Pháp luật. - Thư mục: tr. 177-179   s397818 

506. Nguyễn Thị Thu Hoài. Một số nội dung cơ bản của pháp luật lao động ở Việt Nam 
hiện nay / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Tư pháp, 2017. - 302tr. : bảng ; 21cm. - 93000đ. - 
1000b 

Phụ lục: tr. 289-298   s397906 
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507. Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, xét xử, giải 
quyết các vụ án / Hệ thống: Hoàng Tuấn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 399tr. ; 28cm. - 350000đ. 
- 1000b 

Phụ lục: tr. 395-396   s398369 

508. Phạm Thanh Bình. Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét 
xử các vụ án dân sự / Phạm Thanh Bình. - H. : Tư pháp, 2017. - 287tr. ; 21cm. - 86000đ. - 
500b 

Phụ lục: tr. 145-285   s397226 

509. Phan Thị Chánh Lý. Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương / Phan Thị Chánh 
Lý, Võ Trung Hậu, Diệp Thanh Sơn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 174tr. : bảng ; 24cm. 
- 55000đ. - 1000b   s396809 

510. Quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn bình xét các 
danh hiệu thi đua, khen thưởng trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. - H. : Lao động, 
2017. - 383tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 1000b   s398861 

511. Sổ tay công tác xuất khẩu, nhập khẩu - Những quy định mới nhất về hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu theo Luật Quản lý ngoại thương và thủ tục khai báo hải quan. - H. : 
Lao động, 2017. - 467tr. ; 28cm. - 395000đ. - 1000b   s398865 

512. Sổ tay hỏi - đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm. - Gia 
Lai : Sở Tư pháp. - 18cm. - 3270b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai 
T.1. - 2017. - 158tr.   s396976 

513. Sổ tay luật sư / B.s.: Đỗ Ngọc Thịnh, Trần Tuấn Phong, Trương Nhật Quang... - 
H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 1700b 

ĐTTS ghi: Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Jica pháp luật 2020 
T.1: Luật sư và hành nghề luật sư. - 2017. - 247tr. : hình vẽ, bảng   s396805 

514. Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật - Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà 
xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017. - Gia Lai : Sở Tư pháp, 2017. - 79tr. ; 18cm. - 800b 

Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai   s396977 

515. Tạ Quốc Tịch. Cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục / B.s.: Tạ Quốc 
Tịch (ch.b.), Nguyễn Thu Hằng, Đào Thị Ngọc Ánh. - H. : Giáo dục, 2017. - 119tr. ; 24cm. - 
40000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 119   s399184 

516. Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 
năm 2017. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 307tr. : bảng ; 
21cm. - 3000b 

ĐTTS ghi: Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. - Lưu hành nội bộ   s397350 

517. Thái Bá Cẩn. Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây 
dựng / Thái Bá Cẩn. - H. : Tài chính, 2017. - 838tr. : bảng ; 24cm. - 288000đ. - 500b   s397941 

518. Trần Anh Tuấn. So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Trần Anh Tuấn. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 434tr. : bảng ; 29cm. - 189000đ. - 700b   s398879 

519. Trần Hưng. Luật ngân sách nhà nước - Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và 
các văn bản hướng dẫn thi hành / Trần Hưng b.s. - H. : Hồng Đức, 2017. - 364tr. : bảng ; 
27cm. - 350000đ. - 1000b 
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Phụ lục: tr. 140-364   s398371 

520. Trần Việt Hoa. Bảo vật Quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 1945 - 1946 / B.s.: Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Vũ 
Thị Kim Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 244tr. : ảnh ; 29cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. - Phụ 
lục: tr. 209-232   s396938 

521. Trương Nhật Quang. Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : Chia sẻ kinh nghiệm 
hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang. - H. : Lao động, 2017. - 374tr. ; 24cm. 
- 300000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 345-367   s398619 

522. Trương Thanh Đức. 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : Quy định, thực tế 
và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015 / Trương Thanh Đức. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2017. - 603tr. : bảng ; 21cm. - 119000đ. - 1400b 

Thư mục: tr. 590-598   s398601 

523. Từ điển luật học Đức - Anh - Việt / B.s.: Thu Lan Böhm, Trần Ngọc Dũng, Đào 
Thị Hằng... ; H.đ.: Ngô Lan Anh, Nguyễn Thị Chính. - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung. 
- H. : Tư pháp, 2017. - 383tr. ; 24cm. - 1500b 

ĐTTS ghi: Friedrich Ebert Stiftung tại Việt Nam; Trường đại học Luật Hà 
Nội   s398118 

524. Tự do hội họp trong luật nhân quyền quốc tế : Nội dung, giới hạn và nghĩa vụ của 
các chủ thể liên quan : Sách tham khảo / B.s.: Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Lê Thuý Hương 
(ch.b.) ; Biên dịch: Vũ Công Giao... - H. : Hồng Đức, 2017. - 314tr. ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Chính sách công 
và Pháp luật   s397816 

525. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Thế giới, 2017. - 516tr. 
; 21cm. - 89000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   s397421 

526. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật tố tụng hình sự. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 462tr. ; 21cm. - 56000đ. - 3030b   s396798 

527. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật an toàn, vệ sinh lao động. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2017. - 100tr. ; 19cm. - 17000đ. - 530b   s396832 

528. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật cạnh tranh. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 90tr. ; 19cm. - 15000đ. - 1030b   s398924 

529. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật chứng khoán hiện hành (Luật 
năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010). - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 139tr. ; 19cm. - 
21000đ. - 530b   s398929 

530. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật doanh nghiệp : Được thông qua 
ngày 26/11/2014. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2017. - 286tr. ; 19cm. - 38000đ. - 
500b   s396853 

531. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật kế toán. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 82tr. ; 19cm. - 15000đ. - 1030b   s398925 

532. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật phổ biến giáo dục pháp luật. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2017. - 31tr. ; 19cm. - 9000đ. - 830b   s398928 
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533. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật thi hành án hình sự. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 195tr. ; 19cm. - 36000đ. - 2030b   s398927 

534. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 91tr. ; 19cm. - 16000đ. - 1028b   s398926 

535. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 
: Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. - H. : Tư pháp, 2017. - 86tr. ; 19cm. - 14000đ. - 
1000b   s398305 

536. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật trọng tài thương mại hiện hành 
(năm 2010) và văn bản hướng dẫn thi hành. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 279tr. ; 19cm. - 39000đ. - 730b   s398923 

537. Vũ Thị Thuý. Hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về không gian : Sách chuyên 
khảo / Vũ Thị Thuý. - H. : Hồng Đức, 2017. - 242tr. : bảng ; 21cm. - 62000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 189-204. - Phụ lục: tr. 205-240   s397827 

538. Xử lý nợ, góc nhìn đa chiều và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo / Phùng 
Thị Thu Hường (ch.b.), Nguyễn Hải Đông, Nguyễn Ngọc Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Linh. - 
H. : Hồng Đức, 2017. - 185tr. ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s397819 

 
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

539. Bác Hồ với ngành quốc phòng / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 207tr. : ảnh ; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). - 58000đ. - 
2000b   s397836 

540. Biên niên sử Đồn Biên phòng 236 Lăng Cô (1975 - 2017) / B.s.: Vũ Văn Hữu, Hồ 
Văn Xuân (ch.b.), Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tình. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 
178tr., 24tr. ảnh ; 21cm. - 70b 

ĐTTS ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồn Biên phòng 236 
Lăng Cô   s397697 

541. Bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Hoàng Mai (ch.b.), Lê Chi Mai, Trần Nghị... - H. : Tư pháp, 2017. - 186tr. : bảng ; 
19cm. - 40000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 170-172. - Thư mục: tr. 173-182   s398304 

542. Cẩm nang hướng dẫn giám sát ngân sách nhà nước : Tài liệu tham khảo nội bộ. - 
H. : Tài chính, 2017. - 175tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. - Phụ lục: tr. 151-170. - Thư 
mục: tr. 171-175   s397942 

543. Đào Vũ Minh. Quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ: Lý luận và thực tiễn 
/ Đào Vũ Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 355tr. : bảng ; 21cm. - 98000đ. - 900b 

Phụ lục: 309-345. - Thư mục: 346-352   s396790 

544. Đỗ Huy Du. Bài giảng giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên Trường 
cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Đỗ Huy Du, Đinh Cao Tài, Nguyễn Văn Linh. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2017. - 84tr. : bảng ; 27cm. - 21000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 84   s397389 
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545. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... - Tái bản lần thứ 9. - H. 
: Giáo dục. - 24cm. - 29000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 227tr. - Thư mục: tr. 225-226   s399180 

546. Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh : Dùng cho sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo... - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 28000đ. - 1500b 

T.2. - 2017. - 215tr. - Phụ lục: tr. 211-213. - Thư mục: tr. 214   s399183 

547. Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp / B.s.: Bùi Kim Hiếu (ch.b.), Lương 
Thị Thu Hà, Nguyễn Chí Khuê... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 320tr. ; 21cm. - 64000đ. - 650b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Đà Lạt. - Thư mục: tr. 315-317   s398564 

548. Hướng dẫn, tham khảo soạn thảo văn bản các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, các 
mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an. - H. : Thế giới, 
2017. - 398tr. : bảng ; 28cm. - 350000đ. - 500b   s397410 

549. Khổng Đức Thiêm. Sơ thảo lịch sử Văn phòng Chủ tịch nước / Khổng Đức Thiêm. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 351tr. : ảnh ; 24cm. - 400b 

ĐTTS ghi: Văn phòng Chủ tịch nước. - Phụ lục: tr. 339-349   s398594 

550. Những bước chân không mỏi : Truyện ký / Trần Thị Trâm, Lê Hoài Nam, Kiều 
Bích Hội... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2017. - 255tr. ; 21cm. - 75000đ. - 
700b   s397842 

551. Quản lý viên chức dịch vụ công - Từ kinh nghiệm thế giới đến thực tiễn ở Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Trần Lưu Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Lê Như Thái 
Sơn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 180tr. ; 21cm. - 99000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 167-174   s396796 

552. Quản trị nhà nước hiện đại: Những vấn đề lý luận thực tiễn : Sách chuyên khảo / 
Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Minh Tuấn (ch.b.)... - H. : Hồng Đức, 2017. - 
342tr. : bảng ; 21cm. - 89000đ. - 1000b   s397789 

553. Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa 
học cấp quốc gia / Nguyễn Xuân Thắng, Mai Văn Chính, Tạ Ngọc Tấn... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 623tr. ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức trung ương. Ban 
Tuyên giáo Trung ương   s398593 

554. Tập bài giảng môn học giáo dục quốc phòng - an ninh / B.s.: Đặng Trường Khắc 
Tâm (ch.b.), Phạm Đào Thịnh, Phạm Quốc Văn... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2017. - 231tr. ; 21cm. - 55000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực II. - Thư mục cuối mỗi bài   s397418 

555. Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải : Thuộc chương 
trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính / Vũ Đình Thắc (ch.b.), Trương Thị Hà, 
Trịnh Bích Dung... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 235tr. ; 21cm. - 50000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải. - Thư 
mục sau mỗi bài   s398465 

556. Trần Nhâm. Nghệ thuật biết thắng từng bước / Trần Nhâm. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2017. - 279tr. ; 21cm. - 1000b   s398572 



 48

557. Trương Thị Thanh Quý. Vai trò của nhà nước đối với việc chăm sóc sức khoẻ 
cộng đồng ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Thị Thanh Quý. - H. : Lao 
động, 2017. - 150tr. : hình ảnh ; 21cm. - 45000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 141-148   s398648 

558. Tướng lĩnh & anh hùng Nghi Lộc - Nghệ An / Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Mạnh 
Đẩu, Nguyễn Văn Biểu... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 407tr. : ảnh ; 21cm. - 300000đ. - 
1000b   s398796 

559. Võ Nguyên Giáp. Đội Tuyên truyền Việt Nam Giải phóng quân / Võ Nguyên Giáp 
; Nguyễn Văn Khoan s.t.. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 90tr. ; 19cm. - 30000đ. - 
500b   s398345 

 
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

560. Bác Hồ với ngành công an / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. 
- 167tr. : ảnh ; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). - 52000đ. - 
2000b   s397839 

561. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Hoàng Bảo Châu, Nguyễn 
Khắc Hiền (ch.b.), Dương Trọng Hiếu... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.13: Y tế. - 2017. - 428tr., 51tr. ảnh. - Thư mục: tr. 416-420   s398590 

562. Byman, Daniel. Al Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh 
chiến toàn cầu: Những điều cần biết : Sách tham khảo / Daniel Byman ; Biên dịch, h.đ.: Trọng 
Minh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 480tr. ; 21cm. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Al Qaeda, the Islamic State, and the global jihadist movement: 
What everyone needs to know   s396778 

563. Đặng Hoàng Long. Hiểu biết và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS / Đặng Hoàng 
Long b.s. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 88tr. ; 19cm. - 40000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 58-83   s398346 

564. Giáo dục an toàn giao thông lớp 10 / Trần Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2017. - 48tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15000đ. - 2000b   s399067 

565. Giáo dục an toàn giao thông lớp 11 / Trần Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2017. - 48tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15000đ. - 2000b   s399068 

566. Giáo dục an toàn giao thông lớp 12 / Trần Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2017. - 48tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 2000b   s399069 

567. Hoàng Anh Huy. Giáo trình biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng / Hoàng Anh 
Huy. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 187tr. : minh hoạ ; 24cm. - 90000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Tài nguyên và Môi trường. - Thư mục: tr. 184-
187   s397438 

568. Kyojinka: Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm hoạ ở Nhật Bản, châu Á 
và thế giới / Toshihiro Nikai, Eiji Ohshita, Yoshio Tsukio... ; Dịch: Nghiêm Vũ Khải, Đoàn 
Mạnh Cường. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 326tr. : minh hoạ ; 24cm. - 185000đ. 
- 2000b 

TênsáchtiếngNhật:国土強靭化日本、アジア、そして世界における災害と対峙

す s397134 
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569. Nguyễn Hương Linh. Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em : 15 bí kíp giúp tớ an 
toàn / Nguyễn Hương Linh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 62tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 33000đ. - 
5000b 

Thư mục đầu chính văn   s397472 

570. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang phòng tránh đuối nước / Nguyễn Trọng An (ch.b.), 
Vũ Kim Hoa, Lê Hồng Diệp Chi ; Minh hoạ: Đỗ Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
đồng, 2017. - 63tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Kĩ năng sống an toàn). - 10000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 58-62. - Thư mục: tr. 63   s396975 

571. Nguyễn Văn Tuân. Giáo trình ô nhiễm môi trường và năng lượng thay thế / 
Nguyễn Văn Tuân, Vũ Ngọc Khiêm, Nguyễn Quang Anh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2017. - 292tr. : minh hoạ ; 27cm. - 268800đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải. - 
Thư mục: tr. 289-292   s398388 

572. Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường / Nguyễn Thị Kim Thái (ch.b.), 
Nguyễn Thu Huyền, Nghiêm Vân Khanh, Trần Hoài Lê. - H. : Xây dựng, 2017. - 259tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24cm. - 130000đ. - 300b 

Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: 189-251   s396776 

573. Tô Lâm. 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân / Tô Lâm 
(ch.b.), Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 51tr. ; 15cm. - 16000đ. - 38040b   s396835 

574. Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam : Cơ sở pháp lý và phương 
pháp đấu tranh / Nguyễn Như Phát, Nguyễn Thị Việt Hương (ch.b.), Phạm Hữu Nghị... - H. 
: Khoa học xã hội, 2017. - 302tr. ; 24cm. - 200b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - 
Thư mục: tr. 293-302   s397920 

575. Utton, Dominic. Những cách thông minh để sinh tồn trong mọi hoàn cảnh : Kĩ 
năng đi dã ngoại / Dominic Utton ; Minh hoạ: David Semple ; Nguyễn Thị Hương dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2017. - 187tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 32000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to go wild   s397526 

 
GIÁO DỤC 

576. Akihiro Shimizu. Phương pháp đúng - Hiệu quả cao : Sinh viên đại học Tokyo đã 
áp dụng và thành công / Akihiro Shimizu ; Đỗ Thị Minh Hoà dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 95tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm. - 59000đ. - 
1000b   s398855 

577. 35 đề ôn luyện tiếng Việt 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 151tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29000đ. - 3000b   s399149 

578. Bác Hồ với ngành giáo dục / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. 
- 218tr. : ảnh ; 21cm. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). - 64000đ. - 
2000b   s397837 

579. Bách khoa cho bé - Nhận biết : 0 - 4 tuổi / Diêu Triều Huy ; Nguyễn Thị Hoa 
Thơm dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 25cm. - 
32000đ. - 3000b   s397685 



 50

580. Bách khoa cho bé - Phát hiện : 0 - 4 tuổi / Diêu Triều Huy ; Nguyễn Thị Hoa 
Thơm dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 25cm. - 
32000đ. - 3000b   s397686 

581. Bách khoa cho bé - Tư duy : 0 - 4 tuổi / Diêu Triều Huy ; Nguyễn Thị Hoa Thơm 
dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 25cm. - 32000đ. 
- 3000b   s397684 

582. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Bùi Xuân Đính, Nguyễn 
Hữu Độ (ch.b.), Nguyễn Thị Lệ Hà... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.6: Giáo dục. - 2017. - 623tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 556-604. - Thư mục: tr. 605-

617   s398583 

583. Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 5 : Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới / 
Nguyễn Song Hùng (ch.b.), An Thị Thu Hà, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Bích Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 35000đ. - 10000b 

T.1. - 2017. - 112tr. : bảng, tranh vẽ   s399121 

584. Bài tập tiếng Việt 1 : Công nghệ giáo dục : Sách học buổi hai / Nguyễn Thị Hạnh. 
- In lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 20000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 103tr. : minh hoạ   s398779 

585. Bài tập trắc nghiệm kể chuyện theo tranh lớp 1 : Sách bổ trợ phân môn Kể chuyện 
ở Tiểu học / Trần Mạnh Hải b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 14000đ. - 8000b 

T.1. - 2017. - 28tr. : tranh màu   s397070 

586. Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 1 : Bài tập trắc nghiệm. Đề tự kiểm tra 
giữa kì. Đề tự kiểm tra cuối kì / Trần Thị Kim Cương, Đỗ Ngọc Thiện. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017. - 247tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. - 5000b   s398778 

587. Bài tập tư vấn tiếng Anh smartree 2 : Học sinh không bắt buộc phải làm. - H. : 
Lao động ; Trung tâm Ngoại ngữ Enspire, 2017. - 109tr. : minh hoạ ; 30cm. - 135000đ. - 
290b   s398851 

588. Bài tập tư vấn tiếng Anh smartree : Học sinh không bắt buộc phải làm. - H. : Lao 
động ; Trung tâm Ngoại ngữ Enspire. - 30cm. - 135000đ. - 307b 

T.1A. - 2017. - 98tr. : minh hoạ   s398849 

589. Bài tập tư vấn tiếng Anh smartree : Học sinh không bắt buộc phải làm. - H. : Lao 
động ; Trung tâm Ngoại ngữ Enspire. - 30cm. - 135000đ. - 307b 

T.1B. - 2017. - 106tr. : minh hoạ   s398850 

590. Bạn thân cũng sẽ tức giận đó nha : Học cách khen ngợi : Truyện tranh / Lời: Quách 
Tĩnh ; Tranh: Sa Tiểu Niên ; Uyên Uyên dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Trí Tuệ Việt, 
2017. - 27tr. : ảnh, tranh màu ; 23cm. - (Bộ sách vỡ lòng cho các bạn nhỏ được yêu mến). - 
36000đ. - 3000b   s397687 

591. Bảng chữ cái / First News b.s. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tập tô màu = 
Coloring book!). - 12000đ. - 4000b   s398078 

592. Bé học so sánh / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. 
- (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s398512 

593. Bé học xem giờ / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. : tranh vẽ ; 24cm. 
- (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s398514 



 51

594. Bé làm bài tập cuối tuần / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. : hình vẽ 
; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s397608 

595. Bé làm quen môi trường xung quanh : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 17x24cm. - 8000đ. - 
24500b   s398962 

596. Bé làm quen với chữ cái theo chủ đề : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi : Theo Chương 
trình Giáo dục mầm non mới / Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 11500đ. - 2000b   s397208 

597. Bé làm quen với chữ cái theo chủ đề : Dành cho trẻ từ 4 - 5 tuổi : Theo Chương 
trình Giáo dục mầm non mới / Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 11500đ. - 2000b   s397209 

598. Bé làm quen với chữ cái theo chủ đề : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi : Theo Chương 
trình Giáo dục mầm non mới / Đặng Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thảo. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2017. - 63tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14500đ. - 2000b   s397210 

599. Bé làm quen với phép tính 1 - 10 / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. 
: hình vẽ ; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s397927 

600. Bé làm quen với phép tính 1 - 20 / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. 
: tranh vẽ ; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s398513 

601. Bé làm quen với số đếm 1 - 10 / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s398515 

602. Bé làm quen với số đếm 11 - 20 / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 15tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b   s398511 

603. Bé làm quen với tiếng Việt : Theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo : 
Dành cho bé từ 3 đến 4 tuổi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Thiên Long. - 24cm. - (Giúp bé thông minh, học giỏi). - 14000đ. - 20035b 

T.1. - 2017. - 32tr. : minh hoạ   s397860 

604. Bé làm quen với toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 60tr. : minh hoạ ; 24cm. - 11500đ. - 
2000b   s397212 

605. Bé làm quen với toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 44tr. : minh hoạ ; 24cm. - 10500đ. - 
2000b   s397213 

606. Bé làm quen với toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 3 - 4 tuổi / 
Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 20tr. : minh hoạ ; 24cm. - 9500đ. - 
2000b   s397214 

607. Bé nhận biết hình dạng và toán thông minh / Nhâm Nguyễn b.s. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vui học toán). - 11000đ. - 5000b 

Tên sách ngoài bìa: Bé học hình dạng và toán thông minh   s397594 

608. Bé tập làm toán : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397029 

609. Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397027 
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610. Bé tập tô chữ số : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397025 

611. Bé tập tô chữ viết hoa : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397030 

612. Bé tập tô chữ viết thường : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397031 

613. Bé tập tô màu : Bạn bè / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398213 

614. Bé tập tô màu : Bé là vận động viên / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398214 

615. Bé tập tô màu : Bé ngoan / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398208 

616. Bé tập tô màu : Búp bê 1 / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 16tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398220 

617. Bé tập tô màu : Búp bê 2 / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 16tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398221 

618. Bé tập tô màu : Đồ dùng gia đình / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398219 

619. Bé tập tô màu : Đồ dùng trong nhà / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398216 

620. Bé tập tô màu : Giáng sinh tuyệt vời / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398212 

621. Bé tập tô màu : Nghề em yêu thích / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 18tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398222 

622. Bé tập tô màu : Nhân vật cổ tích / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 10000b   s398210 

623. Bé tập tô màu : Những con vật ngộ nghĩnh / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398211 

624. Bé tập tô màu : ở sân trang trại / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398218 

625. Bé tập tô màu : Phương tiện giao thông / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398215 

626. Bé tập tô màu : Sân chơi vui vẻ / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398217 

627. Bé tập tô màu : Sóc con và các bạn / Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 8000đ. - 4000b   s398223 

628. Bé tập tô màu : Thế giới đồ chơi / Nguyễn Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 21cm. - 10000đ. - 4000b   s398209 

629. Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 15tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé vào lớp 1). - 9000đ. - 5000b   s397024 



 53

630. Bé tập tô nét cơ bản qua trò chơi / Đặng Thu Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 
72tr. : minh hoạ ; 24cm. - 14500đ. - 2000b   s397211 

631. Bé tập tô tập ghép vần : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ 
nữ. - 24cm. - 9000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 15tr. : hình vẽ   s397028 

632. Bé tập tô tập ghép vần : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / Nhâm Nguyễn ch.b. - H. : Phụ 
nữ. - 24cm. - 9000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 15tr. : hình vẽ   s397026 

633. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
/ Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. - 9600đ. - 5000b   s397269 

634. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
/ Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. - 9600đ. - 10000b   s397267 

635. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 24tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. - 8000đ. - 5000b   s397268 

636. Bé và gia đình thân yêu của bé : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng / Nguyễn Thị Quyên, 
Lê Thu Hương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2017. - 8tr. : tranh vẽ ; 19x27cm. - (Bé 
là hoạ sĩ tí hon). - 7500đ. - 1500b   s398303 

637. Bí kíp chinh phục kỳ thi IOE dành cho học sinh tiểu học : Bí quyết làm bài nhanh, 
dễ dàng... / Lê Thanh Trúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 214tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 86000đ. - 5000b   s398758 

638. Bích Phương. Phương pháp học tập toàn diện / Bích Phương. - H. : Văn hoá Thông 
tin, 2014. - 279tr. ; 24cm. - (Tủ sách Cha tốt mẹ tốt). - 85000đ. - 2000b   s397775 

639. Bi-nô và bác cá voi : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bino and the whale   s397547 

640. Bi-nô và chú gấu bông : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bino and the bear   s397551 

641. Bi-nô và lâu đài tuyết : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bino and the snow castle   s397550 

642. Bi-nô và ngôi nhà băng : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bino and the ice house   s397548 

643. Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh toàn diện lớp 5 : Mở rộng kiến thức và 
kỹ năng làm các dạng bài nâng cao. Tự tin chinh phục mọi đề thi học sinh giỏi / The Windy 
; Hoàng Ngân (ch.b.), Hồng Nhạn ; H.đ.: Thanh Thuỷ, Minh Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
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Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 194tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng 
Anh). - 78000đ. - 5000b   s398760 

644. Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic 3 trong 1 toán - tiếng Việt - tiếng Anh trên 
mạng Internet lớp 3 : Luyện kiến thức trước khi tham gia kỳ thi Violympic trên mạng 
Internet... / Phạm Văn Công tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 
- 237tr. : minh hoạ ; 27cm. - 89000đ. - 2000b   s398894 

645. Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic 3 trong 1 toán - tiếng Việt - tiếng Anh trên 
mạng Internet lớp 4 : Luyện kiến thức trước khi tham gia kỳ thi Violympic trên mạng 
Internet... / Phạm Văn Công tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 
- 221tr. : minh hoạ ; 27cm. - 89000đ. - 2000b   s398895 

646. Braun, Adam. Lời hứa về một cây bút chì : Hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường 
học dành cho trẻ em... / Adam Braun ; Hải Đăng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; 
Công ty Sách Alpha, 2017. - 363tr. ; 21cm. - 129000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The promise of a pencil   s398096 

647. Bum-xu. Chim = Birds / Bum-xu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : 
hình vẽ ; 19cm. - (Học tiếng Anh qua hình tự vẽ). - 10000đ. - 3000b   s396816 

648. Bum-xu. Côn trùng = Insects / Bum-xu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 
15tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Học tiếng Anh qua hình tự vẽ). - 10000đ. - 3000b   s396817 

649. Bum-xu. Thú = Animals / Bum-xu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : 
hình vẽ ; 19cm. - (Học tiếng Anh qua hình tự vẽ). - 10000đ. - 3000b   s396818 

650. Chơi mà học - My blue / Dolphin Press ; Thu Hằng biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Funtime skill building series - My blue   s397150 

651. Chơi mà học - My pink / Dolphin Press ; Thu Hằng biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Funtime skill building series - My pink   s397152 

652. Chơi mà học - My purple / Dolphin Press ; Thu Hằng biên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Funtime skill building series - My purple   s397151 

653. Chơi mà học - My red / Dolphin Press ; Thu Hằng biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Funtime skill building series - My red   s397153 

654. Chơi mà học - My yellow / Dolphin Press ; Thu Hằng biên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 16tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Funtime skill building series - My yellow   s397154 

655. Chuyện kể cho bé mầm non : Theo chuẩn chương trình Giáo dục mầm non : 
Truyện tranh / Tranh: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 30cm. - 
60000đ. - 3000b 

Q.1. - 2017. - 71tr. : tranh màu   s398434 

656. Coloroso, Barbara. Ba mẹ ơi, con bị bắt nạt / Barbara Coloroso ; Đỗ Liên Hương 
dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 424tr. ; 24cm. - 
120000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: Bully, the bullied, and the bystander : from preschool to high 
school : how parents and teachers can help break the cycle of violence. - Phụ lục: tr. 401-
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414   s397436 

657. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 3 - 4 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.1: Chủ đề: Trường mầm non. Bé tìm hiểu bản thân. - 2017. - 40tr. : hình vẽ   s398946 

658. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 4 - 5 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.1: Chủ đề: Trường mầm non. Bé tìm hiểu bản thân. - 2017. - 40tr. : tranh vẽ   s398951 

659. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.1: Chủ đề: Trường mầm non. Bé tìm hiểu bản thân. - 2017. - 40tr. : tranh vẽ   s398956 

660. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đỗ Kim Dung, 
Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 11000đ. - 3000b 

Q.1: Chủ đề: Bé và những người bạn. Đồ dùng, đồ chơi thân thuộc. - 2017. - 
24tr.   s398941 

661. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 3 - 4 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.2: Chủ đề: Gia đình yêu thương. Bé tìm hiểu nghề nghiệp. - 2017. - 40tr. : hình 
vẽ   s398947 

662. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 4 - 5 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.2: Chủ đề: Gia đình yêu thương. Bé tìm hiểu nghề nghiệp. - 2017. - 40tr. : tranh 
vẽ   s398952 

663. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.2: Chủ đề: Gia đình yêu thương. Bé tìm hiểu nghề nghiệp. - 2017. - 40tr. : tranh 
vẽ   s398958 

664. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đỗ Kim Dung, 
Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 11000đ. - 3000b 

Q.2: Chủ đề: Gia đình yêu thương. Bé tìm hiểu các bác, các cô ở nhà trẻ. - 2017. - 
24tr.   s398942 

665. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 3 - 4 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.3: Chủ đề: Thế giới thực vật. Thế giới động vật. - 2017. - 40tr. : hình vẽ   s398948 

666. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 4 - 5 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 
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Q.3: Chủ đề: Thế giới thực vật. Thế giới động vật. - 2017. - 48tr. : tranh vẽ   s398953 

667. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.3: Chủ đề: Thế giới thực vật. Thế giới động vật. - 2017. - 48tr. : tranh vẽ   s398959 

668. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đỗ Kim Dung, 
Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 11000đ. - 3000b 

Q.3: Chủ đề: Thế giới cỏ cây hoa lá. Những loài vật dễ thương. - 2017. - 24tr.   s398943 

669. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 3 - 4 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.4: Chủ đề: Bé tìm hiểu giao thông. Nước và các hiện tượng tự nhiên. - 2017. - 40tr. 
: tranh vẽ   s398949 

670. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 4 - 5 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.4: Chủ đề: Bé tìm hiểu giao thông. Nước và các hiện tượng tự nhiên. - 2017. - 40tr. 
: tranh vẽ   s398954 

671. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.4: Chủ đề: Bé tìm hiểu giao thông. Nước và các hiện tượng tự nhiên. - 2017. - 40tr. 
: tranh vẽ   s398960 

672. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đỗ Kim Dung, 
Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 11000đ. - 3000b 

Q.4: Chủ đề: Bé tìm hiểu phương tiện giao thông. Vui đón tết và mùa xuân. - 2017. - 
24tr.   s398944 

673. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 3 - 4 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 8000đ. - 3000b 

Q.5: Chủ đề: Quê hương, đất nước thân yêu. - 2017. - 20tr. : tranh vẽ   s398950 

674. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 4 - 5 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 8000đ. - 3000b 

Q.5: Chủ đề: Quê hương, đất nước thân yêu. - 2017. - 20tr. : tranh vẽ   s398955 

675. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Kim Dung, Nguyễn 
Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 17000đ. - 3000b 

Q.5: Chủ đề: Quê hương, đất nước thân yêu. Bé tìm hiểu trường tiểu học. - 2017. - 40tr. 
: tranh vẽ   s398961 

676. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đỗ Kim Dung, 
Nguyễn Thị Luyến, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ ; Minh hoạ: Nguyễn Anh Vũ... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27cm. - 11000đ. - 3000b 
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Q.5: Trường mầm non vẫy gọi bé. Bé vui đón hè. - 2017. - 24tr.   s398945 

677. Cùng chơi với Bi-nô : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Bino wants everything   s397552 

678. Cuốn sách đầu tiên cho bé - 123 : Song ngữ Anh - Việt / Thái Lý b.s. - In lần 2. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : ảnh màu ; 19cm. - 55000đ. - 2000b   s398910 

679. Cuốn sách đầu tiên cho bé - ABC : Song ngữ Anh - Việt / Thái Lý b.s. - In lần 2. 
- H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : ảnh màu ; 19cm. - 55000đ. - 2000b   s398908 

680. Cuốn sách đầu tiên cho bé - Hình dạng và màu sắc : Song ngữ Anh - Việt / Thái 
Lý b.s. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : ảnh màu ; 19cm. - 55000đ. - 2000b   s398912 

681. Cuốn sách đầu tiên cho bé về động vật : Song ngữ Anh - Việt / Thái Lý b.s. - In 
lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : ảnh màu ; 19cm. - 55000đ. - 2000b   s398909 

682. Cuốn sách đầu tiên cho bé về rau - củ - quả : Song ngữ Anh - Việt / Thái Lý b.s. - 
In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : ảnh màu ; 19cm. - 55000đ. - 2000b   s398911 

683. Cười lên nào, Bi-nô! : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Smile please, Bino   s397549 

684. Dewey, John. Dân chủ và giáo dục : Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục / John 
Dewey ; Phạm Anh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tri thức, 2017. - 445tr. ; 24cm. - 
(Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 125000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Anh: Democracy and Education, An introduction to the philosophy of 
education   s399039 

685. Dinh dưỡng và sức khoẻ trẻ mầm non / Phạm Thị Thuý Hoà, Ngô Thị Hợp (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hiếu... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 151tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
38000đ. - 1500b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non. - Phụ lục: tr. 133-
159   s398547 

686. Doraemon - Gia sư tiếng Anh / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Minh hoạ: Mugiwara 
Shintaro ; B.s.: Goto Shoichiro, Huynh Cuong ; Song Tâm Quyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 146tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Sách học tiếng Anh). - 45000đ. - 
2000b   s397476 

687. Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Đức Chính (ch.b.), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách. - H. : Giáo 
dục, 2017. - 156tr. ; 24cm. - 45000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 152-155   s399196 

688. Đạo đức 1 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Thị 
Tuyết Mai... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2017. - 92tr. ; 24cm. - 5800đ. - 1100b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 57-89   s398844 

689. Đậu Thế Tụng. Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại 
học công lập ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đậu Thế Tụng. - H. : Lao động, 2017. - 200tr. 
: minh hoạ ; 21cm. - 42000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 179-199   s398683 
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690. Đề kiểm tra định kì cấp tiểu học môn tin học lớp 3 / Phan Văn Hải, Trần Đại Phúc, 
Nguyễn Công Ẩn. - H. : Giáo dục, 2017. - 44tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15000đ. - 
6000b   s399074 

691. Đề kiểm tra định kì cấp tiểu học môn tin học lớp 4 / Phan Văn Hải, Trần Đại Phúc, 
Nguyễn Vũ Đoan Trang. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15000đ. - 
6000b   s399075 

692. Đề kiểm tra định kì cấp tiểu học môn tin học lớp 5 / Phan Văn Hải, Trần Đại Phúc, 
Nguyễn Hải Sơn. - H. : Giáo dục, 2017. - 68tr. : minh hoạ ; 24cm. - 15000đ. - 6000b   s399076 

693. Đề ôn luyện và kiểm tra định kỳ tiếng Anh 4 : Theo chương trình tiếng Anh tiểu 
học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành / Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Khánh Phương. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 160tr. : minh hoạ ; 27cm. - 70000đ. - 5000b   s398407 

694. Đồ chơi cho Bi-nô : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de Backker 
; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - 
(Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A toy for Bino   s397545 

695. Đồ chơi yêu thích của bé : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng / Phùng Thị Tường, Lý Thu 
Hiền, Hoàng Thu Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 8tr. : tranh vẽ ; 19x27cm. 
- (Bé là hoạ sĩ tí hon). - 7500đ. - 1500b   s398302 

696. Đồ dùng thân thuộc của bé : Dành cho trẻ 24 -36 tháng / Phùng Thị Tường, Lý 
Thu Hiền, Hoàng Thu Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 8tr. : tranh vẽ ; 
19x27cm. - (Bé là hoạ sĩ tí hon). - 7500đ. - 1500b   s398287 

697. Đỗ Nhật Nam. Những con chữ biết hát : “Công thức” học tập của cậu bé yêu thích 
con chữ / Đỗ Nhật Nam. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 
319tr. : ảnh ; 18cm. - 75000đ. - 1000b   s398974 

698. Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới 
giáo dục : Sách chuyên khảo / Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú, Phạm Minh Giản, Phạm Minh 
Xuân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 215tr. : hình vẽ ; 24cm. - 60000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 147-210. - Thư mục: tr. 213-215   s397138 

699. Em chuẩn bị học đọc và học viết : Dành cho trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi chuẩn bị 
vào lớp 1 / Đặng Thu Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 75tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 14500đ. - 
2000b   s397215 

700. Fukuzawa Yukichi. Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường 
của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 244tr. ; 21cm. - 59000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Nhật:学問のすすめ  s397249 

701. Giải sách Violympic toán 1 : Phiên bản 2.0 : Bồi dưỡng học sinh giỏi... / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 
27cm. - 72000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 61tr. : minh hoạ   s397374 

702. Giải sách Violympic toán 1 : Phiên bản 2.0 : Bồi dưỡng học sinh giỏi... / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 
27cm. - 72000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 69tr. : hình vẽ, bảng   s397375 
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703. Giải sách Violympic toán 5 : Phiên bản 2.0 : Bồi dưỡng học sinh giỏi... / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 
27cm. - 99000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 133tr. : hình vẽ, bảng   s398887 

704. Giải sách Violympic toán 5 : Phiên bản 2.0 : Bồi dưỡng học sinh giỏi... / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 
27cm. - 108000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 158tr. : hình vẽ, bảng   s398888 

705. Giải vở bài tập tiếng Việt 4 : Bổ sung và cập nhật chương trình mới của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Nguyễn Thị Nhung, Trần Sỹ Thái. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. 
- 32000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 119tr. : hình vẽ, bảng   s397170 

706. Giải vở bài tập tiếng Việt 5 : Bổ sung và cập nhật theo chương trình mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thị Nhung, Trần Sỹ Thái. - Tái bản. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 24cm. - 29000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 112tr. : bảng   s397171 

707. Giải vở bài tập toán 4 : Bổ sung và cập nhật theo chương trình mới của Bộ Giáo 
dục & Đào tạo / Lê Mậu Thảo. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. 
- 32000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 122tr. : hình vẽ, bảng   s397164 

708. Giải vở bài tập toán 5 : Bổ sung và cập nhật chương trình của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo / Lê Mậu Thảo. - Tái bản. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 36000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 139tr. : hình vẽ, bảng   s397165 

709. Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 35tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 11000đ. - 2000b   s398733 

710. Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 35tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 12000đ. - 2000b   s398734 

711. Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 43tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 13000đ. - 2000b   s398735 

712. Giáo dục an toàn giao thông lớp 4 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 51tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 16000đ. - 1000b   s398736 

713. Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 / Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Thu Trang, 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 52tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24cm. - 16000đ. - 1000b   s398737 

714. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 / Nguyễn Hữu Hợp (ch.b.), Nguyễn 
Thị Vân Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 55tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 28000đ. - 
5000b   s399050 

715. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Hữu Hợp (ch.b.), Nguyễn 
Thị Vân Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 51tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 
5000b   s399052 
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716. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Hữu Hợp (ch.b.), Nguyễn 
Thị Vân Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 47tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 
5000b   s399053 

717. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 5 / Nguyễn Hữu Hợp (ch.b.), Nguyễn 
Thị Vân Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 28000đ. - 
5000b   s399051 

718. Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo / Phan Vũ Quỳnh Nga. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 12500đ. - 5000b   s398765 

719. Giáo dục về biển đảo Tổ quốc Việt Nam : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Mạnh Hưởng (ch.b.), Hoàng Hải Hà, Lê Thị Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 
121tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38500đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 105-121. - Thư mục cuối chính văn   s398786 

720. Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống / Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu 
Hà, Đỗ Khánh Năm, Nguyễn Thị Quỳnh Phượng. - In lần thứ 6, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2017. - 248tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 246-247   s399046 

721. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ mẫu giáo / Phan Vũ 
Quỳnh Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 12500đ. - 
5000b   s398764 

722. Greathead, Helen. Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn : Bí quyết 
học tốt các môn học ở trường / Helen Greathead ; Minh hoạ: David Semple ; Trần Hải Hà 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2017. - 187tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 32000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to be clever   s397525 

723. Hình dạng / First News b.s. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 
; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tập tô màu = Coloring 
book!). - 12000đ. - 4000b   s398076 

724. Học siêu tốc nhờ tư duy khác biệt. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 155tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 59000đ. - 
2000b   s399014 

725. Hollins, Peter. Học như Einstein / Peter Hollins ; Huyền Vũ dịch. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 201tr. ; 21cm. - 
79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Learn like Einstein: Memorize more, read faster, focus better, and 
master anything with ease... become an expert in record time (accelerated learning)   s397926 

726. Hồ Ngọc Đại. Thiết kế tiếng Việt - Công nghệ giáo dục lớp 1 / Hồ Ngọc Đại, Ngô 
Huyền Tuyên. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh lí bổ sung. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 27000đ. - 
3000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
T.3. - 2017. - 168tr. : minh hoạ   s399143 

727. Hướng dẫn các hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non : Theo bộ Chuẩn 
phát triển trẻ 5 tuổi / Trần Lan Hương, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị 
Thư. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 75tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 
1500b 

Phụ lục: tr. 65-72. - Thư mục: tr. 73-75   s399058 
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728. John Vu. Khởi hành : Lời khuyên sinh viên Việt Nam / John Vu ; Ngô Trung Việt 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2017. - 134tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 48000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Departure. - Tên thật tác giả: Vũ Văn Du. - Phụ lục: tr. 109-
130   s397764 

729. Khang Phúc. Sổ liên lạc : Nhà trường và gia đình học sinh / Khang Phúc. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 8tr. : bảng ; 24cm. - 3500đ. - 
10000b   s397754 

730. Khiêm tốn : Truyện tranh / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Ngọc Huyền. - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách 
cho bé yêu). - 25000đ. - 3000b   s396839 

731. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN = The papers collection for the international research conference 
“Higher education in the integration context of ASEAN economic community” / Trần Việt 
Anh, Vũ Văn Bình, Tào Ngọc Biên... ; B.s.: Lê Thanh Hà... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 344tr. : bảng, sơ đồ ; 30cm. - 100b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường đại học Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá   s397409 

732. Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng Việt : Trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Nguyễn Thị Oanh, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Nagasawa, Trần Ngọc Ánh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 31tr. : minh hoạ ; 24cm. - 12000đ. - 5000b   s398738 

733. Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng Việt : Trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Nguyễn Thị Oanh, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Nagasawa, Trần Ngọc Ánh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - 12000đ. - 5000b   s398739 

734. Làm quen với chữ cái và tăng cường tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Nguyễn Thị Oanh, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Nagasawa, Trần Ngọc Ánh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - 12000đ. - 5000b   s398740 

735. Lê Thị Kim Dung. Dạy tập làm văn cấp tiểu học theo phương pháp trải nghiệm : 
Tài liệu dành cho tập huấn viên / Lê Thị Kim Dung b.s. - H. : Thế giới, 2017. - 90tr. : minh 
hoạ ; 29cm. - 500b 

Phụ lục: tr. 81-90   s398885 

736. Lê Thị Kim Dung. Dạy tập làm văn cấp tiểu học theo phương pháp trải nghiệm : 
Tài liệu tham khảo / Lê Thị Kim Dung b.s. - H. : Thế giới, 2017. - 117tr. : minh hoạ ; 29cm. 
- 500b   s398884 

737. Lê Thị Loan. Giáo dục hoà nhập / Lê Thị Loan (ch.b.), Lê Văn Tạc. - H. : Giáo 
dục, 2017. - 183tr. : minh hoạ ; 24cm. - 59000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Phụ lục: tr. 165-183   s399178 

738. Lê Xuân Giang. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay : 
Qua thực tế tỉnh Ninh Bình / Ch.b.: Lê Xuân Giang, Phan Thị Hồng Duyên. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 186tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 82000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 131-136. - Phụ lục: tr. 137-186   s398781 

739. Lịch sử giáo dục cách mạng tỉnh Khánh Hoà (1945 - 1975) / Nguyễn Thị Kim Hoa 
(ch.b.), Trần Thanh Bổn, Nguyễn Sơn Tùng... - H. : Giáo dục, 2017. - 280tr. : ảnh, bảng ; 
24cm. - 5661b 
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Phụ lục: tr. 213-260. - Thư mục: tr. 261-277   s399195 

740. Liu Yong. Học cách hoàn thiện bản thân / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 167tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học). - 
32000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Make progress a bit more everyday   s397588 

741. Liu Yong. Học kĩ năng để thành công / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 159tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học). - 
32000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: To succeed on your own   s397587 

742. Locke, John. Vài suy nghĩ về giáo dục / John Locke ; Dương Văn Hoá dịch. - H. 
: Tri thức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Domino Books, 2017. - 126tr. ; 21cm. - 50000đ. - 
1500b   s397363 

743. Luân lý giáo khoa thư / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình 
Phúc, Đỗ Thận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 169tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 90000đ. - 
1000b   s398025 

744. Luyện tập kiểm tra định kì tiếng Việt 2 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 
ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Mạnh Hưởng. - H. : Giáo dục, 
2017. - 124tr. ; 24cm. - 28000đ. - 20000b   s399138 

745. Luyện tập kiểm tra định kì tiếng Việt 3 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 
ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Mạnh Hưởng. - H. : Giáo dục, 
2017. - 132tr. ; 24cm. - 28000đ. - 20000b   s399139 

746. Luyện tập kiểm tra định kì tiếng Việt 4 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 
ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Mạnh Hưởng. - Tái bản lần 
thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2017. - 140tr. ; 24cm. - 30000đ. - 
10000b   s399140 

747. Luyện tập kiểm tra định kì tiếng Việt 5 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT 
ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Mạnh Hưởng. - Tái bản lần 
thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2017. - 140tr. ; 24cm. - 30000đ. - 
10000b   s399141 

748. Luyện tập tiếng Anh theo hình ảnh và chủ đề : Dành cho học sinh tiểu học / Mai 
Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 128tr. : minh hoạ ; 21cm. - 35000đ. - 
5000b   s398792 

749. Luyện tập tiếng Việt 1 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn Quang Vinh, Lê Thị 
Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc Hạnh... - Tái bản lần thứ 2 có chỉnh lí. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
25000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 72tr. : minh hoạ   s399137 

750. Luyện tập tiếng Việt lớp 5 : Dành cho buổi học thứ hai - lớp học 2 buổi/ ngày / Lê 
Hữu Tỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Hữu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 19000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 107tr. : minh hoạ   s397655 

751. Luyện tập tin học 3 : Cùng IC3 Spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 
Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 30000đ. - 40000b 

T.2. - 2017. - 48tr. : minh hoạ   s399072 
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752. Luyện tập tin học 4 : Cùng IC3 Spark / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 
Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục. - 
24cm. - 30000đ. - 40000b 

T.2. - 2017. - 68tr. : minh hoạ   s399073 

753. Luyện viết tiếng Anh : Trình bày trên giấy ô li : Dùng cho học sinh lớp 2 / Phan 
Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : minh hoạ ; 24cm. - 25000đ. - 
2000b   s399120 

754. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 3 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398663 

755. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 3 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398099 

756. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 4 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398662 

757. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 4 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398661 

758. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 5 : Trình bày trên giấy ô li / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398659 

759. Luyện viết tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 5 : Trình bày trên giấy ôli / Nguyễn 
Thị Mai, Lâm Mỹ Thuỷ, Tăng Thị Hằng, Ngô Hà Quỳnh Trâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 25000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng   s398660 

760. Lý luận dạy học người lớn / Lê Thị Loan (ch.b.), Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thị 
Thuý Hằng... - H. : Giáo dục, 2017. - 111tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 38000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 93. - Phụ lục: tr. 94-96   s399185 

761. Món quà cho Bi-nô : Truyện tranh / Lời: Marcel van Driel ; Tranh: Vera de 
Backker ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 
21cm. - (Cánh cụt trắng Bi-nô : 2 - 6 tuổi). - 18000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: A present for Bino   s397546 

762. Nét cơ bản : Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và đào tạo / Thu Lê b.s. - H. 
: Phụ nữ, 2015. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bé tập viết tô màu). - 12000đ. - 2000b   s397023 

763. Ngô Hiểu Huy. Phương pháp giáo dục Montessori : Phương pháp giáo dục tối ưu 
dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Ngô Hiểu Huy. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 211tr. : ảnh ; 
23cm. - (Tủ sách Giáo dục gia đình kinh điển). - 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The Montessori method   s397017 
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764. Ngô Văn Hà. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học Việt 
Nam / Ngô Văn Hà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 230tr. ; 21cm. - 70000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 221-224. - Thư mục: tr. 225-228   s398574 

765. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: 
Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học). - 25000đ. - 6000b 

T.1. - 2017. - 59tr. : tranh màu   s398092 

766. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: 
Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học). - 25000đ. - 6000b 

T.2. - 2017. - 59tr. : tranh màu   s398093 

767. Nguyễn Minh Giang. Giáo dục môi trường ở tiểu học : Dùng cho giáo viên và sinh 
viên ngành giáo dục tiểu học / Nguyễn Minh Giang. - H. : Giáo dục, 2017. - 120tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 50000đ. - 1040b 

Thư mục: tr. 112-113   s398546 

768. Nguyễn Quốc Tín. Những người thầy trong sử Việt / Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn 
Như Mai, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Phạm Ngọc Tân. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 
79000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 345tr. : tranh vẽ   s397592 

769. Nguyễn Thị Bích Thảo. Trò chơi phát triển tính tích cực vận động chạy cho trẻ 
mẫu giáo / Nguyễn Thị Bích Thảo, Lê Thị Nhung. - H. : Giáo dục, 2017. - 47tr. : tranh vẽ ; 
24cm. - 17500đ. - 3000b   s399064 

770. Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo / 
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Việt. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2017. - 155tr. : hình vẽ ; 24cm. - 30000đ. - 3000b   s399194 

771. Nguyễn Thu Hương. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình 
đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam / Nguyễn Thu Hương. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 275tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học). - 
84000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 225-234. - Phụ lục: tr. 235-275   s398775 

772. Những bài làm văn mẫu 2 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 30000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 239tr. : hình vẽ, bảng   s398045 

773. Những bài làm văn mẫu 2 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 30000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 227tr. : hình vẽ, bảng   s398046 

774. Những bài làm văn mẫu 3 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 30000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 227tr. : hình vẽ, bảng   s398047 
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775. Những bài làm văn mẫu 5 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 40000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 319tr. : bảng, tranh vẽ   s398049 

776. Những bài văn hay : Dành cho học sinh tiểu học / S.t., b.s.: Tạ Đức Hiền (ch.b.), 
Trần Yến Lan, Thái Thành Vinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 144tr. ; 24cm. - 
38000đ. - 5000b   s398782 

777. Những bài văn mẫu lớp 3 : Cuốn sách không thể thiếu để học giỏi môn văn / Chu 
Thị Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 127tr. : minh hoạ ; 24cm. - 64000đ. 
- 5000b   s398763 

778. Những bài văn mẫu lớp 5 : Cuốn sách không thể thiếu để học giỏi môn văn / Nhóm 
Ban Mai ; Lê Thị Phương ch.b. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 
171tr. : minh hoạ ; 24cm. - 56000đ. - 5000b   s398761 

779. Những câu nói nhiệm màu : Câu chuyện về phép lịch sự : Truyện tranh / Lời: 
Quách Tĩnh ; Tranh: Cung Tĩnh Nhã ; Uyên Uyên dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Trí 
Tuệ Việt, 2017. - 27tr. : ảnh, tranh màu ; 23cm. - (Bộ sách vỡ lòng cho các bạn nhỏ được yêu 
mến). - 36000đ. - 3000b   s397688 

780. Những con vật thân yêu của bé : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng / Phùng Thị Tường, 
Lý Thu Hiền, Vũ Yến Khanh, Hoàng Thu Hương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 8tr. : tranh vẽ ; 19x27cm. - (Bé là hoạ sĩ tí hon). - 7500đ. - 1500b   s398301 

781. Nhường nhịn : Truyện tranh / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Trúc Duyên. - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách 
cho bé yêu). - 25000đ. - 3000b   s396838 

782. Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng tiếng Việt 1 / Đặng Kim Nga, Trần Thị Hiền 
Lương, Hoàng Minh Hương, Phan Phương Dung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 128tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 1500b   s399144 

783. Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng tiếng Việt 2 / Đặng Kim Nga, Trần Thị Hiền 
Lương, Hoàng Minh Hương, Phan Phương Dung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 140tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 1500b   s399145 

784. Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga, Trần Thị Hiền 
Lương, Hoàng Minh Hương, Phan Phương Dung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 147tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 1500b   s399146 

785. Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng tiếng Việt 4 / Đặng Kim Nga, Trần Thị Hiền 
Lương, Hoàng Minh Hương, Phan Phương Dung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 139tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 1000b   s399147 

786. Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng tiếng Việt 5 / Đặng Kim Nga, Trần Thị Hiền 
Lương, Hoàng Minh Hương, Phan Phương Dung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 147tr. : minh hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 1000b   s399148 

787. Ôn luyện thi vào lớp 6 môn tiếng Việt : Dành cho học sinh thi vào các trường 
chuyên, lớp chọn / Lê Phương Nga (ch.b.), Dương Trần Bình, Ông Thị Vy Hiệp. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 155tr. : bảng ; 24cm. - 28000đ. - 1000b   s399150 

788. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn khoa học 4 / Đỗ Hồng Cường 
(ch.b.), Phạm Việt Quỳnh, Kiều Thị Thu Giang... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 64tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 27000đ. - 1000b   s398363 
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789. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn khoa học 5 / Ngô Vũ Thu Hằng 
(ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hồng Thuý. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 64tr. : 
minh hoạ ; 27cm. - 27000đ. - 1000b   s398364 

790. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn lịch sử và địa lí 4 / Đinh Ngọc 
Bảo, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thông (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 96tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 1000b   s398365 

791. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn lịch sử và địa lí 5 / Đinh Ngọc 
Bảo, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Thông (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 96tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 35000đ. - 1000b   s398366 

792. Phạm Quang Tiệp. Đào tạo giáo viên theo tiếp cận dạy học dựa vào tương tác : 
Sách chuyên khảo / Phạm Quang Tiệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 151tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm. - 60000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 145-151   s398771 

793. Phạm Thị Sửu. Bác Hồ với các cháu tuổi mầm non / Phạm Thị Sửu, Lê Minh Hà. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2017. - 79tr. : ảnh ; 24cm. - 28000đ. - 2000b   s398653 

794. Phát triển khả năng ngôn ngữ : 4 - 6 tuổi / Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ 
qua trò chơi dán hình). - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 动脑贴贴画 : 4 - 5 . 语言   s396912 

795. Phát triển khả năng sáng tạo : 4 - 6 tuổi / Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ 
qua trò chơi dán hình). - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 动脑贴贴画. 4-5岁. 创意   s396914 

796. Phát triển khả năng toán học : 4 - 6 tuổi / Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ 
qua trò chơi dán hình). - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 动脑贴贴画 : 4 - 5 岁. 数字   s396913 

797. Phát triển khả năng tư duy : 4 - 6 tuổi / Tiểu Hồng Hoa ; Nguyễn Hương Thanh 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24tr. : tranh màu ; 29cm. - (Phát triển trí tuệ của trẻ 
qua trò chơi dán hình). - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 动脑贴贴画 : 4 - 5 岁. 思维   s396911 

798. Phiếu ôn tập cuối tuần môn tiếng Việt lớp 1 : Công nghệ giáo dục / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Ngọc Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2017. - 76tr. : minh hoạ ; 30cm. - 30000đ. - 1000b   s398880 

799. Phiếu ôn tập, kiểm tra và đánh giá tiếng Anh 3 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 72tr. : bảng, tranh màu ; 27cm. - 38000đ. - 
3000b   s397383 

800. Phiếu ôn tập, kiểm tra và đánh giá tiếng Anh 4 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - 38000đ. - 
3000b   s397384 

801. Phiếu ôn tập, kiểm tra và đánh giá tiếng Anh 5 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 72tr. : minh hoạ ; 27cm. - 38000đ. - 
3000b   s397385 
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802. Phương pháp học tập hiệu quả. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 151tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm. - 59000đ. - 
2000b   s399015 

803. Quản lý hoạt động dạy học trong trường phổ thông / Đỗ Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Thành Vinh, Hà Thế Truyền, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. - H. : Giáo dục, 2017. - 142tr. 
: bảng ; 24cm. - 47000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 141-142   s399177 

804. Rèn luyện tư duy sáng tạo giải toán tiểu học / B.s.: Nguyễn Tam Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Phương Hồng Quế, Nguyễn Thị Ngát. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2017. - 160tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38000đ. - 5000b   s398788 

805. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.1. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398418 

806. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.2. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398419 

807. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.3. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398420 

808. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.4. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398421 

809. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.5. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398422 

810. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.6. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398423 

811. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.7. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398424 

812. Sân chơi trí tuệ cho bé - 1001 trò chơi tư duy / XACT group ; Hồng Hoa dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Trí Việt. - 27cm. - 26000đ. - 5000b 

Q.8. - 2017. - 23tr. : tranh vẽ   s398425 

813. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.1: Thế giới loài chim. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398408 

814. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.2: Động vật hoang dã. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398409 

815. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.3: Phương tiện giao thông. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398410 
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816. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.4: Các loại trái cây. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398411 

817. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.5: Thế giới côn trùng. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398412 

818. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.6: Thế giới loài hoa. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398413 

819. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.7: Các loại rau, củ. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398414 

820. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.8: Động vật nuôi. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398415 

821. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.9: Đồ dùng gia đình. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398416 

822. Sắc màu của bé / Gia Long b.s. - H. : Văn học. - 27cm. - (Bé tập tô màu. Từ 3 đến 
6 tuổi). - 13000đ. - 5000b 

T.10: Sinh vật biển. - 2017. - 16tr. : tranh vẽ   s398417 

823. Sách ghi chép - thực hành kỹ năng sống cùng Poki : Lớp 1 - Học phần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 84tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29800đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu   s398728 

824. Sách ghi chép - thực hành kỹ năng sống cùng Poki : Lớp 2 - Học phần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 89tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29800đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu   s398729 

825. Sách ghi chép - thực hành kỹ năng sống cùng Poki : Lớp 3 - Học phần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 93tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29800đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu   s398730 

826. Sách ghi chép - thực hành kỹ năng sống cùng Poki : Lớp 4 - Học phần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 92tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29800đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu   s398731 

827. Sách ghi chép - thực hành kỹ năng sống cùng Poki : Lớp 5 - Học phần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 82tr. : minh hoạ ; 24cm. - 29800đ. - 10000b 

ĐTTS ghi: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu   s398732 

828. Sạch sẽ : Truyện tranh / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Ngọc Huyền. - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm. - (Gieo mầm tính cách cho 
bé yêu). - 25000đ. - 3000b   s396840 

829. Seelig,Tina. Nếu tôi biết được khi còn 20 / Tina Seelig ; Hồng Nhật dịch. - Tái 
bản lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 251tr. ; 21cm. - 64000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: What I wish I knew when I was 20   s398039 
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830. Sổ danh bạ học sinh : Dành cho cán bộ quản lí trường mầm non / Nguyễn Thanh 
Giang, Hoàng Thị Dinh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 48tr. : bảng ; 19x27cm. 
- 9500đ. - 2000b   s397266 

831. Sổ sức khoẻ : Dành cho trẻ mầm non / Trần Thu Phương. - Tái bản lần thứ 5 có 
chỉnh lí theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định 
công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - H. 
: Giáo dục, 2017. - 44tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 9500đ. - 60000b   s398065 

832. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh tiểu học : Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 / 
Phạm Thị Thu. - H. : Giáo dục, 2017. - 39tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 10000đ. - 
10000b   s398066 

833. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị Nhi. - H. : Giáo dục, 2017. - 16tr. : 
bảng, đồ thị ; 21cm. - 8000đ. - 30000b   s398938 

834. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non : Từ 3 tháng đến <= 6 tuổi / Hà Thị Tú, Phạm 
Thị Như. - H. : Giáo dục, 2017. - 43tr. : bảng, đồ thị ; 21cm. - 10500đ. - 100000b   s398937 

835. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Hiền. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 36tr. : bảng, đồ thị ; 21cm. - 9500đ. - 10000b   s398767 

836. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Minh Hiền. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 28tr. : bảng, đồ thị ; 21cm. - 7000đ. - 5000b   s398768 

837. Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ / Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Giáo dục, 2017. - 
24tr. : bảng ; 19x27cm. - 8500đ. - 5000b   s398300 

838. Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ mầm non / Nguyễn Minh Hiền. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 40tr. : bảng ; 27cm. - 12000đ. - 1000b   s398766 

839. Tài liệu bổ trợ tiếng Anh 3 : 2 tiết/tuần : Chương trình hợp tác giảng dạy tiếng 
Anh tiểu học Ban Mai. - H. : Thế giới. - 29cm. - 40000đ. - 2430b 

Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Phát triển Tân Hồng An. Trung tâm Ngoại ngữ Ban 
Mai 

T.1. - 2017. - 40tr. : minh hoạ   s397411 

840. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp, mĩ thuật lớp 3 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Phan Ngọc Ánh, Trần Quốc 
Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 28tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - 11000đ. - 
3025b 

ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s397755 

841. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp lớp 1 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Phan Ngọc Ánh, Trần Quốc Bảo... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 31tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24cm. - 12000đ. - 2025b 

ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s399087 

842. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp lớp 2 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Phan Ngọc Ánh, Trần Quốc Bảo... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 28tr. : minh hoạ ; 24cm. - 11000đ. - 3025b 

ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s399088 

843. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp, mĩ thuật lớp 3 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Phan Ngọc Ánh, Trần Quốc 
Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 28tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24cm. - 11000đ. 
- 3025b 
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ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s399089 

844. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, kĩ thuật, mĩ 
thuật lớp 4 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Nguyễn Thị Như Ánh, Phan Ngọc Ánh... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 35tr. : minh hoạ ; 24cm. - 14000đ. - 2025b 

ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s399090 

845. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam : Âm nhạc, đạo đức, địa lí, kĩ thuật, 
lịch sử, mĩ thuật lớp 5 / Hà Thanh Quốc (ch.b.), Nguyễn Thị Như Ánh, Phan Ngọc Ánh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 47tr. : minh hoạ ; 24cm. - 19000đ. - 2025b 

ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam   s399091 

846. Tài liệu học xoá mù chữ tiếng Việt 1 / Diệp Quang Ban (tổng ch.b.), Bế Hồng 
Hạnh, Đặng Thị Lanh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 236tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 27000đ. - 1200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399094 

847. Tài liệu học xoá mù chữ tiếng Việt 2 / Diệp Quang Ban (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Hạnh (ch.b.), Hoàng Văn Sán, Nguyễn Hữu Tiến. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 199tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 24000đ. - 1200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399095 

848. Tài liệu học xoá mù chữ toán 1 / Đào Duy Thụ (tổng ch.b.), Vũ Đình Ruyệt (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Bình, Phạm Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 103tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24cm. - 10600đ. - 1200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399096 

849. Tài liệu học xoá mù chữ toán 2 / Đào Duy Thụ (tổng ch.b.), Nguyễn Xuân Bình, 
Đỗ Tiến Đạt, Vũ Đình Ruyệt. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 103tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24cm. - 10600đ. - 1200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399097 

850. Tài liệu học xoá mù chữ toán 3 / Đào Duy Thụ (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Bình, Phạm Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 107tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24cm. - 11000đ. - 3000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399098 

851. Tài liệu học xoá mù chữ - Tự nhiên và xã hội 2 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Nguyễn 
Thị Mai Hà, Nguyễn Tuyết Nga. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 63tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 9100đ. - 2500b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399057 

852. Tài liệu học xoá mù chữ tự nhiên và xã hội 3 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Nguyễn 
Thị Mai Hà, Nguyễn Tuyết Nga. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 75tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 10500đ. - 3000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399093 

853. Tập tô chữ / Hiếu Minh b.s. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. ; 24cm. - (Khởi đầu 
học viết). - 18000đ. - 3000b   s397555 

854. Tập tô màu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 12tr. 
: tranh vẽ ; 28cm. - (Bầu trời của em). - 10000đ. - 30035b 

Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long   s398360 

855. Tập tô màu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 12tr. 
: tranh vẽ ; 28cm. - (Một ngày của Bi). - 10000đ. - 30035b 
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Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long   s398361 

856. Tập tô màu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 12tr. 
: tranh vẽ ; 28cm. - (Một ngày của Su). - 10000đ. - 30035b 

Đầu bìa sách ghi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long   s398362 

857. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.101: Phương tiện giao thông. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397861 

858. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.102: Nghề nghiệp. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397862 

859. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.104: Nàng tiên. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397863 

860. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.105: Thám hiểm. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397864 

861. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.106: Thám hiểm. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397865 

862. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.107: Đồ chơi của bé. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397866 

863. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.108: Đồ chơi của bé. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397867 

864. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.109: Rồng tiền sử. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397868 

865. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.110: Rồng tiền sử. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397869 

866. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.111: Trường học. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397870 

867. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.112: Trường học. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397871 

868. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.113: Vật dụng hàng ngày của bé. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397872 

869. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.114: Vật dụng hàng ngày của bé. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397873 
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870. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.115: Trẻ em hiếu động nghịch ngợm. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397874 

871. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.116: Trẻ em hiếu động nghịch ngợm. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397875 

872. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.118: Những con thú nhỏ. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397876 

873. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.119: Nàng tiên & công chúa. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397877 

874. Tập tô màu / Xact Studio International. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh ; Nhà sách Thị Nghè. - 24cm. - 10000đ. - 2000b 

T.120: Rồng & khủng long. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s397878 

875. Tập tô số / Hiếu Minh b.s. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. ; 24cm. - (Khởi đầu học 
viết). - 18000đ. - 3000b   s397554 

876. Tập tô vần / Hiếu Minh b.s. - H. : Kim Đồng, 2017. - 23tr. ; 24cm. - (Khởi đầu 
học viết). - 18000đ. - 3000b   s397556 

877. Tập viết các nét cơ bản / Hiếu Minh b.s. - H. : Kim Đồng, 2017. - 32tr. ; 24cm. - 
(Khởi đầu học viết). - 18000đ. - 3000b   s397553 

878. Tập viết chữ cái / Hiếu Minh b.s. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. ; 24cm. - (Khởi 
đầu học viết). - 18000đ. - 3000b   s397557 

879. Thế giới trong mắt em - An toàn / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, Bành 
Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 
4000b   s396953 

880. Thế giới trong mắt em - An toàn giao thông / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt 
Đức, Bành Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. 
- 4000b   s396952 

881. Thế giới trong mắt em - Chim / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, Bành Ngọc 
Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 4000b   s396948 

882. Thế giới trong mắt em - Cơ thể người / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, 
Bành Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 
4000b   s396949 

883. Thế giới trong mắt em - Phương tiện giao thông / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt 
Đức, Bành Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. 
- 4000b   s396954 

884. Thế giới trong mắt em - Sinh vật biển / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, 
Bành Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 
4000b   s396955 

885. Thế giới trong mắt em - Thức ăn / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, Bành 
Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 
4000b   s396951 
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886. Thế giới trong mắt em - Thực vật / XACT Group ; Dịch: Trịnh Việt Đức, Bành 
Ngọc Giang. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 15cm. - 30000đ. - 
4000b   s396950 

887. Tiếng Anh 5 : Tài liệu bổ trợ: 2 Tiết/tuần. - H. : Thế giới. - 29cm. - 40000đ. - 2720 
Đầu bìa sách ghi: Công ty cổ phần Phát triển Tân Hồng An. Trung tâm Ngoại ngữ Ban 

Mai 
T.1. - 2017. - 39tr. : hình vẽ   s398385 

888. Tiếng Việt lớp 3 : Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục / Hồ Ngọc Đại. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 1500b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
T.1. - 2017. - 104tr. : minh hoạ   s399134 

889. Tiếng Việt lớp 4 : Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục / Hồ Ngọc Đại. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
T.1. - 2017. - 100tr. : minh hoạ   s399135 

890. Tiếng Việt lớp 5 : Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục / Hồ Ngọc Đại. - H. : 
Giáo dục. - 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
T.1. - 2017. - 96tr. : minh hoạ   s399136 

891. Tiêu Vệ. Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho học 
sinh / Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 34000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 175tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 163-175   s397474 

892. Tiêu Vệ. Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho học 
sinh / Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 34000đ. - 2500b 

T.2. - 2017. - 163tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 153-163   s397475 

893. Trái cây / First News b.s. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; 
Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 16tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tập tô màu = Coloring 
book!). - 12000đ. - 4000b   s398077 

894. Trần Diên Hiển. Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng giải toán tiểu học / Trần Diên 
Hiển. - In lần thứ 4, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 172tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 
- 40000đ. - 1000b   s397445 

895. Trần Đồng Lâm. Thể dục 1 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm. - Tái bản lần thứ 
14. - H. : Giáo dục, 2017. - 88tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 5300đ. - 550b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 86   s399065 

896. Trần Mai. Nước Đức trong lòng bàn tay : Cẩm nang du học Đức / Trần Mai. - H. 
: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 204tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Trải nghiệm du học). 
- 79000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 190-204   s398091 

897. Trò chơi mê cung - Phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ 2 tuổi / Joy land media ; 
Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 
2017. - 63tr. : tranh vẽ ; 28cm. - 68000đ. - 3000b   s398426 

898. Trò chơi mê cung - Phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ 3 tuổi / Joy land media ; 
Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 
2017. - 63tr. : tranh màu ; 28cm. - 68000đ. - 3000b   s398427 
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899. Trò chơi mê cung - Phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ 4 tuổi / Joy land media ; 
Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 
2017. - 63tr. : tranh màu ; 28cm. - 68000đ. - 3000b   s398428 

900. Trò chơi mê cung - Phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ 5 tuổi / Joy land media ; 
Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 
2017. - 63tr. : tranh màu ; 28cm. - 68000đ. - 3000b   s398429 

901. Trò chơi mê cung - Phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ 6 tuổi / Joy land media ; 
Nguyễn Thị Hoa Thơm dịch. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 
2017. - 63tr. : tranh màu ; 28cm. - 68000đ. - 3000b   s398430 

902. Truyện tranh bổ trợ tiếng Việt 1 / B.s.: Bùi Tất Tươm, Tuyết Mai ; Minh hoạ: 
Khacclub. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 66tr. : tranh màu. - Phụ lục: tr. 64-65   s399151 

903. Truyện tranh bổ trợ tiếng Việt 1 / B.s.: Bùi Tất Tươm, Tuyết Mai ; Minh hoạ: 
Khacclub. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 20000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 60tr. : tranh màu. - Phụ lục: tr. 61-62   s399152 

904. Trường đại học Hồng Đức 20 năm xây dựng và phát triển (1997 - 2017) : Sáng 
tạo - Hội nhập - Phát triển. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 127tr. : ảnh, bảng ; 30cm. 
- 2000b   s396939 

905. Từ điển bằng hình - Hoa, quả, rau củ : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Việt 
- Anh / Tịnh Lâm b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : ảnh màu ; 23cm. - 
80000đ. - 2000b   s397470 

906. Từ điển bằng hình - Loài vật quanh em : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Việt 
- Anh / Tịnh Lâm b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : ảnh màu ; 23cm. - 
80000đ. - 3000b   s397471 

907. Từ điển hình ảnh cho bé : Đồ chơi / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2017. - 14tr. : tranh màu ; 13cm. - 26000đ. - 
3000b   s398236 

908. Từ điển hình ảnh cho bé : Đồ dùng / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2017. - 14tr. : tranh màu ; 13cm. - 26000đ. - 
3000b   s398238 

909. Từ điển hình ảnh cho bé : Hoa / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2017. - 14tr. : tranh màu ; 13cm. - 26000đ. - 3000b   s398237 

910. Ulrich Boser. Học như một thiên tài / Ulrich Boser ; Nguyễn Trinh Lan dịch. - H. 
: Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 457tr. : 
hình vẽ ; 21cm. - 129000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Learn better : mastering the skills for success in life, business, 
school, or, how to become an expert in just about anything. - Thư mục: tr. 444-451   s399016 

911. Văn lớp 4 : Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục / Hồ Ngọc Đại (ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc ; Minh hoạ: Trần Ngọc Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2017. - 76tr. : tranh 
vẽ ; 24cm. - 1000b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399133 

912. Võ Thị Minh Chí. Album chẩn đoán tâm lý - nhận thức của trẻ vào lớp 1 / Võ Thị 
Minh Chí (ch.b.), Phan Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Đoan Trang. - H. : Khoa học xã hội, 
2017. - 53tr. : hình ảnh ; 16x24cm. - 68000đ. - 300b   s398299 
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913. Vở luyện viết lớp 2 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 31tr.   s397200 

914. Vở luyện viết lớp 2 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 31tr.   s397201 

915. Vở luyện viết lớp 3 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 32tr.   s397202 

916. Vở luyện viết lớp 3 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 32tr.   s397203 

917. Vở luyện viết lớp 4 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 32tr. : tranh vẽ   s397204 

918. Vở luyện viết lớp 4 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 28tr. : ảnh   s397205 

919. Vở luyện viết lớp 5 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 28tr. : ảnh   s397206 

920. Vở luyện viết lớp 5 : Theo định hướng dạy - học tích hợp / Nguyễn Việt An, 
Hoàng Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - 15000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 28tr. : tranh vẽ   s397207 

921. Vở thủ công : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo chương trình Giáo dục mầm non / 
Phùng Thị Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. 
- 10000đ. - 3000b   s398332 

922. Vở thủ công : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo chương trình Giáo dục mầm non / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 24tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. - 
9000đ. - 10000b   s398968 

923. Vở thủ công : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo chương trình Giáo dục mầm non / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. : tranh vẽ ; 17x24cm. - 
12000đ. - 12000b   s398186 

924. Vở thực hành chính tả lớp 1 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lương Thị 
Hiền. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2017. - 64tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
24cm. - 20000đ. - 15000b   s399219 

925. Vở thực hành chính tả lớp 4 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục. - 24cm. 
- 20000đ. - 15000b 

T.1. - 2017. - 64tr. : minh hoạ   s399220 

926. Vở thực hành chính tả lớp 4 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục. - 24cm. 
- 20000đ. - 15000b 

T.2. - 2017. - 68tr. : minh hoạ   s399221 
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927. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 36tr.   s399197 

928. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre / Lê Văn 
Chín, Nguyễn Thị Lê Kha (ch.b.), Trần Văn Liêm... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
3000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : tranh vẽ   s399207 

929. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : hình vẽ, ảnh   s399208 

930. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh. - 
H. : Giáo dục. - 24cm. - 15000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 40tr. : ảnh, tranh vẽ  s399198 

931. Vở thực hành luyện viết lớp 1 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 52tr.   s399209 

932. Vở thực hành luyện viết lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : minh hoạ   s399199 

933. Vở thực hành luyện viết lớp 2 : Dùng cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre / Lê Văn 
Chín, Nguyễn Thị Ly Kha, Trần Văn Liêm... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399210 

934. Vở thực hành luyện viết lớp 2 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399211 

935. Vở thực hành luyện viết lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : tranh vẽ   s399200 

936. Vở thực hành luyện viết lớp 2 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : tranh vẽ   s399099 

937. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 56tr.   s399201 

938. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre / Lê Văn 
Chín, Nguyễn Thị Ly Kha, Trần Văn Liêm... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399212 
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939. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399213 

940. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 52tr.   s399202 

941. Vở thực hành luyện viết lớp 3 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : hình vẽ   s399100 

942. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : ảnh, bảng   s399203 

943. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dùng cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre / Lê Văn 
Chín, Nguyễn Thị Ly Kha, Trần Văn Liêm... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399214 

944. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399215 

945. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : ảnh, bảng   s399204 

946. Vở thực hành luyện viết lớp 4 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399216 

947. Vở thực hành luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 56tr. : ảnh, bảng   s399205 

948. Vở thực hành luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre / Lê Văn 
Chín, Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trần Văn Liêm... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
3000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399217 

949. Vở thực hành luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.1. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399218 
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950. Vở thực hành luyện viết lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Long An / Lê Hữu Tỉnh 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Lương Thị Hiền, Hoàng Khánh. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 
18000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : minh hoạ   s399206 

951. Vở thực hành luyện viết lớp 5 : Dùng cho học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Thanh Long, Lê Hoàng Hải... - H. : Giáo dục. - 24cm. - 18000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 52tr. : hình vẽ   s399101 

952. Vũ Thị Ngọc Minh. Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm non 
/ Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Trang. - H. : Giáo dục, 2017. - 104tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
30000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 90-99. - Thư mục: tr. 100   s399059 

 
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

953. Bernstein, William J. Lịch sử giao thương : Thương mại định hình thế giới như 
thế nào? / William J. Bernstein ; Ngọc Mai dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ.. - H. : Thế giới, 2017. 
- 597tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 235000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: A splendid exchange. - Thư mục: tr. 567-597   s398828 

954. Brown, Carron. Trên máy bay / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh 
Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật). - 45000đ. - 
2000b   s397573 

955. Brown, Carron. Trên tàu hoả / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; Quỳnh 
Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật). - 45000đ. - 
2000b   s397571 

956. Campbell, Jen. Những điều khó đỡ khách hàng nói trong hiệu sách / Jen Campbell 
; Minh hoạ: The Brother Mcleod ; Biên dịch: Nguyên Hương, Khôi Nguyên. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 236tr. : hình vẽ ; 21cm. - 45000đ. - 3000b   s397469 

957. Đào Xuân Khương. Mô hình phân phối & bán lẻ : Giải pháp nào cho doanh nghiệp 
Việt Nam? / Đào Xuân Khương. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 250tr. : minh hoạ ; 21cm. - 63000đ. - 1000b   s398669 

958. Erisman, Porter. Thế giới Alibaba của Jack Ma : Cách một công ty Trung Quốc 
xuất chúng làm thay đổi bộ mặt thương mại toàn cầu / Porter Erisman ; Đỗ Trí Vương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 322tr. ; 21cm. - 105000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Alibaba's world   s398029 

959. Giáo trình hải quan cơ bản / B.s.: Nguyễn Thị Thương Huyền (ch.b.), Vũ Duy 
Nguyên, Nguyễn Phi Hùng... - H. : Tài chính, 2017. - 398tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s397943 

960. Giáo trình marketing căn bản / Nguyễn Thị Thu Hương (ch.b.), Vũ Huyền Trang, 
Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Thu Hương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. 
- 399tr. : minh hoạ ; 24cm. - 210500đ. - 200b 

Thư mục: tr. 398-399   s398833 
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961. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia xuất khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam 
trong bối cảnh Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) / Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Vân Hà... - H. : Lao động, 2017. - 319tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm. 
- 200b 

Thư mục cuối mỗi bài   s398857 

962. Lê Tuấn Lộc. Chuyển dịch cơ cấu và lợi thế so sánh đối với xuất khẩu của Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập : Sách chuyên khảo / Lê Tuấn Lộc (ch.b.), Nguyễn Văn Nên. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - XII, 195tr. : minh hoạ ; 24cm. 
- 94000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật. 
- Thư mục: tr. 192-195   s397160 

963. Nguyễn Thị Việt Hà. Phát triển xuất khẩu sản phẩm ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Lao động, 2017. - 
186tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 90000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 180-185   s398719 

964. Nguyễn Tuấn Anh. Hệ thống giao thông và phương tiện giao thông thông minh / 
Nguyễn Tuấn Anh. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 304tr. : minh hoạ ; 27cm. - 50000đ. - 
270b 

Thư mục: tr. 296. - Phụ lục: tr. 297-300   s398907 

965. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam 2016 = 
Customs handbook on international merchandise trade statistics of Viet Nam 2016 : Tóm tắt. 
- H. : Tài chính, 2017. - 112tr. : hình vẽ, bảng ; 17cm. - 700b 

ĐTTS ghi: Tổng cục Hải quan Việt Nam   s398341 

966. Phạm Trọng Mạnh. Giáo trình quy hoạch giao thông đô thị / B.s.: Phạm Trọng 
Mạnh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, Thân Đình Vinh. - H. : Xây dựng, 2017. - 233tr. : minh 
hoạ ; 27cm. - 123000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 228-230   s396920 

967. Từ Sỹ Sùa. Vận tải hành khách đô thị / Từ Sỹ Sùa. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. 
- 368tr. : minh hoạ ; 21cm. - 99500đ. - 100b   s398839 

968. Xuất khẩu dệt may Việt Nam trong TPP : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thị Việt Hà (ch.b.), Lê Thị Thu Hằng, Phạm Thuỳ Giang. - H. : Lao động, 2017. - 
222tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 200b   s398656 

 
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

969. Aesop. Ngụ ngôn Ê-dốp : Truyện tranh / Huyền Trâm biên dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 166tr. : tranh màu ; 17x19cm. - (Những câu chuyện thông minh). 
- 65000đ. - 3000b   s397519 

970. Ba chú heo con = Three little pigs : Song ngữ Anh - Việt với hơn 50 hình dán / 
Minh hoạ: Stephen Cartwright ; Kể: Heather Amery, Laura Howell ; Ngô Thu Hà dịch. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 28cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 35000đ. - 
3000b 

Đầu bìa sách ghi: Usborne   s398379 
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971. Bà chúa Trầm Hương : Truyện tranh / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Tô Chiêm b.s. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 15000đ. - 3000b   s397490 

972. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Viết Chức, Nguyễn 
Vinh Phúc (ch.b.), Giang Quân... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.11: Phong tục - Lễ hội. - 2017. - 584tr., 8tr. ảnh màu. - Thư mục: tr. 574-

578   s398588 

973. Ca dao, tục ngữ bằng tranh / B.s.: Nguyễn Hùng Vĩ, Trịnh Khánh Hà, Trịnh Khánh 
Thiên, Trịnh Cẩm Hằng ; Minh hoạ: Vương Linh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 176tr. : tranh màu ; 21cm. - 68000đ. - 2000b 

Thư mục cuối chính văn   s397462 

974. Chuyện ông Gióng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s396827 

975. Cô bé lọ lem : Truyện tranh / Lời: Peter Holeinone ; Minh hoạ: Tony Wolf ; Biên 
dịch: Phùng Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 52tr. : tranh màu ; 
28cm. - (Cổ tích vàng. Những câu chuyện yêu thương). - 50000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Italia: La storia di cenerentola e tante altre   s398440 

976. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Lời: Peter Holeinone ; Minh hoạ: Piero 
Cattaneo ; Biên dịch: Nguyễn Chí Tuấn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 52tr. : 
tranh màu ; 28cm. - (Cổ tích vàng. Những câu chuyện nhân ái). - 50000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Italia: La storia di cappuccetto rosso e tante altre   s398441 

977. Cô bé tóc vàng và nhà gấu = Goldilocks and the three bears : Song ngữ Anh - Việt 
với hơn 50 hình dán / Minh hoạ: Stephen Cartwright ; Kể: Heather Amery, Sarah Khan ; Ngô 
Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 28cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng thế 
giới). - 35000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Usborne   s398377 

978. Cuộc phiêu lưu của Pi-nô-ki-ô : Truyện tranh / Lời: Peter Holeinone ; Minh hoạ: 
Tony Wolf ; Biên dịch: Trần Phương Thuỷ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
52tr. : tranh màu ; 28cm. - (Cổ tích vàng. Những câu chuyện phiêu lưu). - 50000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Italia: La storia di Pinocchio e tante altre   s398439 

979. Không gian văn hoá lễ hội Gióng tại Sóc Sơn / B.s.: Nguyễn Nam Hà, Trương 
Ngọc Lan, Nguyễn Văn Lâm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2017. - 158tr. : ảnh ; 
18cm. - 30000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo huyện uỷ... - Phụ lục: tr. 125-158   s398986 

980. Lọ Lem = Cinderella : Song ngữ Anh - Việt với hơn 50 hình dán / Minh hoạ: 
Stephen Cartwright ; Kể: Heather Amery, Laura Howell ; Ngô Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 16tr. : tranh màu ; 28cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 35000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Usborne   s398380 

981. Mụ phù thuỷ Baba Yaga : Tập truyện cổ tích dân gian Nga : Song ngữ Anh - Việt 
/ Dịch: Vạc Bông, Nguyễn Tường Linh ; Lưu Hương h.đ.. - H. : Thế giới, 2017. - 288tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Sputnik). - 88000đ. - 2000b   s398827 
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982. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Truyện tranh / Lời: Peter Holeinone ; Minh 
hoạ: Tony Wolf ; Biên dịch: Vũ Thu Trang. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
52tr. : tranh màu ; 28cm. - (Cổ tích vàng. Những câu chuyện thông thái). - 50000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Italia: La storia di Biancaneve e tante altre   s398442 

983. Nghìn lẻ một đêm / Kể, minh hoạ: Val Biro ; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 198tr. : tranh màu ; 24cm. - 118000đ. - 2000b   s397544 

984. Ngô Thị Thanh Quý. Biến đổi mô hình phong tục hôn nhân ở một làng Việt thuộc 
châu thổ sông Hồng nửa cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI (Qua tư liệu làng Tam Sơn, Từ 
Sơn, Bắc Ninh) : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Thanh Quý. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 
188tr. : minh hoạ ; 21cm. - 68000đ. - 100b 

Thư mục: tr. 175-188. - Phụ lục cuối chính văn   s396802 

985. Nguyễn Chí Bền. Văn hoá dân gian Bến Tre / Nguyễn Chí Bền. - H. : Mỹ thuật, 
2017. - 266tr. : minh hoạ ; 21cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 247-261   s399035 

986. Nguyễn Mạnh Tiến. Sống đời của chợ : Biên khảo / Nguyễn Mạnh Tiến. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 491tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Hiểu Việt Nam). - 138000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 357-444. - Thư mục: tr. 466-491   s398801 

987. Người đẹp ngủ trong rừng = Sleeping beauty : Song ngữ Anh - Việt với hơn 50 
hình dán / Minh hoạ: Stephen Cartwright ; Kể: Heather Amery, Laura Howell ; Ngô Thu Hà 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 28cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 
35000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Usborne   s398378 

988. Tập quán bơi chải và Hội đình Lưu Xá - xã Hoà Chính - huyện Chương Mỹ - 
thành phố Hà Nội : Những câu hỏi và gợi ý trả lời / B.s.: Lê Thị Minh Lý, Nguyễn Văn Huy, 
Phạm Kim Ngân, Dương Hải Yến. - H. : Văn hoá dân tộc, 2015. - 42tr. : ảnh màu ; 21cm. - 
500b 

Đầu bìa sách ghi: Phòng Quản lý Di sản - Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hoá. - Phụ lục: tr. 29-41   s398834 

989. Thạch Sanh : Truyện tranh / Tranh: Tạ Thúc Bình ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 
17. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 
15000đ. - 3000b   s397489 

990. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định : Sách chuyên khảo / Lương Công Lý, Nguyễn 
Thị Vân (ch.b.), Vũ Thị Kim Oanh... - H. : Tôn giáo, 2017. - 183tr. ; 21cm. - 85000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 174-183   s397312 

991. Triều Nguyên. Tìm hiểu về truyện cổ tích thế tục Việt Nam / Triều Nguyên. - Huế 
: Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 342tr. : bảng ; 21cm. - 48000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 341-342   s397912 

992. Truyện cổ tích Việt Nam. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 58000đ. 
- 3000b 

T.2. - 2017. - 303tr. - Thư mục: tr. 302-303   s397589 

993. Trương Huy Chinh. Văn hoá lúa nước sông Lam / Trương Huy Chinh. - Nghệ An 
: Nxb. Nghệ An, 2017. - 250tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 350b 

Thư mục: tr. 249-250   s397114 
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994. Trương Sỹ Hùng. Truyện trạng Đông Nam Á / Trương Sỹ Hùng s.t., b.s. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2017. - 228tr. ; 21cm. - 49000đ. - 600b   s396794 

995. Vũ Thế Ngọc. Trà kinh : Nghệ thuật thưởng trà trong lịch sử & văn hoá Đông 
phương / Vũ Thế Ngọc. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 
238tr. : hình ảnh ; 21cm. - 49000đ. - 1500b   s398655 

 
NGÔN NGỮ 

996. Amery, Heather. 100 từ Anh - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh hoạ: Stephen 
Cartwright ; Lê Thị Thu Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 29tr. : tranh màu ; 28cm. - 49000đ. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Usborne   s398375 

997. Amery, Heather. 100 từ Nhật - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh hoạ: Stephen 
Cartwright ; Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 36tr. : tranh màu ; 28cm. - 52000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Usborne   s398376 

998. Amery, Heather. 100 từ Pháp - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh hoạ: Stephen 
Cartwright ; Ngọc Mai dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 29tr. : tranh màu ; 28cm. - 49000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Usborne   s398374 

999. Amery, Heather. 100 từ Trung - Việt đầu tiên / Heather Amery ; Minh hoạ: 
Stephen Cartwright ; Minh Ánh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 28cm. - 49000đ. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Usborne   s398373 

1000. An Nhiên. Tuyển tập các bài test luyện thi tiếng Anh trình độ C : Dành cho luyện 
thi lấy chứng chỉ A-B-C... / An Nhiên. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 301tr. ; 20cm. 
- 61000đ. - 1000b   s398831 

1001. 301 câu đàm thoại tiếng Hoa / Biên dịch: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. 
- H. : Khoa học xã hội, 2017. - 439tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm. - 50000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 423-428   s396801 

1002. 3 tuần thi đậu HSK (bản mới) cấp độ 3 =三周攻破新 HSK 3级 / B.s.: Nguyễn 
Thị Quỳnh Vân (ch.b.), Tô Phương Cường, Trương Gia Quyền... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 258tr. : minh hoạ + 1 CD ; 24cm. - 110000đ. - 1000b 

Tên sách ngoài bìa: 3 tuần thi đậu HSK 3   s397880 

1003. Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 10 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu 
Cương. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 2017. - 230tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. 
- 3000b   s399128 

1004. Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 11 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu 
Cương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 36000đ. 
- 1500b   s399129 

1005. Bài tập ngữ pháp tiếng Trung : Trình độ sơ cấp / B.s.: Phùng Thị Tuyết (ch.b.), 
Mai Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Thuý Hà... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm. - 40000đ. - 500b 

Q.1. - 2017. - 176tr. : bảng   s398836 

1006. Bài tập ôn luyện tiếng Anh 9 / Nguyễn Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 10. - H. 
: Giáo dục, 2017. - 199tr. : bảng ; 24cm. - 33500đ. - 2000b   s399127 
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1007. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 160tr. : hình vẽ ; 24cm. - 28000đ. - 
2550b   s399123 

1008. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 7 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 159tr. : hình vẽ ; 24cm. - 28000đ. - 
2400b   s399124 

1009. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 28000đ. - 
2340b   s399125 

1010. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 28000đ. - 
2665b   s399126 

1011. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 / Thanh Hà ch.b. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 162tr. : minh hoạ   s397895 

1012. Bí quyết luyện thi IELTS = IELTS essential guide : Bao gồm các đề thi mẫu, đáp 
án và diễn giải... / British Council biên dịch. - Tái bản có bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
494tr. : bảng + 1 CD ; 30cm. - 360000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 473-494   s396933 

1013. Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh toàn diện lớp 8 / Hoàng Ngân (ch.b.), 
Thu Ba ; H.đ.: Quỳnh Nga, Thu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 219tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 70000đ. - 
5000b   s398755 

1014. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 : Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hương Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 143tr. : minh hoạ   s398757 

1015. Bồi dưỡng năng lực môn tiếng anh trung học phổ thông theo chủ đề / Nguyễn 
Thuý Nga, Lê Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Mộc Lan... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 171tr. : 
bảng ; 24cm. - 45000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 170-171   s397451 

1016. Bồi dưỡng tiếng Anh lớp 6 / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Lê Thanh Cường, Nguyễn 
Thị Thu Hoài... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 132tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 
18300đ. - 3000b   s399122 

1017. Bùi Minh Toán. Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Bùi Minh Toán. - In lần thứ 
6. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 180tr. : bảng ; 24cm. - 55000đ. - 500b 

Thư mục cuối mỗi chương   s397447 

1018. Bùi Trọng Ngoãn. Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện 
đại / Bùi Trọng Ngoãn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 182tr. ; 20cm. - 68000đ. - 
300b 

Thư mục: tr. 159-166. - Phụ lục: tr. 167-182   s398787 

1019. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh = English reading 
comprehension skills : Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia / Vĩnh Bá. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 359tr. : bảng ; 24cm. - 90000đ. - 1000b   s398742 
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1020. Choopoo, M . L. Thanissa. Tiếng Anh ngoài lớp học = Forgotten English 
conversation / M .L. Thanissa Choopoo, Kulthida Rungruongkiet ; Nguyễn Thành Yến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2017. - 493tr. : bảng, 
tranh vẽ + 1 CD ; 19cm. - 278000đ. - 1000b   s398348 

1021. Dương Hương. Bí quyết chinh phục kỹ năng viết luận tiếng Anh = Writing for 
you : Từ bắt đầu đến thành thạo / Dương Hương, Hoàng Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2017. - 451tr. : ảnh, bảng ; 30cm. - 159000đ. - 3000b   s398396 

1022. Dương Hương. Bí quyết chinh phục ngữ pháp tiếng Anh cơ bản = Grammar for 
you basic : 30/70 tạo cảm hứng cho người mới bắt đầu / Dương Hương, Hoàng Hiền, Hoàng 
Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 443tr. : minh hoạ ; 30cm. - 159000đ. - 
5000b   s398395 

1023. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ = 汉语教程 : Phiên bản mới nhất : Gồm 6 
cuốn dành cho học viên và 2 cuốn dành cho giáo viên / Dương Ký Châu ch.b. ; Biên dịch: 
Trần Thị Thanh Liêm (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội ; Công ty sách Mcbooks. - 
27cm. - 85000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
T.1, Quyển hạ 2. - 2017. - 231tr. : minh hoạ   s396937 

1024. Em học giỏi tiếng Anh lớp 7 : Bám sát chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD 
& ĐT : Giỏi kiến thức, thành thạo kĩ năng. Nắm vững kiến thức từ cơ bản đến nâng cao / Đỗ 
Nhung (ch.b.), Nguyễn Thập. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 70000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 175tr. : minh hoạ   s398751 

1025. Eriko Sato. Tự học viết tiếng Nhật - 200 chữ Kanji căn bản / Eriko Sato ; Ngô 
Mỹ Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt. - 29cm. - 60000đ. - 4000b 

Tên sách nguyên bản: The first 100 Japanese Kanji 
T.1. - 2017. - 131tr. : bảng   s397270 

1026. Học tiếng Anh theo sơ đồ tư duy = Mind map English / Proud Poet Editorial 
Team ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân 
Trí Việt, 2017. - 492tr. : bảng, tranh vẽ + 1CD ; 19cm. - 278000đ. - 1000b   s398347 

1027. Học tốt tiếng Anh 7 / Thượng Phương Quế, Võ Văn Tiếu. - Tái bản có bổ sung. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 140tr. : bảng ; 24cm. - 37000đ. - 1000b   s397176 

1028. Học tốt tiếng Anh 8 / Thượng Phương Quế, Võ Văn Tiếu. - Tái bản có bổ sung. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 147tr. : bảng ; 24cm. - 38000đ. - 1000b   s397177 

1029. Học tốt tiếng Anh 11 : Chương trình chuẩn / Thượng Phương Quế. - Tái bản có 
bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 162tr. : bảng ; 24cm. - 42000đ. - 
1000b   s397178 

1030. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 6 : Theo chương trình tiếng Anh 
mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Đại Lợi (ch.b.), Hương Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 164tr. : minh hoạ   s398756 

1031. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 7 : Theo chương trình tiếng Anh 
mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Ch.b.: Đại Lợi, Hương Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 68000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 123tr. : hình vẽ, bảng   s398750 
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1032. Jo Gang Soo. Luyện thi TOEIC 750 Reading : 5 tiếng mỗi ngày đạt ngay 750 
điểm / Jo Gang Soo b.s. ; Phương Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội ; 
Công ty Sách Alpha, 2017. - 100tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 129000đ. - 3000b   s397919 

1033. Komi Park. Thần chú ngữ pháp của Winnie : Học tiếng Anh dễ như ăn bánh / 
Komi Park ; Minh hoạ: Yeonu Jang ; Hà Linh dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và 
Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 191tr. : hình vẽ ; 22cm. - 90000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Hàn:위니의 혼자하는 매직영문법 - Tên sách tiếng Anh: Winnie's 
magic grammar. - Phụ lục: tr. 179-191   s397243 

1034. Kỷ yếu hội thảo khoa học liên trường “Dạy học ngoại ngữ theo hướng phát huy 
năng lực người học” : Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đại học Hồng Đức và 
truyền thống 24 năm khoa Ngoại ngữ (1997 - 2017) / Le Hoang Huong, Nguyen Thi Hong, 
Trinh Thi Hang... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 127tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 
110b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Hồng Đức... - Thư mục cuối mỗi bài   s396940 

1035. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp I = 博雅汉语 - 准中级加速

篇 1 / Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh. - Phiên bản thứ 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội ; Công ty sách Mcbooks. - 27cm. - 118000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 223tr. : minh hoạ   s396936 

1036. Masateru Takatsu. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới học : Bám 
sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Doxabooks. - 23cm. - 98000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 
T.1: 90 ngày lấy bằng tiếng Nhật N5. - 2017. - 134tr. : bảng, tranh màu   s398059 

1037. Masateru Takatsu. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới học : Bám 
sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Doxabooks. - 23cm. - 98000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Nhật:みんなの日本語 - 対応 
T.2: 90 ngày lấy bằng tiếng Nhật N5. - 2017. - 133tr. : bảng, tranh màu   s398060 

1038. Masateru Takatsu. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới học : Bám 
sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Doxabooks. - 23cm. - 98000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 
T.3: 90 ngày lấy bằng tiếng Nhật N4. - 2017. - 158tr. : bảng, tranh màu   s398061 

1039. Masateru Takatsu. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới học : Bám 
sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Doxabooks. - 23cm. - 98000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 
T.4: 90 ngày lấy bằng tiếng Nhật N4. - 2017. - 151tr. : bảng, tranh màu   s398062 

1040. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N1 trong 4 
tuần : Kèm chú thích Anh - Việt / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Thư Trúc dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 294tr. : hình vẽ ; 19cm. - 78000đ. - 
2000b   s398275 

1041. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N2 trong 4 
tuần : Kèm chú thích Anh - Việt / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Thư Trúc dịch. - Tái 



 86

bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 293tr. : bảng ; 19cm. - 78000đ. - 
2000b   s398276 

1042. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N3 trong 4 
tuần : Kèm chú thích Anh - Việt / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Lê Lệ Thuỷ dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 293tr. : bảng ; 19cm. - 78000đ. - 
2000b   s398277 

1043. Matsumoto Noriko. 500 câu hỏi luyện thi năng lực Nhật ngữ trình độ N4 - N5 
trong 4 tuần : Kèm chú thích Anh - Việt / Matsumoto Noriko, Sasaki Hitoko ; Lệ Thuỷ dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 292tr. : bảng ; 19cm. - 78000đ. - 
2000b   s398278 

1044. Minh Nhật. Tập viết chữ Nhật thông dụng : Biên soạn theo giáo trình Mina No 
Nihongo / Minh Nhật. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 132tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm. 
- 79000đ. - 1000b   s397382 

1045. Mugangsilapasart, Potjanee. Ngữ pháp không tẻ nhạt = Grammar is not boring : 
Ngữ pháp tiếng Anh được giải thích dễ hiểu thông qua các ví dụ và hình minh hoạ vui / 
Potjanee Mugangsilapasart ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2017. - 413tr. : minh hoạ ; 21cm. - 248000đ. - 1000b   s398551 

1046. Nguyễn Tài Cẩn - Học giả “bất yếm, bất quyện” / Nguyễn Hồng Quang, Đặng 
Tiến, Đỗ Lai Thuý... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 340tr. ; 
21cm. - 95000đ. - 1000b   s397657 

1047. Nguyễn Thanh Phong. Giáo trình tiếng Việt nâng cao - Đọc : Dành cho học viên 
nước ngoài / Nguyễn Thanh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2017. - 117tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Việt Nam học). - 80000đ. - 200b 

Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn   s397180 

1048. Nguyễn Thanh Phong. Giáo trình tiếng Việt trung cấp - Đọc : Dành cho học viên 
nước ngoài / Nguyễn Thanh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2017. - 113tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Việt Nam học). - 80000đ. - 200b 

Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn   s397181 

1049. Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng TOEIC Part 5 - 6 = 
Reading TOEIC 100 : Bí quyết học sâu, nhớ lâu từ vựng trong bài thi TOEIC. Đột phá ngữ 
pháp bằng bài tập vận dụng trọng tâm / Nguyễn Thị Mỹ Lệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 274tr. : ảnh, bảng ; 30cm. - 139000đ. - 3000b   s398397 

1050. Nguyễn Thị Quế Anh. Giáo trình tiếng Việt nâng cao : Dành cho chương trình 
đại học chính trị / B.s.: Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Văn Lượng. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 259tr. : bảng ; 21cm. - 45000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực 1. - 
Phụ lục: tr. 217-236. - Thư mục: tr. 257-258   s398576 

1051. Nguyễn Thị Quế Anh. Giáo trình tiếng Việt thực hành : Dành cho chương trình 
đại học chính trị / Nguyễn Thị Quế Anh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 279tr. ; 21cm. - 
43000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực 1. - 
Thư mục: tr. 275-277   s398569 



 87

1052. Nguyễn Thị Vân Anh. Sự kiện lời nói “xin” trong giao tiếp : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Thị Vân Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 207tr. : hình vẽ ; 21cm. - 68000đ. - 
300b 

Thư mục: tr. 203-207   s397924 

1053. Nguyễn Văn Hiệp. Vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh : Giỏi tiếng Anh trong 
4 tháng với 45 phút mỗi ngày / Nguyễn Văn Hiệp (ch.b.), Trịnh Hoài Thương, Bùi Thuỳ 
Linh. - H. : Phụ nữ ; Công ty Sách Mcbooks, 2017. - 339tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - 168000đ. 
- 30000b   s397009 

1054. Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn tiếng Anh 
/ Nguyễn Thuý Nga, Cù Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Thanh Loan. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. 
- 200tr. : bảng ; 24cm. - 49500đ. - 5000b   s399047 

1055. Phan Kim Huê. Từ điển Anh - Việt = The English - Vietnamese dictionary : 
90.000 từ có phiên âm quốc tế / Phan Kim Huê. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2017. - 932tr. ; 16cm. - 65000đ. - 2000b   s399008 

1056. Phan Văn Hồng Thắng. Luyện đọc nhanh / Phan Văn Hồng Thắng b.s. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 235tr. : minh hoạ ; 21cm. - 69000đ. - 3000b   s398675 

1057. Selby, Claire. Bí quyết giúp con giỏi tiếng Anh : Cẩm nang hoàn hảo dành cho 
cha mẹ / Claire Selby ; Quế Chi dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 108tr. : minh hoạ ; 
21cm. - (Tủ sách Người Mẹ tốt). - 49000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The work: How to help your child learn English. - Phụ lục cuối 
chính văn   s397045 

1058. Taylor, Anne. Starter TOEIC : Building TOEIC test-taking skills / Anne Taylor, 
Casey Malarcher. - 3rd ed.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 310tr. ; 26 cm. - (Compass TOEIC. Test preparation). - 120000đ. 
- 4000b   s397272 

1059. Thích Thiện Quang. Giáo trình Hán cổ lời xưa nay dùng =古語今用 / Thích 
Thiện Quang. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 24cm. - 90000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế 
T.2. - 2017. - 318tr.   s397918 

1060. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tiếng Anh trung học cơ sở 
/ Tưởng Duy Hải (ch.b.), Vương Hồng Hạnh, Phạm Quỳnh... - H. : Giáo dục, 2017. - 79tr. : 
minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 49-79   s398543 

1061. Trần Thuỷ Vịnh. Giáo trình tiếng Việt trung cấp - Nói : Dành cho người nước 
ngoài / B.s.: Trần Thuỷ Vịnh, Trần Thị Minh Giới ; Minh hoạ: Lê Trần Chiêu Uyên. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 69tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
(Tủ sách Việt Nam học). - 50000đ. - 300b 

Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn   s397162 

1062. Trần Việt Thanh. Từ điển Nhật - Việt =日越辞典 / Trần Việt Thanh. - Tái bản. 
- H. : Thế giới, 2017. - 1219tr. ; 16cm. - 80000đ. - 1000b   s398326 

1063. Trần Việt Thanh. Từ điển Việt - Nhật =べトナム語 - 日本語辞典 / Trần Việt 
Thanh. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2017. - 803tr. ; 16cm. - 60000đ. - 1000b   s397265 
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1064. Trịnh Cẩm Lan. Tiếng Hà Nội - Từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội / 
Trịnh Cẩm Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 460tr. : minh hoạ ; 24cm. - 168000đ. 
- 500b 

Thư mục: tr. 426-440   s397892 

1065. Trịnh Thị Ánh Hằng. Bí mật ngữ pháp tiếng Anh / Trịnh Thị Ánh Hằng. - H. : 
Knxb., 2017. - VII, 131tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 60000đ. - 1000b   s397930 

1066. Trọng tâm kiến thức tiếng Anh lớp 6 / Ch.b.: Đại Lợi, Hương Giang ; Đại Lợi 
h.đ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Anh). - 48000đ. - 
5000b 

T.2. - 2017. - 123tr. : minh hoạ   s398745 

1067. Từ điển tiếng Anh bằng hình : Chủ đề bảng chữ cái, số đếm, hình dạng, màu sắc, 
cờ các nước : Song ngữ Anh - Việt / Bích Phương b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh màu 
; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s396969 

1068. Từ điển tiếng Anh bằng hình : Chủ đề đồ dùng : Song ngữ Anh - Việt / Bích 
Phương b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s396968 

1069. Từ điển tiếng Anh bằng hình : Chủ đề động vật : Song ngữ Anh - Việt / Bích 
Phương b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s396972 

1070. Từ điển tiếng Anh bằng hình : Chủ đề hoa, rau, củ, quả : Song ngữ Anh - Việt / 
Bích Phương b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s396970 

1071. Từ điển tiếng Anh bằng hình : Chủ đề nghề nghiệp, giao thông, gia đình, cơ thể, 
đồ ăn, đồ uống : Song ngữ Anh - Việt / Bích Phương b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh 
màu ; 19cm. - 75000đ. - 3000b   s396971 

 
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

1072. Brown, Carron. Bí mật của mùa đông / Lời: Carron Brown ; Tranh: Georgina 
Tee ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí 
mật). - 45000đ. - 2000b   s397575 

1073. Dạy học tích hợp hoá học - vật lí - sinh học / Trần Trung Ninh (ch.b.), Phan Thị 
Thanh Hội, Nguyễn Văn Biên, Đặng Thị Thuận An. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 244tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 65000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 242-243   s399049 

1074. Sổ tay công thức toán - vật lí - hoá học trung học phổ thông : Cập nhật theo 
chương trình hiện hành. Dễ dàng tra cứu nhanh kiến thức, công thức khi làm bài. Giới thiệu 
các công thức giải nhanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Sách Việt, 2017. - 296tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm. - 50000đ. - 2000b   s398978 

 
TOÁN HỌC 

1075. Bài tập đại số tuyến tính : Tài liệu dành cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng 
và sinh viên các trường đại học, cao đẳng kĩ thuật / Trịnh Thị Minh Hằng, Lê Huy Hoàng, 
Lương Thị Tuyết... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 197tr. ; 24cm. - 41500đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Xây dựng. - Thư mục cuối chính văn   s397894 
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1076. Bài tập giải tích I / Phạm Đức Thoan (ch.b.), Lê Viết Cường, Nguyễn Xuân 
Linh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 292tr. : hình vẽ ; 24cm. - 48500đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Xây dựng. - Thư mục cuối chính văn   s397897 

1077. Bài tập toán cao cấp / Lê Tài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn An, Đào Hoàng Dũng... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 104tr. ; 24cm. - 28000đ. - 1210b 

Thư mục: tr. 102   s399191 

1078. Bộ đề kiểm tra toán lớp 6 : Luyện đề kiểm tra theo cách thức mới. Ôn tập, củng 
cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao / Lê Minh Thư. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. 
- (Tủ sách Toán phổ thông). - 60000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 151tr. : hình vẽ   s398754 

1079. Bộ đề kiểm tra toán lớp 9 : Luyện đề kiểm tra theo cách thức mới. Ôn tập, củng 
cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao / Nguyễn Duy Anh Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội ; Công ty Sách McBooks. - 24cm. - 49000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 107tr. : hình vẽ   s398752 

1080. Bồi dưỡng 758484iolympic toán 7 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh 
Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 85000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 150tr. : hình vẽ, bảng   s397377 

1081. Bồi dưỡng năng lực môn toán trung học phổ thông theo chủ đề / Bùi Văn Nghị 
(ch.b.), Trần Quang Vinh, Lưu Bá Thắng... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 199tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24cm. - 45000đ. - 500b   s397454 

1082. Bồi dưỡng Violympic toán 6 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, 
Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 89000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 110tr. : hình vẽ, bảng   s397376 

1083. Bồi dưỡng Violympic toán 6 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, 
Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 89000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 118tr. : hình vẽ, bảng   s398889 

1084. Bồi dưỡng Violympic toán 7 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, 
Nguyễn Đoàn Vũ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 108000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 173tr. : hình vẽ, bảng   s398890 

1085. Các nhà toán học nổi tiếng thế giới / Xact Studio International ; Lan Anh dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. 
- (Bách khoa trẻ em kỳ thú). - 28000đ. - 2000b   s398359 

1086. Doãn Tam Hoè. Bài giảng toán học cao cấp / Doãn Tam Hoè. - H. : Bách khoa 
Hà Nội. - 27cm. - 159000đ. - 1000b 

T.1: Đại số tuyến tính - Giải tích 1 & 2. - 2016. - 256tr. : minh hoạ   s397387 

1087. Dương Quốc Việt. Đại số tuyến tính : Dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ 
thuật / Dương Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Cảnh Lương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 
188tr. : hình vẽ ; 24cm. - 35000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 184   s397345 

1088. Đỗ Thị Hồng Nga. Giáo trình xác suất thống kê / Đỗ Thị Hồng Nga (ch.b.), Đỗ 
Thị Phương Quỳnh, Lê Thị Huyền My. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 191tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24cm. - 38000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 185-190. - Thư mục: tr. 191   s398832 
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1089. Đột phá bằng Casio fx570VN Plus môn toán : Đề giải nhanh và chính xác các 
bài toán trắc nghiệm dành cho học sinh ôn thi THPT quốc gia... / Thái Duy Thuận. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 259tr. : bảng ; 24cm. - (Tủ sách Toán phổ 
thông). - 80000đ. - 2000b   s398762 

1090. Giải bài tập toán 7 / Lê Mậu Thảo b.s. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 24cm. - 33000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 125tr. : hình vẽ, bảng   s397166 

1091. Giải bài tập toán 8 / Lê Mậu Thảo b.s. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 24cm. - 38000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 147tr. : hình vẽ, bảng   s397167 

1092. Giải bài tập toán 9 / Lê Mậu Thảo b.s. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 24cm. - 39000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 152tr. : hình vẽ, bảng   s397168 

1093. Giáo trình nguyên lý thống kê / B.s.: Trần Tùng Lâm (ch.b.), Nguyễn Vũ Như 
Quỳnh, Nguyễn Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Như Mai. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2017. - 290tr. : bảng ; 24cm. - 45000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Tài chính - Kế toán. - Phụ lục: tr. 280-290. - Thư mục cuối 
chính văn   s397136 

1094. Học toán qua truyện cổ tích - Cây khế : 6 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lê Anh Vinh 
(ch.b.), Nội dung: Nguyễn Minh Hải ; Trần Thị Phương Thảo minh hoạ. - H. : Thế giới ; 
Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 20cm. - (Học toán cùng Jenny). - 49000đ. 
- 3000b   s397433 

1095. Học toán qua truyện cổ tích - Cây tre trăm đốt : 6 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lê Anh 
Vinh (ch.b.), Nội dung: Nguyễn Minh Hải ; Trần Thị Phương Thảo minh hoạ. - H. : Thế giới 
; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 40tr. : tranh màu ; 20cm. - (Học toán cùng Jenny). - 49000đ. 
- 3000b   s397434 

1096. Học toán qua truyện cổ tích - Cóc kiện trời : 6 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lê Vinh 
Anh ch.b. ; Nội dung: Nguyễn Minh Hải ; Trần Thị Phương Thảo minh hoạ. - H. : Thế giới ; 
Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Học toán cùng Jenny). - 49000đ. 
- 3000b   s397435 

1097. Làm chủ môn toán trong 30 ngày - Đại số 10 : 6 tiện ích đi kèm sách: Video, sơ 
đồ tư duy... / Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Đào Thị Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2017. - 557tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 250000đ. - 2000b   s398400 

1098. Làm chủ môn toán trong 30 ngày: Đại số và giải tích 11 : 6 tiện ích đi kèm sách: 
Video... / Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Đào Thị Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27cm. - 200000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 383tr. : hình vẽ   s398882 

1099. Làm chủ môn toán trong 30 ngày - Hình học 10 : 6 tiện ích đi kèm sách: Video, 
sơ đồ tư duy... / Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Đào Thị Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017. - 596tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 250000đ. - 2000b   s398399 

1100. Làm chủ môn toán trong 30 ngày: Hình học 11 : 6 tiện ích đi kèm sách: Video... 
/ Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ Hoàng Hà, Đào Thị Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 365tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 200000đ. - 2000b   s398881 
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1101. Lê Trọng Vinh. Bài giảng toán cao cấp : Dùng cho sinh viên Trường cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Lê Trọng Vinh, Ngô Thế Khánh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 
139tr. : hình vẽ ; 27cm. - 29000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 139   s397391 

1102. Luyện tốc độ & kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm toán chuyên đề hàm số và ứng 
dụng / Huỳnh Công Thái (ch.b.), Trần Văn Tài, Văn Đức Chín. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2017. - 586tr. : minh hoạ ; 24cm. - 180000đ. - 6000b   s398793 

1103. Nguyễn Anh Tuấn. Thuật toán vectơ O giải bài toán quy hoạch tuyến tính và ứng 
dụng / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 171tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 60000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 170-171   s398770 

1104. Nguyễn Trọng Hải. Toán rời rạc / Nguyễn Trọng Hải (ch.b.), Ninh Thị Thanh 
Tâm. - H. : Giáo dục, 2017. - 179tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 58000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Học viện Quản lý Giáo dục. - Thư mục: tr. 179   s399179 

1105. Nguyễn Văn Nghị. Phương pháp giải bài tập toán cao cấp / Nguyễn Văn Nghị, 
Nguyễn Cảnh Lương. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 24cm. - 89000đ. - 500b 

T.2: Giải tích hàm số một biến. - 2017. - 287tr. : hình vẽ   s397338 

1106. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn toán - Lớp 8 - Học kì II / Vũ 
Đình Phượng (ch.b.), Phạm Sỹ Nam, Bùi Quang Hải... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 107tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27cm. - 32000đ. - 1000b   s398367 

1107. Ôn tập, kiểm tra năng lực môn toán lớp 10 : Theo hình thức tự luận và trắc 
nghiệm / Phạm Hoàng Quân (ch.b.), Phạm Sỹ Nam, Phan Hoàng Chơn... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2017. - 252tr. : bảng ; 24cm. - 55000đ. - 1000b   s399048 

1108. Ôn tập, kiểm tra năng lực môn toán lớp 12 : Theo hình thức tự luận và trắc 
nghiệm / Phạm Hoàng Quân (ch.b.), Phạm Sỹ Nam, Phan Hoàng Chơn... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2017. - 256tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 55000đ. - 1000b   s397948 

1109. Toán cao cấp : Phần giải tích toán học / Lê Tài Thu (ch.b.), Nguyễn Văn An, Đào 
Hoàng Dũng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 168tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
38000đ. - 1210b 

Thư mục: tr. 166   s399190 

1110. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Ngân Văn Kỳ, Phạm Quỳnh... - H. : Giáo dục, 2017. - 103tr. : minh 
hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 82-102   s398542 

 
THIÊN VĂN HỌC 

1111. Lưu Sướng. 101 điều em muốn biết : Vũ trụ diệu kỳ / Lưu Sướng, Ngọc Linh 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 23cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức)(Những điều học sinh tò mò nhất. Siêu học sinh). - 39000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 107tr. : tranh vẽ   s397240 

1112. Nghiêm Minh Quách. Âm - Dương đối lịch 2018 - 2025 / Nghiêm Minh Quách, 
Trần Khang Ninh. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 335tr. : bảng 
; 24cm. - 75000đ. - 3000b 
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Phụ lục: tr. 3030-332. - Thư mục: tr. 333   s397917 

1113. Nguyễn Thị Loan. Thực hành trắc địa / B.s.: Nguyễn Thị Loan, Vũ Ngọc Quang. 
- H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 189tr. : minh hoạ ; 27cm. - 49800đ. - 350b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - 
Phụ lục: tr. 161-189   s398393 

1114. Trái đất và hệ mặt trời / B.s.: Đặng Vũ Tuấn Sơn (ch.b.), Toàn Ngọc Ánh, Trần 
Hữu Phú Cường... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 249tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Tủ 
sách Thiên văn học). - 105000đ. - 800b   s397125 

1115. Trần Khánh. Giáo dục xử lý số liệu trắc địa công trình / Trần Khánh, Lê Đức 
Tình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 131tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 35000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 130-131   s398777 

1116. Văn Phi Dương. Vũ trụ mênh mông / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách 
khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397108 

 
VẬT LÝ 

1117. Bài tập trắc nghiệm vật lí 8 / Nguyễn Anh Thi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2017. - 139tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 2775b   s399106 

1118. Bài tập trắc nghiệm vật lí 9 / Vũ Thuý Hằng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 
2017. - 147tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 3180b   s399107 

1119. Bí quyết 6.0 chinh phục môn vật lý : 6 tiện ích đi kèm sách: Video, sơ đồ tư duy... 
/ Nguyễn Văn Tuyên, Trịnh Lê Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hường... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27cm. - 250000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 383tr. : hình vẽ, bảng   s398401 

1120. Bí quyết 6.0 chinh phục môn vật lý : 6 tiện ích đi kèm sách: Video, sơ đồ tư duy... 
/ Nguyễn Văn Tuyên, Trịnh Lê Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hường... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27cm. - 250000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 379tr. : hình vẽ, bảng   s398402 

1121. Bohm, David. Cái toàn thể và trật tự ẩn / David Bohm ; Tiết Hùng Thái dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2017. - 487tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức 
thế giới). - 135000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The wholeness and the implicated order   s399040 

1122. Bồi dưỡng năng lực môn vật lí trung học phổ thông theo chủ đề / Nguyễn Bá 
Bình, Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn Anh Vinh. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 156tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 500b   s397456 

1123. Cẩm nang giải nhanh bài toán vật lí THPT : Dành cho học sinh vật lí lớp 10, lớp 
11, lớp 12. Dành cho học sinh ôn luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia... / Nguyễn Trọng 
Dũng (ch.b.), Nguyễn Quốc Huy, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Quang Học. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 274tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 89000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 273   s397896 

1124. Chinh phục vật lý : Nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPTQG của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo... / Đặng Việt Hùng (ch.b.), Lê Văn Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. 
- 200000đ. - 1000b 
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T.1: Dao động và sóng cơ. - 2017. - 499tr. : hình vẽ   s398883 

1125. Nguyễn Quang Học. Giáo trình vật lí lí thuyết 2 / Nguyễn Quang Học, Bùi Đức 
Tĩnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24cm. - 60000đ. - 500b 

T.2: Vật lí thống kê. - 2017. - 204tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 199   s397450 

1126. Pro S - Vật lý : Nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT... / Nguyễn Thành Nam, 
Nguyễn Thị Lương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 200000đ. - 2000b 

T.1: Dao động và sóng cơ học. - 2017. - 333tr. : hình vẽ, bảng   s398404 

1127. Pro S - Vật lý : Nội dung bám sát chương trình luyện thi THPT... / Nguyễn Anh 
Vinh (ch.b.), Lại Đắc Hợp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. - 200000đ. - 2000b 

T.1: Dao động và sóng cơ học. - 2017. - 400tr. : hình vẽ, bảng   s398403 

1128. Tài liệu chuyên vật lí : Bài tập vật lí 10 / Tô Giang, Bùi Trọng Tuân, Đặng Đình 
Tới. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 184tr. : hình vẽ ; 24cm. - 38000đ. - 
2000b   s399108 

1129. Tài liệu chuyên vật lí : Vật lí 11 / Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 50000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 252tr. : hình vẽ   s399110 

1130. Tài liệu chuyên vật lí : Vật lí 11 / Vũ Quang. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. 
- 24cm. - 25000đ. - 2000b 

T.2: Quang hình học. - 2017. - 112tr. : hình vẽ, bảng   s399111 

1131. Tài liệu chuyên vật lí : Vật lí 10 / Phạm Quý Tư, Nguyễn Đình Noãn. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 55000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 287tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 276-279   s399109 

1132. Tài liệu chuyên vật lí : Vật lí 12 / Vũ Thanh Khiết, Vũ Quang. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục. - 24cm. - 40000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 203tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 202   s399112 

1133. Thực hành thí nghiệm vật lí 6 - 7 / Nguyễn Trọng Đức, Ngô Mai Thanh. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 44tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 12000đ. - 4900b   s399104 

1134. Thực hành thí nghiệm vật lí 8 - 9 / Nguyễn Trọng Đức, Ngô Diệu Nga. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 2775b   s399105 

1135. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai... - H. : Giáo dục, 2017. - 87tr. : 
minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 61-87   s398545 

1136. Tuyệt kỹ các thủ thuật giải nhanh vật lý 10 : Tự luận và trắc nghiệm / Trần Thanh 
Giang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 340tr. : hình vẽ ; 27cm. - 169000đ. - 
1000b   s398891 

 
HOÁ HỌC 

1137. Bài tập hoá học theo chủ đề 8 / Lê Văn Tuân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 158tr. : minh hoạ ; 24cm. - 79000đ. - 5000b   s398759 

1138. Bài tập trắc nghiệm hoá học 8 / Đỗ Thị Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Nguyên. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 167tr. : bảng ; 24cm. - 28000đ. - 2770b   s399113 
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1139. Bài tập trắc nghiệm hoá học 9 / Phạm Văn Hoan (ch.b.), Vũ Trường Giang, Đặng 
Thị Ánh Tuyết. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 168tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
30000đ. - 3175b   s399114 

1140. Bộ đề kiểm tra hoá học 10 / Trần Thị Cúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. 
- 243tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 99000đ. - 5000b   s398753 

1141. Bồi dưỡng kiến thức và tư duy giải nhanh siêu tốc hoá học hữu cơ 12 : Học sinh 
11, 12 tự học hoá, học sinh ôn thi đại học, cao đẳng (Ôn thi THPT Quốc gia)... / Nguyễn Hữu 
Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 565tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
225000đ. - 2000b   s398549 

1142. Bồi dưỡng năng lực môn hoá học trung học phổ thông theo chủ đề / Đặng Thị 
Oanh (ch.b.), Phạm Hồng Bắc, Đoàn Cảnh Giang... - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 184tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24cm. - 45000đ. - 500b   s397453 

1143. Công phá lí thuyết hoá học : Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12. Phân tích giải và 
bình luận... / Lê Văn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 205000đ. 
- 2000b 

Q.1. - 2017. - 406tr. : hình vẽ, bảng   s398550 

1144. Đào Hùng Cường. Giáo trình hợp chất màu hữu cơ / Đào Hùng Cường, Giang 
Thị Kim Liên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 160tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 
85000đ. - 200b 

Thư mục cuối chính văn   s397140 

1145. Giải bài tập hoá học 8 / Lê Đình Nguyên, Hà Đình Cẩn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 152tr. : bảng ; 24cm. - 34000đ. - 3000b   s397274 

1146. Giải bài tập hoá học 11 : Tóm tắt lí thuyết. Hướng dẫn giải bài tập / Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh, Hoàng Kim Ngân. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 
186tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 48000đ. - 1000b   s397169 

1147. Hoá học hữu cơ / Văn Đình Đệ, Trịnh Thanh Đoan, Dương Văn Tuệ... ; Hoàng 
Trọng Yêm ch.b. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 21cm. - 95000đ. - 500b 

T.3. - 2017. - 334tr. : hình vẽ, bảng   s397349 

1148. Học tốt hoá học 10 : Biên soạn theo chương trình mới : Bồi dưỡng học sinh khá, 
giỏi. Ôn thi THPT Quốc gia / Phạm Đức Bình. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2017. - 229tr. : bảng ; 24cm. - 58000đ. - 1000b   s398746 

1149. Nâng cao và phát triển hoá học 9 / Ngô Văn Vụ (ch.b.), Phạm Hồng Hoa. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 179tr. : bảng ; 24cm. - 31000đ. - 1000b   s399117 

1150. Nguyễn Thị Thu Vân. Phân tích định lượng / Nguyễn Thị Thu Vân. - Tái bản lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 541tr. : hình vẽ, bảng 
; 24cm. - 80000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 540-541   s397281 

1151. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích 1 : Cân bằng ion trong dung dịch / Nguyễn 
Tinh Dung. - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 323tr. : minh hoạ ; 24cm. - 79000đ. 
- 500b 

Phụ lục: tr. 322-323   s397452 
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1152. Những chuyên đề hay và khó hoá học trung học cơ sở : Sách tham dự cuộc thi 
viết sách bài tập và sách tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Hoàng Thành Chung. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 327tr. : bảng ; 24cm. - 60000đ. - 3000b   s399119 

1153. Phát triển tư duy sáng tạo giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học 10 / Nguyễn 
Minh Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quan Đoàn, Nguyễn Xuân Đại... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2017. - 461tr. : bảng ; 27cm. - 199000đ. - 1000b   s397380 

1154. Pro S - Nền tảng hoá học hữu cơ 11 : Nội dung bám sát chương trình luyện thi 
THPTQG... / Nguyễn Văn Hải (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Hiền, Phạm Hùng 
Vương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm. - 120000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 406tr. : hình vẽ, bảng   s398406 

1155. Rèn luyện kĩ năng giải toán hoá học 10 / Ngô Ngọc An, Nguyễn Hoàng Dũng. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2017. - 241tr. : bảng ; 24cm. - 40000đ. - 1500b   s399118 

1156. Thí nghiệm hoá đại cương / Ngô Văn Cờ (ch.b.), Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Lê Minh 
Viễn, Nguyễn Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 
57tr. : minh hoạ ; 27cm. - 17000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa   s397406 

1157. Thực hành thí nghiệm hoá học 8 / Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Lễ. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 63tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 16000đ. - 3400b   s399115 

1158. Thực hành thí nghiệm hoá học 9 / Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Lễ. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 64tr. : bảng ; 24cm. - 16000đ. - 3100b   s399116 

1159. Tiếp cận 23 phương pháp giải nhanh hiện đại hoá học : Cập nhật 23 phương pháp 
mới nhất giải nhanh hoá học... / Trần Văn Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 
500tr. : minh hoạ ; 30cm. - 168000đ. - 3000b   s398398 

1160. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hoá học trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Kim Phương Hà, Lưu Thị Thanh Huyền... - H. : Giáo dục, 2017. - 
79tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 58-78   s398541 

1161. Trần Thu Hương. Giáo trình hoá học các hợp chất thiên nhiên / Trần Thu Hương, 
Phan Minh Giang. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 221tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Tủ sách Ngành hoá học và kỹ thuật hoá học). - 112000đ. - 400b 

Thư mục: tr. 218   s397343 

 
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

1162. Baur, Manfred. Núi lửa - Lửa từ lòng đất / Manfred Baur ; Minh Khánh dịch ; 
H.đ.: Quý Thao, Trần Ngọc Điệp. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và Giáo dục Tân Việt, 
2017. - 46tr. : minh hoạ ; 28cm. - (Thế nào và tại sao). - 85000đ. - 2000b   s396926 

1163. Lưu Đức Hải. Giáo trình khoa học trái đất / Lưu Đức Hải, Trần Nghi. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 315tr. : minh hoạ ; 24cm. - 70000đ. - 700b 

Thư mục: tr. 310-311   s399182 

1164. Nguyễn Phương Nam. Khám phá những bí ẩn về trái đất / Nguyễn Phương Nam 
b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 128tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 30000đ. - 
5000b   s398789 
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1165. Văn Phi Dương. Đại dương mỹ lệ / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách 
khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397102 

1166. Văn Phi Dương. Trái đất huyền bí / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách 
khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397107 

 
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

1167. Bài tập trắc nghiệm sinh học 9 / Lê Đình Trung (ch.b.), Nguyễn Thu Huyền. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 170tr. : bảng ; 24cm. - 30000đ. - 3175b   s399169 

1168. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học phổ thông - Di truyền và tiến hoá / 
Vũ Đức Lưu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 240tr. : minh hoạ ; 24cm. - 47000đ. 
- 2000b   s399171 

1169. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học phổ thông - Sinh học tế bào / Phạm 
Thành Hổ, Ngô Giang Liên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 192tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 40000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 190   s399173 

1170. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học phổ thông - Sinh lí học thực vật / Vũ 
Văn Vụ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 197tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 40000đ. 
- 2000b   s399170 

1171. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học trung học phổ thông - Vi sinh vật học / Phạm 
Văn Ty. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 166tr. : minh hoạ ; 24cm. - 40000đ. - 
2000b   s399172 

1172. Bồi dưỡng năng lực môn sinh học trung học phổ thông theo chủ đề / Bùi Văn 
Sâm, Mai Sỹ Tuấn, Trần Khánh Ngọc. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 159tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 45000đ. - 500b   s397455 

1173. Brown, Carron. Bí mật ngoài bãi biển / Lời: Carron Brown ; Tranh: Alyssa 
Nassner ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí 
mật). - 45000đ. - 2000b   s397577 

1174. Giáo trình sinh học đại cương / Trần Phước Đường (ch.b.), Bùi Tấn Anh, Võ 
Văn Bé, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 25cm. - 40000đ. 
- 2000b 

T.2: Mã số học phần: TN028. - 2017. - 325tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 325   s398117 

1175. Knight, Rob. Nghe theo cái bụng : Tác động khổng lồ của những vi sinh vật tý 
hon / Rob Knight, Brendan Buhler ; Chickn dịch. - In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Thái Hà, 2017. - 157tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tedbooks). - 55000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Follow your gut : The enormous impact of tiny microbes   s398980 

1176. La Việt Hồng. Thực hành sinh lý thực vật / La Việt Hồng. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2017. - 171tr. : minh hoạ ; 24cm. - 50000đ. - 400b 

Phụ lục: tr. 165-168. - Thư mục: tr. 169-171   s398774 

1177. Lại Thị Thuý Hiền. Giáo trình phân loại vi sinh vật / Lại Thị Thuý Hiền. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 108tr. : minh hoạ ; 24cm. - 110000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 107-108   s397890 
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1178. Làm chủ môn sinh trong 30 ngày : Dành cho học sinh THPT ôn luyện cho kỳ thi 
THPT quốc gia / Mai Văn Hưng (ch.b.), Nguyễn Thế Hưng, Lê Thị Phượng... - Tái bản có 
chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 587tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 
250000đ. - 5000b   s396935 

1179. Nguyễn Tiến Thắng. Chuyện vui hoá sinh / Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Văn 
Thanh. - H. : Hồng Đức, 2017. - 216tr. : minh hoạ ; 24cm. - 39000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Khoa Dược. Đại học Nguyễn Tất Thành. - Thư mục: tr. 216   s397844 

1180. Phùng Tôn Quyền. Giáo trình di truyền học : Dùng cho đào tạo đại học ngành 
Công nghệ sinh học / Phùng Tôn Quyền (ch.b.), Đồng Thị Kim Cúc, Lê Hùng Lĩnh. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2017. - 211tr. : minh hoạ ; 24cm. - 80000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học dân lập Phương Đông. - Thư mục: 
tr. 209   s397340 

1181. Pro S - Sinh học : Sinh học phổ thông từ cơ bản đến chuyên sâu / Phan Khắc 
Nghệ (ch.b.), Nguyễn Quang Anh, Phạm Ngọc Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm. 
- 200000đ. - 2000b 

T.1: Cơ sở vật chất & cơ chế di truyền. - 2017. - 408tr. : hình vẽ, bảng   s398405 

1182. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông - Bài tập di truyền và tiến hoá / 
Trần Ngọc Danh (ch.b.), Phạm Phương Bình. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2017. - 
156tr. : minh hoạ ; 24cm. - 31000đ. - 2000b   s399174 

1183. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông - Bài tập sinh thái học / Mai Sỹ 
Tuấn (ch.b.), Trần Ngọc Danh, Phan Thanh Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 
2017. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 2000b   s399175 

1184. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông - Sinh lí học động vật / Lê Đình 
Tuấn (ch.b.), Đặng Trần Phú. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 148tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 30000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 146   s399163 

1185. Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông - Sinh lí học thực vật / Vũ Văn Vụ 
(ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 159tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 33000đ. - 2000b   s399164 

1186. Trần Phước Đường. Giáo trình sinh học đại cương / Trần Phước Đường (ch.b.), 
Bùi Tấn Anh, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 25cm. - 
35000đ. - 2000b 

T.1: Mã số học phần: TN025. - 2017. - 260tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 260   s398116 

1187. Tự luyện thi sinh học 12 : Kiến thức cơ bản 54 bài (SGK chuẩn + nâng cao)... / 
Bùi Phúc Trạch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 124000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 262tr. : minh hoạ   s397381 

1188. Tự luyện thi sinh học 12 : Kiến thức cơ bản 51 bài (SGK chuẩn + nâng cao)... / 
Bùi Phúc Trạch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 124000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 214tr. : minh hoạ   s398892 

 
THỰC VẬT 

1189. Thực hành thí nghiệm sinh học 6 / Nguyễn Thu Hoà, Trần Thị Phương. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 40tr. : minh hoạ ; 24cm. - 12000đ. - 4800b   s399165 
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1190. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học sinh học trung học cơ sở 
/ Tưởng Duy Hải (ch.b.), Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Thị Quyên, Phạm Quỳnh. - H. : 
Giáo dục, 2017. - 83tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 57-83   s398544 

1191. Văn Phi Dương. Thực vật kỳ lạ / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ nữ 
; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách khoa 
toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397109 

 
ĐỘNG VẬT 

1192. Lưu Sướng. 101 điều em muốn biết : Thế giới động vật / Lưu Sướng ; Ngọc Linh 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 23cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức)(Những điều học sinh tò mò nhất. Siêu học sinh). - 39000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 107tr. : tranh vẽ   s397242 

1193. Malvina, Miklós. Trong vườn thú / Miklós Malvina ; Dịch: Minh Minh, Nhóm 
Sóc Xanh. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Văn Chương, 2017. - 59tr. : 
tranh màu ; 27cm. - (Khám phá cuộc sống quanh em). - 68000đ. - 3000b   s398432 

1194. Thực hành thí nghiệm sinh học 7 / Nguyễn Thu Hoà, Trần Thị Phương. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. ; 24cm. - 15000đ. - 3700b   s399166 

1195. Văn Phi Dương. Các loài cá ngũ sắc / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách 
khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397104 

1196. Văn Phi Dương. Các loài chim / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ nữ ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách khoa 
toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397105 

1197. Văn Phi Dương. Động vật có vú / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ nữ 
; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách khoa 
toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397106 

1198. Văn Phi Dương. Thế giới côn trùng / Văn Phi Dương ; Việt Hoa dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 55tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Bách 
khoa toàn thư nhỏ (bằng tranh)). - 48000đ. - 2000b   s397103 

 
CÔNG NGHỆ 

1199. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Đức Khiển, Lê 
Xuân Rao (ch.b.), Nguyễn Khắc Kình. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.4: Khoa học và công nghệ. - 2017. - 412tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 396-403. - 

Thư mục: tr. 404-408   s398581 
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Y HỌC 

1200. Arnold, Nick. Bộ não phập phồng / Nick Arnold ; Minh hoạ: Tony de Saulles ; 
Trịnh Huy Ninh dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 155tr. : tranh vẽ 
; 20cm. - (Horrible science). - 37000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Bulging brains   s398017 

1201. Bài tập trắc nghiệm sinh học 8 / Nguyễn Thu Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Linh. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 143tr. : bảng ; 24cm. - 25000đ. - 2790b   s399168 

1202. Bing He. Tất tần tật câu hỏi quái đản nhất quả đất : Cơ thể thật thú vị / Bing He 
ch.b. ; Hải Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 44000đ. - 
2000b   s397460 

1203. Đỗ Hồng Ngọc. Sức khoẻ gia đình / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 315tr. ; 17cm. - 90000đ. - 1000b   s397753 

1204. Đỗ Hồng Ngọc. Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 392tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm. - 
108000đ. - 2000b   s397767 

1205. Đỗ Mỹ Dung. Không thể gục ngã : Tự truyện của người vợ cùng chồng chống 
lại ung thư / Đỗ Mỹ Dung. - H. : Lao động, 2017. - 195tr. ; 21cm. - 120000đ. - 
2000b   s398615 

1206. Hà Giang. Bí quyết phòng và chữa bệnh dạ dày / Hà Giang b.s. - In lần thứ 5. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 211tr. : hình vẽ ; 19cm. - 49000đ. - 1500b 

Phụ lục: tr. 195-206   s396946 

1207. Hark, Lisa. Thực phẩm - Khéo dùng nên thuốc / Lisa Hark, Darwin Deen ; Bùi 
Thị Ngọc Hương dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Hương h.đ. - H. : Phụ nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : 
Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 111tr. : minh hoạ ; 21cm. - 68000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Nutrition for life. - Phụ lục: tr. 108-111   s397075 

1208. Henderson, Bill. Thoát khỏi ung thư : Hướng dẫn chữa bệnh không độc và nhẹ 
nhàng / Bill Henderson, Carlos M. Garcia ; Nguyễn Anh Tuấn dịch. - Tái bản lần 6. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 382tr. : ảnh ; 24cm. - 76000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Cancer-free: Your guide to gentle, non-toxic healing. - Phụ lục: tr. 
323-382   s398689 

1209. Hiromi Shinya. Nhân tố enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - In lần 2. - H. 
: Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà. - 21cm. - 89000đ. - 4000b 

T.2: Thực hành. - 2017. - 291tr.   s398095 

1210. Hoàng Ánh Dương. Chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé sau sinh / Hoàng Ánh 
Dương. - H. : Thời đại, 2014. - 215tr. : minh hoạ ; 21cm. - 40000đ. - 1000b   s397715 

1211. Kaehler, Kathy. Bí quyết giúp Teens khoẻ, đẹp và yêu đời / Kathy Kaehler ; 
Người viết: Connie Church ; Người dịch: Huyền Trang, Bích Ngọc. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
183tr. : ảnh ; 24cm. - 75000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Teenage fitness. - Phụ lục: tr. 180   s396992 

1212. Lê Thị Thu Hà. Để có một thai kỳ tốt nhất / Lê Thị Thu Hà. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 130tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 40000đ. - 1500b   s397020 
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1213. Masaru Emoto. Thông điệp của nước / Masaru Emoto ; Thanh Huyền dịch. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 146tr., 64tr. ảnh ; 19cm. - 
45000đ. - 1500 

Tên sách tiếng Anh: The hidden messages in water   s398998 

1214. Murad, Howard. Bí mật của nước : Công nghệ đột phá về tế bào giúp bạn trẻ hơn 
10 tuổi / Howard Murad ; Dịch: Bùi Thế Dũng, Nguyễn Hoàng Thuỳ Dung. - In lần 2. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 340tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 139000đ. - 
2000b   s398664 

1215. Murad, Howard. Chiến thắng áp lực xã hội : Chỉ dẫn hiệu quả nhất để chống lại 
lão hoá và hướng tới hạnh phúc: 3 bước để có ngoại hình đẹp, sống và cảm nhận tốt hơn / 
Howard Murad ; Dịch: Bùi Thế Dũng... - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 
245tr. ; 24cm. - 109000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 191-236   s398688 

1216. Nguyễn Chấn Hùng. Sâu thẳm sự sống / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 446tr. : minh họa ; 21cm. 
- 110000đ. - 1000b   s398913 

1217. Nguyễn Hoàng. Cẩm nang điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng không lo tái phát / 
Nguyễn Hoàng ch.b. - H. : Lao động, 2017. - 34tr. : ảnh ; 21cm. - 5000b 

Tài liệu lưu hành nội bộ   s398710 

1218. Nguyễn Hữu Đảng. Hoa quả Việt Nam - Vị thuốc chữa bệnh / Nguyễn Hữu 
Đảng. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 271tr. ; 24cm. - 77000đ. - 1500b   s397002 

1219. Nguyễn Nhân. Cẩm nang ăn uống / Nguyễn Nhân. - H. : Hồng Đức, 2017. - 87tr. 
; 21cm. - 1000b   s397847 

1220. Nguyễn Thanh Hải. Kỹ thuật bao ứng dụng trong công nghệ dược phẩm / Ch.b.: 
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Huệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 114tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 35000đ. - 100b 

Thư mục: tr. 111-114   s398772 

1221. Nguyễn Thị Gấm. Sinh lý học vận động : Học phần II / Nguyễn Thị Gấm. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 218tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
70000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 215-
217   s397879 

1222. Nguyễn Thị Thi Thơ. Tài liệu hướng dẫn giảng dạy xử trí lồng ghép các bệnh 
thường gặp ở trẻ em / Nguyễn Thị Thi Thơ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 138tr. : ảnh, 
bảng ; 29cm. - 108000đ. - 100b 

Thư mục: tr. 137   s398454 

1223. Nguyễn Thuỳ Trâm. Tiêu chảy do Cyclospora và các phương pháp chẩn đoán 
phòng thí nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thuỳ Trâm, Lê Thanh Hương, Nguyễn Đồng 
Tú. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 100tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 65000đ. - 250b 

Thư mục: tr. 76-98   s397938 

1224. Nguyễn Vĩnh Ngọc. Cẩm nang giảm đau nhức xương khớp - Chủ động kiểm soát 
thoái hoá khớp / Nguyễn Vĩnh Ngọc ch.b. - H. : Lao động, 2017. - 34tr. : ảnh ; 21cm. - (Sổ 
tay Sức khoẻ). - 5000b   s398709 
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1225. Nhà khoa học nữ Đồ U U và con đường tới giải Nobel : Sách tham khảo / Dịch: 
Dương Hằng, Minh Thiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 135tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 
45000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 114-129   s396787 

1226. Nhập môn nghiên cứu khoa học : Sách dành cho sinh viên đại học lớp y chính 
quy năm thứ tư / B.s.: Võ Thị Xuân Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thanh Nguyên, Trương Trọng 
Hoàng... - H. : Hồng Đức, 2017. - 119tr. : minh hoạ ; 24cm. - 50000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bộ môn Quản lý Y tế - Kinh tế 
y tế. - Phụ lục: tr. 119. - Thư mục cuối mỗi bài   s397843 

1227. Nishi Katsuzo. Những phương thức phục hồi sức khoẻ theo tự nhiên / Nishi 
Katsuzo ; Trương Thị Thảo dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 275tr. ; 21cm. - 70000đ. - 1000b   s398690 

1228. Perrot, Annick. Pasteur và Koch: Cuộc đọ sức của những người khổng lồ trong 
thế giới vi sinh vật / Annick Perrot, Maxime Schwartz ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch ; Nguyễn Xuân 
Xanh giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 297tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
22cm. - 99000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Pháp: Pasteur et Koch: Un duel de géants dans le monde des 
microbes   s399025 

1229. Phạm Ngọc Hùng. Bệnh cúm và vắc xin cúm : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm 
Ngọc Hùng, Dương Đình Chỉnh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 183tr. : minh hoạ ; 
21cm. - 135000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 165-182   s397441 

1230. Phùng Duy Đổng. Phòng ngừa và điều trị ung thư / Phùng Duy Đổng. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 184tr. ; 21cm. - 49000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 183   s398517 

1231. Quách Tuấn Vinh. Huyết áp thấp - Những điều cần biết / Quách Tuấn Vinh. - In 
lần thứ 6. - H. : Phụ nữ, 2017. - 90tr. : ảnh ; 19cm. - 22000đ. - 1500b   s396943 

1232. Schotze, Andrea. Tại sao răng va vào nhau lập cập? / Andrea Schotze ; Minh 
hoạ: Nina Hammerle ; Lê Quang dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 118tr. : tranh màu ; 22cm. - 
(Giải thích giùm em). - 85000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Warum klappern wir mit den Z+hnen   s397542 

1233. Shelov, Steven P. Bác sĩ của con : Chỉ dẫn sức khoẻ từ A - Z / Steven P. Shelov, 
Shelly Vaziri Flais ; Thanh Huyền dịch ; Trương Hữu Khanh h.đ.. - Tái bản lần 3. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 331tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - 82000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The big book of symptoms: A - Z guide to your child's 
health   s398635 

1234. Shreeve. Caroline. Detox for dummies / Caroline Shreeve ; Đoàn Trang dịch. - 
H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 394tr. ; 24cm. - 119000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Detox for dummies   s398608 

1235. Si-na Yu. Thì thầm tuổi ô mai - Sức khoẻ giới tính / Si-na Yu ; Minh hoạ: Hae-
na Lee ; Dịch: Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 173tr. : 
bảng, tranh màu ; 21cm. - (Pretty girl Là con gái...). - 89000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn:예 쁜소녀 사춘기 성  s398508 
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1236. Stoppard, Miriam. Cẩm nang dành cho người mẹ sinh con đầu lòng / Miriam 
Stoppard ; Nguyễn Lân Đính dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Phương h.đ.. - H. : Phụ nữ ; Công ty 
Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 241tr. : minh hoạ ; 24cm. - 96000đ. - 1500b   s397022 

1237. Stoppard, Miriam. Cẩm nang mang thai & sinh con / Miriam Stoppard ; Nguyễn 
Lân Đính dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Phượng h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2017. - 377tr. : minh hoạ ; 
29cm. - 108000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Conception, pregnancy and birth   s398381 

1238. Sự hy sinh thầm lặng : Lần thứ IV / Lan Anh, Phạm Vân Anh, Lường Thị Bích... 
- H. : Văn học, 2017. - 219tr. : ảnh ; 21cm. - 50000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Sức khoẻ & Đời sống   s397646 

1239. Szapiro-Manoukian, Nathalie. Từ điển nhỏ về các bệnh thường gặp / Nathalie 
Szapiro-Manoukian, Olivia Sautreuil ; Sông Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 121tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang bác sĩ gia đình). - 60000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Le p'tit dico des bobos   s397582 

1240. Thôi Ngọc Đào. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em / Thôi Ngọc Đào ; Nguyễn Thuý 
Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ. - 19cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:崔玉涛图解家庭育儿6-小儿疫苗接种                              
T.2: Vaccine - Tiêm chủng. - 2017. - 134tr. : minh hoạ   s397780 

1241. Thực hành thí nghiệm sinh học 8 / Nguyễn Thu Hoà, Trần Thị Phương. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 60tr. : minh họa ; 24cm. - 15000đ. - 3600b   s399167 

1242. Trạch Quế Vinh. Bách khoa thai nghén - sinh nở - chăm sóc bé / Trạch Quế Vinh 
; Công Bình dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 414tr. : minh hoạ + 1 CD ROM ; 24cm. - 
140000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:怀孕分娩育儿百科   s398476 

1243. Trạch Quế Vinh. Mang thai thành công : 280 ngày, mỗi ngày đọc một trang / 
Trạch Quế Vinh ch.b. ; Ngọc Diệp dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 259tr. : ảnh màu, 
bảng ; 23cm. - 98000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:完美怀孕一天一页   s397008 

1244. Trạch Quế Vinh. Thai giáo theo chuyên gia : 280 ngày, mỗi ngày đọc một trang 
/ Trạch Quế Vinh ch.b. ; Hà Giang dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 255tr. : ảnh màu + 
1 CD ; 23cm. - 98000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:成功胎教一天一页. - Phụ lục: tr. 248-255   s397007 

1245. Trịnh Tiêu Du. Nguyên tắc chỉ đạo nghiên cứu lâm sàng thuốc và các chế phẩm 
thuốc y học cổ truyền / Trịnh Tiêu Du ch.b. ; Trần Thị Thu Vân dịch. - H. : Lao động. - 21cm. 
- 55000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Trung:中药新药临床研究指导原则: 试行 
T.1: Một số bệnh hệ tiêu hoá và tiết niệu. - 2017. - 150tr. : bảng   s398670 

1246. Trung Hiếu. Phòng ngừa và điều trị bệnh thường gặp ở trẻ em / B.s.: Trung Hiếu, 
Xuân Khánh ; Đình Sơn h.đ.. - H. : Thanh niên, 2012. - 135tr. ; 21cm. - 22000đ. - 
1000b   s397729 

1247. Tuổi dậy thì - Từ “cậu bé” đến “anh chàng” / Phan Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 283tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con 
trưởng thành). - 69000đ. - 1500b   s397784 
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1248. Tuổi dậy thì - Từ “cô bé” đến “cô nàng” / Phan Hạnh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 271tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con 
trưởng thành). - 69000đ. - 1500b   s397785 

1249. Tư vấn, chăm sóc và điều trị viêm gan vi rút C. - H. : Lao động. - 21x30cm. - 
150b 

Đầu bìa sách ghi: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 
Q.2: Điều trị viêm gan vi rút C. - 2017. - 24tr. : tranh vẽ   s398853 

1250. Vũ Phương An. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học cơ sở / Vũ Phương An. 
- H. : Giáo dục, 2017. - 24tr. : minh hoạ ; 21cm. - 8000đ. - 4000b   s398048 

1251. Vũ Phương An. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học phổ thông / Vũ Phương 
An. - H. : Giáo dục, 2017. - 20tr. : minh hoạ ; 21cm. - 6000đ. - 5000b   s398050 

 
KỸ THUẬT 

1252. Bản lĩnh anh hùng cho màu xanh đất nước : Chương trình xuất bản chào mừng 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI / Đặng Đình Chấn, Trần Miêu, Đoàn Hữu Nam... ; Ch.b.: 
Đoàn Mạnh Phương, Đoàn Hữu Nam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011. - 337tr. : ảnh ; 24cm. 
- 352000đ   s397306 

1253. Brown, Carron. Ngoài công trường / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; 
Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật). - 
45000đ. - 2000b   s397572 

1254. Brown, Carron. Trên trạm vũ trụ / Lời: Carron Brown ; Tranh: Bee Johnson ; 
Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật). - 
45000đ. - 2000b   s397578 

1255. Công trình nhân tạo / B.s.: Hồ Xuân Nam (ch.b.), Chu Viết Bình, Nguyễn Xuân 
Lam, Chu Văn An. - H. : Giao thông Vận tải. - 27cm. - 55000đ. - 320b 

Ph.2. - 2017. - 356tr. : minh họa. - Thư mục cuối mỗi chương   s398897 

1256. Cơ sở kĩ thuật xây dựng cầu đường / B.s.: Nguyễn Văn Hậu (ch.b.), Đỗ Anh Tú, 
Hoàng Việt Hải... - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 260tr. : minh hoạ ; 27cm. - 50000đ. - 
270b 

Thư mục: tr. 252   s398899 

1257. Danh bạ điện thoại. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 39tr. : bảng ; 15cm. 
- 9786048026271. - 415 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Tần số vô tuyến điện   s398334 

1258. Đoàn Anh Tuấn. Tính toán bảo vệ chống sét đường dây cao áp theo lý thuyết mô 
hình điện hình học / Đoàn Anh Tuấn (ch.b.), Lê Ngọc Trung. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 97tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 50000đ. - 300b 

Thư mục cuối chính văn   s397122 

1259. Đỗ Anh Tú. Hiệu ứng nhiệt trong bê tông / Đỗ Anh Tú. - H. : Xây dựng, 2017. - 
131tr. : minh hoạ ; 24cm. - 70000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 106-122. - Thư mục: tr. 123-127   s396772 

1260. Đỗ Như Ý. Kỹ thuật chiếu sáng : Lý thuyết. Bài tập. ứng dụng phần mềm Dialux 
/ Đỗ Như Ý. - H. : Xây dựng, 2017. - 176tr. : minh hoạ ; 27cm. - 93000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 172   s396923 
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1261. Giáo trình quản lý khai thác đường / Nguyễn Minh Khoa (ch.b.), Nguyễn Hoàng 
Long, Vũ Hoài Nam... - H. : Xây dựng, 2017. - 260tr. : minh hoạ ; 27cm. - 129000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 249-252   s396904 

1262. Giáo trình tổ chức thi công xây dựng / Lê Anh Dũng (ch.b.), Nguyễn Hoài Nam, 
Cù Huy Tình... - H. : Xây dựng, 2017. - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 108000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 
208   s396774 

1263. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề sửa chữa xe máy 11 / Phạm Đình 
Vượng (ch.b.), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Hùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. 
- 203tr. : minh hoạ ; 24cm. - 31000đ. - 1200b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399159 

1264. Hồ Văn Nhật Chương. Bài tập kỹ thuật điện cao áp / Hồ Văn Nhật Chương. - Tái 
bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 274tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24cm. - 34000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Phụ lục: 
tr. 243-273. - Thư mục: tr. 274   s397279 

1265. Hư hỏng trên cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn - Nguyên nhân, biện pháp sửa 
chữa / Ngô Văn Minh (ch.b.), Bùi Tiến Thành, Nguyễn Hữu Thuấn, Hồ Xuân Sơn. - H. : Xây 
dựng, 2017. - 187tr. : minh hoạ ; 24cm. - 90000đ. - 200b 

Phụ lục: tr. 71-183. - Thư mục: tr. 184   s396771 

1266. Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (ch.b.), Đỗ Duy Đỉnh, 
Nguyễn Việt Phương... - H. : Xây dựng, 2017. - 184tr. : minh hoạ ; 27cm. - 96000đ. - 
500b   s396909 

1267. Khai thác và kiểm định cầu / Bùi Tiến Thành (ch.b.), Trần Đức Nhiệm, Nguyễn 
Hữu Thuấn, Ngô Văn Minh. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 208tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
35000đ. - 420b 

Thư mục: tr. 204   s398900 

1268. Kỷ yếu hội nghị vật liệu và công nghệ nano tiên tiến : Kỷ niệm 10 năm ngày 
thành lập Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) 2007 - 2017 / Đỗ Thanh Bình, Trần 
Viết Thường, Trần Đức Huy... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2017. - 248tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
100b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s397386 

1269. Lại Khắc Liễm. Cơ học máy / Lại Khắc Liễm. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 246tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 37000đ. 
- 1000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 246   s397278 

1270. Lại Ngọc Anh. Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh / Lại Ngọc Anh, Nguyễn 
Đức Lợi. - Tái bản lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - H. : Giáo dục, 2017. - 207tr. : sơ đồ, 
bảng ; 24cm. - 50000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 169-200. - Thư mục: tr. 201-203   s399176 

1271. Lê Đức Hạnh. Lập trình vi điều khiển họ PIC và ứng dụng / Lê Đức Hạnh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 183tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
26000đ. - 200b 
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ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 181-183   s397182 

1272. Lê Đức Tình. Giáo trình công tác trắc địa trong thi công xây dựng công trình có 
tính đặc thù / Lê Đức Tình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 134tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 35000đ. - 300b 

Thư mục cuối chính văn   s398776 

1273. Lê Quốc Cường. Chuyển mạch quang / Lê Quốc Cường. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2017. - 377tr. : minh hoạ ; 24cm. - 182000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 362-372. - Thư mục: tr. 373-376   s397937 

1274. Lê Quốc Cường. Hệ thống thông tin quang / Lê Quốc Cường. - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật. - 24cm. - 90000đ. - 300b 

T.3. - 2017. - 179tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 151-177. - Thư mục: tr. 178-179   s397936 

1275. Lê Thị Thái. Nhập môn kỹ thuật tàu thuỷ / Lê Thị Thái, Ngô Văn Hệ. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2017. - 119tr. : minh hoạ ; 24cm. - 63000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 112-114   s397339 

1276. Lê Văn Bách. Giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa đường ô tô / Lê Văn Bách 
(ch.b.), Vũ Đình Hiền, Võ Hồng Lâm. - H. : Xây dựng, 2017. - 202tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
107000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 195   s396925 

1277. Lê Văn Trung. Giáo trình viễn thám / Lê Văn Trung. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 418tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
62000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 416-418   s397277 

1278. Lưu Đức Bình. Thiết kế thực nghiệm trong cơ khí / Lưu Đức Bình. - H. : Xây 
dựng, 2017. - 201tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 106000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 167-196. - Thư mục: tr. 197198   s396770 

1279. Nghề điện dân dụng : Dùng cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Phòng / 
Ngô Văn Giáp, Trịnh Đông Phương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 87tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 20000đ. - 3850b   s399077 

1280. Nguyễn Hùng. Giáo trình ứng dụng cơ học trong kỹ thuật / Nguyễn Hùng (ch.b.), 
Nguyễn Quang Vinh, Trần Huy Long. - H. : Xây dựng, 2017. - 217tr. : hình vẽ ; 27cm. - 
110000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 213-214   s396921 

1281. Nguyễn Huy Dân. Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Heusler và nguội 
nhanh / Nguyễn Huy Dân. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 310tr. : minh hoạ 
; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo ứng dụng và Phát triển công nghệ cao). - 165000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s397887 

1282. Nguyễn Hữu Lộc. Bài tập chi tiết máy / Nguyễn Hữu Lộc. - Tái bản lần thứ 7. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 555tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 
- 78000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Phụ lục: 
tr. 480-552. - Thư mục: tr. 553-555   s397280 



 106

1283. Nguyễn Kiên Quyết. Động lực học dòng sông / Nguyễn Kiên Quyết b.s. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 284tr. : minh hoạ ; 27cm. - 241000đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. - 
Thư mục: tr. 281-284   s398392 

1284. Nguyễn Lê Duy Khải. Cơ sở thiết kế bố trí chung ô tô / Nguyễn Lê Duy Khải. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 157tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 
- 22000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 156-157   s397184 

1285. Nguyễn Tiến Dũng. Giáo trình phương pháp thăm dò mỏ / B.s.: Nguyễn Tiến 
Dũng (ch.b.), Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 300tr. : 
hình vẽ, bảng ; 30cm. - 500b 

Lưu hành nội bộ. - Thư mục cuối mỗi chương   s398901 

1286. Nguyễn Văn Đức. Lý thuyết và các ứng dụng của kỹ thuật OFDM = Theory and 
applications of the OFDM technique / Nguyễn Văn Đức. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. 
- 174tr. : minh hoạ ; 24cm. - 83000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 169-174   s397439 

1287. Nguyễn Văn Nghĩa. Trang bị điện trên các hệ thống sản xuất vật liệu xây dựng / 
Nguyễn Văn Nghĩa. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 162tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm. - 53000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 162   s397888 

1288. Nguyễn Văn Thượng. Hướng dẫn thực tập điện 1 / Nguyễn Văn Thượng (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Trọng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 112tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27cm. - 26000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa   s397407 

1289. Nguyễn Văn Thượng. Hướng dẫn thực tập điện 2 / Nguyễn Văn Thượng (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Trọng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 73tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27cm. - 19000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa   s397408 

1290. Nguyễn Văn Tường. Bài tập dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật / Nguyễn 
Văn Tường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 298tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 248000đ. - 
500b 

Thư mục: tr. 297-298   s396931 

1291. O'Bryan, John. Biên niên sử các loại vũ khí : Cung, nỏ, chông sắt, hàng loạt các 
thứ khác có thể nghiền nát bạn / John O'Bryan ; Barry Orkin minh hoạ ; Dương Nguyễn 
Hoàng Khánh h.đ. ; Voldy dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 229tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Sách dành 
cho lứa tuổi 13+). - 128000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: History of weapons: crossbows, caltrops, catapults & lots of other 
things that can seriously mess you up   s397420 

1292. Petranek, Stephen. “Cà phê” trên sao Hoả / Stephen Petranek ; Phương Anh dịch. 
- In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 138tr. : ảnh ; 19cm. - (TedBooks). 
- 65000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How we'll live on Mars   s398982 
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1293. Phạm Đình Anh Khôi. Các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố máy biến áp lực / 
Phạm Đình Anh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 168tr. 
: minh hoạ ; 24cm. - 24000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s397185 

1294. Phạm Ngọc Nguyên. Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý / Phạm Ngọc Nguyên. 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 358tr. : minh hoạ ; 24cm. - 168000đ. - 200b 

Phụ lục: tr. 340-354. - Thư mục: tr. 355-358   s397437 

1295. Phạm Thị Trang. Thiết kế tổ chức thi công xây dựng / Phạm Thị Trang. - H. : 
Xây dựng, 2017. - 147tr. : minh hoạ ; 27cm. - 79000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 144   s396906 

1296. Phạm Văn Thoan. Khảo sát - tính toán thuỷ văn công trình giao thông / Phạm 
Văn Thoan (ch.b.). - H. : Xây dựng. - 27cm. - 256000đ. - 300b 

T.2. - 2017. - 534tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 425-526. - Thư mục: tr. 527-528   s396903 

1297. Phan Quang Văn. Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo / Phan Quang Văn. - H. : 
Xây dựng, 2017. - 197tr. : minh hoạ ; 27cm. - 102000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 192-194   s396908 

1298. Thực hành nghề điện dân dụng / Lâm An, Thái Xuân Vinh. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Giáo dục, 2017. - 112tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 25000đ. - 5040b   s399153 

1299. Trần Ngọc Hiền. Vật liệu mới trong cơ khí / Trần Ngọc Hiền (ch.b.), Nguyễn 
Văn Lịch. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 201tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
224000đ. - 100b 

Thư mục: tr. 176-177. - Phụ lục: tr. 178-201   s398390 

1300. Trần Thượng Bình. Cơ học khối đá / Trần Thượng Bình. - H. : Xây dựng, 2017. 
- 157tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 86000đ. - 300b   s396907 

1301. Trần Văn Liên. Phương pháp độ cứng động lực trong phân tích và chẩn đoán kết 
cấu / Trần Văn Liên (ch.b.), Nguyễn Tiến Khiêm. - H. : Xây dựng, 2017. - 282tr. : hình vẽ, 
bảng ; 30cm. - 185000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 256-273. - Thư mục: tr. 274-281   s396910 

1302. Trần Việt Hùng. Cầu hiện đại và chuyên đề / B.s.: Trần Việt Hùng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Tuyết Trinh. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 204tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
35000đ. - 270b 

Thư mục: tr. 195-197   s398905 

1303. Trần Xuân Nam. Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET / Trần Xuân Nam, 
Lê Thị Thanh Huyền. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - x, 135tr. : hình vẽ ; 27cm. - 80000đ. 
- 300b 

Thư mục: tr. 135   s398455 

1304. Vẽ kỹ thuật công trình / B.s.: Bùi Vĩnh Phúc (ch.b.), Hoàng Thị Tuyết, Bùi Văn 
Phú, Hoàng Hải Long. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 296tr. : minh hoạ ; 27cm. - 45000đ. 
- 1020b 

Phụ lục: tr. 280-287. - Thư mục: tr. 288   s398904 

1305. Vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan (ch.b.), Hoàng Công Vũ, Hoàng Công 
Duy, Nguyễn Ngọc Thắng. - H. : Xây dựng, 2017. - 195tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 103000đ. 
- 300b 
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Thư mục: tr. 192   s396905 

1306. Vũ Đức Lập. Động lực học ô tô / Vũ Đức Lập, Trần Thanh An. - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 327tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 308000đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải. - Thư 
mục: tr. 326-327   s398389 

 
NÔNG NGHIỆP 

1307. Bài giảng chọn giống cây trồng dài ngày / Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Cương 
(ch.b.), Trần Văn Quang... - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2017. - 227tr. : minh hoạ ; 27cm. - 
75000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s398394 

1308. Brown, Carron. Bí mật của cây táo / Lời: Carron Brown ; Tranh: Alyssa Nassner 
; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí mật). - 
45000đ. - 2000b   s397574 

1309. Brown, Carron. Bí mật trong vườn rau / Lời: Carron Brown ; Tranh: Giordano 
Poloni ; Quỳnh Mai dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bật đèn soi bí 
mật). - 45000đ. - 2000b   s397576 

1310. Đoàn Doãn Tuấn. Sổ tay xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa tại đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu Long / B.s.: Đoàn Doãn Tuấn (ch.b.), Trần Việt Dũng. - H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 56tr. : minh hoạ ; 21cm. - 29000đ. - 300b 

Phụ lục: tr. 45-54. - Thư mục: tr. 55   s397939 

1311. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển = Seed production and farming 
of marine fish / B.s.: Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương. 
- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - 139tr. : minh hoạ ; 24cm. - 49000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 121-139   s398559 

1312. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề nuôi cá 11 / Phạm Tân Tiến (ch.b.), 
Nguyễn Dương Dũng, Đỗ Đoàn Hiệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 218tr. : 
minh hoạ ; 24cm. - 31000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s399161 

1313. Kỹ thuật canh tác cà phê vối. - Lâm Đồng : S.n, 2017. - 96tr. : ảnh, bảng ; 21cm. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật. - Thư mục: tr. 95   s397899 

1314. Lê Kim Long. Hiệu quả sản xuất trong nuôi trồng thuỷ sản: Nghiên cứu trường 
hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tại Ninh Thuận : Sách chuyên khảo / Lê Kim 
Long. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 166tr. : hình vẽ ; 21cm. - 60000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 158-164   s398842 

1315. Masanobu Fukuoka. Cuộc cách mạng một - cọng - rơm / Masanobu Fukuoka ; 
XanhShop biên dịch. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2017. - 247tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm. - 90000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Nhật:自然農法 わら一本の革命   s398914 

1316. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Định lượng cacbon trong rừng ngập mặn trồng vùng 
ven biển miền Bắc Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ch.b.), Phạm 
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Hồng Tính. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 238tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
135000đ. - 100b 

Thư mục: tr. 221-233. - Phụ lục: tr. 234-238   s397889 

1317. Nguyễn Thị Lan. Bệnh care ở chó : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lan (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào. - H. : Đại học Nông nghiệp, 2017. - 182tr. : minh hoạ 
; 21cm. - 180000đ. - 100b 

ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 168-178. - Phụ lục: tr. 179-
182   s397900 

1318. Nguyễn Văn Hoà. Giáo trình công trình và thiết bị thuỷ sản / B.s.: Nguyễn Văn 
Hoà (ch.b.), Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Toàn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. 
- 144tr. : minh hoạ ; 24cm. - 46000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 44   s397885 

1319. Trần Ngọc Hải. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác = Seed 
production and farming of crustaceans / B.s.: Trần Ngọc Hải (ch.b.), Châu Tài Tảo, Nguyễn 
Thanh Phương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - 211tr. : minh hoạ ; 24cm. - 59000đ. - 
500b 

Thư mục cuối mỗi chương   s398558 

 
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1320. Akehashi Daiji. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản / Akehashi Daiji ; Minh hoạ: Ohta 
Tomoko ; Dịch: Thu Hằng, Minh Huệ ; Song Tâm Quyên h.đ.. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 179tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ). - 95000đ. - 
3000b   s398489 

1321. Akehashi Daiji. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản : Dành cho ông bố bận rộn : Những 
lợi ích khi người bố tham gia nuôi con / Akehashi Daiji ; Minh hoạ: Ohta Tomoko ; Nguyễn 
Song Tâm Quyên dịch ; Nguyễn Thị Thu h.đ.. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 187tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ). - 99000đ. - 2000b   s397080 

1322. Alex Tú. Cafe book : Làm thế nào sở hữu thành công quán cà phê mới của riêng 
bạn tại Việt Nam / Alex Tú. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 87tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
65000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Dương Thanh Tú. - Phụ lục: tr. 72-85   s396997 

1323. Ayako Harada. Không có bà mẹ nào hoàn hảo : Cuốn sách còn chỉ cho các bậc 
cha mẹ cách thức để tăng sự tự tin, niềm hứng thú nơi trẻ / Ayako Harada ; Trung tâm Go to 
Japan dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 250tr. : tranh vẽ 
; 19cm. - 61000đ. - 1000b   s398970 

1324. 365 món ngon gia đình. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2016. - 387tr. : hình ảnh ; 
24cm. - (Tủ sách Nữ công gia chánh). - 118000đ. - 1500b 

ĐTTS ghi: Trung tâm hướng dẫn nấu ăn Ezcooking class   s397015 

1325. Bà chúc cháu ngủ ngon : Truyện đọc mỗi tối cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / 
Lời: Hải Vân, Ngân Hà, Vương Trọng... ; Tranh: Thanh Tú... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 91tr. : tranh màu ; 19cm. - 39000đ. - 3000b   s398235 

1326. Bài tập rèn luyện kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 9 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 84tr. : minh hoạ ; 24cm. - 
28000đ. - 3000b   s399060 
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1327. Bé gái đi toilet / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 19tr. : tranh màu ; 14cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 50000đ. 
- 2000b 

Dịchtừnguyênbản tiếng Nhật:おんなのこトイレ - 
おむつはずしのえほん   s398965 

1328. Bé trai đi toilet / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 19tr. : tranh màu ; 14cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 50000đ. 
- 2000b 

Dịchtừnguyênbản tiếng Nhật:おとこのこトイレ - 
おむつはずしのえほん   s398964 

1329. Bố chúc con ngủ ngon : Truyện đọc mỗi tối cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / 
Lời: Ngân Hà, Vương Trọng, Nguyễn Đình Quảng... ; Tranh: Thanh Thuỷ... - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 91tr. : tranh màu ; 19cm. - 39000đ. - 3000b   s398234 

1330. Bubu Huong. Nuôi con không phải là cuộc chiến / Bubu Huong, Mẹ Ong Bông, 
Hachun Lyonnet. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. 
- 310tr. : minh hoạ ; 24cm. - 79000đ. - 6000b   s397742 

1331. Bùi Thị Thiên Thai. Làm cha mẹ không dễ / Bùi Thị Thiên Thai b.s. - H. : Văn 
hoá Thông tin ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2014. - 187tr. ; 21cm. - (Tri 
thức vàng cho cuộc sống). - 52000đ. - 1000b   s397713 

1332. Bùi Xuân Phong. Quản trị khách sạn : Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo / 
Bùi Xuân Phong. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 391tr. : 
minh hoạ ; 21cm. - 109000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 378-379   s398674 

1333. Cao Nhuận. Trẻ càng chơi càng thông minh : Trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ 
từ 0-3 tuổi / Cao Nhuận. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 310tr. : hình ảnh ; 24cm. - 88000đ. - 1000b   s397720 

1334. Cao Thanh Thuỷ. Bí quyết nuôi dạy con thông minh khoẻ mạnh / Cao Thanh 
Thuỷ. - H. : Phụ nữ, 2017. - 153tr. : ảnh ; 21cm. - 168000đ. - 1000b   s398518 

1335. Chào hỏi lịch sự : 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi dạy tác phong lịch sự cho 
bé 2-5 tuổi / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 
Nhã Nam, 2017. - 19tr. : tranh màu ; 14cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 50000đ. - 2000b 

DịchtừnguyênbảntiếngNhật:はじめてのせいかつえはんにつこリごあぃさつ>   s
398966 

1336. Con có lắng nghe không? / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Fuyumi Kawamura ; Viện 
Giáo dục Shichida Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - 
(Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 
3000b   s398524 

1337. Con được sinh ra như thế nào? / Cho Hyun Min ; Hoạ sĩ: Lee Mun Ju ; Diệu 
Hương dịch. - H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 29tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục 
giới tính). - 50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn: 널 최고로 사랑해!; Tên sách tiếng Anh: We love you the 
best!   s397091 
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1338. Con trai làm việc nhà : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Phương Thoại, 
Novemberry Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Cẩm nang con trai). - 12000đ. - 3000b   s398196 

1339. Con trai tự lập : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Phương Thoại, Novemberry 
Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cẩm nang con 
trai). - 12000đ. - 3000b   s398195 

1340. Con trai với bạn : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Phương Thoại, 
Novemberry Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Cẩm nang con trai). - 12000đ. - 3000b   s398197 

1341. Con trai với bố : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh, Thu Ngân ; Tranh: Phương Thoại, 
Novemberry Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Cẩm nang con trai). - 12000đ. - 3000b   s398192 

1342. Con trai với mẹ : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh, Thu Ngân ; Tranh: Phương Thoại, 
Novemberry Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Cẩm nang con trai). - 12000đ. - 3000b   s398193 

1343. Con trai với thể thao : 4 - 10 tuổi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Phương Thoại, 
Novemberry Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Cẩm nang con trai). - 12000đ. - 3000b   s398194 

1344. Cô bé đá bóng và cậu bé múa ba lê / Yoon Yeo Reum ; Hoạ sĩ: Lee In Hwa ; 
Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo 
dục giới tính). - 50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:축구 소녀와 발레리노; Tên sách tiếng Anh: Soccer girl and 
ballerino   s397089 

1345. Cung Huân. 300 trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ : 2 tuổi / Cung Huân ch.b. ; 
Giang Hạ dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 79tr. : 
tranh màu ; 29cm. - 40000đ. - 2000b   s396915 

1346. Cung Huân. 300 trò chơi phát triển trí tuệ cho trẻ : 6 tuổi / Cung Huân ch.b. ; 
Giang Hạ dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 76tr. : 
tranh màu ; 29cm. - 40000đ. - 2000b   s396916 

1347. Dạ Thảo. Món ăn lợi sữa cho người mẹ mới sinh con / Dạ Thảo b.s. ; Đinh Công 
Bảy h.đ.. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 143tr., 8tr. ảnh màu ; 21cm. - 34000đ. - 
1500b   s397073 

1348. Devin, David. Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương : Chìa khoá của thành công & 
hạnh phúc / David Devin ; Lê Vũ Hải h.đ.. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 367tr. ; 23cm. 
- (Phụ nữ siêu thành công). - 118000đ. - 1200b 

Phụ lục: tr. 341-365   s397005 

1349. Doman, Glenn. Dạy trẻ thông minh sớm : Một chỉ dẫn cần thiết để đánh giá và 
phát triển bé yêu trong những năm đầu đời / Glenn Doman, Janet Doman ; Mai Hương dịch. 
- Tái bản lần 6. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 326tr. : minh hoạ ; 
27cm. - (Tủ sách Cha mẹ. Giáo dục sớm & thiên tài). - 106000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: How smart is your baby?   s397748 
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1350. Doman, Glenn. Dạy trẻ về thế giới xung quanh / Glenn Doman, Janet Doman, 
Susan Aisen ; Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái 
Hà, 2016. - 191tr. : ảnh ; 21cm. - (Giáo dục sớm & thiên tài). - 62000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: How to give your baby encyclopedic knowledge   s397704 

1351. Doman, Glenn. Tăng cường trí thông minh cho trẻ / Glenn Doman, Janet Doman 
; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 
270tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Giáo dục sớm & thiên tài). - 82000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: How to multiply your baby's intelligence?   s397699 

1352. Đánh răng súc miệng : Dạy trẻ 2-5 tuổi tự súc miệng, đánh răng sạch sẽ và siêng 
năng / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 19tr. : tranh màu ; 14cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 50000đ. - 2000b 

DịchtừnguyênbảntiếngNhật:はじめてのせいかつえはんしやかしやはみがき   s3
98967 

1353. Đặng Gia An. Dạy con thế nào mới đúng / Đặng Gia An ch.b. ; Tuệ Văn dịch. - 
H. : Văn hoá Thông tin, 2015. - 199tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 43000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:这样教小孩就对了   s397701 

1354. Em làm việc nhà / Lời: Tatsumi Nagisa ; Tranh: Sumimoto Nanami ; Quỳnh 
Quỳnh dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 48tr. : 
tranh màu ; 23cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 88000đ. - 2000b   s397429 

1355. Faber, Adele. Nói sao cho trẻ chịu nghe & nghe sao cho trẻ chịu nói / Adele 
Faber, Elaine Mazlish ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Thế giới ; Tp. Hồ 
Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 428tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm. - 130000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk   s397250 

1356. Hà Minh Nguyệt. Món ăn dặm cho bé / Hà Minh Nguyệt. - H. : Hồng Đức, 2015. 
- 174tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 35000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 164-165   s397802 

1357. Hà Minh Nguyệt. 100 món ăn bổ dưỡng dành cho bà mẹ sau sinh / Hà Minh 
Nguyệt. - H. : Thời đại, 2013. - 191tr. ; 21cm. - 33000đ. - 1000b   s397727 

1358. Hà Sơn. Cẩm nang nuôi dạy trẻ từ 0 đến 18 tháng tuổi / Hà Sơn b.s. - H. : Dân 
trí, 2016. - 199tr. : bảng ; 23cm. - 63000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 191-199   s397719 

1359. Hán Trúc. Bách khoa nuôi dạy trẻ từ 0 - 3 tuổi : Hướng dẫn cha mẹ cách chăm 
sóc và giáo dục bé 0 - 3 tuổi... / Hán Trúc (ch.b.) ; Hà Giang dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 257tr. : minh hoạ ; 23cm. - 83000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:0 - 3 岁宝宝喂养全书. - Phụ lục: tr. 238-257   s398485 

1360. Hãy đi lên đỉnh núi Ngoạn Mục! / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Toshihiko Okubo 
; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 
26cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 
3000b   s398528 

1361. Hiểu Huy. Phương pháp dạy con thành tài của người cha tốt / Hiểu Huy ; Bích 
Phương biên dịch. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 279tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Cha 
tốt mẹ tốt). - 85000đ. - 2000b   s397774 
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1362. Hoa Dương. Nói sao cho trẻ nghe lời / Hoa Dương ch.b. ; Thanh Loan dịch. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 231tr. ; 23cm. - 67000đ. - 2000b   s397019 

1363. Hoàng Anh Tú. 30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại : Sách tranh trực 
quan, dễ hiểu dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi. Mỗi cha mẹ, thầy cô là một chuyên gia trong việc 
bảo vệ con mình / Hoàng Anh Tú b.s. ; Minh hoạ: Đậu Quyên. - H. : Thế giới ; Công ty Văn 
hoá Đinh Tị, 2017. - 79tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành). - 69000đ. - 
3000b   s397744 

1364. Hoàng Lan. 80 món ăn vặt ngon - dễ làm / Hoàng Lan b.s. - In lần thứ 4. - H. : 
Phụ nữ, 2017. - 127tr., 8tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21cm. - 34000đ. - 1500b   s397071 

1365. Hoàng Quân. Con trai, ba có nhiều điều muốn nói với con / Hoàng Quân ; Ngô 
Minh Vân dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Đông A, 2015. - 143tr. : tranh màu ; 23cm. 
- 60000đ. - 2000b   s397724 

1366. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề vi sinh dinh dưỡng và chế biến nông 
sản - thực phẩm lớp 8 : Dành cho học sinh lớp 8 THCS thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị 
Minh Hoà (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2017. - 63tr. ; 24cm. 
- 16000đ. - 3300b   s399160 

1367. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề vi sinh dinh dưỡng và chế biến nông 
sản - thực phẩm lớp 11 : Dành cho học sinh lớp 11 THPT thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị 
Minh Hoà (ch.b.), Nguyễn Thu Hoà, Phạm Văn Đốc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 
2017. - 86tr. : bảng ; 24cm. - 20000đ. - 5000b   s399162 

1368. Hogg, Tracy. Đọc vị mọi vấn đề của trẻ : Giải mã mọi vấn đề về nuôi con nhỏ: 
Ăn - Ngủ - Kỷ luật hành vi / Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dịch: Hachun Lyonnet... - Tái bản 
lần 5. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 509tr. : bảng ; 24cm. - 140000đ. - 
1500b 

Tên sách tiếng Anh: The baby whisperer solves all your problems   s398633 

1369. Kast-Zahn, Annette. Mỗi đứa trẻ đều có thể ăn ngon miệng / Annette Kast-Zahn 
; Nhóm HANUtrans dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 239tr. : 
hình vẽ, bảng ; 22cm. - 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Jedes Kind kann richtig essen   s397773 

1370. Kast-Zahn, Annette. Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc / Annette Kast-Zahn 
; Nhóm HANUtrans dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 224tr. : 
hình vẽ, bảng ; 22cm. - 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Jedes Kind kann Regeln lernen   s397772 

1371. Kast-Zahn, Annette. Mỗi đứa trẻ đều có thể tự kiểm soát bản thân / Annette Kast-
Zahn ; Nhóm HANUtrans dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 223tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 22cm. - 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Jedes kind kann krisen meistern   s397718 

1372. Kawa Chan. Nhật ký của mẹ / Kwa Chan. - In lần thứ 3. - H. : Lao động Xã hội 
; Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 78tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 59000đ. - 3000b   s397769 

1373. Khác biệt giới tính / Shin Yeon Mi ; Hoạ sĩ: Ji Wu ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ 
nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 50000đ. - 
2500b 

Tên sách tiếng Hàn:서서 오줌 누고 싶어!; Tên sách tiếng Anh: I want to pee like a 
man   s397092 
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1374. Khánh Nguyên. Cẩm nang tự vệ tuổi teen / Khánh Nguyên b.s. - H. : Dân trí ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 186tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tri thức vàng 
cho cuộc sống). - 80000đ. - 1000b   s397740 

1375. Không nên chế giễu người khác! / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Yutaka Hashimoto 
; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 
26cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 
3000b   s398527 

1376. Không phải lỗi của con / Kim Hyeon Jeong ; Hoạ sĩ: Oh Wul ; Diệu Hương dịch. 
- H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 
50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:네 잘못이 아니야; Tên sách tiếng Anh: It's not your 
fault   s397087 

1377. Kích thích phát triển thị giác cho bé 2 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát triển 
hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398445 

1378. Kích thích phát triển thị giác cho bé 3 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát triển 
hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398447 

1379. Kích thích phát triển thị giác cho bé 4 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát triển 
hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398448 

1380. Kích thích phát triển thị giác cho bé 5 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát triển 
hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398449 

1381. Kích thích phát triển thị giác cho bé 6 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát triển 
hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398450 

1382. Kích thích phát triển thị giác cho bé dưới 2 tháng tuổi : Kích hoạt trí não, phát 
triển hoàn thiện thị giác cho bé! / Nhiên Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 10tr. : tranh màu ; 29cm. - 23000đ. - 2000b   s398446 

1383. Kim Nguyệt. 50 món bánh ngọt đặc sắc / Kim Nguyệt b.s. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
63tr. : ảnh màu ; 21cm. - 40000đ. - 1500b   s397069 

1384. Kim Thành. Dạy con tự học / Kim Thành. - H. : Phụ nữ, 2017. - 313tr. : ảnh, 
bảng ; 19cm. - 399000đ. - 1000b   s396941 

1385. Lâm Anh Đào. Chè bánh dân dã / Lâm Anh Đào. - H. : Phụ nữ, 2017. - 151tr. : 
ảnh màu ; 24cm. - 96000đ. - 2000b   s397060 

1386. Lại Nhung. Cùng con chào lớp 1 / Lại Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 143tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới). - 40000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 130-142. - Thư mục: tr. 143   s398022 

1387. Lena Hu. Bạn gái - bạn trai / Lena Hu ; An Lạc group dịch. - H. : Phụ nữ ; Công 
ty Văn hoá An Lạc, 2017. - 191tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Giáo dục giới tính). - 72000đ. 
- 2000b   s398920 
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1388. Lena Hu. Dậy thì thành công / Lena Hu ; An Lạc group dịch. - H. : Phụ nữ ; Công 
ty Văn hoá An Lạc, 2017. - 175tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Giáo dục giới tính). - 66000đ. 
- 2000b   s398921 

1389. Lena Hu. Khúc mắc tuổi dậy thì / Lena Hu ; An Lạc group dịch. - H. : Phụ nữ ; 
Công ty Văn hoá An Lạc, 2017. - 187tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Giáo dục giới tính). - 
68000đ. - 2000b   s398918 

1390. Lena Hu. Nguyệt san của tớ / Lena Hu ; An Lạc group dịch. - H. : Phụ nữ ; Công 
ty Văn hoá An Lạc, 2017. - 143tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Giáo dục giới tính). - 58000đ. 
- 2000b   s398919 

1391. Lê Duyên Hải. Làm thế nào để con chăm học : Bí quyết giúp trẻ vui vẻ học hành 
/ Lê Duyên Hải b.s. - H. : Thanh niên ; Nhà sách Hương Thuỷ, 2009. - 211tr. ; 19cm. - 
26000đ. - 2000b   s397781 

1392. Lê Duyên Hải. Mẹ quyết định 99’ sự thành công của con / Lê Duyên Hải b.s. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 2017. - 258tr. ; 21cm. - 32000đ. - 2000b   s397790 

1393. Lê Khanh. Những quy tắc để con có cuộc sống hạnh phúc / Lê Khanh b.s. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2016. - 303tr. ; 21cm. - (Sách cho người thành đạt). - 79000đ. 
- 3000b   s397695 

1394. Lê Tâm Nhàn. Thực đơn cho bé ăn dặm / Lê Tâm Nhàn. - H. : Hồng Đức, 2015. 
- 207tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 42000đ. - 1000b 

Phụ lục: tr. 204-205   s397804 

1395. Lê Tâm Nhàn. Thực đơn cho trẻ thiếu sữa / Lê Tâm Nhàn. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 159tr. : minh hoạ ; 21cm. - 32000đ. - 1000b   s397799 

1396. Ling, Laura. Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : Cẩm nang hướng dẫn thực hành 
các nguyên tắc nuôi dạy trẻ tích cực từ thời thơ ấu / Laura Ling, Rebecca Eanes ; Hồng Phúc 
dịch. - H. : Khoa học xã hội ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2015. - 127tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
35000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Positive parenting in action   s397698 

1397. Luôn cảnh giác với người lạ / Moon Ju Yeong ; Hoạ sĩ: Yun Eui Seok ; Diệu 
Hương dịch. - H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục 
giới tính). - 50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:조심또 조심; Tên sách tiếng Anh: Be careful at all times   s397095 

1398. Lý Bình. Đừng coi cha là phụ huynh / Lý Bình ; Diệp Dương dịch. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 303tr. ; 21cm. - 89000đ. - 3000b   s398650 

1399. Makoto Shichida. Phát triển trí thông minh & tài năng của trẻ : Dưới 7 tuổi : 
Theo phương pháp Shichida / Makoto Shichida ; Nguyễn Lương Hải Khôi biên dịch ; Viện 
Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ. ; Minh hoạ: Lê Đỗ Thảo Tiên. - H. : Thế giới ; Công ty Văn 
hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 207tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt 
Nam). - 98000đ. - 4000b 

Thư mục: tr. 206   s397706 

1400. Marie Kondo. Nghệ thuật bài trí của người Nhật : Phép màu thay đổi cuộc sống 
/ Marie Kondo ; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2017. - 262tr. ; 21cm. - 79000đ. - 2000b   s398678 
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1401. Marple, Meredith. Hãy yêu bản thân : 50 cách để trở thành người phụ nữ tuyệt 
vời / Meredith Marple ; Huyền Khôi dịch. - H. : Hồng Đức ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 
2017. - 199tr. ; 21cm. - 75000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: 50 ways of selflove   s397792 

1402. Mẹ chúc con ngủ ngon : Truyện đọc mỗi tối cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / 
Lời: Ngân Hà, Hải Vân, Vương Trọng, Nguyễn Văn Chương ; Tranh: Bùi Hải Nam... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 87tr. : tranh màu ; 19cm. - 39000đ. - 3000b   s398232 

1403. Mẹ Ong Bông. Ăn dặm không phải là cuộc chiến / Mẹ Ong Bông, Hachun 
Lyonnet, Bubu Hương. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 389tr. 
: minh hoạ ; 24cm. - (Phụ lục: tr. 371-389). - 199000đ. - 1500b   s398632 

1404. Mimeng. Bé Gấu 5 tuổi đã dạy tôi những gì / Mimeng ; Trần Nhật Trọng dịch. - 
H. : Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 369tr. ; 21cm. - 105000đ. 
- 3000b   s397696 

1405. Min-ji Kim. Hairstyle - make up: Tóc điệu - môi xinh / Min-ji Kim ; Minh hoạ: 
Young-hee Seo ; Dịch: Đỗ Thanh Hằng, Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 175tr. : 
tranh màu ; 21cm. - (Pretty girl Là con gái...). - 89000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn:러블 리 한 소녀들의 헤어와 메이크업   s398509 

1406. Minh Châu. 301 hướng dẫn nuôi con mau lớn, dạy con thành tài : Cho trẻ từ 0-6 
tuổi / Minh Châu, Thế Anh ; Minh Hùng h.đ.. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2010. - 352tr. 
: hình ảnh ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s397726 

1407. Mình đã lớn rồi / Seo Bo Hyun ; Hoạ sĩ: Shin Yeong Eun ; Diệu Hương dịch. - 
H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 
50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:엄마로 변신!; Tên sách tiếng Anh: I am all grown up 
now!   s397090 

1408. Nếp. - H. : Lao động. - 25cm. - 120000đ. - 2000b 
T.3: Chính vàng thơm : Công thức 40+ nấu ăn ngon & dễ làm. - 2017. - 112tr. : ảnh 

màu   s398712 

1409. Ngọc Khanh. Hiểu trẻ trước khi dạy trẻ / Ngọc Khanh b.s. - H. : Văn học ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 235tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tri thức vàng cho 
cuộc sống). - 86000đ. - 1000b   s397531 

1410. Ngọc Tố. Những điều nên biết để nuôi con mau lớn : Cẩm nang nuôi dưỡng bé / 
Ngọc Tố b.s. - H. : Văn hoá Thông tin, 2009. - 278tr. : bảng ; 19cm. - 36000đ. - 
1000b   s397782 

1411. Nguyên Thảo. 99 thực đơn bổ dưỡng cho thanh thiếu niên / Nguyên Thảo. - H. : 
Văn hoá Thông tin, 2012. - 179tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Nghệ thuật nấu ăn). - 37000đ. - 
2000b   s397728 

1412. Nguyễn Duy Cẩm Vân. Bài học cắt may - áo dài, áo đầm & quần âu / Nguyễn 
Duy Cẩm Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 107tr. : minh 
hoạ ; 25cm. - 120000đ. - 2000b   s397882 

1413. Nguyễn Duy Cẩm Vân. Bài học cắt may - áo kiểu thời trang / Nguyễn Duy Cẩm 
Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 107tr. : minh hoạ ; 
25cm. - 120000đ. - 2000b   s397883 
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1414. Nguyễn Hoàng Anh. Học cách mỉm cười = Take a smile : Để trở thành người 
phụ nữ hạnh phúc / Nguyễn Hoàng Anh. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 199tr. ; 21cm. - 
79000đ. - 5000b   s397734 

1415. Nguyễn Thị Diệu Thảo. 100 món ăn đổi bữa / Nguyễn Thị Diệu Thảo. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 206tr. : ảnh màu ; 206cm. - 55000đ. - 1500b   s397062 

1416. Nguyễn Thị Hoa. 120 thực đơn ăn dặm / Nguyễn Thị Hoa. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Phụ nữ, 2017. - 155tr. : bảng ; 24cm. - 35000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 131-148. Thư mục: tr. 149   s397006 

1417. Nguyễn Thị Ninh. Ăn dặm không nước mắt : Ăn dặm kiểu Nhật & những món 
ngon lành cho bé / Nguyễn Thị Ninh. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền 
thông Nhã Nam, 2017. - 171tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm. - 95000đ. - 3000b   s397756 

1418. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Cùng bé lớn khôn : 30 trò chơi dành cho bé từ 12 đến 
24 tháng tuổi / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trần Thị Thanh Huyền ; Minh hoạ: Minh Đức. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 69tr. : tranh vẽ ; 28cm. - (10' cùng con mỗi ngày). - 
55000đ. - 2000b   s398386 

1419. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Cùng bé lớn khôn : 30 trò chơi dành cho bé từ 24 đến 
36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trần Thị Thanh Huyền ; Minh hoạ: Minh Đức. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 69tr. : tranh vẽ ; 28cm. - (10' cùng con mỗi ngày). - 
55000đ. - 2000b   s398387 

1420. Nguyễn Thị Thu Hậu. Các món cháo ăn dặm / Nguyễn Thị Thu Hậu. - In lần thứ 
5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 143tr. : bảng ; 21cm. - 32000đ. - 1500b 

Phụ lục: tr. 134-141   s397072 

1421. Nguyễn Thị Vi Khanh. Các bà mẹ, xin hãy “lười” một chút / Nguyễn Thị Vi 
Khanh b.s. - H. : Thông tấn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2015. - 319tr. ; 
21cm. - 88000đ. - 1000b   s397707 

1422. Người Do Thái dạy con / Nguyễn Lư biên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2014. - 319tr. ; 19cm. - (Tủ sách Nuôi con khoẻ, dạy con giỏi). - 58000đ. - 1000b   s397778 

1423. Nhan Bồi Kim. Nhà có em bé : Cẩm nang chăm sóc mẹ và bé năm đầu sau sinh 
/ Nhan Bồi Kim ; Tuệ Văn dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 651tr. : minh hoạ ; 23cm. - 185000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Trung:家有新宝贝   s396984 

1424. Những trò đùa ác ý / Lee Yo Seon ; Hoạ sĩ: Lee Han A ; Diệu Hương dịch. - H. 
: Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 35tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 
50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:알나깔나와준이; Tên sách tiếng Anh: Alnakkalna and 
jun   s397088 

1425. Nói “Không!” / Cho Eun Seon ; Hoạ sĩ: Han Ju Yeong ; Diệu Hương dịch. - H. 
: Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 
50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:싫을땐 싫다고 말해; Tên sách tiếng Anh: Say no!   s397093 

1426. Ông chúc cháu ngủ ngon : Truyện đọc mỗi tối cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / 
Lời: Ngân Hà, Hải Vân, Vương Trọng ; Tranh: Thanh Thuỷ... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 95tr. : tranh màu ; 19cm. - 39000đ. - 3000b   s398233 
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1427. Phạm Hiền. Mặt trái của yêu thương : Cha mẹ Việt dạy con - Sai lầm và giác ngộ 
/ Phạm Hiền. - H. : Phụ nữ, 2017. - 298tr. ; 23cm. - 97000đ. - 2000b   s397000 

1428. Phạm Sương. Ăn uống thời hiện đại / Phạm Sương, Thanh Nguyên. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 190tr. ; 24cm. - 60000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 190   s397061 

1429. Phạm Thị Thuý. Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con giai đoạn 0 đến 6 
tuổi : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thuý. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 233tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm. - 79000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 193-205. - Phụ lục: tr. 207-231   s396800 

1430. Phan Thương. Kỷ luật không nước mắt : Phương pháp giáo dục trẻ em hiệu quả 
/ Phan Thương. - H. : Hồng Đức, 2016. - 326tr. ; 24cm. - (Tủ sách Cha tốt mẹ tốt). - 105000đ. 
- 2000b   s397808 

1431. Phép lịch sự khi đi vệ sinh / Kim Jeong Ran ; Hoạ sĩ: Park Yoon ; Diệu Hương 
dịch. - H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới 
tính). - 50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:화장실 갈때는 나처럼; Tên sách tiếng Anh: Like me in the 
bathroom   s397094 

1432. Phương pháp giáo dục con của người Do Thái : Giúp trẻ tự tin bước vào cuộc 
sống / B.s.: Trần Hân (ch.b.), Quý Hồng, Trương Thục Hoàn... ; Thanh Nhã dịch. - In lần 3. 
- H. : Phụ nữ, 2017. - 223tr. : tranh vẽ ; 23cm. - 62000đ. - 2000b   s396993 

1433. Phương pháp giáo dục con của người Mỹ : Giúp trẻ tự lập trưởng thành / B.s.: 
Trần Hân (ch.b.), Quý Hồng, Trương Thục Hoàn... ; Thanh Nhã dịch. - In lần 3. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 231tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Tủ sách Cha mẹ thông thái). - 62000đ. - 
2000b   s396994 

1434. Rapley, Gill. Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy / Gill Rapley, Tracey Murkett ; 
Nguyễn Thị Thuỷ dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2015. - 230tr. ; 24cm. 
- 59000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Baby-led weaning. - Phụ lục: tr. 223-227   s397722 

1435. Shin Yee Jin. Bách khoa tâm lý cho trẻ : 0 - 2 tuổi / Shin Yee Jin ; Hà Hương 
dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 294tr. : tranh vẽ ; 23cm. - 
85000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: All about child psychology (0 - 2)   s397737 

1436. Shin Yee Jin. Bách khoa tâm lý cho trẻ : 3 - 4 tuổi / Shin Yee Jin ; Phạm Hồng 
Nhung dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 251tr. ; 23cm. - 69000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Anh: All about child psychology (3-4)   s397736 

1437. Shin Yee Jin. Bách khoa tâm lý cho trẻ : 5 - 6 tuổi / Shin Yee Jin ; Hà Hương 
dịch. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 211tr. ; 23cm. - 69000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: All about child psychology (5 - 6)   s397738 

1438. Si-na Yu. Fashion phong cách toả sáng - mix đồ sành điệu / Si-na Yu ; Minh hoạ: 
Sun-young Kang ; Dịch: Đỗ Thanh Hằng, Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 174tr. : 
bảng, tranh màu ; 21cm. - (Pretty girl Là con gái...). - 89000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn: 예 쁜소녀 패 션 코디   s398510 
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1439. Song Linh. Cẩm nang dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai / Song Linh b.s. - H. : 
Dân trí, 2016. - 194tr. ; 23cm. - 60000đ. - 1000b   s397721 

1440. Tạ Ngọc Ái. 50 sai lầm dạy con bố mẹ thường mắc phải / Tạ Ngọc Ái. - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 383tr. ; 19cm. - 50000đ. - 2000b   s397791 

1441. Tạ Ngọc Ái. Sách mẹ tặng con gái tuổi dậy thì / Tạ Ngọc Ái. - H. : Hồng Đức, 
2015. - 271tr. ; 21cm. - 45000đ. - 2000b   s397800 

1442. Tài liệu thực hành nghề phổ thông - Nấu ăn / Cao Thị Tú Anh. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục, 2017. - 124tr. : minh hoạ ; 24cm. - 39000đ. - 2040b 

Phụ lục: tr. 117-122   s399154 

1443. Tài liệu thực hành nghề phổ thông - Nấu ăn : Cấp trung học cơ sở / Cao Thị Tú 
Anh. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí bổ sung. - H. : Giáo dục, 2017. - 112tr. : minh hoạ ; 
24cm. - 32000đ. - 4040b 

Phụ lục: tr. 93-112   s399155 

1444. Templar, Richard. Những quy tắc làm cha mẹ / Richard Templar ; Hoàng Anh 
dịch. - H. : Lao động, 2017. - 335tr. ; 21cm. - 79000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The rule of parenting: a personal code for bringing up happy, 
confident children   s397731 

1445. Thanh Nguyên. Các món chay bổ dưỡng / Thanh Nguyên b.s. - In lần thứ 4. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 63tr. : hình ảnh ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397067 

1446. Thanh Nguyên. Các món chay bổ dưỡng / Thanh Nguyên b.s. - In lần thứ 3. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 63tr. : ảnh màu ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397068 

1447. Thanh Nguyên. Các món sushi - cơm cuộn / Thanh Nguyên b.s. - In lần thứ 3. - 
H. : Phụ nữ, 2016. - 61tr. : hình ảnh ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397065 

1448. Thanh Nguyên. Các món sushi - cơm cuộn / Thanh Nguyên b.s. - In lần thứ 4. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 61tr. : hình ảnh ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397066 

1449. Thiên Thai. Cha mẹ học tập, con cái tiến bộ / B.s.: Thiên Thai, Vi Khanh. - H. : 
Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 155tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tri 
thức vàng cho cuộc sống). - 68000đ. - 1000b   s397530 

1450. Thôi Ngọc Đào. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em / Thôi Ngọc Đào ; Thu Trần dịch. - 
H. : Phụ nữ. - 19cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 崔玉涛图解家庭育儿2-母乳与配方粉喂养 
T.1: Sữa mẹ - Sữa công thức. - 2017. - 134tr. : minh hoạ   s397779 

1451. Thuỳ Chi. 200 thực đơn cho người mẹ trước và sau sinh / Thuỳ Chi b.s. - H. : 
Thời đại, 2011. - 207tr. ; 21cm. - 40000đ. - 1000b   s397725 

1452. Tớ là ai? / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Toshiya Shirotani ; Viện Giáo dục Shichida 
Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Tủ sách Giáo dục 
Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 3000b   s398529 

1453. Triệu Thị Chơi. Cách nấu xôi - chè 3 miền / Triệu Thị Chơi. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 111tr., 16tr. ảnh màu ; 21cm. - 37000đ. - 1500b   s397074 

1454. Trịnh Hồng Hạnh. Nấu ăn bằng lò vi sóng / Trịnh Hồng Hạnh b.s. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Phụ nữ, 2014. - 64tr. : ảnh, bảng ; 21cm. - 32000đ. - 2000b   s397788 
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1455. Tsutsumi Chiharu. Ăn dặm kiểu Nhật / Tsutsumi Chiharu ch.b. ; Nguyễn Thị 
Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 176tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 125000đ. - 3000b   s397743 

1456. Tsutsumi Chiharu. Ăn dặm kiểu Nhật / Tsutsumi Chiharu ch.b. ; Nguyễn Thị 
Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 176tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 125000đ. - 3000b   s398609 

1457. Vân Anh. Món ăn dặm cho bé / Vân Anh s.t., b.s. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí ; 
Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 147tr. : ảnh, bảng ; 18cm. - 25000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 137-140   s397776 

1458. Vani và Teddy / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Mutsuko Shimazaki ; Viện Giáo dục 
Shichida Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách 
Giáo dục Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 3000b   s398525 

1459. Vệ sinh cá nhân / Yoon Ji Yeon ; Hoạ sĩ: Kwak Jin Yeong ; Diệu Hương dịch. - 
H. : Phụ nữ ; Nhà sách Tân Việt, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 23cm. - (Giáo dục giới tính). - 
50000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Hàn:쌍둥이 팬리 사건; Tên sách tiếng Anh: Case of twin's 
underwear   s397086 

1460. Vì con buồn ơi là buồn! / Khủng Long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục 
; Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm chủ 
cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398535 

1461. Vì con ghen tị ơi là ghen tị! / Khủng Long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo 
dục ; Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm 
chủ cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398532 

1462. Vì con giận ơi là giận! / Khủng Long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục ; 
Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm chủ 
cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398533 

1463. Vì con sợ ơi là sợ! / Khủng Long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục ; Công 
ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm chủ cảm 
xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398534 

1464. Vì con tiếc ơi là tiếc! / Khủng long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo dục ; 
Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm chủ 
cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398057 

1465. Vì con tủi thân ơi là tủi thân! / Khủng Long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo 
dục ; Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm 
chủ cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398531 

1466. Vì con xấu hổ ơi là xấu hổ! / Khủng long Q b.s. ; Phương An dịch. - H. : Giáo 
dục ; Công ty Mĩ thuật và Truyền thông, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự chủ 
cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398058 

1467. Việt Điền. Các món salad trái cây - rau củ ngon tuyệt / Việt Điền b.s. - In lần thứ 
3. - H. : Phụ nữ, 2016. - 63tr. : ảnh màu ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397063 

1468. Việt Điền. Các món salad trái cây - rau củ ngon tuyệt / Việt Điền b.s. - In lần thứ 
4. - H. : Phụ nữ, 2017. - 63tr. : ảnh màu ; 22cm. - 40000đ. - 1500b   s397064 



 121

1469. Võ Thị Minh Huệ. Tuổi dậy thì, không gì phải sợ! / Võ Thị Minh Huệ. - H. : Phụ 
nữ, 2017. - 199tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tâm lý kỹ năng sống). - 55000đ. - 
2000b   s397051 

1470. Vũ Hồng Minh. 80 nguyên tắc dạy con của các bà mẹ thành công / Vũ Hồng 
Minh. - H. : Hồng Đức, 2016. - 379tr. ; 24cm. - 98000đ. - 2000b   s397810 

1471. Vương Đào. Dạy con bằng quy tắc và tình yêu / Vương Đào ; Nguyên Thảo dịch. 
- H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn Lang, 2016. - 223tr. : tranh vẽ ; 
21cm. - (Tủ sách: Mẹ & Bé). - 70000đ. - 2000b 

Nguyên tác: Quy củ hoà ái   s397805 

1472. Vương Vũ. 6 thời kỳ quan trọng để dạy trẻ : Quá trình trưởng thành của trẻ nổi 
lên những thời kỳ quan trọng, bạn đã nghe nói? / Vương Vũ ; Thanh Thuý dịch. - In lần 2. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 231tr. ; 23cm. - (Tủ sách Cha mẹ thông thái). - 75000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:成就孩子一生的6个关键期   s396995 

1473. Xích đu / Lời: Studio Ko ; Minh hoạ: Hiroshi Fu Jii ; Viện Giáo dục Shichida 
Việt Nam biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Giáo dục 
Shichida Việt Nam. Nuôi dưỡng tâm hồn - Cún con). - 25000đ. - 3000b   s398526 

 
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

1474. Adams, Scott. Thất bại lớn - Thành công lớn / Scott Adams ; Vân Hà dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 439tr. ; 21cm. - 139000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to fail at almost everything and still win big   s398625 

1475. Aulet, Bill. Kinh điển về khởi nghiệp : 24 bước khởi sự kinh doanh thành công / 
Bill Aulet ; Dịch: Giang Lâm, Hoàng Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Thái Hà, 2017. - 367tr. : minh hoạ ; 21cm. - 265000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Disciplined entrepreneurship   s398631 

1476. Blanchard, Ken. Bí mật chưa tiết lộ của vị giám đốc một phút / Ken Blanchard, 
Margret McBride ; Biên dịch: Giang Thị Thuỷ, An Bình. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 164tr. ; 21cm. - (Bí quyết 
thành công). - 50000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The 4th secret of the one minute manager   s397763 

1477. Broughton, Philip Delves. Những điều trường Harvard thật sự dạy bạn / Philip 
Delves Broughton ; Dịch: Vũ Quế Hương, Hương Giang. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Alpha, 2015. - 459tr. ; 21cm. - 119000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: A head of the curve   s397787 

1478. Brunson, Russell. Bí mật Dotcom : Bản đồ ngầm giúp công ty của bạn tăng 
trưởng online / Dịch: Nguyễn Quang Ngọc, Nhóm Cơn Bão Triệu Phú. - Tái bản lần 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 292tr. : ảnh, hình vẽ ; 22cm. - 168000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: Dotcom secrets : The underground playbook for growing for 
growing your company online   s397310 

1479. Bùi Thị Quỳnh Thơ. Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Bùi Thị Quỳnh 
Thơ. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 358tr. : bảng ; 24cm. - 170000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 357-358   s397933 
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1480. Cẩm nang quản lý và điều hành doanh nghiệp - Tra cứu những chính sách mới 
nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp dành cho giám đốc / Tuyển chọn, 
hệ thống: Tăng Bình, Ngọc Tuyền. - H. : Hồng Đức, 2017. - 431tr. : bảng ; 27cm. - (Bí quyết 
làm giàu). - 350000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 426   s398370 

1481. Cheung, Micheal M. K. Binh pháp Tôn Tử & nghệ thuật kiếm tiền : Những chiến 
lược để vượt qua nền kinh tế khó khăn / Micheal M. K. Cheung ; Chương Ngọc dịch. - Tái 
bản lần 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Văn Lang, 
2017. - 175tr. : hình vẽ ; 21cm. - 65000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Sun Tzu - The art of making money   s397910 

1482. 9 bước triển khai Balanced Scorecard / Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout 
Perry, Dan Montgomery ; Đinh Việt Lân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 350tr. 
: hình ảnh, bảng ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 185000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The institute way: Simplify strategic planning and management 
with the Balanced Scorecard   s398009 

1483. Collins, Jim. Từ tốt đến vĩ đại : Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn 
các công ty khác thì không? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tái bản lần thứ 23. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 441tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 115000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Good to great. - Phụ lục: tr. 360-441   s398002 

1484. Coughter, Peter. Nghệ thuật thuyết phục đỉnh cao / Peter Coughter ; Bùi Thu Hà 
dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 309tr. ; 21cm. - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The art of the pitch   s398721 

1485. Dương Vũ. Thuật dùng người quyết định thành công : Dụng nhân như dụng mộc 
/ Dương Vũ b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 283tr. 
; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống). - 108000đ. - 1000b   s397692 

1486. Đặng Thanh Tịnh. Nghệ thuật làm lãnh đạo : Cẩm nang dành cho những người 
đang và sẽ là lãnh đạo / Đặng Thanh Tịnh b.s. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 223tr. ; 
23cm. - 58000đ. - 1500b   s397004 

1487. Đỗ Huân. Nhà đào tạo sành sỏi : Mọi thứ bạn cần cho đào tạo & phát triển = A 
successful trainer : All you need for training and development / Đỗ Huân. - H. : Lao động ; 
Công ty Sách Alpha, 2017. - 507tr. : minh hoạ ; 23cm. - 149000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 346-483. - Thư mục: tr. 491-492   s398622 

1488. Ferrazzi, Keith. Đừng bao giờ đi ăn một mình : Và những bí mật dẫn đến thành 
công, thông qua xây dựng mối quan hệ / Keith Ferrazzi, Tahl Raz ; Trần Thị Ngân Tuyến 
dịch. - Tái bản lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 462tr. ; 21cm. - 112000đ. - 
5000b 

Tên sách tiếng Anh: Never eat alone   s398003 

1489. Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota / OJT Solutions ; Nhóm VietFuji 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 200tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm. - (Bí quyết thành công 
của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 69000đ. - 3000b   s396989 

1490. Giáo trình kế toán tài chính 1 : Dùng cho hệ đại học và cao đẳng / Dương Xuân 
Thao (ch.b.), Ngô Thị Thanh Hoàn, Phạm Đức Giáp, Nguyễn Thanh Vân. - H. : Tài chính, 
2017. - 183tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Nghệ An. - Thư mục: tr. 174. - Phụ lục: tr. 175-
183   s398452 
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1491. Giáo trình kế toán tài chính 2 : Dùng cho hệ đại học và cao đẳng / Dương Xuân 
Thao, Phạm Đức Giáp (ch.b.), Trần Thị Thanh Tâm... - H. : Tài chính, 2017. - 182tr. ; 27cm. 
- 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Nghệ An. - Thư mục: tr. 182   s398453 

1492. Giáo trình kế toán tài chính / Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Đỗ Thị Minh Hương, 
Phùng Thị Khang Ninh... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017. - 523tr. : bảng ; 24cm. 
- 269000đ. - 200b 

Thư mục: tr. 513-523   s398829 

1493. Giáo trình khởi sự kinh doanh / Đỗ Minh Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Nguyễn Thị Mỵ, Cao Thị Vân Anh. - H. : Xây dựng, 2017. - 223tr. : bảng ; 24cm. - 75000đ. 
- 300b 

Thư mục cuối mỗi chương   s396777 

1494. Giáo trình quản trị dự án / B.s.: Nguyễn Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thuý Anh, 
Cao Đinh Kiên... - H. : Lao động, 2017. - 390tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 147000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Ngoại thương. - Thư mục: tr. 335-340. - Phụ lục: tr. 341-
390   s398717 

1495. Giáo trình quản trị học / B.s.: Vương Thị Thanh Trì (ch.b.), Vũ Lệ Hằng, Lê Thị 
Hạnh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 392tr. : minh hoạ ; 24cm. - 162000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Thăng Long. - Thư mục: tr. 391-392   s398785 

1496. Godin, Seth. Con bò tía : Chữ P kỳ diệu của những bậc thầy Marketing thế hệ 
mới / Seth Godin ; Đặng Việt Vinh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Alpha, 2017. - 283tr. : minh hoạ ; 19cm. - 119000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Purple cow   s398975 

1497. Godin, Seth. Những tay tiếp thị là kẻ nói dối / Seth Godin ; Mai Tâm dịch. - H. : 
Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 301tr. : hình ảnh ; 21cm. 
- 109000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: All marketers are liars   s398647 

1498. Goman, Carol Kinsey. Bí mật ngôn ngữ cơ thể : Bí quyết sử dụng hiệu quả body 
language trong giao tiếp, cuộc sống và công việc / Carol Kinsey Goman ; Đặng Ngọc Thanh 
Thảo biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 215tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 62000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: The nonverbal advantage : Secrets and science of body language 
at work   s397328 

1499. Gordon, Jon. Chuyến xe năng lượng : 10 quy tắc tiếp thêm năng lượng cho cuộc 
sống và công việc / Jon Gordon ; Biên dịch: Nguyễn Văn Phát, An Bình. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 223tr. ; 21cm. 
- 56000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The energy bus   s397323 

1500. Hill, Napoleon. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu / Napoleon Hill ; Thảo Triều 
dịch ; Thanh Minh h.đ.. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. 
- 399tr. ; 24cm. - 80000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Think and grow rich   s398668 

1501. Hill, Napoleon. Nguyên tắc vàng của Napoleon Hill. - H. : Lao động ; Công ty 
Văn hoá và Truyền thông 1980, 2017. - 313tr. ; 21cm. - 119000đ. - 2000b   s398713 
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1502. Hill, Napoleon. Quyền năng làm giàu : 17 nguyên tắc thành công của Vua Thép 
Andrew Carnegie / Napoleon Hill ; Linh Phương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công 
ty Sách Thái Hà, 2017. - 365tr. ; 24cm. - 99000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: How to raise your own salary   s398701 

1503. John Vu. Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt : Tiếng Anh và 6 chìa khoá vàng tự 
tin mở cửa thế giới / John Vu. - H. : Hồng Đức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng 
tạo Trí Việt, 2017. - 189tr. : hình vẽ ; 21cm. - 88000đ. - 5000b 

Tên thật tác giả: Vũ Văn Du   s397795 

1504. Johnson, Spencer. Người bán hàng một phút / Spencer Johnson ; Việt Hà biên 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2017. - 134tr. : ảnh ; 21cm. - (Bí quyết thành công). - 46000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The one minute manager sales person   s397658 

1505. Kaplan Thaler, Linda. Sức mạnh của sự tử tế : Cách chinh phục giới kinh doanh 
bằng sự tử tế / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần 7. - 
H. : Thế giới ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 178tr. ; 20cm. - 68000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The power of nice   s397255 

1506. Kashiwagi Yoshiki. Sức mạnh của những con số : Kỹ năng viết báo cáo và phân 
tích số liệu hiệu quả trong kinh doanh / Kashiwagi Yoshiki ; Châu Phụng dịch. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 306tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm. - 109000đ. - 2000b   s399017 

1507. Kaufman, Ron. Nâng tầm dịch vụ / Ron Kaufman ; Trần Lê dịch. - Tái bản lần 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 431tr. ; 21cm. - 125000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Uplifting service   s398001 

1508. Kelly, Tom. Tự tin sáng tạo : Nếu muốn trở nên sáng tạo hơn, bạn chỉ cần sống 
tự nhiên hơn! / Tom Kelly, David Kelly ; Hồng Hải dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động 
; Công ty Sách Alpha, 2017. - 339tr. : minh hoạ ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Creative confidence   s398676 

1509. Kennedy, Dans S. Chiến lược marketing đỉnh cao : Tìm đúng đối tượng! Truyền 
đúng thông điệp! Xây dựng thương hiệu! / Dans S. Kennedy ; Nguyễn Quang Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 335tr. : minh hoạ ; 21cm. - 158000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: The ultimate marketing plan   s398553 

1510. Khor, Patrick. Thủ lĩnh số thế hệ Y : Động lực đằng sau kỷ nguyên mới của các 
nhà doanh nghiệp / Patrick Khor ; Nguyễn Thị Uyển Linh biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 231tr. : hình vẽ, bảng ; 
21cm. - 86000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: iBosses - The rise of gen Y entrepreneurs : the momentum behind 
the new age of entrepreneurs   s398555 

1511. Kidder, David S. Thanh niên khởi nghiệp / David S. Kidder ; Vũ Phương Thanh 
dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 234tr. : tranh vẽ ; 27cm. 
- 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The startup playbook   s398859 
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1512. Kohei Toyofuku. Phong cách ứng xử đạt hiệu quả của người Nhật / Kohei 
Toyofuku ; Nguyễn Thu Nga dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 136tr. ; 21cm. - 64000đ. - 
5000b   s397829 

1513. Kotler, Philip. Branding 4.0 / Philip Kotler, Piyachart Isarabhakdee ; Linh Vũ 
dịch. - H. : Lao động, 2017. - 430tr. : minh hoạ ; 23cm. - 189000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Branding 4.0   s398707 

1514. Kotler, Philip. Mười sai lầm chết người trong tiếp thị : Các dấu hiệu và giải pháp 
/ Philip Kotler ; Dương Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 
- 168tr. ; 21cm. - 55000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Ten deadly marketing sins: Signs and solutions   s398026 

1515. Kotler, Philip. Phiêu lưu trong thế giới marketing / Philip Kotler ; Dịch: Nguyễn 
Dương Hiếu, Phan Thị Thuỳ Vi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 321tr. : ảnh ; 21cm. 
- 105000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: My adventures in marketing   s398031 

1516. Leanne, Shel. Lãnh đạo phong cách Barack Obama : Những bài học xây dựng 
đội ngũ và tạo dựng văn hoá chiến thắng trong giai đoạn khó khăn / Shel Leanne ; Nguyễn 
Minh Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 430tr. 
; 21cm. - 129000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Leadership the Barack Obama way   s397244 

1517. Lê Long Hậu. Quản trị rủi ro tài chính nâng cao / B.s.: Lê Long Hậu (ch.b.), 
Vương Quốc Duy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - 203tr. : hình vẽ ; 24cm. - 70000đ. - 
500b 

Thư mục: tr. 201-203   s397884 

1518. Mak Yuen Teen. Quản trị công ty: Những bài học thực tế / Mak Yuen Teen ch.b. 
- H. : Tài chính. - 21cm. - 1000b 

T.2. - 2017. - 181tr.   s397944 

1519. Maxwell, John C. 1’ & 99’ - Tài năng và mồ hôi nước mắt / John C. Maxwell ; 
Hồng Lê dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 374tr. ; 
21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Beyond talent (Formally titled talent is never enough)   s398687 

1520. Mua lại và sáp nhập & tái cấu trúc doanh nghiệp: Cơ hội và thách thức trong bối 
cảnh mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thu Thuỷ, Cao Đinh Kiên (ch.b.), Nguyễn 
Phương Chi... - H. : Lao động, 2017. - 259tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - 110000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 242-253   s398718 

1521. Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tư duy & công cụ / 
Nguyễn Đặng Tuấn Minh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 207tr. : minh hoạ ; 24cm. - 169000đ. - 2000b 

Phụ lục: tr. 181-207   s398520 

1522. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Kế toán doanh nghiệp vận tải / Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 
- H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 228tr. : bảng ; 27cm. - 40000đ. - 320b 

Thư mục: tr. 215. - Phụ lục: tr. 216-222   s398903 

1523. Nhan Húc Quân. Phép màu để trở thành chính mình / Nhan Húc Quân. - Tái bản 
lần 2 có chỉnh sửa. - H. : Phụ nữ ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 259tr. ; 21cm. - 69000đ. - 
3000b   s397082 
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1524. Phạm Văn Cương. Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý kinh 
tế / Phạm Văn Cương. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 335tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. 
- 135000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 233-334. - Thư mục: tr. 335   s397931 

1525. Phan Thanh Lâm. Cẩm nang quản trị điều hành : Quản trị tích hợp / Phan Thanh 
Lâm, Phan Nguyễn Đại Nghĩa, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 448tr. : minh hoạ 
; 21cm. - 105000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 446-448   s397047 

1526. Phan Thanh Lâm. Cẩm nang quản trị điều hành : Quản trị vi mô / Phan Thanh 
Lâm, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Phụ nữ, 2017. - 352tr. : minh hoạ ; 21cm. - 80000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 351-352   s397048 

1527. Phan Thanh Lâm. Cẩm nang quản trị kho hàng / Phan Thanh Lâm. - In lần 2. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 391tr. : minh hoạ ; 2cm. - 80000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 390   s397046 

1528. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và phú ông thất vọng 
/ Phan Văn Trường ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 376tr. : hình vẽ ; 20cm. - 108000đ. - 5000b   s398005 

1529. Protherough, Lisabeth. Giúp con tuổi teen khởi nghiệp / Lisabeth Protherough ; 
Lê Minh Quân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá 
Văn Lang, 2014. - 134tr. ; 20cm. - 39000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The book on successful teens   s397768 

1530. Quản lý thời gian / Biên dịch: Bích Nga... ; Nguyễn Văn Quì h.đ.. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 175tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Cẩm nang kinh doanh Harvard). - 68000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Time management. - Phụ lục: tr. 162-175   s397752 

1531. Rock, David. Làm chủ bộ não : Những chiến thuật giúp vượt qua sự phân tâm, 
lấy lại sự tập trung và làm việc một cách thông minh hơn suốt cả ngày / David Rock ; Nguyễn 
Minh Phương dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Panda, 2017. - 319tr. : hình vẽ ; 24cm. - 
99000đ. - 2000b   s398702 

1532. Sinex, Simon. Cùng nhau sẽ đi xa hơn : Cuốn sách nhỏ truyền cảm hứng / Simon 
Sinex ; Chickn dịch. - In lần 2. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 154tr. : tranh 
vẽ ; 13x19cm. - 50000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Together is better   s398969 

1533. Singer, Blair. Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công / Blair Singer ; Thiên 
Kim dịch. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 201tr. ; 20cm. - 55000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The ABC's of building a business team that wins   s398037 

1534. Stanley, Thomas J. Bẻ khoá bí mật triệu phú : Cuộc khảo sát thú vị về tầng lớp 
giàu có Hoa Kỳ. Khám phá tư duy làm giàu / Thomas J. Stanley, William D. Danko ; Biên 
dịch: Hồng Vân, Hoài Nguyên. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 206tr., 5tr. ảnh ; 21cm. - 700b 

Tên sách tiếng Anh: The millionaire next door   s398067 
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1535. Tatum, Doug. Quá lớn để gọi là nhỏ : Bỏ 1 đô kiếm tiền triệu đô / Doug Tatum ; 
Đặng Thu Hằng dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 415tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm. - 95000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: No man's land. - Thư mục: tr. 406-415   s398671 

1536. Thành công theo cách khác : 27 câu chuyện khởi nghiệp vì cộng đồng từ Việt 
Nam và thế giới / Đinh Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Phùng Nguyên, Nguyễn Ngọc Long, 
Nguyễn Thị Quỳnh Giang. - H. : Phụ nữ, 2017. - 266tr. : ảnh ; 24cm. - 110000đ. - 
2000b   s396991 

1537. Toshifumi Suzuki. Tâm lý chiến trong bán lẻ : Cách chinh phục trái tim khách 
hàng / Toshifumi Suzuki ; Đỗ Minh Toàn dịch. - H. : Tri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền 
thông Nhã Nam, 2017. - 304tr. ; 21cm. - 93000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Nhật: 売る力心をつかむ仕事術   s397360 

1538. Trần Quang Thịnh. Kết nối đúng người - Thay đổi vận mệnh : Quyền lực tối 
thượng của net working giúp bạn nhanh chóng thành công trong cuộc sống và đột phá trong 
kinh doanh / Trần Quang Thịnh. - H. : Lao động, 2017. - 247tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 
300000đ. - 1000b   s398641 

1539. Trần Thị Vân Hoa. Kỹ năng của nhà quản lý trong môi trường toàn cầu hoá : 
Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 291tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21cm. - 168000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. - Phụ lục: tr. 273-288. - Thư mục: tr. 
289-291   s398459 

1540. Triệu Vỹ. Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma / Triệu Vỹ ; Nguyễn Đại Dương 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 478tr. ; 23cm. - 150000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung:马云: 我的管理心得. - Phụ lục: tr. 465-472   s398471 

1541. Trout, Jack. Khác biệt hay là chết : Để thương hiệu luôn phát triển trong một kỷ 
nguyên cạnh tranh khốc liệt / Jack Trout, Steve Rivkin ; Phạm Thảo Nguyên biên dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. 
- 343tr. ; 21cm. - 96000đ. - 4000b 

Tên sách tiếng Anh: Differentiate or die : Survival in our era of killer 
competition   s398064 

1542. Trump, Donald J. Tôi đã làm giàu như thế : Kinh nghiệm của một tỷ phú / Donald 
J. Trump, Meredith Mclver ; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch. - Tái bản lần 9. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 277tr. ; 20cm. - 76000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: How to get rich   s398023 

1543. Võ Văn Quang. 22 nguyên tắc cơ bản của marketing thương hiệu : Lần đầu tiên 
giới thiệu mô hình marketing 7P / Võ Văn Quang. - H. : Thế giới, 2017. - 254tr. : minh hoạ 
; 21cm. - 90000đ. - 5000b   s398825 

1544. Vũ Thị Thu Hiền. Để không bao giờ thất nghiệp / Vũ Thị Thu Hiền. - H. : Dân 
trí ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 247tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 66000đ. - 
1500b   s397733 

1545. Walker, Jeff. Tung sản phẩm : Công thức bí mật của triệu phú Internet / Jeff 
Walker ; Nguyễn Quang Ngọc biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Tư vấn và Đào tạo Cơn bão triệu phú, 2017. - XVII, 304tr. : ảnh ; 23cm. - 168000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: Launch   s397149 
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1546. Yeung, Rob. Nổi bật cũng cần chiến thuật : Những cách gây chú ý để mọi người 
công nhận tài năng của bạn / Rob Yeung ; Tiêu Long dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách 
Alpha, 2017. - 279tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: How to stand out   s398088 

1547. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota / Yoshihito 
Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 146tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 
125000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 142-144   s396988 

1548. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota : Bồi 
dưỡng con người. Xây dựng niềm tin. Thay đổi ý thức. Cách truyền đạt đem lại hiệu quả cao 
nhất / Yoshihito Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 2. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 147tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng 
đầu thế giới). - 125000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 143-145   s396990 

1549. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota / Yoshihito 
Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 146tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 
125000đ. - 3000b 

Thư mục: tr. 142-144   s396987 

 
KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

1550. Công nghệ sản xuất bia và nước giải khát / Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Viết 
Thắng, Lê Thị Lan Chi... - H. : Lao động, 2016. - 430tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm. - 125000đ. - 
500b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học dân lập Phương Đông. - 
Phụ lục: tr. 369-428. - Thư mục: tr. 429-430   s398856 

1551. Đỗ Quang Minh. Công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng và các chất kết dính vô 
cơ / Đỗ Quang Minh, Trần Bá Việt. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 299tr. : minh hoạ ; 24cm. - 43000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 298-299   s397276 

1552. Lớp phủ vô cơ - Những phát triển gần đây và ứng dụng / Vũ Minh Thành (ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Xuân Cường... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 
254tr. : minh hoạ ; 21cm. - 120000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 234-239   s397891 

1553. Nguyễn Các Ngọc. Lặng thương đến hoàng hôn / Nguyễn Các Ngọc. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 237tr. : ảnh ; 19cm. - 69000đ. - 1000b   s399006 

1554. Nguyễn Duy Lâm. Công nghệ sản xuất và ứng dụng axít phenyllactic trong bảo 
quản rau quả chế biến tối thiểu / Nguyễn Duy Lâm, Bùi Kim Thuý. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2017. - 227tr. : minh hoạ ; 21cm. - 79000đ. - 300b 

Thư mục: tr.: 199-210   s397351 
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1555. Nguyễn Minh Thuỷ. Giáo trình kỹ thuật chế biến rau quả / B.s.: Nguyễn Minh 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Tuyền. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017. - XII, 282tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 160000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 259-282   s397148 

1556. Nguyễn Thị Mai. Sơn dung môi nước bảo vệ kết cấu thép / Nguyễn Thị Mai. - 
H. : Giao thông Vận tải, 2017. - 104tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - 36000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 100-101   s398838 

1557. Soldatenkov, A. T. Hoá học hữu cơ ứng dụng - Thuốc diệt trừ dịch hại và điều 
hoà tăng trưởng / A. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina ; Dịch: Lê Tuấn Anh, Trương Hồng 
Hiếu. - H. : Tri thức, 2017. - 247tr. : hình vẽ ; 24cm. - 72000đ. - 500b 

Tên sách tiếng Nga: Прикладная органическая химия. Пестициды и регуляторы 
роста. - Thư mục: tr. 245-247   s397359 

 
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

1558. Đào Duy Thái. Thuốc nhuộm trong dệt may / Đào Duy Thái. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 261tr. : minh hoạ ; 24cm. - 37000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 261   s397163 

1559. Trần Đại Nguyên. Nhập môn CAD/CAM trong dệt may / Trần Đại Nguyên 
(ch.b.), Hồ Thị Minh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. 
- 100tr. : minh hoạ ; 24cm. - 14000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 100   s397183 

 
SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

1560. Tài liệu thực hành nghề phổ thông - Thủ công mĩ nghệ : Cấp trung học cơ sở / 
Cao Thị Tú Anh, Hà Thị Tuyết Lan. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2017. - 87tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 28000đ. - 5040b 

Phụ lục: tr. 82-87   s399156 

 
NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

1561. Lê Mục Đích. Sổ tay công trình sư kết cấu nhà công nghiệp / Lê Mục Đích. - H. 
: Xây dựng, 2017. - 366tr. : minh hoạ ; 27cm. - 180000đ. - 300b   s396924 

1562. Trần Thị Thôn. Bài tập thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn. - Tái bản lần thứ 
7. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 514tr. : minh hoạ ; 24cm. 
- 73000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa. - 
Phụ lục: tr. 415-513. - Thư mục: tr. 514   s397283 

1563. Võ Bá Tầm. Kết cấu bê tông cốt thép : Theo TCVN 5574 - 2012 / Võ Bá Tầm. - 
Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm. - 72000đ. 
- 2000b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa 
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T.3: Các cấu kiện đặc biệt. - 2017. - 509tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 447-508. - Thư 
mục: tr. 509   s397282 

 
NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

1564. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Vĩnh Cát, Nguyễn 
Hữu Quỳnh (ch.b.), Lê Ngọc Canh... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.8: Nghệ thuật. - 2017. - 551tr., 39tr. ảnh. - Thư mục: tr. 541-544   s398585 

1565. Bước vào thế giới của nhau = Through the windows of life / Trần Quang Tuấn, 
Bùi Hoàng Long, Nguyễn Thanh Hương... - Tái bản. - H. : Thế giới, 2017. - 145tr. : ảnh màu 
; 22cm. - (Humans of Hà Nội). - 165000đ. - 1000b   s397253 

1566. Diệu Tuệ. Cẩm nang xây dựng nhà ở, văn phòng công sở theo cửu trạch vận niên 
và ứng dụng thước Lỗ Ban trong xây dựng / Diệu Tuệ tuyển chọn. - H. : Thế giới, 2017. - 
367tr., 16tr. ảnh : minh hoạ ; 28cm. - 350000đ. - 2000b   s398383 

1567. Đỗ Hoàng Toàn. Nhận dạng nơi ở và làm việc : Quản trị không gian sinh sống : 
Sách chuyên khảo / Đỗ Hoàng Toàn, Đỗ Thị Hải Hà, Nguyễn Trúc Anh. - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2017. - 435tr. : minh hoạ ; 24cm. - 386000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 431-435   s397442 

1568. Eiichiro Oda. One piece Color walk : Tuyển tập tranh / Eiichiro Oda ; Takara 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 30cm. - 98000đ. - 5000b 

T.4: Eagle. - 2017. - 106tr. : tranh màu   s398438 

1569. Mãi mãi thanh xuân / Bob Dylan ; Minh hoạ: Paul Rogers ; Ngô Tự Lập biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 45000đ. - 2000b   s397568 

1570. Một ngày xa nhau / Bob Dylan ; Minh hoạ: David Walker ; Ngô Tự Lập biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 45000đ. - 2000b   s397569 

1571. Nếu chó chạy rông / Bob Dylan ; Minh hoạ: Scott Campbell ; Ngô Tự Lập biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 45000đ. - 2000b   s397567 

1572. Nghệ thuật trình diễn, tập quán xã hội hát và múa ải Lao : Những câu hỏi và gợi 
ý trả lời / B.s.: Lê Thị Minh Lý, Nguyễn Văn Huy, Phạm Kim Ngân... - H. : Văn hoá dân tộc, 
2015. - 36tr. : ảnh ; 21cm. - 500b   s399023 

1573. Nguyễn Sỹ Toản. Đặc trưng đồ gốm văn hoá Tiền Đông Sơn ở Phú Thọ và Vĩnh 
Phúc / Nguyễn Sỹ Toản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 449tr. : minh hoạ ; 21cm. - 150000đ. 
- 200b 

Phụ lục: tr. 275-431. - Thư mục: tr. 432-447   s398599 

1574. Nguyễn Thanh Hà. Âm nhạc Nhật Bản - Lịch sử và thể loại / Nguyễn Thanh Hà, 
Văn Thị Minh Hương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 163tr. : ảnh ; 21cm. - 65000đ. - 
1000b   s398837 

1575. Nguyễn Vĩnh Nguyên. Ký ức một ảnh viện Sài Gòn : Câu chuyện Viễn Kính / 
Nguyễn Vĩnh Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 223tr. : hình ảnh ; 24cm. - 
268000đ. - 3000b 

Phụ luc: tr. 159-213. - Thư mục: tr. 218   s398010 
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1576. Tài liệu thực hành nghề phổ thông - Nhiếp ảnh / Cao Thị Tú Anh, Nguyễn Đức 
Trí, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Trọng Bình. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 
91tr. : minh hoạ ; 24cm. - 30000đ. - 5040b 

Phụ lục: tr. 82-88   s399158 

1577. Thực hành âm nhạc 6 / Bùi Anh Tôn, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Hoàng Lan. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 63tr. : bảng ; 24cm. - 14000đ. - 2000b   s399061 

1578. Thực hành âm nhạc 7 / Bùi Anh Tôn, Trần Anh Vũ, Hoàng Lan. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 59tr. : bảng ; 24cm. - 14000đ. - 2000b   s399062 

1579. Thực hành âm nhạc 8 / Bùi Anh Tôn, Ngô Thị Lộc, Hoàng Lan. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục, 2017. - 55tr. : bảng ; 24cm. - 14000đ. - 2000b   s399063 

 
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

1580. Ai tinh mắt? - Cấp độ 2 : Đố vui luyện tư duy thị giác / Quang Phúc, Bình Linh. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 23tr. : tranh vẽ ; 23cm. - 18000đ. - 2000b   s398034 

1581. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Lại Hồng Khánh, Nguyễn 
Đức Khiển (ch.b.), Nguyễn Khắc Kình... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.14: Thể dục thể thao. - 2017. - 268tr., 22tr. ảnh. - Phụ lục: tr. 227-258. - Thư mục: tr. 

259-262   s398591 

1582. Butterfield, Moira. Cẩm nang cho bạn yêu xe đạp / Moira Butterfield ; Huy Toàn 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 40tr. : minh hoạ ; 23cm. - 50000đ. - 2000b   s397558 

1583. Đồng nghiệp với nhà văn, đạo diễn Minh Chuyên : Tiểu luận - Nghiên cứu / 
Nguyễn Huy Hiệu, Trần Đăng Khoa, Vũ Thanh Hoa... ; B.s.: Phương Lựu... - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24cm. - 700b 

Q.3. - 2017. - 899tr. : ảnh màu   s397984 

1584. Giáo dục thể chất / Phạm Tiến Dũng (ch.b.), Trần Anh Dũng, Nguyễn Bá Hậu, 
Nguyễn Văn Toàn. - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung. - H. : Giao thông Vận tải, 2017. 
- 208tr. : minh hoạ ; 27cm. - 20000đ. - 2020b 

Thư mục: tr. 200   s398898 

1585. Giáo trình Pencak Silat : Dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Trần Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, Trần Kim Tuyến, Lý Đức Trường. - H. : Thể dục Thể 
thao, 2017. - 440tr. : minh hoạ ; 21cm. - 320b 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường đại học Thể dục Thể thao Bắc 
Ninh. - Thư mục cuối mỗi chương   s399055 

1586. Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam 
: Dành cho học sinh / B.s.: Phạm Vĩnh Thông (ch.b.), Cao Hoàng Anh, Phạm Hoàng Dương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2017. - 60tr. : hình vẽ ; 24cm. - 17000đ. - 8000b 

Phụ lục: tr. 41-57. Thư mục: tr. 58   s399066 

1587. Lâm Quang Thành. Ứng dụng khoa học và công nghệ thể dục thể thao trong đào 
tạo vận động viên cấp cao : Sách chuyên khảo dùng cho nghiên cứu và giảng dạy sau đại học 
thể dục thể thao / Lâm Quang Thành (ch.b.), Đặng Thị Hồng Nhung, Đặng Hà Việt. - H. : 
Thể dục Thể thao, 2017. - 503tr. : minh hoạ ; 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Thể dục Thể thao. - Thư mục: tr. 492-499   s397934 
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1588. Lý luận và phương pháp thể dục thể thao quần chúng : Tài liệu tham khảo / B.s.: 
Hoàng Công Dân (ch.b.), Trần Tuấn Hiếu, Lê Anh Thơ, Đàm Tuấn Anh. - H. : Thể dục Thể 
thao, 2017. - 407tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm. - 770b 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường đại học Thể dục Thể thao Bắc 
Ninh. - Thư mục: tr. 377-392. - Phụ lục: tr. 393-405   s397935 

1589. Nam Chi Bùi Thanh Kiên. Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân gian Nam Bộ / 
Nam Chi Bùi Thanh Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 155tr. : bảng 
; 21cm. - 45000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Bùi Thanh Kiên. - Thư mục: tr. 152   s398556 

1590. Nguyễn Công Hảo. Sân khấu Bắc Ninh - Cội nguồn và hiện thực / B.s.: Nguyễn 
Công Hảo (ch.b.), Ngô Hồng Giang, Nguyễn Đức Tú. - H. : Dân trí, 2017. - 239tr. ; 21cm. - 
1000b 

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh   s398840 

1591. Pirlo, Andrea. Tôi tư duy, là tôi chơi bóng / Andrea Pirlo, Alessandro Alciato ; 
Nguyễn An Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 222tr., 16tr. ảnh màu ; 21cm. - 147000đ. 
- 3000b 

Tên sách tiếng Anh: I think therefore I play; Tên sách tiếng Italia: Penso quindi 
gioco   s397196 

1592. Quang Phúc. Ai tinh mắt? - Cấp độ 1 : Đố vui luyện tư duy thị giác / Quang Phúc, 
Bình Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 23tr. : tranh vẽ ; 23cm. - 18000đ. - 
2000b   s398033 

1593. Quang Phúc. Ai tinh mắt? - Cấp độ 3 : Đố vui luyện tư duy thị giác / Quang Phúc, 
Bình Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 23tr. : tranh vẽ ; 23cm. - 18000đ. - 
2000b   s398035 

1594. Trần Duy Hoà. Giáo trình lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao / Trần 
Duy Hoà (ch.b.), Phan Thanh Hài. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 355tr. : minh 
hoạ ; 24cm. - 98000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 331-355. - Thư 
mục cuối chính văn   s397137 

1595. Trần Việt Ngữ. Nghìn năm sân khấu Thăng Long / Trần Việt Ngữ. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2017. - 876tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm). - 1000b 

Thư mục: tr. 872-873   s397222 

1596. Tyson, Mike. Sự thật trần trụi : Tự truyện / Mike Tyson ; Larry Sloman chấp bút 
; Trần Minh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đông A, 2017. - 
563tr. : ảnh ; 24cm. - 169000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Undisputed truth   s397677 

 
VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

1597. Ai ở sau lưng bạn thế? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio 
Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare   s397012 

1598. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn bên bờ hồ : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 
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thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật 
Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare mizube no nakamatachi   s397014 

1599. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn dưới biển : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 
thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật 
Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare umi no nakamatachi   s397013 

1600. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn ở hòn đảo phía Nam Nhật Bản : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo 
Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ 
tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare minami no shima no nakamatachi   s398521 

1601. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên cánh đồng : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In 
lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật 
Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare nohara no nakamatachi   s397010 

1602. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên hoang mạc : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In 
lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật 
Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: Ushiro ni iruno daare savanna no nakamatachi   s397011 

1603. Asano Atsuko. Những cánh thư : Truyện dài / Asano Atsuko ; Akichan dịch ; 
Hoạ sĩ: Kitazawa Heisuke. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 
2017. - 252tr. ; 21cm. - 86000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: I love letter   s397650 

1604. Asano Atsuko. No.6 / Asano Atsuko ; Nguyễn Hương dịch. - H. : Văn học ; Công 
ty Xuất bản và Truyền thông IPM. - 18cm. - 55000đ. - 3000b 

T.4. - 2017. - 200tr.   s398320 

1605. Auxier, Jonathan. Sophie Quire & người gác truyện cuối cùng / Jonathan Auxier 
; Phương Anh dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 485tr. : hình vẽ ; 
21cm. - 140000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sophie Quire and the last storyguard   s397611 

1606. Ăn gì để lớn : Truyện tranh / Kể: Kim Hằng ; Vẽ: Ngọc Bernus, Shu Lily. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Yuyu và các bạn). - 11000đ. - 
2000b   s396820 

1607. Bà tớ là thế đấy : Truyện tranh / Lời: Sandrine Beau ; Minh hoạ: Soufie ; Nguyễn 
Toàn Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 18cm. - 28000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Ma mamie est come ci   s396960 

1608. Bá tước Môntê Crítxtô : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: 
Alếchxanđra Đuyma ; Tranh, lời: Han Kiên ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 
2000b   s397478 
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1609. Bác có phải là bác Gấu Trúc? = Are you uncle Panda? / Patcharaporn Lumsum ; 
Minh hoạ: Suthathep Japakeeya ; Huyền Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 16tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Phát triển trí thông minh cùng thỏ Hoppy Bunny). - 35000đ. - 1000b   s397261 

1610. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Chí Mỳ, Lại Hồng 
Khánh (ch.b.), Chu Huy... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.7: Văn học. - 2017. - 896tr. - Thư mục: tr. 865-874   s398584 

1611. Bạch Lạc Mai. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên / Bạch Lạc Mai ; Lục 
Bích dịch. - Tái bản. - H. : Lao động ; Công ty Hoàng Tiến, 2017. - 431tr. ; 19cm. - 108000đ. 
- 1000b 

Tên sách tiếng Trung:岁月静好现世安稳 - Tên thật tác giả: Tư Trí Tuệ   s398973 

1612. Bàn Kim Quy. Lời ca bên bếp lửa : Thơ / Bàn Kim Quy. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 95tr. ; 20cm. - 48000đ. - 300b   s397953 

1613. Bạn gái : Truyện tranh / Morigana Milk ; Amaika dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn 
; Công ty Sách Thái Hà. - 19cm. - 43000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Girl friends 
T.1. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s398248 

1614. Bảo Châu. Ai đó cần có tôi / Bảo Châu. - H. : Văn học, 2017. - 229tr. ; 20cm. - 
79000đ. - 1500b   s397633 

1615. Bảo mẫu bất đắc dĩ : Truyện tranh / Lời: Annie Auerbach ; Tranh: ComicUp! ; 
Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tom and 
Jerry - Những kì nghỉ). - 16000đ. - 3000b   s397515 

1616. Bardugo, Leigh. Từ điêu tàn trỗi dậy / Leigh Bardugo ; Nguyễn Bảo Anh dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 441tr. ; 20cm. - 135000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Ruin and rising   s397997 

1617. Báu vật của Neru và Mari : Truyện tranh / Akiko Kameoka ; Nguyễn Hoàng 
Ngân dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 34tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Ehon - 
Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 39000đ. - 3000b   s398682 

1618. Bất Kinh Ngữ. Yêu không bến bờ : Tiểu thuyết / Bất Kinh Ngữ ; Nghiêm Thanh 
Ngọc dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 503tr. ; 23cm. - (Tủ sách Văn 
học). - 126000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:彼爱无岸   s397602 

1619. Bé trứng : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Kanzawa Joshiko ; 
Tranh: Yagyu Genichiro ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 22tr. : tranh 
màu ; 20cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: What appears from inside the eggs?   s397110 

1620. Bé yêu khám phá - Cao và thấp / Lời: Lê Thanh Nga ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 20cm. - 23000đ. - 2000b   s397042 

1621. Bé yêu khám phá - Dài và ngắn / Lời: Lê Thanh Nga ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 20cm. - 23000đ. - 2000b   s397043 

1622. Bé yêu khám phá - To và nhỏ / Lời: Lê Thanh Nga ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 20cm. - 23000đ. - 2000b   s397041 
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1623. Bennett, William J. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi / William J. Bennett 
; Triều Giang dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt. - 21cm. - 32000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The book virtues 
T.4. - 2017. - 127tr.   s398073 

1624. Berns, Mannon. Biệt đội Blogkbusters : Bí ẩn bức tranh của Picasso : Truyện 
thiếu nhi / Mannon Berns ; Thi Zinsmeister Ngô dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 184tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - 49000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hà Lan: Blockbusters - Het Picasso mysterie   s398488 

1625. Bến Văn Nguyễn. Tiếng vọng của biển : Tập truyện / Bến Văn Nguyễn. - H. : 
Hồng Đức, 2017. - 298tr. ; 21cm. - 88000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Huệ   s397826 

1626. Bích câu thơ II : Tập thơ / Hồ Thanh Bình, Nguyễn Bình, Nguyễn Tiến Đoàn... 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012. - 304tr. : ảnh ; 21cm. - 63000đ. - 600b   s397295 

1627. Biển đảo Tổ quốc tôi / Dương Giao Linh, Nhuỵ Nguyên, An Bình Minh... ; 
Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 199tr. ; 21cm. - 53000đ. - 700b   s397830 

1628. Bissonnette, Zac. Những bậc thầy nguỵ tạo : Bóc trần hành vi lừa đảo, thói đạo 
đức giả của những người nổi tiếng / Zac Bissonnette ; Nhật Huy dịch. - H. : Lao động ; Công 
ty Sách Alpha, 2017. - 215tr. : ảnh ; 21cm. - 69000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Good advice from bad people   s398673 

1629. Black, Holly. Rừng sâu thăm thẳm / Holly Black ; Miel G. dịch. - H. : Văn học, 
2017. - 375tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn học Mỹ). - 97000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The darkest part of the forest   s397639 

1630. Bocchi Pocchi chăm sâu bướm : Truyện tranh / Noriko Matsubara ; Bồ Câu dịch. 
- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (Ehon mẫu giáo). - 50000đ. - 2000b   s397431 

1631. Bocchi Pocchi - Giúp bạn chim : Truyện tranh / Noriko Matsubara ; Bồ Câu dịch. 
- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (Ehon mẫu giáo). - 50000đ. - 2000b   s397432 

1632. Bocchi Pocchi - Hai chiếc tất : Truyện tranh / Noriko Matsubara ; Bồ Câu dịch. 
- H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. 
- (Ehon mẫu giáo). - 50000đ. - 2000b   s397430 

1633. Bố tớ là thế đó : Truyện tranh / Lời: Sandrine Beau ; Minh hoạ: Soufie ; Nguyễn 
Toàn Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 18cm. - 28000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Mon papa est come ca   s396959 

1634. Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Văn : Phương pháp tự luận : Bám sát cấu trúc đề 
thi mới nhất, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia / Đỗ Kim Hảo, Trần Hà Nam. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2017. - 295tr. ; 24cm. - 84000đ. - 1000b   s398748 

1635. Bồi dưỡng năng lực môn ngữ văn trung học phổ thông theo chủ đề / Lê Quang 
Hưng (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Trịnh Thị Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 179tr. ; 
24cm. - 45000đ. - 500b   s397449 

1636. Bronte, Anne. Người gia sư / Anne Bronte ; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2017. - 329tr. ; 21cm. - 107000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Agnes Grey   s397193 
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1637. Bubu có em : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s398295 

1638. Bubu đến trường : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s398296 

1639. Bubu đi nhổ răng : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s396823 

1640. Bubu đi sở thú : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 5000b   s396824 

1641. Bubu ganh tỵ : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s396814 

1642. Bubu ích kỷ : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s398293 

1643. Bubu không sạch sẽ : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2017. - 14tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s396825 

1644. Bubu thích khủng long : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s398294 

1645. Bubu thương em : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 10000đ. - 3000b   s396822 

1646. Bùi Chí Vinh. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. 
- 20cm. - 50000đ. - 2500b 

T.3: Chuyện của Thạch sầu đời và Hoàng lãng tử. - 2017. - 251tr. : tranh vẽ   s398028 

1647. Bùi Đặng Quốc Thiều. Cẩm chướng đỏ / Bùi Đặng Quốc Thiều. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 167tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 38000đ. - 1500b 

Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi   s397479 

1648. Bùi Việt Sỹ. Chim bằng và nghé hoa : Tiểu thuyết / Bùi Việt Sỹ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 391tr. ; 21cm. - 85000đ. - 2000b   s397959 

1649. Bull chơi trốn tìm : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Yumiko Fukuzawa 
; More Production Vietnam dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - 
(Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Bull plays hide-and-seek   s398493 

1650. Buổi cắm trại kinh hoàng : Truyện tranh / Lời: Annie Auerbach ; Tranh: 
ComicUp! ; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 19cm. - 
(Tom and Jerry - Những kì nghỉ). - 16000đ. - 3000b   s397518 

1651. Bữa ăn sáng bằng hồ dán / Thanh Tâm, Lê Liên, Thiên Phước... ; Dịch: Khang 
Gia... ; Minh hoạ: Tiến Thông. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 53tr. : tranh màu ; 19cm. - (Hạt giống tâm hồn dành 
cho thiếu nhi). - 32000đ. - 3000b   s397317 

1652. Bữa tiệc bên bể bơi : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: ComicUp! ; 
Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tom and 
Jerry - Những kì nghỉ). - 16000đ. - 3000b   s397517 
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1653. Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: ComicUp! 
; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tom and 
Jerry - Chuyện vui chủ nhật). - 20000đ. - 3000b   s398188 

1654. Bửu Ý. Ngày tháng thênh thang : Tạp bút / Bửu Ý. - H. : Văn học ; Công ty Sách 
Phương Nam, 2017. - 378tr. ; 21cm. - 149000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Phước Bửu ý   s397621 

1655. Câu chuyện của cây xanh : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: 
Chu Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Trò chuyện với thiên 
nhiên). - 28000đ. - 2000b   s397560 

1656. Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn / Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 
; Công ty Văn hoá và Truyền thông Du Bút, 2017. - 149tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 100000đ. - 
3000b   s397156 

1657. Cây đa trường cũ : Kỷ niệm họp mặt cựu sinh viên Luật khoa Huế lần thứ ba - 
Huế tháng 8.2015 / Nguyễn Duy Hiền, Võ Bích Huê, Trần Trọng Hân... ; B.s.: Nguyễn Duy 
Hiền... - H. : Văn hoá dân tộc, 2015. - 187tr. : ảnh ; 24cm. - 300b   s399024 

1658. Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ? : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Taro 
Gomi ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ 
sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Find out the goldfish   s397111 

1659. Cái gì thế nhỉ : Truyện tranh / Pascal Teulade, Jean-Charles Sarrazin ; May Sao 
dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 31tr. : tranh vẽ ; 
19x25cm. - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Que'st ce que c'est que ca?   s398934 

1660. Cái mũi đen / Lời: Rury Lee ; Tranh: Emanuele Bertossi ; Uyên Uyên dịch. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 37tr. : tranh vẽ ; 
24cm. - 48000đ. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn:북극곰 코다 시리즈1 - 까만코다   s398819 

1661. Cao Uy. Về sông Đuống : Thơ / Cao Uy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 78tr. 
: ảnh ; 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Cao Văn Uy   s398813 

1662. Carey, M. R. Cô bé có mọi món quà / M. R. Carey ; Thuỳ Linh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 446tr. ; 23cm. - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The girl with all the gifts   s397538 

1663. Carroll, Lewis. Alice lạc vào xứ diệu kỳ và đi qua tấm gương / Lewis Carroll ; 
Minh hoạ: John Tenniel ; Dịch: Đặng Kim Trâm, Đinh Việt Hiệp. - H. : Văn học ; Công ty 
Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 295tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Alice's adventures in wonderland and through the looking 
glass   s397651 

1664. Cars: Trên đường đua : Truyện tranh / Dịch: Vĩnh Đạt, Hoàng My. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 186tr. : tranh màu ; 24cm. - (Disney Pixar. 5 phút kể chuyện). - 99000đ. - 
4000b   s397565 

1665. Châu Hoài Thanh. Thiên đường bóng tối / Châu Hoài Thanh. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 174tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 36000đ. - 1500b 
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Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thư   s398247 

1666. Châu La Việt. Người gõ trống : Thơ / Châu La Việt. - H. : Văn học, 2017. - 113tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - 500b 

Tên thật tác giả: Lê Khánh Hoài   s397355 

1667. Chattam, Maxime. Máu thời gian / Maxime Chattam ; Doãn Hoàng Lan dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 372tr. ; 24cm. 
- 109000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Le sang du temps. -Tên thật tác giả: Maxime Drouot   s397987 

1668. Chernyi, Sasha. Nhật ký chó fox Mikki : Truyện thiếu nhi / Sasha Chernyi ; Phan 
Xuân Loan dịch ; Nguyễn Tuấn Kiệt h.đ. ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2017. - 121tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 58000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Nga:Дневник фокса Микки   s398018 

1669. Chester dũng cảm = Chester the brave : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Audrey 
Penn ; Minh hoạ: Barbara L. Gibson ; Đỗ Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. : tranh 
màu ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 39000đ. - 5000b   s397101 

1670. Chị gái tớ : Truyện tranh / Lời: Anne Loyer ; Minh hoạ: Soufie ; Nguyễn Toàn 
Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 18cm. - 20000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Ma grande soeur   s396958 

1671. Chiếc túi đầy ắp những nụ hôn = A pocket full of kisses : Dành cho trẻ từ 3 - 8 
tuổi / Lời: Audrey Penn ; Minh hoạ: Barbara L. Gibson ; Đỗ Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 30tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 39000đ. - 5000b   s397098 

1672. Chiếc va li màu hồng : Truyện tranh / Susie Morgenstern ; Minh hoạ: Serge 
Bloch ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 36000đ. 
- 2000b   s397458 

1673. Chiến công đầu tiên của bé Mi : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lời: 
Tsutsui Yoriko ; Tranh: Hayashi Akiko ; Nguyễn Thảo dịch ; Nhóm Sakurakids h.đ.. - In lần 
2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 17x24cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật 
Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Mii - Chan's first errand   s398915 

1674. Chinh phục đề thi 9 vào 10 hệ đại trà và chuyên ngữ văn / Nguyễn Thị Thanh 
Thuỷ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 238tr. : minh hoạ ; 27cm. - 124000đ. - 
1000b   s397379 

1675. Choi Soo Hyun. Tôi của mùa hè năm ấy : Tiểu thuyết / Choi Soo Hyun ; Bùi 
Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. 
- 390tr. : ảnh ; 21cm. - 99000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Hàn:그여름, 나는   s397422 

1676. Chơi trốn tìm = Playing hide and seek / Patcharaporn Lumsum ; Minh hoạ: 
Suthathep Japakeeya ; Huyền Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Phát triển trí thông minh cùng thỏ Hoppy Bunny). - 35000đ. - 1000b   s397259 

1677. Chu Danh Ninh. Con đường hắn đã qua / Chu Danh Ninh. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2016. - 235tr. ; 19cm. - 100000đ. - 500b   s398343 

1678. Chu Lai. Ăn mày dĩ vãng : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2017. - 399tr. 
; 21cm. - 98000đ. - 600b   s397660 
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1679. Chu Lai. Phố : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Văn học, 2017. - 395tr. ; 21cm. - 
98000đ. - 600b   s397264 

1680. Chu Long. Đây là tuyến cuối cùng / Chu Long. - H. : Văn học, 2014. - 164tr. ; 
21cm. - 1000b   s397288 

1681. Chu Ngọc. Đạo tình : Tiểu thuyết / Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 24cm. - 119000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:盗情 
T.1. - 2017. - 479tr.   s397678 

1682. Chu Ngọc. Đạo tình : Tiểu thuyết / Chu Ngọc ; Greenrosetq dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 24cm. - 119000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:盗情 
T.2. - 2017. - 461tr.   s397679 

1683. Chú chim tâm hồn : Truyện tranh / Lời: Michal Snunit ; Minh hoạ: Na'ama 
Golomb ; Ngô Thu Trang biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 39tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 
59000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The soul bird   s397528 

1684. Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - 15000đ. - 12000b 

T.1. - 2017. - 184tr. : tranh vẽ   s398119 

1685. Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - 15000đ. - 12000b 

T.2. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s398120 

1686. Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - 15000đ. - 10000b 

T.3. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s398121 

1687. Chú Thoòng : Truyện tranh / Vương Trạch ; Leo Chen dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - 15000đ. - 9000b 

T.4. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398122 

1688. Chuyện chú rô con : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Minh Phương, Vân Hồng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 
17cm. - (Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398198 

1689. Chuyện đời : Thơ / Sĩ Nhiếp, Hồ Phú, Hồ Dư, Duy Hưởng. - H. : Hồng Đức, 
2017. - 189tr. ; 21cm. - 500b   s397840 

1690. Chuyện hay mẹ kể bé nghe : Dành cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Thu 
Ngân ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn, Trương Văn Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2017. - 141tr. : tranh 
màu ; 18cm. - 79000đ. - 3000b   s398225 

1691. Chuyện kể ở nhà trẻ : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thị Thảo, Ngô Quân Miện, U-
sin-xki ; Tranh: Nguyễn Đình Đăng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2017. - 47tr. : 
tranh màu ; 21x30cm. - 45000đ. - 3000b 

Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s398548 

1692. Chuyện kể tối mùa đông : Dành cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Hoạ Mi, 
Vương Trọng, Hiếu Minh... ; Tranh: Thái Hùng... - H. : Kim Đồng, 2017. - 93tr. : tranh màu 
; 19cm. - 56000đ. - 3000b   s398229 
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1693. Chuyện kể tối mùa hạ : Dành cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Hoạ Mi, 
Nguyễn Văn Chương ; Tranh: Trần Cường, Phùng Đức Huy. - H. : Kim Đồng, 2017. - 97tr. 
: tranh màu ; 19cm. - 56000đ. - 3000b   s398227 

1694. Chuyện kể tối mùa thu : Dành cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Nguyễn 
Đình Quảng, Hoạ Mi, Hiếu Minh... ; Tranh: Trần Minh Tâm... - H. : Kim Đồng, 2017. - 93tr. 
: tranh màu ; 19cm. - 56000đ. - 3000b   s398228 

1695. Chuyện kể tối mùa xuân : Dành cho bé 2 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Thanh 
Hào, Hiếu Minh, Hoạ Mi... ; Tranh: Đinh Nhân Quý... - H. : Kim Đồng, 2017. - 93tr. : tranh 
màu ; 19cm. - 56000đ. - 3000b   s398226 

1696. Chuyện nàng Bạch Tuyết : Truyện tranh / Disney Enterprises Inc ; Việt Hà dịch. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 26cm. - (Disney princess. 
Vui cùng công chúa). - 20000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Snow White and the seven dwarfs   s397513 

1697. Chuyện những chiếc răng : Dành cho trẻ 3 - 8 tuổi : Truyện tranh / Satoshi Kako 
; Tống Hương dịch ; Nhóm SakuraKids h.đ.. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 23tr. : tranh 
màu ; 23cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The story of your teeth   s398498 

1698. Chuyện xì hơi : Dành cho trẻ 3 - 8 tuổi : Truyện tranh / Shinta Cho ; More 
Production Vietnam dịch. - In lần 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ 
sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: A story of farts   s398496 

1699. Có ai ngược dòng Nhật Lệ : Tập thơ văn / Hoàng Bình Trọng, Hoàng Thái Sơn, 
Hoàng Thuỵ Anh... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 268tr. ; 19cm. - 80000đ. - 300b   s398251 

1700. Coelho, Paulo. Nhà giả kim / Paulo Coelho ; Lê Chu Cầu dịch ; Minh hoạ: Thanh 
Vũ. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 225tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 10000b   s397662 

1701. Con chính là điều kì diệu / Tác giả, minh hoạ: Choi Sook Hee ; Dương Thanh 
Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 24cm. - (Mẹ yêu con). - 34000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: You are a wonder; Tên sách tiếng Hàn:나는 기적이야   s397085 

1702. Con không thích bị nói không = I just don't like the sound of no! : Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Kelsey De Weerd ; Đào 
Thanh Hải dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người 
mẹ tốt). - 49000đ. - 2000b   s398507 

1703. Con là hạt giống nào vậy nhỉ? : Truyện tranh / Nội dung, minh hoạ: Choi Sook 
Hee ; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 28cm. - (Yêu con). - 
38000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Hàn:너는 어떤 씨앗이니   s396928 

1704. Con xin lỗi, con đã quên xin phép! = sorry, I forgot to ask! : Picture book song 
ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Kelsey De Weerd ; Đào Thanh 
Hải dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. 
- 2000b   s398501 

1705. Constans, Gabriel. Vợ của đức Phật / Gabriel Constans ; Nguyễn Ngoan dịch. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 255tr. ; 21cm. - 74000đ. - 1000b 
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Tên sách tiếng Anh: Buddha's wife   s398516 

1706. Cô cà chua : Tranh truyện trẻ em / Tanaka Kiyo ; More production Việt Nam 
dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 27tr. : tranh vẽ ; 19x26cm. - 25000đ. - 10000b 

Tên sách tiếng Anh: Miss tomato   s398312 

1707. Công chúa cũng biết buồn / Kim Hoà, Lê Liên, Phạm Nam Thanh... ; Dịch: Lâm 
Lê... ; Minh hoạ: Tiến Thông. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công 
ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 53tr. : tranh màu ; 19cm. - (Hạt giống tâm hồn dành 
cho thiếu nhi). - 32000đ. - 3000b   s397319 

1708. Cún cưng đi dạo : Những bài ca gia đinh ấm áp : Truyện tranh / Annie White ; 
Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 27cm. - 46000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Clementine's walk   s396917 

1709. Cún cưng đi tắm : Những bài ca gia đinh ấm áp : Truyện tranh / Annie White ; 
Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 29tr. : tranh màu ; 27cm. - 46000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Clementine's bath   s396918 

1710. Cùng lau cho sạch nào! : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi 
Akiko ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ 
sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 24000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: I'll wipe it off   s398495 

1711. Cuộc phiêu lưu đến Ai Cập cổ đại : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; 
Nguyễn Thị Vân Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures in ancient Egypt   s397405 

1712. Cuộc phiêu lưu đến Hi Lạp cổ đại : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; 
Nguyễn Thị Vân Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures in ancient Greece   s397401 

1713. Cuộc phiêu lưu đến kỷ băng hà : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; 
Nguyễn Văn Minh Huy dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures in the ice age   s397404 

1714. Cuộc phiêu lưu đến thời trung cổ : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; 
Nguyễn Thị Vân Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures in the middle ages   s397400 

1715. Cuộc phiêu lưu đến Trung Hoa cổ đại : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin 
; Nguyễn Văn Minh Huy dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures in ancient China   s397402 

1716. Cuộc phiêu lưu với người Viking : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; 
Nguyễn Thị Vân Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (úm ba na! 
Vừng ơi, mở ra!). - 48000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Adventures with the Vikings   s397403 
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1717. Cuộc tân trang nhà cửa : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: ComicUp! ; 
Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tom and 
Jerry - Những kì nghỉ). - 16000đ. - 3000b   s397516 

1718. Cửu Lộ Phi Hương. Cửu gia, đừng làm vậy! : Tiểu thuyết / Cửu Lộ Phi Hương ; 
Losedow dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn. - 21cm. 
- 99000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:九爷别这样 
T.1. - 2017. - 397tr.   s397674 

1719. Cửu Lộ Phi Hương. Cửu gia, đừng làm vậy! / Cửu Lộ Phi Hương ; Losedow 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 21cm. - 89000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:九爷别这样 
T.2. - 2017. - 345tr.   s397675 

1720. Dashner, James. Lối thoát tử thần / James Dashner ; Hoàng Anh dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 381tr. ; 23cm. - (The maze runner). - 95000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The death cure   s397580 

1721. Dashner, James. Thử nghiệm đất cháy / James Dashner ; Hoàng Anh dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 403tr. ; 23cm. - (The maze runner). - 99000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The scorch trials   s397579 

1722. Decibella học cách nói vừa nghe! = Decibella and her 6-inch voice! : Picture 
book song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Anita Dufalla ; Ngân 
Huyền dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ 
tốt). - 49000đ. - 2000b   s398504 

1723. Dê con nhanh trí : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu 
chuyện). - 10000đ. - 3000b   s396815 

1724. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1600b 

T.6. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s396874 

1725. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1600b 

T.7. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s396875 

1726. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1400b 

T.8. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s396876 

1727. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1400b 

T.9. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s398282 

1728. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1400b 

T.10. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s398283 

1729. Diệp Lạc Vô Tâm. Chân trời góc bể : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn 
Thành Phước dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 
383tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 85000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:堕落无罪   s397308 
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1730. Diệp Lạc Vô Tâm. Chờ em lớn nhé, được không? : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô 
Tâm ; Nguyễn Thành Phước dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh 
Tị, 2017. - 351tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 80000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:赛等我长大, 好不好?   s397291 

1731. Diệp Lạc Vô Tâm. Ngàn năm chờ đợi : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Trần 
Quỳnh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 
174tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:千年守候   s397333 

1732. Diệp Lạc Vô Tâm. Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca : Tiểu thuyết / Diệp Lạc 
Vô Tâm ; Hồng Phúc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 
2017. - 303tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:风莫动情   s397309 

1733. Diệp Lạc Vô Tâm. Yêu là thế : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hà Giang dịch. 
- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 399tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 
108000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:那是愛   s397614 

1734. Diệu Thu. Loa kèn trắng đợi anh : Tản văn / Diệu Thu. - H. : Văn học, 2014. - 
159tr. ; 19cm. - 54000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Diệu Thu   s397290 

1735. Dolan, Harry. Kẻ cướp cuối cùng : Tiểu thuyết / Harry Dolan ; Ngô Thế Vinh 
dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 533tr. ; 24cm. - 139000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Very bad men   s398630 

1736. Dona Đỗ Ngọc. ADN tình yêu : Tạp văn / Dona Đỗ Ngọc. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
206tr. : ảnh ; 21cm. - 75000đ. - 2000b   s398490 

1737. Dostoievsky, Fyodor. Tội ác và hình phạt / Fyodor Dostoevsky ; Cao Xuân Hạo 
dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 726tr. ; 24cm. - 319000đ. - 
1000b   s397609 

1738. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập : Trọn bộ tiểu thuyết và truyện 
ngắn / Arthur Conan Doyle ; Đặng Thị Huệ dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 
24cm. - 122000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Sherlock Holmes: The complete novels and stories 
T.1. - 2017. - 575tr.   s396978 

1739. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập : Trọn bộ tiểu thuyết và truyện 
ngắn / Arthur Conan Doyle ; Đặng Thị Huệ dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 
24cm. - 148000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Sherlock Holmes: The complete novels and stories 
T.2. - 2017. - 695tr.   s396979 

1740. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập : Trọn bộ tiểu thuyết và truyện 
ngắn / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đặng Thị Huệ, Vũ Ngọc Huyền. - H. : Phụ nữ ; Công ty 
Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - 129000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Sherlock Holmes: The complete novels and stories 
T.3. - 2017. - 621tr.   s396980 
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1741. Dumas, Alexandre. Ba người lính ngự lâm : Tiểu thuyết / Alexandre Dumas ; 
Dịch: Anh Vũ, Trần Việt. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 787tr. ; 24cm. - 
(Tủ sách Văn học kinh điển). - 169000đ. - 1000b   s397598 

1742. Duy Khán. Tuổi thơ im lặng / Duy Khán. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 209tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Khán   s397533 

1743. Dương Hằng. Ngọn đồi biết hát / Dương Hằng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 139tr. 
: tranh vẽ ; 19cm. - 29000đ. - 1500b   s397527 

1744. Dương Minh Tuấn. Lạc quan gặp niềm vui ở quán nỗi buồn và những chuyện 
chưa kể : Tản văn / Dương Minh Tuấn. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2017. - 228tr. ; 21cm. 
- (Tủ sách Người trẻ Việt). - 80000đ. - 2000b   s397667 

1745. Dương Xuân Thâu. Của để dành : Thơ / Dương Xuân Thâu. - Vinh : Nxb. Nghệ 
An, 2017. - 375tr. ; 21cm. - 500b   s399142 

1746. Dzuy Tiến. Quầng sáng hoàn thiện : Tập truyện ngắn / Dzuy Tiến. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 159tr. ; 19cm. - 54000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Tiến   s398815 

1747. Đây Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội : Thơ / Trần Kim Anh, Nguyễn Đức Cơ, 
Nguyễn Thị Dung... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 234tr. : ảnh ; 20cm. - 99000đ. - 350b 

Trang thơ Facebook Hà Nội   s397977 

1748. Đại hội thể thao ếch ộp Kerolympic : Tranh truyện trẻ em / Lời: Etsuko Ohara ; 
Tranh: Hiroko Furukawa ; More production Việt Nam dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 31tr. : 
tranh vẽ ; 19x26cm. - 25000đ. - 10000b 

Tên sách tiếng Anh: Frog olympic   s398311 

1749. Đạm Anh. Trường hận : Tiểu thuyết / Đạm Anh ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : 
Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 108000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:长恨 
T.1. - 2017. - 419tr.   s397626 

1750. Đạm Anh. Trường hận : Tiểu thuyết / Đạm Anh ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : 
Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 108000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:长恨 
T.2. - 2017. - 423tr.   s397627 

1751. Đãng Khấu. Mối chúa : Tiểu thuyết / Đãng Khấu ; Minh hoạ: Hà Mạnh Thắng. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 304tr. : tranh 
vẽ ; 24cm. - 97000đ. - 1500b   s397986 

1752. Đào Nguyễn. Lộc trời : Tập truyện ngắn / Đào Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 106tr. ; 19cm. - 40000đ. - 300b 

Tên thật tác giả: Đào Văn Cổn   s398268 

1753. Đào Thu Hương. Dù thế nào cũng phải đi : Tự sự trên đường đến đại học danh 
tiếng hàng đầu Canada- George Brown / Đào Thu Hương. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá 
và Truyền thông AZ, 2017. - 176tr. ; 21cm. - 69000đ. - 3000b   s397423 

1754. Đặng Ái. Có một mùa hè / Đặng Ái. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 402tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học tuổi hoa). - 79000đ. - 1500b   s397521 
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1755. Đặng Bá Khanh. Chiều trong mắt nhớ : Thơ / Đặng Bá Khanh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 94tr. ; 19cm. - 54000đ. - 300b   s398258 

1756. Đặng Quang Quỳnh. Tuyển tập Quỳnh với văn / Đặng Quang Quỳnh. - H. : Lao 
động, 2017. - 252tr. : ảnh ; 24cm. - 99000đ. - 500b   s398665 

1757. Đặng Quốc Việt. Phao cứu sinh : Thơ / Đặng Quốc Việt ; Minh hoạ: Ngô Quỳnh 
Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 129tr. : ảnh ; 21cm. - 39000đ. - 1000b   s397980 

1758. Đặng Thành Văn. Ba hai một : Tập thơ / Đặng Thành Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 78tr. ; 18cm. - 1000b   s398270 

1759. Đặng Thị Châu Loan. Tìm lại chính mình : Thơ, văn, kịch bản văn học / Đặng 
Thị Châu Loan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 167tr., 8tr. ảnh : ảnh ; 21cm. - 38000đ. - 
1000b   s397982 

1760. Đặng Văn Thư. Bài ca địa chất : Thơ / Đặng Văn Thư. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2015. - 75tr. : ảnh ; 20cm. - 500b   s399018 

1761. Đặng Văn Thư. Đường đời : Thơ / Đặng Văn Thư. - H. : Văn hoá dân tộc, 2015. 
- 87tr. ; 20cm. - 300b   s399019 

1762. Đất mẹ nhân từ : Truyện dân gian vòng quanh thế giới : Truyện tranh / Lời: Dawn 
Casey ; Minh hoạ: Anne Wilson ; Hằng Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 96tr. : tranh màu 
; 28cm. - 118000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The barefoot book of earth tales   s398443 

1763. Đậu Quang Khánh. Thời gian còn mãi : Thơ / Đậu Quang Khánh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 95tr. ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s397974 

1764. Đi tìm báu vật : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Ngọc 
Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398199 

1765. Đi tìm Dory : Truyện tranh / Lời: Suzanne Francis ; Tranh: Nhóm hoạ sĩ Disney 
; Khôi Nguyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 95tr. : tranh màu ; 24cm. - 
(Disney. Pixar)(Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt hình). - 56000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Finding Dory   s397506 

1766. Điền Phản. Yêu em bằng cả trái tim anh : Tiểu thuyết / Điền Phản ; Đỗ Thu Thuỷ 
dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 465tr. ; 21cm. - 125000đ. - 
3000b   s397615 

1767. Đinh Lệnh Vũ. Thiên tình sử bi tráng trên đất Lạc Dương : Tiểu thuyết / Đinh 
Lệnh Vũ ; Ông Văn Tùng dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21cm. - 59500đ. - 1000b 

T.1. - 2010. - 398tr. : hình vẽ   s397336 

1768. Đinh Mặc. Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Greenrosetq 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Tủ sách Văn 
học). - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:他来了, 请闭眼 
T.1. - 2017. - 495tr. : bảng, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 492-493   s397669 

1769. Đinh Mặc. Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Greenrosetq 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 21cm. - (Tủ sách Văn 
học). - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:三生三世枕上书 
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T.2. - 2017. - 495tr.   s397670 

1770. Đinh Phạm Thái. Mệnh thuỷ : Thơ và nhật ký ngẫu nhiên / Đinh Phạm Thái. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 142tr. : ảnh ; 20cm. - 39000đ. - 500b   s398816 

1771. Đoàn Tử Duyến. Hương cỏ : Thơ - Văn / Đoàn Tử Duyến. - H. : Văn hoá dân 
tộc. - 21cm. - 40000đ. - 250b 

T.2. - 2017. - 96tr.   s398000 

1772. Đỗ Bảo Châu. Tuổi thơ chân đất : Trường ca / Đỗ Bảo Châu. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 119tr. ; 19cm. - 45000đ. - 240b   s398263 

1773. Đỗ Hương. Art life : Tạp văn / Đỗ Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 223tr. 
: ảnh ; 20cm. - 119000đ. - 1000b   s397950 

1774. Đỗ Trọng Khơi. Trần trụi con người : Tập truyện ngắn chọn lọc / Đỗ Trọng Khơi. 
- H. : Phụ nữ, 2017. - 319tr. ; 21cm. - 84000đ. - 1500b   s397076 

1775. Độc thân không cô đơn : Tập truyện ngắn / Ivy-Nguyen, Mỹ Nhiên, Libra289... 
; Blogradio.vn tuyển chọn. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2017. - 264tr. ; 21cm. - (Tủ sách 
Người trẻ Việt). - 78000đ. - 2000b   s397663 

1776. Đôi bạn tốt : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - Tái bản lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s398291 

1777. Đôi cánh thiên thần : Truyện tranh / Kim Phụng kể ; Vẽ: Huỳnh Ngọc Kỳ. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 54tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách Vườn yêu thương). - 
33000đ. - 2000b   s396848 

1778. Đồi gió hú : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Êmily Brônti ; Tranh, 
lời: Han Kiên ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2017. - 219tr. 
: tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 2000b   s397483 

1779. Đời vai phụ : Đậu lướt ván. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Sách 
Alpha, 2017. - 243tr. : tranh màu ; 15cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 79000đ. - 
2000b   s397263 

1780. Đừng coi ai đó là cả thế giới : Tản văn / Phong Linh, Sư Chan, Hà Lê... ; VTC 
tuyển chọn. - H. : Văn học, 2017. - 221tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 
75000đ. - 3000b   s397751 

1781. Đường Thất Công Tử. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư / Đường Thất Công 
Tử ; Nguyễn Thành Phước dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Xuất bản và Giáo dục 
Quảng Văn, 2017. - 463tr. ; 21cm. - 109000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:三生三世枕上书   s397673 

1782. Đường Thất Công Tử. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư / Đường Thất Công 
Tử ; Nguyễn Thuý Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Xuất bản và Giáo dục 
Quảng Văn. - 21cm. - 79000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:三生三世枕上书 
T.2A. - 2017. - 359tr.   s397671 

1783. Đường Thất Công Tử. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư / Đường Thất Công 
Tử ; Nguyễn Thuý Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Xuất bản và Giáo dục 
Quảng Văn. - 21cm. - 79000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Trung:三生三世枕上书 
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T.2B. - 2017. - 359tr.   s397672 

1784. Đường - Tống truyền kỳ / Vương Độ, Trần Huyền Hựu, Thẩm Ký Tế... ; Lỗ Tấn 
hiệu lục ; Châu Hải Đường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 367tr. ; 21cm. - (Văn 
chương kinh điển). - 148000đ. - 2000b   s398794 

1785. Em gái bị ốm : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lời: Tsutsui Yoriko ; 
Tranh: Akiko Hayashi ; Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh 
màu ; 27cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Asae and her little sister at hospital   s398372 

1786. Em trai tớ! : Truyện tranh / Lời: Anne Loyer ; Minh hoạ: Soufie ; Nguyễn Toàn 
Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 18cm. - 25000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Ma grande soeur   s396963 

1787. Ếch xanh ham chơi : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398202 

1788. Flaubert, Gustave. Bà Bôvary : Tiểu thuyết / Gustave Flaubert ; Bạch Năng Thi 
dịch. - H. : Văn học, 2017. - 482tr. ; 21cm. - 128000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Pháp: Madame Bovary   s397656 

1789. Flynn, Gillian. Cô gái mất tích / Gillian Flynn ; Vũ Quỳnh Châu dịch. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 651tr. ; 23cm. - 169000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Gone girl   s398621 

1790. Gà con tìm mẹ : Truyện tranh / Tranh: Hoàng Cúc. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Chủ điểm: Thế 
giới động vật). - 10000đ. - 3000b   s396826 

1791. Gaboriau, émile. Hồ sơ số 113 : Tiểu thuyết trinh thám / émile Gaboriau ; Nguyễn 
Văn Dân dịch. - H. : Văn học ; Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, 2017. 
- 379tr. ; 21cm. - 89000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Le dossier No 113   s397625 

1792. Gấu mèo Chester và kẻ bắt nạt to xác xấu xa = Chester raccoon and the big bad 
bully : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Audrey Penn ; Minh hoạ: Barbara L. Gibson ; Đỗ 
Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 
49000đ. - 5000b   s397100 

1793. Gấu mèo Chester và quả sồi đong đầy kỷ niệm = Chester raccoon and the acorn 
full of memories : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Audrey Penn ; Minh hoạ: Barbara L. 
Gibson ; Thuỳ Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Người 
mẹ tốt). - 49000đ. - 5000b   s397096 

1794. Gia vị yêu thương : Truyện tranh / Akiko Kameoka ; Tống Hương dịch. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 81tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé). - 55000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Nhật: Saiko no spice   s398720 

1795. Giày nhỏ đi thôi! : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Hayashi Akiko ; 
Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 17tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách 
Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 24000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Toddle, my shoes!   s398494 
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1796. Giấc mơ của thỏ Hoppy Bunny = Hoppy Bunny's dream / Patcharaporn Lumsum 
; Minh hoạ: Suthathep Japakeeya ; Huyền Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 16tr. : tranh 
màu ; 21cm. - (Phát triển trí thông minh cùng thỏ Hoppy Bunny). - 35000đ. - 1000b   s397258 

1797. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Babie Ayumi, Mokey King. - 
H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Tranh truyện dành cho lứa tuổi 16+). - 16000đ. - 3200b 

T.61: Giã biệt Shinsengumi. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398137 

1798. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Babie Ayumi, Mokey King. - 
H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Tranh truyện dành cho lứa tuổi 16+). - 16000đ. - 3200b 

T.62: Đứa vô tích sự ngày xưa. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398138 

1799. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Babie Ayumi, Mokey King. - 
H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Tranh truyện dành cho lứa tuổi 16+). - 16000đ. - 3100b 

T.63: Màn thầu và bữa sáng. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398139 

1800. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Babie Ayumi, Mokey King. - 
H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Tranh truyện dành cho lứa tuổi 16+). - 16000đ. - 3000b 

T.64: Bạn cũ bạn mới. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398140 

1801. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Babie Ayumi, Mokey King. - 
H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Tranh truyện dành cho lứa tuổi 16+). - 16000đ. - 3000b 

T.65: Anh và em. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398141 

1802. Gorki, Macxim. Kiếm sống / Macxim Gorki ; Dịch: Thanh Nam... - H. : Văn học 
; Công ty Văn hoá Đông Tây, 2017. - 515tr. ; 21cm. - 110000đ. - 1000b   s397610 

1803. Gorky, Maksim. Người mẹ / Macxim Gorki ; Phan Thao dịch. - H. : Văn học ; 
Công ty Văn hoá Đông Tây. - 21cm. - 64000đ. - 1000b 

Dịch theo bản Pháp văn của René Huntzbucler 
T.1. - 2017. - 263tr.   s397628 

1804. Gorky, Maksim. Người mẹ / Macxim Gorki ; Phan Thao dịch. - H. : Văn học ; 
Công ty Văn hoá Đông Tây. - 21cm. - 68000đ. - 1000b 

Dịch theo bản Pháp văn của René Huntzbucler 
T.2. - 2017. - 283tr.   s397629 

1805. Gorky, Maksim. Thời thơ ấu / Maxim Gorki ; Dịch: Trần Khuyến, Cẩm Tiêu. - 
H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đông Tây, 2017. - 327tr. ; 21cm. - 78000đ. - 1000b   s397630 

1806. Grey, Jacob. Cuộc báo thù của goá phụ áo trắng / Jacob Grey ; Miel G. dịch. - H. 
: Văn học, 2017. - 265tr. ; 21cm. - (Người hoang). - 69000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: The white widow's revenge   s397640 

1807. Grin, Aleksandr. Cánh buồm đỏ thắm / Aleksandr Grin ; Phan Hồng Giang dịch. 
- Tái bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 131tr. : tranh vẽ ; 21cm. 
- 26000đ. - 2000b   s397668 

1808. Grin, Alexander. Cánh buồm đỏ thắm = The scarlet sails : Sách song ngữ Anh - 
Việt / Alexander Grin ; Ngô Thanh Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 237tr. ; 21cm. - 85000đ. 
- 2000b 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   s398824 

1809. H2 : Truyện tranh / Mitsuru Adachi ; Cẩm Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ. - 19cm. - (T2: Tuổi teen). - 60000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 366tr. : tranh vẽ   s396856 
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1810. H2 : Truyện tranh / Mitsuru Adachi ; Cẩm Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ. - 19cm. - (T2: Tuổi teen). - 60000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 362tr. : tranh vẽ   s398273 

1811. Hà Minh Đô. Về với Truông Bồn / Hà Minh Đô. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 
143tr. : hình vẽ ; 21cm. - 60000đ. - 500b   s398460 

1812. Hà Nhi. Truyện hay cho bé 0 - 6 tuổi / Hà Nhi ; An Lạc Group dịch. - In lần thứ 
3. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 21cm. - 78000đ. - 2000b 

T.4. - 2017. - 139tr. : tranh màu   s397112 

1813. Hà Thanh Vân. Đàn bà thì phù phiếm : Tạp văn / Hà Thanh Vân. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 294tr. ; 21cm. - 90000đ. - 5000b   s397035 

1814. Hạ Nhiên Thảo. Thế giới tinh khôi : Thơ / Hạ Nhiên Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 111tr. : ảnh, tranh vẽ  ; 21cm. - 100000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Ngô Bích Thuý   s397972 

1815. Hạ Yên. Tớ có một nỗi buồn mang tên cậu : Tản văn / Hạ Yên. - H. : Văn học, 
2017. - 225tr. ; 21cm. - 78000đ. - 2000b   s397632 

1816. Haikyu - Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh / Haruichi Furudate ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 4200b 

T.21: Trận chiến quan niệm. - 2017. - 215tr : tranh vẽ   s398163 

1817. Hành trình đầu tiên / Viết, minh họa: Phùng Nguyên Quang, Huỳnh Kim Liên. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 40tr. : tranh vẽ ; 25cm. - 99000đ. - 2000b   s397570 

1818. Harold và bút sáp màu tím / Crockett Johnson ; Mô Chi dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 60tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 
42000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Harold and the purple crayon   s398261 

1819. Haruki Murakami. Cuộc săn cừu hoang : Tiểu thuyết / Haruki Murakami ; Minh 
Hạnh dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2011. - 442tr. ; 
21cm. - 82000đ. - 2000b   s397315 

1820. Haruki Murakami. Cuộc săn cừu hoang : Tiểu thuyết / Haruki Murakami ; Minh 
Hạnh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 
442tr. ; 21cm. - 105000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: A wild sheep chase   s397661 

1821. Haruki Murakami. Kafka bên bờ biển / Haruki Murakami ; Dương Tường dịch. 
- Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 531tr. ; 24cm. 
- 125000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Kafka on the shore   s397680 

1822. Hasekura Isuna. Sói & gia vị / Hasekura Isuna ; Minh hoạ: Ayakura Jyuu ; Dương 
Bảo Ngân dịch ; Nguyễn Hương Lan h.đ.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Thái Hà. 
- 19cm. - 95000đ. - 5000b 

T.5. - 2017. - 445tr. : tranh vẽ   s398249 

1823. Hạt dưa hấu : Tranh truyện trẻ em / Tranh, lời: Santo Wakiko ; More production 
Việt Nam dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 27tr. : tranh vẽ ; 19x26cm. - 25000đ. - 10000b 

Tên sách tiếng Anh: The angry watermelon seed   s398310 
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1824. Hămlét : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: W. Sếchxpia ; Tranh, lời: 
Han Kiên ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : 
tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 2000b   s397487 

1825. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. 
- H. : Văn học, 2017. - 147tr. ; 21cm. - 35000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The old man and the sea   s397353 

1826. Hoa cỏ mùa xuân : Thơ / Đỗ Lan, Nguyễn Xuân Thuỷ, Hồng Ngọc Phương... ; 
Nguyễn Yến ch.b. - H. : Thế giới, 2017. - 136tr. ; 19cm. - 80000đ. - 150b   s397257 

1827. Hoài Niệm. Làng phố làng quê : Thơ / Hoài Niệm. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 108tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 300b 

Tên thật tác giả: Phạm Văn Niệm   s398337 

1828. Hoàng Anh Tú. Đàn ông cũng có điểm G : Tạp văn / Hoàng Anh Tú, Di Li, Tâm 
Phan. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 250tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 2000b   s398481 

1829. Hoàng Bình Trọng. Những tấm lòng yêu thương / Hoàng Bình Trọng. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 227tr. ; 21cm. - 52000đ. - 1500b 

Giải B Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 1987 của Nhà xuất bản Kim Đồng. - Bút 
danh tác giả: Phú Xuân, Hồng Lam   s397581 

1830. Hoàng Bội Giai. Em muốn làm con ngoan / Hoàng Bội Giai ; Lục Bích dịch. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 343tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học đương đại Trung Quốc). - 89000đ. - 
1000b 

Tên sách tiếng Anh: I'll be a good girl; Tên sách tiếng Trung:我要做好孩子   s397083 

1831. Hoàng Duy Bình. Chiều bên sông : Thơ / Hoàng Duy Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 99tr. ; 19cm. - 35000đ. - 500b   s398939 

1832. Hoàng Gia Cương. Vệt nắng xế chiều : Thơ / Hoàng Gia Cương. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 119tr. ; 21cm. - 500b   s397963 

1833. Hoàng Kim Vũ. Biển và tôi : Thơ / Hoàng Kim Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 152tr. ; 21cm. - 135000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Vũ Quốc Doanh   s397970 

1834. Hoàng Nhật Tuyên. Hoa tường vi trong đêm : Tiểu thuyết / Hoàng Nhật Tuyên. 
- H. : Văn học, 2017. - 254tr. ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s397631 

1835. Hoàng Phong Tuấn. Văn học - Người đọc - Định chế : Tiếp nhận văn học: Giới 
thiệu lý thuyết, nghiên cứu và dịch thuật / Hoàng Phong Tuấn. - H. : Khoa học xã hội, 2017. 
- 307tr. : ảnh ; 21cm. - 115000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 293-307   s397191 

1836. Hoàng Phương. Vịnh Kiều / Hoàng Phương. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 
84tr. ; 19cm. - 70000đ. - 300b 

Tên thật tác giả: Phạm Tất Đạt   s398339 

1837. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 155000đ. - 2000b 

T.1: Thiền sư dựng nước. - 2017. - 506tr.   s398472 

1838. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 200000đ. - 2000b 

T.2: Con ngựa nhà Phật. - 2017. - 666tr.   s398473 
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1839. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 200000đ. - 2000b 

T.3: Bình Bắc dẹp Nam. - 2017. - 678tr.   s398474 

1840. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 2. - H. : Phụ nữ. - 24cm. - 230000đ. - 2000b 

T.4: Con đường định mệnh. - 2017. - 764tr.   s398475 

1841. Hoàng Thị Phương Lan. Nơi tình yêu đến : Thơ / Hoàng Thị Phương Lan. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2011. - 91tr. ; 19cm. - 25000đ. - 1000b   s397303 

1842. Hoàng tử bé / Joann Sfar ; Trác Phong dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty 
Văn hoá Nhã Nam, 2017. - 110tr. : tranh màu ; 31cm. - 127000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le petit prince   s398457 

1843. Hoàng Văn Khoa. Bên gốc đại nhà số 4 : Phê bình & đối thoại / Hoàng Văn 
Khoa. - H. : Lao động, 2017. - 301tr. ; 21cm. - 750b   s398706 

1844. Học tốt ngữ văn 7 / Huỳnh Tấn Kim Khánh, Nguyễn Bích Thuận. - Tái bản có 
sửa chữa, bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 36000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 140tr. : hình vẽ, bảng   s397172 

1845. Học tốt ngữ văn 8 / Nguyễn Bích Thuận, Huỳnh Tấn Kim Khánh. - Tái bản có 
sửa chữa, bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 32000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 124tr. : hình vẽ, bảng   s397173 

1846. Học tốt ngữ văn 11 / Nguyễn Bích Thuận, Huỳnh Tấn Kim Khánh. - Tái bản có 
bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 48000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 186tr. : bảng   s397174 

1847. Học tốt ngữ văn 11 / Nguyễn Bích Thuận, Huỳnh Tấn Kim Khánh. - Tái bản có 
bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24cm. - 44000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 169tr. : sơ đồ   s397175 

1848. Hollingshead, Iain. Từng qua tuổi 20 / Iain Hollingshead ; Lê Thu Thuỷ dịch. - 
Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 354tr. ; 20cm. - 105000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Twenty something: The quarter-life crisis of Jack 
Lancaster   s398006 

1849. Hồ Chí Bửu. Thơ tình Hồ Chí Bửu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 19cm. - 500b 
T.5. - 2017. - 107tr. : tranh vẽ   s398265 

1850. Hồ Phong Tư. Nỗi buồn hoa cúc : Thơ / Hồ Phong Tư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 119tr. ; 20cm. - 50000đ. - 500b   s397957 

1851. Hồ Thân Tình. Mẹ và dòng sông : Thơ / Hồ Thân Tình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 115tr. ; 19cm. - 50000đ. - 1000b   s398256 

1852. Hôi quá... mất vệ sinh quá! = Hygiene... you stink! : Picture book song ngữ : 
Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Anita Dufalla ; Thuỷ Nguyễn dịch. - 
In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. 
- 2000b   s398502 

1853. Hội thi tài : Truyện tranh / Lê Bích Ngọc ; Tranh: Nguyễn Quang Vinh. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - 7700đ. - 2000b   s398530 
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1854. Hugo, Victor. Chú bé thành Paris : Truyện / Victor Hugo ; Huỳnh Phan Thanh 
Yên b.s. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 146tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn 
học). - 39000đ. - 2000b   s397664 

1855. Hugo, Victor. Những người khốn khổ / Victor Hugo ; Dịch: Huỳnh Lý... - Tái 
bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 21cm. - 130000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Pháp: Les misérables 
T.1. - 2017. - 646tr.   s397618 

1856. Hugo, Victor. Những người khốn khổ / Victor Hugo ; Dịch: Huỳnh Lý... - Tái 
bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 21cm. - 130000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Pháp: Les misérables 
T.2. - 2017. - 670tr.   s397619 

1857. Hugo, Victor. Những người khốn khổ / Victor Hugo ; Dịch: Huỳnh Lý... - Tái 
bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng. - 21cm. - 130000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Pháp: Les misérables 
T.3. - 2017. - 645tr.   s397620 

1858. Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 5000b 

T.5: Ging freecss. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398142 

1859. Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 5000b 

T.6: Điều kiện của Hisoka. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398143 

1860. Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 5000b 

T.7: Chặng đường phía trước. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398144 

1861. Hunter x hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 5000b 

T.8: Hội chợ đấu giá khai mạc. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398145 

1862. Huyền Sắc. Tiệm đồ cổ Á Xá : Tiểu thuyết / Huyền Sắc ; Huy Hoàng dịch. - H. 
: Phụ nữ ; Công ty Truyền thông Quảng Văn. - 21cm. - 119000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 哑舍 
T.3. - 2017. - 425tr.   s397807 

1863. Huyền thoại võ sĩ : Truyện tranh / Takuya Mitsuda ; Hoàng Mai dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 1000b 

T.11. - 2016. - 179tr. : tranh vẽ   s396888 

1864. Huỳnh Duy Lộc. Theo dấu thu phai : Thơ / Huỳnh Duy Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 111tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 100000đ. - 500b   s397973 

1865. Hương Côn Sơn : Thơ / Nguyễn Văn Phối, Vũ Như Bão, Lương Bông... - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2015. - 171tr. : ảnh ; 21cm. - 500b   s399022 

1866. Hương đất Việt : Thơ / Đinh Văn Nhã, Phạm Quang Nhuận, Trần Thị Bích Thọ... 
- H. : Lao động. - 24cm. - 55000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.20. - 2011. - 295tr. : ảnh   s397227 
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1867. Hương đất Việt : Thơ / Nguyễn Văn Lạch, Phan Thị Nhật Quang, Nguyễn Thị 
Kim Dung... - H. : Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.23. - 2012. - 267tr. : ảnh   s397228 

1868. Hương đất Việt : Thơ / Nguyễn Gia Ngữ, Phạm Khắc Chư, Lê Thị Lan... - H. : 
Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.24. - 2012. - 238tr. : ảnh   s397229 

1869. Hương đất Việt : Thơ / Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Chín, Vũ Đức 
Thăng... - H. : Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.26. - 2012. - 232tr. : ảnh   s397230 

1870. Hương đất Việt : Thơ / Nguyễn Duy Cõi, Trịnh Thị Băng Tâm, Bùi Tiến Đạt... - 
H. : Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.27. - 2013. - 244tr. : ảnh   s397231 

1871. Hương đất Việt : Thơ / Hoàng Ngọc Tuyên, Trần Văn Hưởng, Đặng Chiến... - 
H. : Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.31. - 2014. - 247tr. : ảnh   s397232 

1872. Hương đất Việt : Thơ / Nguyễn Đăng Quang, Lê Văn Hiền, Lê Thị Anh Chi... - 
H. : Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.32. - 2014. - 223tr. : ảnh   s397233 

1873. Hương đất Việt : Thơ / Trần Duy Hưng, Đặng Chiến, Hoàng Văn Dương... - H. 
: Lao động. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.33. - 2015. - 222tr. : ảnh   s397234 

1874. Hương đất Việt : Thơ / Hoài Nguyên, Đỗ Khánh Tặng, Lê Hùng... ; B.s.: Hoàng 
Ngọc Thành... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24cm. - 60000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Việt Nam. Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.37. - 2017. - 240tr. : ảnh   s397235 

1875. Hương Lê. Mùa ngâu trắng : Thơ / Hương Lê, Tony Bùi. - H. : Lao động, 2017. 
- 95tr. : ảnh ; 21cm. - 60000đ. - 500b   s398686 

1876. Hương Quế. Hương xứ Thanh : Thơ / Hương Quế. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2011. - 115tr. ; 19cm. - 40000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Quế   s397300 

1877. Hương rừng 7 : Thơ văn thanh thiếu niên dân tộc thiểu số / Hoàng Thị Vân Anh, 
Trương Thị Ngọc Ánh, Triệu Thị Chuyên... - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 195tr. : ảnh ; 
19cm. - 300b 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ thuật Đăk Lắk   s398932 

1878. Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia môn Văn : Theo cấu trúc đề thi mới nhất của 
Bộ GD & ĐT : Đọc, hiểu. Nghị luận xã hội. Nghị luận văn học... / Nguyễn Đức Hùng. - Tái 



 154

bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 255tr. ; 24cm. - 70000đ. - 
1000b   s398747 

1879. Hướng dẫn tập làm văn 9 / Vũ Nho (ch.b.), Nguyễn Thuý Hồng, Trần Thị Nga, 
Trần Thị Thành. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 287tr. ; 24cm. - 49000đ. - 
1000b   s399130 

1880. Hyde, Catherine Ryan. Mở mắt trời vẫn xanh / Catherine Ryan Hyde ; Kiệm 
dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 389tr. ; 21cm. - 102000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: When you were older   s398644 

1881. Inuyasha : Truyện tranh / Rumiko Takahashi ; Tuyết Nhung dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 60000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 350tr. : tranh vẽ   s398274 

1882. Izzo, Annalisa. Theseus và cuộn chỉ của Ariadne / Annalisa Izzo ; Nguyễn Minh 
Nguyệt dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 91tr. : 
tranh màu ; 30cm. - (Thần thoại vàng). - 104000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Teseo e il filo di Arianna   s397415 

1883. Jerry làm pho mát : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: ComicUp! ; 
Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tom and 
Jerry - Chuyện vui chủ nhật). - 20000đ. - 3000b   s398189 

1884. Kakar, V. N. Sống và suy ngẫm / V. N. Kakar ; Việt Khương biên dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. 
- 175tr. ; 21cm. - 50000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Anh: Over a cup of coffee   s397327 

1885. Kelly, Erin. Mầm ác : Tiểu thuyết trinh thám / Erin Kelly ; Quang Bích dịch. - 
H. : Văn học ; Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, 2017. - 559tr. ; 21cm. - 
129000đ. - 1200b 

Tên sách tiếng Anh: The poison tree   s397617 

1886. Kết bạn là một nghệ thuật! = Making friends is an art! : Picture book song ngữ : 
Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Bridget A. Barnes ; Nguyễn Trà dịch. 
- H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. - 
2000b   s398503 

1887. Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.17. - 2017. - 186tr. : tranh vẽ   s398123 

1888. Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.19. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398125 

1889. Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.20. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398126 

1890. Kết giới sư : Truyện tranh / Yellow Tanabe ; Rin h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 3000b 

T.21. - 2017. - 204tr. : tranh vẽ   s398127 
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1891. Khải Đơn. Gập ghềnh tuổi 20 / Khải Đơn. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và 
Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 213tr. ; 20cm. - (Tủ sách Sống khác). - 86000đ. - 
5000b   s398821 

1892. Khám phá siêu tư duy Min Map ngữ văn tài năng 8 : Tiếng Việt - Tập làm văn - 
Văn bản văn học : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi... / Phan Thế Hoài, Lê Hoài Phương, Trần 
Thị Hồng Trang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 357tr. : minh hoạ ; 27cm. - 169000đ. 
- 1000b   s397371 

1893. Khám phá siêu tư duy Mind Map ngữ văn tài năng 6 : Đọc hiểu văn bản - Nghị 
luận xã hội - Nghị luận văn học : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi... / Phan Thế Hoài, Trần Thị 
Hồng Trang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 254tr. : minh hoạ ; 27cm. - 136000đ. - 
1000b   s397369 

1894. Khám phá siêu tư duy Mind Map ngữ văn tài năng 7 : Tiếng Việt, tập làm văn, 
văn bản văn học : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi... / Phan Thế Hoài, Trần Thị Hồng Trang. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 318tr. : minh hoạ ; 27cm. - 169000đ. - 1000b   s397370 

1895. Khám phá siêu tư duy Mind Map ngữ văn tài năng 10 : Nghị luận văn học : Bồi 
dưỡng học sinh khá, giỏi... / Phan Thế Hoài, Trần Thị Hồng Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27cm. - 134000đ. - 1000b 

Q.2. - 2017. - 262tr. : minh hoạ   s397372 

1896. Khám phá siêu tư duy Mind Map ngữ văn tài năng 11 : Nghị luận văn học : Bồi 
dưỡng học sinh khá giỏi... / Phan Thế Hoài, Trần Thị Hồng Trang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 27cm. - 136000đ. - 1000b 

Q.2. - 2017. - 254tr. : minh hoạ   s397373 

1897. Khỉ con ngoan quá! : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Vương Trọng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398206 

1898. Kho tàng trong túi giấy / Nguyễn Thị Thanh Bình, Trương Huỳnh Như Trân, Võ 
Thu Hương... ; Dịch: Thu Dung... ; Minh hoạ: Thuỳ Dung. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 55tr. : tranh vẽ ; 19cm. 
- (Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi)(Hạt giống tâm hồn). - 32000đ. 
- 3000b   s398084 

1899. Không có thơ suông cho một ván bài : Tập truyện ngắn / Phạm Kim Anh, Dương 
Thị Ngọc Bích, Vũ Thị Kim Chi... - H. : Lao động, 2013. - 339tr. ; 21cm. - 96500đ. - 
500b   s397332 

1900. Không Không Tán. Đường lớn : Tiểu thuyết võ hiệp / Không Không Tán. - H. : 
Văn học. - 21cm. - 135000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Bách 
T.1. - 2017. - 283tr.   s397622 

1901. Không thể tin là con đã nói như vậy! = I can't believe you said that! : Picture 
book song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Kelsey De Weerd ; 
Hoàng Mùi dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người 
mẹ tốt). - 49000đ. - 2000b   s398505 

1902. Khu rừng đom đóm : Truyện tranh / Yuki Midorikawa ; Mono No Aware dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 169tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (T2: Tuổi teen). - 30000đ. - 
3000b   s396852 
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1903. Khúc Thị Hiền. Thu vọng : Thơ / Khúc Thị Hiền. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010. 
- 63tr., 2tr. ảnh ; 19cm. - 1000b   s397298 

1904. Kì nghỉ trên hòn đảo nhiệt đới : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: Walter 
Carzon ; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 18cm. - 
(Tom and Jerry - Chuyện vui chủ nhật). - 20000đ. - 3000b   s398191 

1905. Kiều Bích Hậu. Hoa hồng không ở cùng mắm tôm : Tập truyện ngắn và vừa / 
Kiều Bích Hậu. - H. : Phụ nữ, 2017. - 174tr. ; 21cm. - 45000đ. - 1500b   s397059 

1906. Kiều Đình Minh. Với con trước lúc giao thừa : Thơ / Kiều Đình Minh, Cao Thị 
Vân. - H. : Lao động, 2017. - 119tr. ; 21cm. - 74000đ. - 200b   s398694 

1907. Kim Lân. Vợ nhặt : Tập truyện ngắn / Kim Lân. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí 
Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 178tr. ; 21cm. - (Danh tác Việt Nam). - 
37000đ. - 1000b   s397637 

1908. Kim Loan. Hoa đỗ quyên : Thơ / Kim Loan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
221tr. ; 21cm. - 1500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan   s398561 

1909. Konopnicka, Maria. Người gác đèn biển / Maria Konopnicka, Henryk 
Sienkiewicz ; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 381tr. ; 19cm. - (Văn học Ba 
Lan. Tác phẩm chọn lọc)(Những truyện ngắn kinh điển Ba Lan). - 69000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan: Nowele polskie   s398246 

1910. Kota Nozomi. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota 
Nozomi ; Minh hoạ: 029 Oniku ; Suigyo dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ ; Công ty Xuất bản và 
Giáo dục Quảng Văn. - 18cm. - (Tủ sách Sakurabooks). - 79000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 367tr. : tranh vẽ   s398922 

1911. Kota Nozomi. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota 
Nozomi ; Minh hoạ: 029 Oniku ; Suigyo dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Xuất bản và Giáo dục 
Quảng Văn. - 18cm. - (Tủ sách Sakurabooks). - 79000đ. - 5000b 

T.3. - 2017. - 363tr. : tranh vẽ   s396956 

1912. Kota Nozomi. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota 
Nozomi ; Minh hoạ: 029 Oniku ; Như Nữ dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Xuất bản và Giáo dục 
Quảng Văn. - 18cm. - (Tủ sách Sakurabooks). - 79000đ. - 5000b 

T.4. - 2017. - 267tr. : tranh vẽ   s396957 

1913. Lắng nghe mây trời : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: Chu Đức 
Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên). - 
28000đ. - 2000b   s397562 

1914. Lam hoả diệt quỷ : Truyện tranh / Kazue Kato ; Đạm Nguyệt dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+). - 16000đ. - 5000b 

T.17. - 2017. - 174tr. : tranh vẽ   s398167 

1915. Lam hoả diệt quỷ : Truyện tranh / Kazue Kato ; Đạm Nguyệt dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 17+). - 16000đ. - 5000b 

T.18. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398168 

1916. Lam Linh. Yếm đào du kí / Lam Linh. - H. : Phụ nữ ; Công ty sách Alpha, 2017. 
- 363tr., 12 tr. ảnh : ảnh ; 21cm. - 99000đ. - 5000b 

Phụ lục ảnh cuối chính văn   s397049 
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1917. Lan Hải Thu Quỳnh. Làng ven sông : Tập thơ / Lan Hải Thu Quỳnh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2010. - 54tr. ; 19cm. - 20000đ. - 1000b   s397304 

1918. Lan Rùa. Vì vợ là vợ anh : Tiểu thuyết / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ, 2017. - 527tr. ; 
24cm. - 129000đ. - 5000b   s396985 

1919. Lãng đãng hương xưa : Thơ / Hồng Băng, Nguyễn An Bình, Lê Quang Đông... - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 302tr. : ảnh chân dung ; 21cm. - 500b   s397961 

1920. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 24000đ. - 3000b 

T.16. - 2017. - 157tr. : tranh vẽ   s396894 

1921. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 24000đ. - 3000b 

T.17. - 2017. - 157tr. : tranh vẽ   s396893 

1922. Lãnh quỷ Hozuki : Truyện tranh / Natsumi Eguchi ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 24000đ. - 2800b 

T.18. - 2017. - 159tr. : tranh vẽ   s398272 

1923. Laurenston, Shelly. Vì người ấy là em : Tiểu thuyết / Shelly Laurenston ; Minh 
Phương dịch. - H. : Văn học ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 407tr. ; 24cm. - 119000đ. - 
3000b 

Tên sách tiếng Anh: The mane attraction   s397601 

1924. Lê Đỗ Quỳnh Hương. Luật hấp dẫn của nụ cười : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hương. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 221tr. ; 20cm. - 70000đ. - 5000b   s398040 

1925. Lê Hải Triều. Đường vào Buôn Ma Thuột : Tiểu thuyết / Lê Hải Triều. - H. : Lao 
động, 2017. - 218tr. ; 21cm. - 750b   s398626 

1926. Lê Hoàng. Donald Trump và cô bé Sài Gòn / Lê Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 354tr. ; 21cm. - 146000đ. 
- 7000b   s397859 

1927. Lê Hùng. Kỷ niệm một thời : Thơ / Lê Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010. - 
120tr., 5tr. ảnh ; 19cm. - 40000đ. - 500b   s397301 

1928. Lê Khả Trợ. Người về bến đợi : Thơ / Lê Khả Trợ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 103tr. ; 20cm. - 45000đ. - 300b   s397966 

1929. Lê Lương Ngọc. Câu hát mẹ ru : Thơ / Lê Lương Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 96tr. ; 19cm. - 68000đ. - 500b   s398252 

1930. Lê Minh Hà. Cổ tích cho ngày mới : Tập truyện ngắn / Lê Minh Hà. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 159tr. ; 20cm. - 50000đ. - 1500b   s398042 

1931. Lê Nguyễn Nhật Linh. Đến Nhật Bản học về cuộc đời : Tản văn / Lê Nguyễn 
Nhật Linh. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 209tr. : tranh vẽ ; 20cm. 
- 85000đ. - 2000b   s398016 

1932. Lê Thanh My. Từ sông ra biển : Trường ca / Lê Thanh My. - H. : Lao động, 
2017. - 72tr. ; 21cm. - 750b 

Sách trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng - Năm 
2017   s398640 
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1933. Lê Thanh Phong. Người Việt tử tế : Tạp bút / Lê Thanh Phong, Nguyễn Một. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 198tr. ; 21cm. - 52000đ. - 1500b   s398486 

1934. Lê Thành Nghị. Bóng người trong bóng núi : Tiểu luận phê bình / Lê Thành 
Nghị. - H. : Lao động, 2017. - 321tr. ; 21cm. - 750b 

Sách trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng - Năm 
2017   s398627 

1935. Lê Trà My. Vì thương là thương : Thơ / Lê Trà My. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 151tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 50000đ. - 300b 

Tên thật tác giả: Lê Thị Trà My   s397976 

1936. Lê Trung Cường. Trong mắt trái tim / Lê Trung Cường ; Minh hoạ: Dương Ngọc 
Mai. - H. : Kim Đồng, 2017. - 130tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 33000đ. - 1200b   s397584 

1937. Lê Văn Nghĩa. Tâm tư để ngỏ = Pensées ouvertes : Thơ / Lê Văn Nghĩa. - H. : 
Phụ nữ, 2017. - 359tr. ; 21cm. - 125000đ. - 500b   s397052 

1938. Lê Xuân Đức. Thẩm bình thơ ca tiếng Việt Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Lê 
Xuân Đức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 351tr. ; 21cm. - 77000đ. - 500b   s396799 

1939. London, Jack. Jack London - Truyện ngắn chọn lọc / Dịch: Mạnh Chương... - H. 
: Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 310tr. ; 21cm. - 
(Văn học kinh điển thế giới). - 63000đ. - 1000b   s397638 

1940. Lore, Pittacus. Số năm lật mặt / Pittacus Lore ; Võ Thoại Dung dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 448tr. ; 20cm. - 115000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The fall of five   s397998 

1941. Lộc Bích Kiệm. Có một tình yêu : Thơ chọn / Lộc Bích Kiệm. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2017. - 159tr. ; 18cm. - 400b   s396854 

1942. Lời nói dối tháng tư : Truyện tranh / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 5000b 

T.7. - 2017. - 193tr. : tranh vẽ   s396878 

1943. Lớp học của thiên tài / Thanh Tâm ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 83tr : tranh màu ; 19cm. - (Những câu chuyện kì thú). - 39000đ. - 3000b 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm   s398231 

1944. Lu. Lấp kín một lặng im : Thơ / Lu ; Minh hoạ: Thuỳ Cốm. - H. : Lao động ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 131tr. : tranh vẽ ; 16cm. - 60000đ. - 
1500b   s398993 

1945. Lũ trẻ CESP / Hoàng Đình Cường, Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Dân Sinh... ; B.s.: 
Nguyễn Chí Công (ch.b.)... - H. : Lao động, 2017. - 526tr., 32tr. ảnh ; 24cm. - 216000đ. - 
800b   s398618 

1946. Lưu Quang Minh. Mùa yêu xa : Cuốn sách không chỉ viết cho người yêu xa : 
Tập truyện ngắn / Lưu Quang Minh, Trần Duy Thành. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Văn 
Lang, 2017. - 199tr. : ảnh ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s397653 

1947. Lý Thị Tuyết. Hoa tóc tiên : Thơ / Lý Thị Tuyết. - H. : Văn học, 2017. - 142tr. ; 
19cm. - 45000đ. - 500b   s398321 

1948. Macchiato. Sả chanh ngày hạ / Macchiato ; Trần Minh Trang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 357tr. ; 21cm. - 95000đ. - 
2500b 
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Tên sách tiếng Trung:夏日的拧檬草   s397195 

1949. Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Shinobu Ohtaka ; Minh hoạ: Yoshifumi Ohtera ; Ukaromai dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+). - 18000đ. - 3000b 

T.1. - 2017. - 197tr. : tranh vẽ   s398175 

1950. Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Shinobu Ohtaka ; Minh hoạ: Yoshifumi Ohtera ; Ukaromai dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+). - 18000đ. - 3000b 

T.2. - 2017. - 161tr. : tranh vẽ   s398176 

1951. Magi - Mê cung thần thoại - Cuộc phiêu lưu của Sinbad : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Shinobu Ohtaka ; Minh hoạ: Yoshifumi Ohtera ; Ukaromai dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+). - 18000đ. - 3000b 

T.3. - 2017. - 167tr. : tranh vẽ   s398177 

1952. Mai Ngọc Tuyền. Món nợ : Tập truyện ngắn / Mai Ngọc Tuyền. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 232tr. ; 21cm. - 62000đ. - 1000b   s397960 

1953. Mai Văn Kính. Mất và còn : Thơ / Mai Văn Kính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010. 
- 90tr. ; 19cm. - 35000đ. - 1000b   s397297 

1954. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản lần 3. 
- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 641tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 135000đ. - 
2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Sans famille   s397681 

1955. Malot, Hector. Trong gia đình / Hector Malot ; Dịch: Huỳnh Lý, Mai Hương. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 391tr. ; 19cm. - (Văn học Pháp. Tác phẩm chọn 
lọc). - 68000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: En famille   s397524 

1956. Malot, Hector. Trong gia đình : Tiểu thuyết / Hector Malot ; Mai Hương dịch ; 
Huỳnh Lý h.đ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 370tr. 
; 21cm. - 89000đ. - 1500b   s397273 

1957. Marciuliano, Francesco. Ngủ thật lâu, yêu thật sâu : Những lời khuyên thông thái 
từ loài mèo / Francesco Marciuliano ; Dịch: Hà Pony. - H. : Thế giới, 2017. - 110tr. : ảnh ; 
15cm. - 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: You need more sleep: advice from cats   s398931 

1958. Marcos, Juan Manuel. Mùa đông của Gunter : Tiểu thuyết / Juan Manuel Marcos 
; Dịch: Nguyễn Phương Loan, Trần Thị Oanh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 390tr. ; 21cm. - 118000đ. 
- 500b   s397053 

1959. Martelli, Stelio. Iliad - Cuộc chiến thành troy / Stelio Martelli ; Nguyễn Minh 
Nguyệt dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 77tr. : 
tranh màu ; 30cm. - (Thần thoại vàng). - 99000đ. - 2000b 

Tên sách nguyên bản: Iliade. La guerra di Troia   s397413 

1960. Martelli, Stelio. Odyssey - Những cuộc phiêu lưu của Odysseus / Stelio Martelli 
; Nguyễn Minh Nguyệt dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 
2017. - 77tr. : tranh màu ; 30cm. - (Thần thoại vàng). - 99000đ. - 2000b 

Tên sách nguyên bản: Odissea. Le avventure di Ulisse   s397414 
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1961. Mẹ nổi giận / Tác giả, minh hoạ: Choi Sook Hee ; Dương Thanh Hoài dịch. - H. 
: Phụ nữ, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Mẹ yêu con). - 38000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Mom's mad!; Tên sách tiếng Hàn:엄마가 화났다   s397084 

1962. Mẹ tớ là thế đấy! : Truyện tranh / Lời: Sandrine Beau ; Minh hoạ: Soufie ; 
Nguyễn Toàn Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 18cm. - 28000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Mon petit frere   s396962 

1963. Mèo Lười Ngủ Ngày. Kế hoạch mai mối : Tiểu thuyết / Mèo Lười Ngủ Ngày ; 
Lục Hoa dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 458tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn 
học). - 118000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:煤运当头   s396982 

1964. Meyer, Marissa. Hoàng hậu cơ / Marissa Meyer ; Thanh Nga dịch ; Tuấn Đức 
h.đ.. - H. : Thanh niên. - 24cm. - (Tủ sách Teen thế kỷ 21 của báo Hoa học trò). - 75000đ. - 
3500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Heartless 
T.2. - 2017. - 282tr.   s397444 

1965. Miko - Nhóc tì lớp 1 : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 126tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Miko selection khổ rộng). - 
20000đ. - 3000b   s396857 

1966. Minh Đức. Bến xưa : Thơ / Minh Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 95tr. ; 
19cm. - 50000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Đức   s398935 

1967. Mình nên vẽ gì nhỉ? = What shall I paint? / Patcharaporn Lumsum ; Minh hoạ: 
Suthathep Japakeeya ; Huyền Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Phát triển trí thông minh cùng thỏ Hoppy Bunny). - 35000đ. - 1000b   s397260 

1968. Modiano, Patrick. Quảng trường ngôi sao / Patrick Modiano ; Vũ Đình Phòng 
dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 181tr. ; 21cm. - 
65000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Pháp: La place de l'étoile   s397654 

1969. Món quà ý nghĩa : Truyện tranh / Disney Enterprises Inc ; Tuệ Linh dịch. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 26cm. - (Disney princess. Vui cùng 
công chúa). - 20000đ. - 3000b   s397511 

1970. Mộc Lan. Miền nhớ : Tập truyện ngắn / Mộc Lan, Mộc Miên. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 84tr. : hình ảnh ; 21cm. - 49000đ. - 1000b   s397057 

1971. Một ngày của bố / Lời: Thụ Nho ; Tranh: Thái Mỹ Phương. - H. : Phụ nữ ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 54tr. : tranh màu ; 20cm. - 60000đ. - 
1500b   s397081 

1972. 199 bài và đoạn văn hay 9 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phan Thế Hoài, Trần Thị Hồng Trang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2017. - 275tr. : sơ đồ ; 27cm. - 134000đ. - 1000b   s397378 

1973. Mulligan, Andy. Rượt đuổi / Andy Mulligan ; Dịch: Nguyễn Tuấn Khang, Trang 
Gizz. - H. : Kim Đồng, 2016. - 271tr. ; 19cm. - 45000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Trash   s397710 
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1974. Nabokov, Vladimir. Pnin / Vladimir Nabokov ; Thiên Lương dịch. - H. : Văn 
học ; Công ty Zenbooks, 2017. - 315tr. ; 21cm. - 115000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Pnin   s397624 

1975. Nam Cao. Chí Phèo / Nam Cao. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn 
hoá Huy Hoàng, 2017. - 207tr. ; 21cm. - 48000đ. - 1000b   s397666 

1976. Nam Cao. Lão Hạc : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí 
Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 206tr. ; 21cm. - (Danh tác Việt Nam). - 
41000đ. - 1000b   s397635 

1977. Nàng công chúa giả vờ không biết mọi chuyện : Truyện tranh / Nội dung, minh 
hoạ: Choi Sook Hee ; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 
28cm. - (Yêu con). - 34000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Hàn:모르는 척 공주   s396929 

1978. Nàng công chúa và hạt đậu : Phỏng theo truyện của H. C. Andersen : Truyện 
tranh / Miss Clara ; Lê Mai Punky dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - 
42000đ. - 2000b   s397508 

1979. Nàng tiên cá học bơi / Thanh Tâm ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 78tr : tranh màu ; 19cm. - (Những câu chuyện kì thú). - 43000đ. - 2000b 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm   s398230 

1980. Napoli, Donna Jo. Thần thoại Bắc Âu : Những câu chuyện về sự mưu mô, lừa 
đảo, tình yêu và sự ác ý / Donna Jo Napoli ; Minh hoạ: Christina Balit ; Dịch: Huy Toàn, 
Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 189tr. : tranh màu ; 24cm. - 198000đ. 
- 2000b   s397566 

1981. Nếu bạn cho chuột cái bánh quy = If you give a mouse a cookie : Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Laura Numeroff ; Minh hoạ: Felicia Bond ; Ngân 
Huyền dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 40tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 
49000đ. - 2000b   s398499 

1982. Ngàn dặm sỏi đá : Hành trình của một gia đình người tị nạn : Truyện tranh / 
Margriet Ruurs ; Minh hoạ: Nizar Ali Badr ; Võ Quang Phát dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
24tr. : ảnh, tranh màu ; 19x24cm. - 30000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: Stepping stones: A refugee family's journey   s398224 

1983. Ngày tồi tệ nhất đời! = The worst day of my life ever! : Picture book song ngữ : 
Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Kelsey De Weerd ; Hoàng Mùi dịch. 
- In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 60tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. 
- 2000b   s398506 

1984. Nghe lời mẹ khuyên : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Nguyễn Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. 
- (Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398201 

1985. Nghệ sĩ Tân Nhân & Xa khơi : Hồi ký - Thơ. - H. : Văn học, 2017. - 303tr. ; 
21cm. - 90000đ. - 500b   s397647 

1986. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 2400b 

Tên sách tiếng Anh: Flame of Recca 
T.32. - 2017. - 196tr. : tranh vẽ   s398161 
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1987. Ngọn lửa Recca : Truyện tranh / Nobuyuki Anzai ; Thánh địa Manga dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 2400b 

Tên sách tiếng Anh: Flame of Recca 
T.33. - 2017. - 183tr. : tranh vẽ   s398162 

1988. Ngô Bảo Châu. Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình / Ngô Bảo Châu, 
Nguyễn Phương Văn ; Minh hoạ: Thái Mỹ Phương. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 161tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 69000đ. - 1500b   s397251 

1989. Ngô Đình Hải. Ngửa : Tập truyện / Ngô Đình Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 159tr. ; 21cm. - 500b   s397962 

1990. Ngô Tất Tố. Tắt đèn : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố ; S.t., khảo dị, chú giải, giới 
thiệu: Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học ; Công ty Văn 
hoá Đinh Tị, 2017. - 219tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển). - 48000đ. - 
1500b   s397665 

1991. Ngô Thuý Nga. Còn mãi ra đi / Ngô Thuý Nga. - H. : Lao động, 2017. - 158tr. : 
ảnh ; 21cm. - 50000đ. - 200b   s398716 

1992. Ngô Thượng Ẩn. Thơ Ngô Sao Kim / Ngô Thượng Ẩn. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2017. - 116tr. : minh hoạ ; 19cm. - 300b 

Bút danh tác giả: Ngô Sao Kim   s398336 

1993. Ngô Trầm Thuỷ. Không gian song song : Tiểu thuyết / Ngô Trầm Thuỷ ; Dennis 
Q dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 495tr. ; 24cm. - (Tủ sách Văn học). 
- 126000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung:平行空间   s397603 

1994. Ngôi nhà ấm áp : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Phan 
Triều Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398200 

1995. Ngôi nhà say ngủ = The napping house : Picture book song ngữ : Dành cho trẻ 
từ 3 - 8 tuổi / Audrey Wood, Don Wood ; Đào Thanh Hải dịch. - In lần 2. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. - 2000b   s398500 

1996. Nguyên. Có lần ngang qua đời nhau : Tản văn / Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn ; Công ty zGroup - Nhãn sách Bão, 2017. - 226tr. ; 19cm. - (Tủ sách Tâm hồn). - 89000đ. 
- 3000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Bình Nguyên   s396885 

1997. Nguyên Hồng. Những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng. - H. : Văn học ; Công ty Văn 
hoá Đông Tây, 2017. - 87tr. ; 21cm. - 20000đ. - 1000b   s397649 

1998. Nguyên Hồng. Truyện ngắn Nguyên Hồng : Tập truyện ngắn. - H. : Văn học ; 
Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 234tr. ; 21cm. - (Danh tác 
Việt Nam). - 49000đ. - 1000b   s397634 

1999. Nguyễn Án. Thơ văn Nguyễn án : Phong lâm minh lại thi tập. Tang thương ngẫu 
lục / B.s.: Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh ; Dịch: Phạm Văn Ánh, Trúc Khê Ngô Văn Triện 
; Trần Thị Băng Thanh h.đ.. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 496tr. : bảng ; 24cm. - 160000đ. 
- 300b 

Phụ lục: tr. 317-496. - Thư mục: tr. 340-348   s399054 
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2000. Nguyễn Bình Phương. Kể xong rồi đi : Tiểu thuyết / Nguyễn Bình Phương. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 220tr. ; 21cm. - 
65000đ. - 2500b   s398804 

2001. Nguyễn Đắc Hải. Sóng đời : Thơ / Nguyễn Đắc Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 175tr. ; 20cm. - 50000đ. - 300b   s397952 

2002. Nguyễn Đình Lạp. Ngoại ô : Phóng sự tiểu thuyết / Nguyễn Đình Lạp. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 272tr. ; 21cm. - 65000đ. 
- 2000b   s398811 

2003. Nguyễn Đức Toàn. Những cuộc gặp may mắn bất ngờ : Hồi ký / Nguyễn Đức 
Toàn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 77tr. : ảnh màu ; 21cm. - 120000đ. - 500b 

Phụ lục: tr. 67-77   s397978 

2004. Nguyễn Hiến Lê. Nghệ thuật nói trước công chúng / Nguyễn Hiến Lê. - Tái bản 
lần thứ 18, có sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 
339tr. ; 21cm. - 86000đ. - 1500b   s397786 

2005. Nguyễn Huy Đạt. Thời gian : Thơ / Nguyễn Huy Đạt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 119tr. ; 20cm. - 50000đ. - 300b   s397958 

2006. Nguyễn Khắc Mẫn. Đồng tiền hai mặt : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Mẫn. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2017. - 203tr. ; 21cm. - (Tao đàn văn học Việt Nam). - 68000đ. - 
1000b   s397198 

2007. Nguyễn Kim Hùng. Đời : Tập thơ / Nguyễn Kim Hùng. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2017. - 67tr. ; 21cm. - 100b   s397123 

2008. Nguyễn Lê Hằng. Ta về nhặt nắng : Thơ / Nguyễn Lê Hằng. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2017. - 132tr. : ảnh ; 19cm. - 56000đ. - 500b   s398183 

2009. Nguyễn Minh Khiêm. Trường ca ba mươi tháng tư : Trường ca / Nguyễn Minh 
Khiêm. - H. : Lao động, 2017. - 93tr. ; 21cm. - 750b   s398696 

2010. Nguyễn Minh Tuấn. Lục bát danh ngôn / Nguyễn Minh Tuấn. - Tái bản có bổ 
sung. - H. : Phụ nữ, 2017. - 288tr. : ảnh ; 19cm. - 150000đ. - 1000b   s398916 

2011. Nguyễn Minh Tuấn. Lục bát toạ thiền : Thơ / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 125tr. : ảnh ; 19cm. - 85000đ. - 1000b   s398917 

2012. Nguyễn Mộng Hùng. Hai đồng tiền xu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Mộng Hùng. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 160tr. ; 20cm. - 60000đ. - 500b   s398041 

2013. Nguyễn Ngọc Ký. Tôi học đại học : Ngọn nến không bao giờ tắt / Nguyễn Ngọc 
Ký. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016. 
- 303tr. : ảnh ; 21cm. - 88000đ. - 2000b   s397771 

2014. Nguyễn Ngọc Minh Hoa. Những vì sao trong mơ : Giải B cuộc vận động sáng 
tác cho thiếu nhi, 2001 - 2001 của Nhà xuất bản Kim Đồng / Nguyễn Ngọc Minh Hoa. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 131tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tác phẩm đoạt giải thưởng 
vận động sáng tác cho thiếu nhi). - 33000đ. - 1500b   s397535 

2015. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 61. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 215tr. : 
tranh vẽ ; 20cm. - 63000đ. - 3000b   s398011 
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2016. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 282tr. : tranh vẽ 
; 20cm. - 99000đ. - 5000b   s398014 

2017. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 282tr. : tranh 
vẽ ; 20cm. - 99000đ. - 3000b   s398015 

2018. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 221tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 80000đ. - 
5000b   s398012 

2019. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 278tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 66000đ. - 
3000b   s398013 

2020. Nguyễn Quang Thiều. Câu hỏi trước dòng sông : Trường ca và tổ khúc thơ / 
Nguyễn Quang Thiều. - H. : Lao động, 2017. - 113tr. ; 21cm. - 750b   s398637 

2021. Nguyễn Quốc Vương. Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường : Tản văn / 
Nguyễn Quốc Vương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty zGroup - Nhãn sách Bão, 2017. - 
184tr. ; 19cm. - 79000đ. - 3000b   s396877 

2022. Nguyễn Quỳnh Hương. Trái tim đàn bà / Nguyễn Quỳnh Hương ; Tranh: Nguyễn 
Thanh Bình. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 201tr. : tranh vẽ ; 24cm. - 149000đ. - 
1000b   s397003 

2023. Nguyễn Thanh Phong. Những bình minh : Tập truyện / Nguyễn Thanh Phong. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 211tr. ; 21cm. - 65000đ. - 1000b   s398807 

2024. Nguyễn Thế Hoàng Linh. Ra vườn nhặt nắng : Thơ / Nguyễn Thế Hoàng Linh ; 
Vẽ: Lá. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2017. - 75tr. : tranh màu ; 21cm. - 100000đ. - 
5000b   s397262 

2025. Nguyễn Thế Kỷ. Về lại triền sông : Thơ / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Văn học ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2017. - 112tr. : tranh màu ; 24cm. - 260000đ. - 
3000b   s397683 

2026. Nguyễn Thị Bích Nga. Đừng giẫm lên cỏ / Nguyễn Thị Bích Nga ; Minh hoạ: 
Nha Đam. - H. : Kim Đồng, 2017. - 154tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 
45000đ. - 1500b   s397590 

2027. Nguyễn Thị Bích Nga. Nhạc giữa trời : Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu 
nhi, 1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng / Nguyễn Thị Bích Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 97tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác 
cho thiếu nhi). - 26000đ. - 1500b   s397534 

2028. Nguyễn Thị Bích Vượng. Một dải ngân hà : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Bích 
Vượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 211tr. ; 21cm. - 80000đ. - 1000b   s398818 

2029. Nguyễn Thị Huyền Ngân. No : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Huyền Ngân. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 104tr. ; 20cm. - 30000đ. - 1000b   s398032 

2030. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tiếng ve lạc mùa : Thơ / Nguyễn Thị Thanh Nhàn. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2010. - 111tr. ; 19cm. - 45000đ. - 1000b   s397299 

2031. Nguyễn Thị Thoa. Vị ngọt muộn màng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Thoa. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 280tr. ; 19cm. - 78000đ. - 1000b   s398936 
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2032. Nguyễn Thị Thuý. Tình thương : Thơ / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 139tr. : ảnh ; 21cm. - 68000đ. - 1000b   s398814 

2033. Nguyễn Thị Tịnh Thy. Rừng khô, suối cạn, biển độc... và văn chương : Phê bình 
sinh thái / Nguyễn Thị Tịnh Thy. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Khoa học xã hội, 
2017. - 625tr. : ảnh ; 21cm. - 199000đ. - 500b   s397922 

2034. Nguyễn Thị Tường Anh. Khúc hát trăng sương : Thơ / Nguyễn Thị Tường Anh. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 99tr., 8tr. tranh vẽ ; 19cm. - 45000đ. - 1000b   s398257 

2035. Nguyễn Trang Thu. Mùa bay / Nguyễn Trang Thu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 150tr. ; 21cm. - 37000đ. - 1500b 

Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi   s397486 

2036. Nguyễn Trí. Trí Khùng tự truyện / Nguyễn Trí. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công 
ty Sách Thái Hà. - 21cm. - 72000đ. - 2000b 

T.1. - 2017. - 254tr.   s398806 

2037. Nguyễn Trọng Phúc. Bắc Giang - Dòng chảy lịch sử : Thơ / Nguyễn Trọng Phúc. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 100tr. : ảnh ; 21cm. - 25000đ. - 500b   s398463 

2038. Nguyễn Trọng Phúc. Đất trời : Thơ / Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2017. - 164tr. : ảnh ; 19cm. - 500b   s399009 

2039. Nguyễn Văn Đãi. Kỷ niệm đêm trăng : Thơ / Nguyễn Văn Đãi. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 175tr. ; 19cm. - 75000đ. - 300b   s398259 

2040. Nguyễn Văn Kích. Miền nhớ : Thơ / Nguyễn Văn Kích. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 77tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 35000đ. - 1000b   s397968 

2041. Nguyễn Văn Ngạch. Tình trong ký ức : Thơ / Nguyễn Văn Ngạch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 95tr. ; 20cm. - 45000đ. - 300b   s397975 

2042. Nguyễn Văn Thức. Xôn xao và khoảng lặng : Thơ / Nguyễn Văn Thức. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 66tr. ; 19cm. - 50000đ. - 500b   s398254 

2043. Nguyễn Việt Bắc. Mùa không táo rụng : Thơ / Nguyễn Việt Bắc. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 96tr. ; 19cm. - 50000đ. - 300b   s398266 

2044. Nguyễn Vĩnh Nguyên. Những thành phố trôi dạt : Hay chuỗi chuyện rời của 50 
lữ khách / Nguyễn Vĩnh Nguyên ; Minh hoạ: Hồng Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 
- 186tr., 4tr. tranh vẽ ; 21cm. - 64000đ. - 2000b   s398803 

2045. Nguyễn Xuân Bối. Bay qua thời gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 278tr. ; 19cm. - 78000đ. - 1000b   s398250 

2046. Ngữ văn 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Lan 
(ch.b.), Phan Thị Luý, Doãn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 67tr. : 
bảng ; 24cm. - 17000đ. - 17700b   s399081 

2047. Ngữ văn 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Nguyễn Thị Kim Lan 
(ch.b.), Phan Thị Luý, Doãn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 68tr. : 
bảng ; 24cm. - 17000đ. - 13500b   s399082 

2048. Ngữ văn 9 / B.s., tuyển chọn, giới thiệu: Lê Lương Tâm, Thái Quang Vinh, Ngô 
Lê Hương Giang, Trần Thảo Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2017. - 230tr. ; 24cm. - 56000đ. - 1500b   s397275 
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2049. Người bạn thật sự / Trương Huỳnh Như Trân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần 
Tùng Chinh... ; Dịch: Nguyễn Thị Hiền... ; Minh hoạ: Tiến Thông. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá sáng tạo Trí Việt, 2017. - 55tr. : tranh 
vẽ ; 19cm. - (Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi)(Hạt giống tâm 
hồn). - 32000đ. - 3000b   s398085 

2050. Người đẹp ngủ trong rừng : Truyện tranh / Lời: Thea Feldman ; Tranh: Nhóm 
hoạ sĩ Disney ; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 115tr. : 
tranh màu ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành với hãng phim hoạt hình)(Disney princess). 
- 59000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Sleeping beauty   s397593 

2051. Người đẹp và quái thú : Truyện tranh / Tranh, lời: Nhóm hoạ sĩ Disney ; Khánh 
Tiên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 112tr. : tranh màu ; 24cm. - (Disney 
princess)(Tranh truyện màu đồng hành với hãng phim hoạt hình). - 59000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Beauty and the beast   s397509 

2052. Người đẹp và quái thú : Truyện tranh / Disney Enterprises Inc ; Việt Hà dịch. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 26cm. - (Disney princess. Vui 
cùng công chúa). - 20000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Beauty and the beast   s397512 

2053. Người đi về hướng núi : Ký, ghi chép & lời bình / Trần Ngọc Trác, Minh Tự, 
Nguyễn Đình... ; Trần Ngọc Trác s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 252tr. : ảnh 
; 20cm. - 150000đ. - 1000b   s398805 

2054. Người đứng bên kia đường : Truyện ngắn 9x / Du Quỳnh Thi, Lê Vũ Tú Uyên, 
Nguyễn Ngọc Như Ý... ; Phương Trinh tuyển chọn. - H. : Kim Đồng, 2014. - 139tr. : tranh 
vẽ ; 20cm. - (Teen văn học). - 30000đ. - 2000b   s397708 

2055. Người hùng trượt tuyết : Truyện tranh / Lời: Bill Matheny ; Tranh: Walter Carzon 
Studio ; Nguyễn Đức Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tom 
and Jerry - Chuyện vui chủ nhật). - 20000đ. - 3000b   s398190 

2056. Người yêu thơ / Hữu Thỉnh, Trần Ngọc Trác, Hoài Nguyên... ; B.s.: Hoàng Ngọc 
Thành... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24cm. - 25000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Việt Nam. Câu lạc bộ Thơ Việt Nam 
T.35. - 2017. - 70tr. : ảnh   s398115 

2057. Nhạc Dũng. Nhật ký săn đuổi tội ác / Nhạc Dũng ; Phong Vũ dịch. - H. : Văn 
học ; Công ty Đầu tư TM & Phát triển Phúc Minh, 2017. - 507tr. ; 24cm. - 152000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Trung: 猎凶记   s397600 

2058. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 7000b 

T.1. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396858 

2059. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.5. - 2017. - 183tr. : tranh vẽ   s396859 
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2060. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 3000b 

T.6. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s396860 

2061. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.8. - 2017. - 190tr. : tranh vẽ   s396861 

2062. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.12. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396862 

2063. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.13. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s396863 

2064. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 3000b 

T.14. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s396864 

2065. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.15. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398285 

2066. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.16. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396865 

2067. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 3000b 

T.17. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s396866 

2068. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.18. - 2017. - 186tr. : tranh vẽ   s396867 

2069. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.19. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396868 

2070. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.21. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396869 



 168

2071. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.22. - 2017. - 191tr. : tranh vẽ   s396870 

2072. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.23. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s396871 

2073. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (Truyện tranh dành cho thiếu nhi). - 18000đ. 
- 5000b 

T.24. - 2017. - 190tr. : tranh vẽ   s398286 

2074. Nhổ củ cải : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - Tái 
bản lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể 
chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 10000đ. - 3000b   s398292 

2075. Những bài làm văn mẫu 6 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 38000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 251tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 206-244   s398051 

2076. Những bài làm văn mẫu 7 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 38000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 271tr. - Phụ lục: tr. 210-264   s398052 

2077. Những bài làm văn mẫu 7 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 38000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 251tr. - Phụ lục: tr. 203-245   s398053 

2078. Những bài làm văn mẫu 8 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 40000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 339tr. : hình vẽ. - Phụ lục: tr. 287-333   s398054 

2079. Những bài làm văn mẫu 9 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 38000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 271tr.   s398055 

2080. Những bài làm văn mẫu 9 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Nhà sách Thanh Trúc. - 24cm. - 38000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 259tr.   s398056 

2081. Những bài làm văn tiêu biểu 6 : 33 bài kể chuyện... / Nguyễn Xuân Lạc s.t., tuyển 
chọn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 141tr. ; 24cm. - 40000đ. - 
1000b   s398744 

2082. Những câu chuyện về Bubu : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 30000đ. - 2000b 
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T.1. - 2017. - 60tr. : tranh màu   s396830 

2083. Những câu chuyện về Bubu : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 30000đ. - 2000b 

T.2. - 2017. - 60tr. : tranh màu   s396829 

2084. Những câu chuyện về Bubu : Truyện tranh. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19cm. - (Bé học lễ giáo). - 30000đ. - 2000b 

T.3. - 2017. - 60tr. : tranh màu   s396828 

2085. Những cánh bướm xinh đẹp : Truyện tranh / Kim Phụng kể ; Vẽ: Huỳnh Ngọc 
Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 52tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách Vườn yêu 
thương). - 33000đ. - 2000b   s396849 

2086. Những chú ngựa của mẹ : Truyện tranh / Nội dung, minh hoạ: Choi Sook Hee ; 
Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 33tr. : tranh màu ; 28cm. - (Yêu con). - 
38000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Hàn:엄마의말   s396930 

2087. Những ngày buồn chóng qua / Thắng, Nguyên Bảo, Nguyên Nguyên, Ánh Mai. 
- H. : Lao động, 2017. - 248tr. ; 20cm. - 72000đ. - 1500b   s398646 

2088. Những người khốn khổ : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Víchto 
Huygô ; Lời: Kim Nam Kin ; Tranh: Pắc Chông Quan ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 
2000b   s397480 

2089. Niềm vui của bà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398207 

2090. Niven, Jennifer. Những ngày tươi đẹp / Jennifer Niven ; Nguyễn Thuỳ Dung 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 434tr. ; 
21cm. - 109000đ. - 2500b 

Tên sách tiếng Anh: All the bright places   s397983 

2091. Nobita và những hiệp sĩ không gian - Vũ trụ anh hùng kí : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Fujiko Fujio ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 189tr. : 
tranh vẽ ; 18cm. - (Doraemon). - 20000đ. - 10000b   s398178 

2092. Nomura Mizuki. Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời I / Nomura 
Mizuki ; Runan dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 
382tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cô gái văn chương). - 69000đ. - 1000b 

Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上   s397284 

2093. Nòng nọc tìm mẹ : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Nguyễn Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. 
- (Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398205 

2094. Nụ hôn tạm biệt = A kiss goodbye : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Audrey Penn 
; Minh hoạ: Barbara L. Gibson ; Thuỳ Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 58tr. : tranh màu 
; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 49000đ. - 5000b   s397097 

2095. Nụ hôn trên bàn tay = The kissing hand : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Audrey 
Penn ; Minh hoạ: Ruth E. Harper, Nancy M. Leak ; Đỗ Nhật Nam dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. 
- 30tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt). - 39000đ. - 5000b   s397099 
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2096. One piece party : Truyện tranh / Ei Andoh ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Takara 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+). - 19000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 180tr. : tranh vẽ   s398146 

2097. One piece party : Truyện tranh / Ei Andoh ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Takara 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+). - 19000đ. - 5000b 

T.2. - 2017. - 185tr. : tranh vẽ   s398147 

2098. One punch man : Truyện tranh / One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie 
Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 
10000b 

T.11: Đại quái trùng. - 2017. - 207tr. : tranh vẽ   s398152 

2099. One punch man : Truyện tranh / One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie 
Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 
10000b 

T.12: Kẻ mạnh. - 2017. - 207tr. : tranh vẽ   s398153 

2100. One punch man : Truyện tranh / One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie 
Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 20000đ. - 
10000b 

T.13: Tế bào quái nhân. - 2017. - 207tr. : tranh vẽ   s398154 

2101. Orzeszkowa, Eliza. Giấc mơ cối xay gió / Eliza Orzeszkowa, Boleslaw Prus, 
Stefan+eromski ; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 381tr. ; 19cm. - (Văn học 
Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc)(Những truyện ngắn kinh điển Ba Lan). - 69000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Ba Lan: Nowele polskie   s397520 

2102. Ôlivơ Tuýt : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Sáclơ Đickenx ; 
Tranh, lời: Han Kiên ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2017. 
- 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 2000b   s397482 

2103. Ông tớ là thế đó : Truyện tranh / Lời: Sandrine Beau ; Minh hoạ: Soufie ; Nguyễn 
Toàn Thắng dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 18cm. - 28000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Mon papy est come ca   s396961 

2104. Parry, B. F. Mộng giới Oniria : Tiểu thuyết phiêu lưu / B. F. Parry ; Hoàng Anh 
dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm. - 102000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Oniria - Le royaume des rêves 
T.1: Vương quốc trong mơ. - 2017. - 379tr., 8tr. ảnh màu : Ảnh màu   s397054 

2105. Parry, B. F. Mộng giới Oniria : Tiểu thuyết phiêu lưu / B. F. Parry ; Hoàng Anh 
dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm. - 102000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Oniria - Ledisparu d'oza-gora 
T.2: Vua cát. - 2017. - 383tr., 8tr. ảnh màu : Ảnh màu   s397055 

2106. Parsons, Tony. Cha và con : Tiểu thuyết / Tony Parsons ; Nguyễn Liên Hương 
dịch. - Tái bản. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 396tr. 
; 21cm. - 96000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Man and boy   s398714 

2107. Phân tích - bình giảng tác phẩm văn học 10 nâng cao / Nguyễn Khắc Phi (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Bích Hà... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 188tr. ; 
24cm. - 36000đ. - 2000b   s399131 



 171

2108. Phân tích - bình giảng tác phẩm văn học 12 nâng cao / Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Phan Huy Dũng... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2017. - 
192tr. ; 24cm. - 37000đ. - 2000b   s399132 

2109. Phạm Đạo. Thơ luật Đường / Phạm Đạo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. 
- 109tr. ; 20cm. - 39000đ. - 500b   s397121 

2110. Phạm Hổ. Những bài thơ nho nhỏ : Thơ / Phạm Hổ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 42tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 12000đ. - 1500b   s397514 

2111. Phạm Hồng Điệp. Hạt lúa vàng : Thơ / Phạm Hồng Điệp. - H. : Dân trí, 2017. - 
128tr. ; 21cm. - 45000đ. - 200b   s399092 

2112. Phạm Phát. Trầm : Truyện và ký / Phạm Phát. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
231tr. ; 21cm. - 80000đ. - 1000b   s397951 

2113. Phạm Quang Long. Bạn bè một thuở : Tiểu thuyết / Phạm Quang Long. - H. : 
Lao động, 2017. - 429tr. ; 21cm. - 750b 

Sách trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng - Năm 
2017   s398628 

2114. Phạm Thanh Thuý. Triệu bông hồng : Tập truyện / Phạm Thanh Thuý. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 219tr. ; 21cm. - 65000đ. - 1000b   s398808 

2115. Phạm Thị Chóng. Bay qua cơn lốc / Phạm Thị Chóng. - In lần thứ 2, có sửa chữa. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 199tr. ; 21cm. - 9786047008810. - 300   s397354 

2116. Phạm Xuân Lăng. Bến đò chiều : Thơ : Tập thơ riêng thứ 9 / Phạm Xuân Lăng. 
- H. : Thế giới, 2017. - 99tr. ; 20cm. - 300b   s397256 

2117. Phan Đức Lộc. Mùa sương thương mẹ : Tản văn / Phan Đức Lộc. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 121tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 31000đ. - 1500b   s397532 

2118. Phan Thái. Hoa nắng ngày xưa : Một trăm bài lục bát : Thơ / Phan Thái. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 128tr. ; 19cm. - 60000đ. - 500b   s398267 

2119. Phan Ý Yên. Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận / Phan Ý Yên. - Tái bản 
lần 3. - H. : Phụ nữ ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 176tr. : tranh vẽ 
; 19cm. - 78000đ. - 2000b   s396944 

2120. Phàn Lạc. Vương bất kiến vương / Phàn Lạc ; Oải Hương Tím dịch. - H. : Văn 
học ; Công ty X. Y. Z. - 21cm. - 89000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Trung Quốc:王不见王系列 
T.2: Câu hồn ngọc. - 2017. - 351tr. : tranh vẽ   s397652 

2121. Phần thưởng xứng đáng : Truyện tranh / Kim Phụng kể ; Vẽ: Bảo Huyên Reiko 
Miori. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 53tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách Vườn yêu 
thương). - 33000đ. - 2000b   s396850 

2122. Phỉ Ngã Tư Tồn. Thiên sơn mộ tuyết : Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn ; Phương 
Sang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 463tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Văn học). - 109000đ. - 2000b   s397676 

2123. Phiêu lưu khắp chốn : Truyện tranh / Đào Hương Lan dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 191tr. : tranh màu ; 24cm. - (Disney pixar. 5 phút kể chuyện). - 
89000đ. - 2000b   s397473 
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2124. Phục sinh : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Lép Tônxtôi ; Lời: Hơ 
Sun Bông ; Tranh: Sin Ưng Sớp ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 2000b   s397477 

2125. Phùng Khắc Việt Hùng. Nấm rơm : Thơ / Phùng Khắc Việt Hùng. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 127tr. ; 21cm. - 73000đ. - 1000b   s397967 

2126. Phùng Ngọc Kiên. Những thế giới song song : Khả thể và giới hạn trong (tái) 
diễn giải văn chương - Từ nghiên cứu các bản dịch tiếng Việt của Gustave Flaubert / Phùng 
Ngọc Kiên. - H. : Tri thức, 2017. - 335tr. ; 24cm. - 99000đ. - 500b 

Thư mục: tr. 327-335. - Phụ lục cuối chính văn   s397356 

2127. Phùng Quán. Dũng sĩ Chép còm / Phùng Quán. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2017. - 186tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu 
nhi). - 45000đ. - 1500b   s397586 

2128. Pikalong / Thăng Fly comics. - H. : Thế giới, 2017. - 143tr. : tranh màu ; 19cm. 
- (Tủ sách Comics. Dành cho lứa tuổi 15+). - 89000đ. - 10000b   s398185 

2129. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 22000đ. - 12000b 

T.50. - 2017. - 209tr. : tranh vẽ   s398128 

2130. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 22000đ. - 12000b 

T.51. - 2017. - 178tr. : tranh vẽ   s398129 

2131. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi 
Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 22000đ. - 12000b 

T.52. - 2017. - 185tr. : tranh vẽ   s398130 

2132. Portes, Andrea. Cấu tạo một gái lệch chuẩn / Andrea Portes ; Dịch: Nguyễn Đức 
Hiếu, Lưu Thuỳ Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 306tr. ; 21cm. - 86000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Anatomy of a misfit   s397981 

2133. Pretty guardian Sailor Moon : Truyện tranh / Naoko Takeuchi ; Barbie Ayumi 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 25000đ. - 5000b 

T.11. - 2017. - 236tr. : tranh vẽ   s398174 

2134. Priest. Cô bạn gái nhút nhát của tôi : Tiểu thuyết / Priest ; Vũ Thu Hà dịch. - H. 
: Văn học ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 459tr. ; 21cm. - 119000đ. - 3000b   s397616 

2135. Quinn, Spencer. Nhật ký phá án của đại thám tử Gâu Gâu / Spencer Quinn ; 
Phương Anh dịch. - H. : Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 468tr. ; 21cm. - 
135000đ. - 2000b   s396983 

2136. Quyển sách kỳ bí - Truyền thuyết huyền vũ : Truyện tranh / Yuu Watase ; Song 
Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 
2000b 

T.5. - 2017. - 185tr. : tranh vẽ   s396879 

2137. Quyển sách kỳ bí - Truyền thuyết huyền vũ : Truyện tranh / Yuu Watase ; Song 
Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 
2000b 

T.6. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s396880 
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2138. Quyển sách kỳ bí - Truyền thuyết huyền vũ : Truyện tranh / Yuu Watase ; Song 
Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 
2000b 

T.7. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s396881 

2139. Quyển sách kỳ bí - Truyền thuyết huyền vũ : Truyện tranh / Yuu Watase ; Song 
Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 
2000b 

T.8. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s398281 

2140. Rabindranath Tagore. Bầy chim lạc / Rabindranath Tagore ; Bùi Xuân dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2017. - 99tr. ; 19cm. - (Văn học ấn Độ. Tác phẩm chọn lọc). - 22000đ. - 1000b 

Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The 
MacMillan Company xuất bản năm 1916   s398242 

2141. Rabindranath Tagore. Mùa hái quả / Rabindranath Tagore ; Bùi Xuân dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2017. - 87tr. ; 19cm. - (Văn học ấn Độ. Tác phẩm chọn lọc). - 20000đ. - 1000b 

Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The 
MacMillan Company xuất bản năm 1916   s398243 

2142. Rabindranath Tagore. Người thoáng hiện / Rabindranath Tagore ; Bùi Xuân dịch 
; H.đ.: Nhật Chiêu, Nguyễn Thu Phương. - H. : Kim Đồng, 2017. - 167tr. ; 19cm. - (Văn học 
ấn Độ. Tác phẩm chọn lọc). - 35000đ. - 1000b 

Dịch theo bản dịch từ tiếng Bengal sang tiếng Anh của Rabindranath Tagore do The 
MacMillan Company xuất bản năm 1916   s398241 

2143. Rando Kim. Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu / Rando Kim ; Kim Ngân dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 298tr. ; 21cm. 
- 85000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Hàn:천번을 흔들려야 어른이 된다   s397197 

2144. Raspe, Rudolf Erich. Những cuộc phiêu lưu kì thú của Nam tước Munchausen / 
Rudolf Erich Raspe ; Quân Khuê dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 226tr. : 
tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học thế giới. Tác phẩm chọn lọc). - 39000đ. - 1500b 

Dịch từ bản tiếng Anh: The Adventures of Baron Munchausen   s398245 

2145. Raxu Nguyễn. Nỗi buồn màu xanh lá / Raxu Nguyễn. - H. : Lao động ; Công ty 
Sách Bách Việt, 2017. - 277tr. ; 21cm. - 82000đ. - 1500b   s398614 

2146. Reki Kawahara. Sword art online : Progressive / Reki Kawahara ; Minh hoạ: 
Abec ; Vũ Việt Khánh dịch ; Bảo Nam h.đ.. - H. : Văn học ; Công ty Xuất bản và Truyền 
thông IPM. - 18cm. - 120000đ. - 5000b 

T.1. - 2017. - 640tr. : tranh vẽ   s398318 

2147. Rimmer, Kelly. Con gái của mẹ : Tiểu thuyết / Kelly Rimmer ; Hoàng Huệ Anh 
dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 394tr. ; 21cm. - 105000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: The secret daughter   s398642 

2148. Riordan, Rick. Chiếc búa của thần Thor / Rick Riordan ; Nguyễn Ngọc Mỹ dịch. 
- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Lệ Chi, 2017. - 531tr. : hình vẽ ; 21cm. - 
(Magnus chase và các vị thần của Asgard). - 139000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The hammer of Thor   s397613 
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2149. Ripley, Alexandra. Scarlett - Hậu cuốn theo chiều gió / Alexandra Ripley ; Vũ 
Thuỳ Linh dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 768tr. ; 24cm. - 
215000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Scarlett   s397599 

2150. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tái bản lần thứ 25. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm. - 180000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the prisoner of Azkaban 
T.3: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. - 2017. - 559tr.   s397993 

2151. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tái bản lần thứ 24. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm. - 270000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the Goblet of fire 
T.4: Harry potter và chiếc cốc lửa. - 2017. - 921tr.   s397994 

2152. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tái bản lần thứ 25. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm. - 270000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the Goblet of fire 
T.4: Harry potter và chiếc cốc lửa. - 2017. - 921tr.   s397995 

2153. Rowling, J. K. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tái bản lần thứ 21. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm. - 355000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the order of the phoenix 
T.5: Harry Potter và hội phượng hoàng. - 2017. - 1309tr.   s397996 

2154. Rowling, Joanne Kathleen. Harry Potter / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tái bản 
lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm. - 150000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the chamber of secrets 
T.2: Harry Potter và phòng chứa bí mật. - 2017. - 429tr.   s397992 

2155. Rowling, Joanne Kathleen. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa : Phần Một và 
Hai / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne ; Như Mai dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 371tr. ; 20cm. - (Phiên bản diễn tập đặc biệt). - 150000đ. - 10000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the cursed child, Parts one and two   s397990 

2156. Rowling, Joanne Kathleen. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa : Phần Một và 
Hai / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne ; Như Mai dịch. - Tái bản lần 4. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 371tr. ; 20cm. - (Phiên bản diễn tập đặc biệt). - 150000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Harry Potter and the cursed child, Parts one and two   s397991 

2157. Rômêô và Juliét : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: W. Sếchxpia ; 
Lời: Hơ Sung Bông ; Tranh: Sin Ưng Sớp ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 
2000b   s397485 

2158. Ruộng bậc thang óng ả : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: Chu 
Đức Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên). 
- 28000đ. - 2000b   s397563 

2159. Saint-Exupéry, Antoine de. Chuyến thư miền Nam / Antoine de Saint-Exupéry ; 
Nhã Điển dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 175tr. 
; 21cm. - 58000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: Courrier sud   s397682 



 175

2160. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 2700b 

T.8. - 2017. - 185tr. : tranh vẽ   s396884 

2161. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 2400b 

T.22. - 2017. - 183tr. : tranh vẽ   s396886 

2162. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 2400b 

T.23. - 2017. - 183tr. : tranh vẽ   s396887 

2163. Samurai deeper Kyo : Truyện tranh / Akimine Kamijo ; Phi Ngọc dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 2400b 

T.25. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s398284 

2164. Sawhney, Clifford. Tuyển tập truyện cười thế giới : Song ngữ Anh - Việt / 
Clifford Sawhney. - Tái bản. - H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt. - 21cm. - 48000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 159tr. : tranh vẽ   s398557 

2165. Sẻ nâu hiếu thảo : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398203 

2166. Sefani, Stefania. Aeneid - Những cuộc phiêu lưu của Aeneas / Stefania Sefani ; 
Nguyễn Minh Nguyệt dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 
2017. - 92tr. : tranh màu, bảng ; 30cm. - (Thần thoại vàng). - 104000đ. - 2000b 

Tên sách nguyên bản: Eneide. Le avventure di Enea   s397412 

2167. Sepúlveda, Luis. Lão già mê đọc truyện tình / Luis Sepúlveda ; Phạm Minh Điệp 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2009. - 184tr. ; 
20cm. - 30000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The old man who read love stories   s397305 

2168. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 18000đ. - 3000b 

T.14: Iron Maiden kiêu ngạo. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398133 

2169. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 18000đ. - 3000b 

T.15: Tiến lên, Funbari onsen!. - 2017. - 182tr. : tranh vẽ   s398134 

2170. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 18000đ. - 3000b 

T.16: “Cháu trai”. - 2017. - 196tr. : tranh vẽ   s398135 

2171. Shaman King : Truyện tranh / Hiroyuki Takei ; Yuu h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 18000đ. - 3000b 

T.17: “Vu môn độn giáp”. - 2017. - 181tr. : tranh vẽ   s398136 

2172. Sharma, Robin. 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo 
những gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần 2. - H. 
: Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 330tr. ; 21cm. - 79000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO   s398691 
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2173. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei 
Takata ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 5000b 

T.10: Âm mưu của lãnh chúa Unkokusai. - 2017. - 162tr. : tranh vẽ   s398170 

2174. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei 
Takata ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 5000b 

T.11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố. - 2017. - 162tr. : tranh vẽ   s398171 

2175. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei 
Takata ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 18000đ. - 5000b 

T.12: Chuyến thám hiểm vương quốc thần tiên. - 2017. - 162tr. : tranh vẽ   s398172 

2176. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; 
Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 28000đ. - 5000b 

T.52: Chú Tứ Lang và mùa thi sinh tử. - 2017. - 187tr. : tranh màu   s398173 

2177. Siegner, Ingo. Rồng con Kokosnuss phiêu lưu kí : Chiến thắng nỗi sợ hãi đáng 
ghét / Ingo Siegner ; Liên Scherbeck dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
47000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Der kleine drache Kokosnuss schulfest auf dem 
feuerfelsen   s397038 

2178. Siegner, Ingo. Rồng con Kokosnuss phiêu lưu kí : Đấu trí nghẹt thở tại vùng đất 
đấu sĩ / Ingo Siegner ; Liên Scherbeck dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
47000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Der kleine drache Kokosnuss und der schwarze ritter   s397040 

2179. Siegner, Ingo. Rồng con Kokosnuss phiêu lưu kí : Giải cứu vương quốc trong 
chai / Ingo Siegner ; Liên Scherbeck dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
47000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Der kleine drache Kokosnuss und der grobe zauberer   s397037 

2180. Siegner, Ingo. Rồng con Kokosnuss phiêu lưu kí : Tên cướp biển nhát gan nhất 
quả đất / Ingo Siegner ; Liên Scherbeck dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
47000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Der kleine drache Kokosnuss hab keine angst   s397036 

2181. Siegner, Ingo. Rồng con Kokosnuss phiêu lưu kí : Trường học của loài rồng lửa 
/ Ingo Siegner ; Liên Scherbeck dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 72tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 47000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Đức: Der kleine drache Kokosnuss kommt in die schule   s397039 

2182. Sổ tay kiến thức ngữ văn trung học cơ sở / Nguyễn Xuân Lạc. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 211tr. : bảng, sơ đồ ; 18cm. - 45000đ. - 
2000b   s398957 

2183. Sơn Nam. Hương rừng Cà Mau : Tập truyện / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 8. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 929tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 200000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s398004 

2184. Stendhal. Đỏ và đen : Tiểu thuyết / Stendhal ; Đoàn Phú Tứ dịch. - H. : Văn học 
; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 607tr. ; 23cm. - 135000đ. - 1500b 

Tên thật tác giả: Marie-Henri Beyle   s397597 

2185. Stevens, Robin. Vụ ám sát quý cô nửa mùa / Robin, Stevens ; Lê Duy Thư dịch. 
- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2017. - 293tr. ; 21cm. - 85000đ. - 2000b 
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Tên sách tiếng Anh: Murder most unladylike   s397623 

2186. Stevenson, Robert Louis. Bác sĩ Jekyll & ông Hyde / Robert Louis Stevenson ; 
Phạm Văn dịch ; Minh hoạ: Trương Huyền Đức. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá và Truyền 
thông Nhã Nam, 2014. - 160tr. : ảnh ; 21cm. - 52000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde   s397331 

2187. Sưchan. Đàn ông không phải dạng vừa đâu / Sưchan, Sói. - H. : Văn học ; Tp. 
Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 135tr. ; 21cm. - 68000đ. - 
5000b   s397641 

2188. Sương Nguyệt Minh. Trường Sa kỳ vĩ và gian lao : Tập bút kí / Sương Nguyệt 
Minh. - H. : Lao động, 2017. - 180tr. ; 21cm. - 750b   s398638 

2189. Tâm Phan. Yêu như là sống : Hồi ký / Tâm Phan. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 303tr. ; 20cm. - (Tủ sách Văn học). - 72000đ. 
- 1500b   s398817 

2190. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 4000b 

T.11. - 2017. - 226tr : tranh vẽ   s398159 

2191. Tân tiểu đầu bếp cung đình : Truyện tranh / Etsushi Ogawa ; Hitokiri dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+). - 18000đ. - 4000b 

T.12. - 2017. - 227tr. : tranh vẽ   s398160 

2192. Tạ Anh Ngôi. Hồn cỏ : Thơ lục bát / Tạ Anh Ngôi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 159tr. ; 20cm. - 60000đ. - 300b   s398466 

2193. Tablo. Những mảnh ghép cuộc đời : Tuyển tập truyện ngắn / Tablo ; Ibuni dịch. 
- H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 209tr. : ảnh ; 20cm. 
- 98000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Pieces of you   s397642 

2194. Tagore, Rabindranath. Thơ Tagore / Rabindranath Tagore ; Đỗ Khánh Hoan dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 379tr. ; 23cm. - (Văn học ấn Độ. Tác phẩm chọn lọc). - 98000đ. - 
2000b   s397537 

2195. Tản Viên Sơn Thánh / Ô Long Huy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách 
Hương Giang, 2017. - 198tr. : tranh màu ; 29cm. - 165000đ. - 1000b   s398456 

2196. Tay xinh đâu nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Hayashi Akiko ; 
Trần Bảo Ngọc dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2017. - 18tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách 
Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 24000đ. - 5000b 

Tên sách tiếng Anh: Where's my hand?   s398492 

2197. Tấm lòng nhà giáo / Nguyễn Văn An, Trần Thị An, Đào Tấn Anh... ; Tuyển 
chọn: Cao Ngọc Châu... - H. : Lao động. - 21cm. - 100000đ. - 400b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ nhà giáo Việt Nam 
T.15. - 2017. - 498tr. : ảnh   s398708 

2198. Tất cả đều đi ị : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi : Truyện tranh / Taro Gomi ; More 
Production Vietnam dịch. - In lần 5. - H. : Phụ nữ, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 23cm. - (Tủ 
sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản). - 29000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Everyone eats and...   s398497 
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2199. Thắp sáng y đức : Thơ / Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Nguyên Nậm, Nguyễn Nhật 
Quảng... ; Tuyển chọn: Nguyễn Nhật Quảng... - H. : Văn hoá dân tộc, 2015. - 127tr. ; 21cm. 
- 500b   s399020 

2200. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học ; 
Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 158tr. ; 21cm. - (Danh tác 
Việt Nam). - 35000đ. - 1000b   s397636 

2201. Thạch Thảo. Phía sau những cánh cửa / Thạch Thảo. - H. : Thế giới, 2017. - 
145tr. ; 21cm. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phan Lê Hà   s398823 

2202. Thái Kim Lan. Thư gửi con / Thái Kim Lan. - H. : Phụ nữ, 2017. - 215tr. : ảnh ; 
21cm. - 59000đ. - 1500b   s397077 

2203. Thái Minh Tuyến. Tơ lòng : Thơ / Thái Minh Tuyến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 183tr. ; 20cm. - 50000đ. - 300b   s397954 

2204. Thám tử Kindaichi : Truyện tranh / Nguyên tác: Seimaru Amagi ; Vẽ tranh: 
Fumiya Sato ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng 
thành). - 25000đ. - 8000b 

T.29: Án mạng tại trường luyện thi Ngục Môn. - 2017. - 381tr. : tranh vẽ   s396855 

2205. Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc : Hoạt hình màu : Truyện tranh / 
Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành 
cho lứa tuổi thiếu niên). - 45000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Detective Conan : Quarter of silence 
T.1. - 2017. - 207tr. : tranh màu   s398181 

2206. Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc : Hoạt hình màu : Truyện tranh / 
Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Sách dành 
cho lứa tuổi thiếu niên). - 45000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Detective Conan : Quarter of silence 
T.2. - 2017. - 205tr. : tranh màu   s398182 

2207. Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 45000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Detective Conan: Private eye in the distant sea 
T.1. - 2017. - 205tr. : tranh màu   s398179 

2208. Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. 
- (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên). - 45000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Detective Conan : Private eye in the distant sea 
T.2. - 2017. - 205tr. : tranh màu   s398180 

2209. Thanh Cương. Cuộc đời và những vần thơ : Thơ / Thanh Cương. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 248tr. ; 21cm. - 15500đ. - 350b   s398723 

2210. Thanh Đình. Dòng đời : Thơ / Thanh Đình. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 
111tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 60000đ. - 200b 

Tên thật tác giả: Lê Đình Uyển   s398338 

2211. Thanh Tâm. Bảo bối giúp thần tiên / Thanh Tâm ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 86tr. ; 19cm. - (Những câu chuyện kì thú). - 43000đ. - 2000b 
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Tên thật tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm   s398187 

2212. Thanh Tâm. Giải cứu trực thăng / Thanh Tâm ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 70tr. : tranh màu ; 19cm. - (Những câu chuyện kỳ thú). - 43000đ. - 
2000b 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm   s396891 

2213. Thanh Tâm. Lên trời hái sao / Thanh Tâm ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 74tr. : tranh màu ; 19cm. - (Những câu chuyện kỳ thú). - 43000đ. - 2000b 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm   s396892 

2214. Thanh Ứng. Trò chuyện với lá non : Thơ / Thanh Ứng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 111tr. ; 19cm. - 70000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Văn Ninh   s398255 

2215. Thăng Sắc. Ngụ cư : Tiểu thuyết / Thăng Sắc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
462tr. ; 21cm. - 116000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Chiến Thắng   s398802 

2216. Thằng gù nhà thờ Đức Bà : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: Víchto 
Huygô ; Lời: Nam Chung Cha ; Tranh: Ly Ky Song ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 
2000b   s397481 

2217. Thần thoại Ai Cập : Truyện tranh / Tranh, lời: Nam Moon Won ; Nguyễn Kiều 
Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 50000đ. - 2000b 

T.1: Nguồn gốc các vị thần. - 2017. - 219tr. : tranh màu   s397466 

2218. Thần thoại Ai Cập : Truyện tranh / Tranh, lời: Nam Moon Won ; Nguyễn Kiều 
Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 50000đ. - 2000b 

T.2: Chiến tranh giữa các vị thần. - 2017. - 217tr. : tranh màu   s397467 

2219. Thần thoại Ai Cập : Truyện tranh / Tranh, lời: Nam Moon Won ; Nguyễn Kiều 
Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 50000đ. - 2000b 

T.3: Vương quốc của các vị thần. - 2017. - 219tr. : tranh màu   s397468 

2220. Thất hình đại tội : Truyện tranh / Nakaba Suzuki ; Torarika dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s398131 

2221. Thất hình đại tội : Truyện tranh / Nakaba Suzuki ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 5000b 

T.4. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396897 

2222. Thất hình đại tội : Truyện tranh / Nakaba Suzuki ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 4500b 

T.5. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s396898 

2223. Thất hình đại tội : Truyện tranh / Nakaba Suzuki ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 4500b 

T.6. - 2017. - 201tr. : tranh vẽ   s396899 

2224. Thất hình đại tội : Truyện tranh / Nakaba Suzuki ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. - 4500b 

T.7. - 2017. - 187tr. : tranh vẽ   s398132 
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2225. Thế giới của Lọ Lem : Truyện tranh / Disney Enterprises Inc ; Tuệ Linh dịch. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 26cm. - (Disney princess. Vui 
cùng công chúa). - 18000đ. - 3000b   s397510 

2226. Thế giới trong ngăn tủ / Khang Gia, Trần Tùng Chinh, Phạm Tử Văn... ; Dịch: 
Võ Hồng Ánh... ; Minh hoạ: Tiến Thông. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 52tr. : tranh màu ; 19cm. - (Hạt giống tâm 
hồn dành cho thiếu nhi). - 32000đ. - 3000b   s397318 

2227. Thi Nại Am. Thuỷ hử : Tiểu thuyết chương hồi / Thi Nại Am ; Á Nam Trần Tuấn 
Khải dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển). 
- 136000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 591tr.   s397595 

2228. Thi Nại Am. Thuỷ hử : Tiểu thuyết chương hồi / Thi Nại Am ; Á Nam Trần Tuấn 
Khải dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển). 
- 136000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 611tr.   s397596 

2229. Thỏ Min chia quà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Hiếu Minh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 12tr. : tranh màu ; 17cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 2000b   s398204 

2230. Thổ thần tập sự : Truyện tranh / Julietta Suzuki ; Ngọc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 2000b 

T.20. - 2017. - 201tr. : tranh vẽ   s396889 

2231. Thổ thần tập sự : Truyện tranh / Julietta Suzuki ; Ngọc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1800b 

T.21. - 2017. - 193tr. : tranh vẽ   s396890 

2232. Thổ thần tập sự : Truyện tranh / Julietta Suzuki ; Ngọc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1800b 

T.22. - 2017. - 200tr. : tranh vẽ   s398279 

2233. Thổ thần tập sự : Truyện tranh / Julietta Suzuki ; Ngọc Anh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1800b 

T.23. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s398280 

2234. Thông Đỏ. Đàn ông khóc : Tập truyện ngắn và truyện vừa / Thông Đỏ. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 549tr. ; 21cm. - 150000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Đỗ Trọng Kiêm   s398795 

2235. Thơ / Bùi Kim Anh, Đỗ Thượng Thế, Hải Đường... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 
21cm. - (Tủ sách Nhà văn). - 66000đ. - 2000b 

T.2. - 2012. - 220tr.   s397296 

2236. Thơ Đường Hà Nội / Nguyễn Thị Tự, Kiều Tiến Lương, Lê Đức Thu... - H. : 
Văn hoá dân tộc. - 20cm. - 75000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Văn hoá Thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ Thơ Đường 
T.8. - 2016. - 591tr. : ảnh chân dung   s398469 

2237. Thơ hương quê / Phùng Nhân Anh, Phùng Văn Ban, Phùng Đức Bản... ; B.s.: 
Phùng Chí Đình... - H. : Lao động. - 21cm. - 65000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ hương quê (Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên) 
T.25. - 2017. - 183tr., 4tr. ảnh   s398643 
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2238. Thơ ở nhà trẻ / Lời: Lê Hồng Thiện, Trần Hồng Thắng, Thanh Hào... ; Tranh: 
Phương Hoa... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2017. - 35tr. : tranh màu ; 30cm. - (Sách 
tranh nhà trẻ). - 36000đ. - 3000b 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Mầm non   s398435 

2239. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh / Tranh, lời: Sin Ueng Seop ; Nguyệt 
Minh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 45000đ. - 3000b 

T.3: Những thiên tài yêu thích thám hiểm. - 2017. - 160tr. : tranh màu   s397463 

2240. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh / Tranh, lời: Sin Ueng Seop ; Nguyễn 
Kiều Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 45000đ. - 3000b 

T.4: Những thiên tài thích quậy phá. - 2017. - 161tr. : tranh màu   s397464 

2241. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh / Tranh, lời: Sin Ueng Seop ; Nguyễn 
Kiều Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 45000đ. - 3000b 

T.5: Những thiên tài thông minh từ nhỏ. - 2017. - 161tr. : tranh màu   s397465 

2242. Thủ thỉ với sông bạc : Truyện tranh / Lời: Hoàng Phương Thuý ; Tranh: Chu Đức 
Thắng. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Trò chuyện với thiên nhiên). - 
28000đ. - 2000b   s397561 

2243. Thuỷ Hợp. Hồi sinh từ kiếp quỷ : Tiểu thuyết / Thuỷ Hợp ; Nghiêm Thanh Ngọc 
dịch. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 479tr. ; 23cm. - (Tủ sách Văn học). 
- 126000đ. - 2000b   s397604 

2244. Thuỷ Thiên Mặc. Tình đầu trong vũ trụ / Thuỷ Thiên Mặc ; Hạnh Linh dịch. - H. 
: Văn học, 2012. - 339tr. ; 21cm. - 75000đ. - 2000b   s397287 

2245. Thuý Mai. Sắc hoa Thái Bình : Thơ / Thuý Mai. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 
81tr. ; 19cm. - 25000đ. - 500b   s398344 

2246. Thương Thái Vi. Bến xe : Tiểu thuyết / Thương Thái Vi ; Greenrosetq dịch. - H. 
: Phụ nữ ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 282tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn học). - 75000đ. - 
2000b 

Tên sách tiếng Trung:生站   s397058 

2247. Tiếng lòng : Tập thơ và văn / Nguyễn Hữu An, Văn Quang, Trần Tất Tế... - H. : 
Phụ nữ. - 19cm. - 50000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ An Cơ Bắc 
T.5. - 2017. - 71tr. : ảnh   s396945 

2248. Tiểu hoà thượng / Lai You Xian ; Minh Trang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 
(Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 5000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: xiaoheshang 
T.1. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s398166 

2249. Tiểu Nguyệt. Thương lắm quê nhà : Truyện ngắn & tuỳ bút / Tiểu Nguyệt. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 200tr., 4tr. ảnh ; 21cm. - 10000đ. - 500b   s398809 

2250. Tìm về dấu xưa : Thơ / Mai Hồng, Phạm Văn Tri, Phan Thanh Tùng... ; Phan 
Thanh Tùng ch.b. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông. - 20cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Hội Người cao tuổi phường 8, TP. Cà Mau. Câu lạc bộ Thơ 
T.16: 2017. - 2017. - 121tr.   s398110 
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2251. Tình mẹ con : Truyện tranh / Tiểu Vi Thanh. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 15tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bé tập kể chuyện). - 10000đ. - 
3000b   s398297 

2252. Tolstoy, Leo. Chiến tranh & hoà bình : Tiểu thuyết / Lev Nikolayevich Tolstoy 
; Dịch: Cao Xuân Hạo... - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - (Văn học kinh 
điển). - 125000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 599tr.   s397605 

2253. Tolstoy, Leo. Chiến tranh & hoà bình : Tiểu thuyết / Lev Nikolayevich Tolstoy 
; Dịch: Cao Xuân Hạo... - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - (Văn học kinh 
điển). - 125000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 591tr.   s397606 

2254. Tolstoy, Leo. Chiến tranh & hoà bình : Tiểu thuyết / Lev Nikolayevich Tolstoy 
; Dịch: Cao Xuân Hạo... - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 24cm. - (Văn học kinh 
điển). - 125000đ. - 1000b 

T.3. - 2017. - 575tr.   s397607 

2255. Tom and Jerry - Ai có lỗi? : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). - 28000đ. 
- 3000b   s397503 

2256. Tom and Jerry - Dịch vụ diệt chuột : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). 
- 28000đ. - 3000b   s397499 

2257. Tom and Jerry - Giải cứu Giáng sinh : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). 
- 28000đ. - 3000b   s397505 

2258. Tom and Jerry - Quái vật giả mạo : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). - 
28000đ. - 3000b   s397501 

2259. Tom and Jerry - Sống giữa khủng long : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). 
- 28000đ. - 3000b   s397496 

2260. Tom and Jerry - Thần dược đêm Halloween : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu 
biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi 
động). - 28000đ. - 3000b   s397498 

2261. Tom and Jerry - Tom đi kiếm củi : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). - 
28000đ. - 3000b   s397497 

2262. Tom and Jerry - Truy tìm kho báu : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). - 
28000đ. - 3000b   s397502 

2263. Tom and Jerry - Trứng phát nhạc : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2017. - 28tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). - 
28000đ. - 3000b   s397504 
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2264. Tom and Jerry - Vũ công mèo Tom : Truyện tranh / Nguyễn Trung Hiếu biên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tom and Jerry - Mùa hè sôi động). 
- 28000đ. - 3000b   s397500 

2265. Toriko : Truyện tranh / Mitsutoshi Shimabukuro ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+). - 18000đ. - 3000b 

T.43: Nguyên liệu chúng ta chưa từng thấy. - 2017. - 201tr. : tranh vẽ   s398164 

2266. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngữ văn trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Dương Thị Kim Dư, Tiêu Thị Mỹ Hồng... - H. : Giáo dục, 2017. - 
111tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 90-110   s398540 

2267. Tội ác và trừng phạt : ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh / Nguyên tác: F. 
Đôxtôiépxki ; Tranh, lời: Pắc Chông Quan ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - 
H. : Kim Đồng, 2017. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới). - 30000đ. - 
2000b   s397484 

2268. Tống Ngọc Hân. Mùa hè trên núi / Tống Ngọc Hân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 
194tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 40000đ. - 1500b   s397523 

2269. Trân trọng một niềm say mê đáng giá / Trần Lê Văn, Đặng Hiển, Nguyễn Xuân 
Diện... ; Sưu tập, giới thiệu: Đinh Công Vỹ, Phương Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
487tr. : ảnh ; 24cm. - 20000đ. - 1000b   s398741 

2270. Tracy, Brian. Thuật hùng biện : Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình 
huống? / Brian Tracy ; Jessy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 
2017. - 279tr. ; 21cm. - 99000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Anh: Speak to win: How to present with power in any 
situation   s398094 

2271. Trần Băng Khuê. Khói xuân vương tóc mẹ : Tập tản văn / Trần Băng Khuê. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 195tr. ; 21cm. - 58000đ. - 1000b   s398810 

2272. Trần Huy Đức. Truyện ngắn Trần Huy Đức. - H. : Thế giới, 2017. - 307tr. ; 21cm. 
- 75000đ. - 250b   s398089 

2273. Trần Hữu Hoà. Bạc thếch mái đầu : Thơ / Trần Hữu Hoà. - H. : Văn học, 2014. 
- 80tr. ; 20cm. - 1000b   s397289 

2274. Trần Mai Hạnh. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia ; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 558tr. ; 24cm. - 155000đ. - 
2040b 

Thư mục: tr. 399-400. - Phụ lục: tr. 401-522   s396779 

2275. Trần Ngọc Lân. Gửi miền thương nhớ : Thơ / Trần Ngọc Lân. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2011. - 98tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 29000đ. - 1000b   s397302 

2276. Trần Nguyễn Anh. Ngược suối trời : Phóng sự, ký / Trần Nguyễn Anh. - H. : 
Văn học, 2017. - 153tr. ; 21cm. - 47000đ. - 1000b   s397648 

2277. Trần Quang. Dấu ấn kỷ niệm / Trần Quang. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 
221tr. : ảnh ; 21cm. - 300b 

Phụ lục: tr. 201-220   s397908 

2278. Trần Quang Nghiêm. Đời và thơ : Thơ và hồi ức / Trần Quang Nghiêm. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 80tr. ; 21cm. - 50000đ. - 150b   s398100 
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2279. Trần Quang Nghiêm. Đời và thơ : Thơ và hồi ức / Trần Quang Nghiêm. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 80tr. ; 21cm. - 50000đ. - 150b   s398725 

2280. Trần Thế Vinh. Về nơi anh ở : Trường ca / Trần Thế Vinh. - H. : Lao động, 2017. 
- 72tr. ; 21cm. - 750b   s398715 

2281. Trần Thị Nim. Thăng trầm Việt quốc : Tiểu thuyết / Trần Thị Nim. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21cm. - 125000đ. - 1000b 

T.1. - 2017. - 515tr.   s398798 

2282. Trần Thị Nim. Thăng trầm Việt quốc : Tiểu thuyết / Trần Thị Nim. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21cm. - 125000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 544tr.   s398799 

2283. Trần Thị Nim. Thăng trầm Việt quốc : Tiểu thuyết / Trần Thị Nim. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21cm. - 125000đ. - 1000b 

T.3. - 2017. - 594tr.   s398800 

2284. Trần Tuấn Hùng. Vầng trăng khuyết : Thơ / Trần Tuấn Hùng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 99tr. : ảnh, bản nhạc ; 21cm. - 63000đ. - 1000b   s398812 

2285. Trần Uyên Phương. Chuyện nhà Dr. Thanh / Trần Uyên Phương. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 222tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 135000đ. - 70000b   s397078 

2286. Trần Văn Tuệ. Dòng thời gian : Thơ / Trần Văn Tuệ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 139tr. ; 19cm. - 68000đ. - 300b   s398269 

2287. Trần Việt Trung. Sư đệ học phái dưỡng sinh nhu quyền : Truyện / Trần Việt 
Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 251tr. ; 23cm. - 90000đ. - 3500b   s398036 

2288. Trí. Cho những ngày không nhau mà vẫn đau : Tản văn / Trí. - H. : Văn học ; 
Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017. - 234tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 86000đ. 
- 5000b   s397645 

2289. Triều Nguyên. 100 truyện ngụ ngôn / Triều Nguyên. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 
19cm. - 25000đ. - 200b 

T.3. - 2017. - 116tr.   s398340 

2290. Trịnh Đạt. Có một chiều như thế : Thơ / Trịnh Đạt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2012. - 315tr. ; 19cm. - 100000đ. - 1000b   s397292 

2291. Trịnh Xuân Thu. Dặm đường cát bụi : Thơ / Trịnh Xuân Thu. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 103tr. ; 19cm. - 50000đ. - 500b   s398262 

2292. Trung Vũ. Nắng lúc nửa đêm : Thơ & truyện ngắn / Trung Vũ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 101tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm. - 150000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Đặng Anh Tuấn   s397971 

2293. Trương Hạo Thần. Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm / Trương Hạo Thần, Dương 
Dương ; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 373tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 24cm. - 139000đ. - 3000b   s397694 

2294. Trường An. Thiên hạ chi vương : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 160tr. ; 24cm. - 48000đ. - 1500b   s397001 

2295. Trường An. Vũ tịch : Tiểu thuyết lịch sử / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2017. - 
375tr. ; 24cm. - 112000đ. - 1500b   s396999 
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2296. Tuyển tập cổ tích Disney : Mười truyện kinh điển nhất : Truyện tranh / Dịch: 
Phạm Mai Chi... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 182tr. : tranh màu ; 21cm. - 
98000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Classic storybook   s397507 

2297. Từ những điều bình dị / First News, Nguyễn Mạnh Thảo, Tuệ Nương... ; First 
News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá 
Sáng tạo Trí Việt, 2016. - 254tr. : ảnh ; 15cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 42000đ. - 
3000b   s398043 

2298. Tử Kim Trần. Người phát ngôn của thần chết / Tử Kim Trần ; Minh Quý dịch. - 
H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Trí tuệ Việt, 2017. - 493tr. ; 21cm. - 129000đ. 
- 2000b 

Tên sách tiếng Trung:之死神代言人   s397612 

2299. Ubee Hoàng. Tiếng đàn bà : Tản văn / Ubee Hoàng. - H. : Văn học ; Tp. Hồ Chí 
Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 175tr. ; 21cm. - 78000đ. - 3000b 

Tên thật tác giả: Hoàng Mỹ Uyên   s397643 

2300. Urobuchi Gen. Fate/ Zero / Urobuchi Gen ; Thuỷ Phương dịch. - H. : Văn học. - 
18cm. - 85000đ. - 3000b 

T.1: Cuộc chiến Chén Thánh lần IV. - 2017. - 248tr. : tranh vẽ   s398319 

2301. Ừ thôi phiêu lãng : Thơ một mình / Phạm Lưu Đạt, Phạm Phù Sa, Phú Quốc... - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012. - 154tr. ; 20cm. - 50000đ. - 500b   s397294 

2302. Vân Thảo. Bí thư tỉnh uỷ : Từ cuộc đời “Cha đẻ khoán hộ” Kim Ngọc : Tiểu 
thuyết / Vân Thảo. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 676tr. ; 23cm. 
- 190000đ. - 2000b   s398008 

2303. Varlamov, Aleksei. Ra đời : Truyện vừa / Aleksei Varlamov ; Phan Xuân Loan 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 170tr. ; 21cm. - 56000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Nga:Рождение   s397056 

2304. Văn Nguyên Lương. Sóng chữ sông quê : Thơ / Văn Nguyên Lương. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 92tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - 50000đ. - 1000b   s397979 

2305. Văn Triều. Ám ảnh nước : Thơ / Văn Triều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
117tr. ; 19cm. - 100000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Triều   s398253 

2306. Vầng trăng Ba Đình / Minh An, Hà Xuân An, Diệu Anh... - H. : Lao động. - 
21cm. - 60000đ. - 200b 

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình. Ban Thơ 
T.7. - 2017. - 331tr. : ảnh   s398652 

2307. Vì con nhớ ơi là nhớ! : Truyện tranh / Khủng long Q b.s., Phương An dịch. - H. 
: Giáo dục, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng tự làm chủ cảm xúc. Vì sao con 
khóc?). - 26000đ. - 3000b   s398636 

2308. Viết Linh. Hành tinh kì lạ / Viết Linh ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 2013tr. : tranh vẽ ; 19cm. - 46000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Nghiêm Siêu   s398244 

2309. Việt Hồ. Thao thức xuân : Thơ / Việt Hồ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 95tr. 
; 21cm. - 86000đ. - 1000b 
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Tên thật tác giả: Hồ Hữu Việt   s397964 

2310. Việt Hồng. Hai phía cuộc đời : Thơ / Việt Hồng. - H. : Lao động, 2017. - 102tr. 
; 19cm. - 48000đ. - 300b   s398981 

2311. Vĩnh Trà. Nghề không hưu : Ký báo chí / Vĩnh Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 393tr. ; 21cm. - 125000đ. - 1000b   s398797 

2312. Võ Thu Hương. Nụ cười chim sắt / Võ Thu Hương. - H. : Kim Đồng, 2013. - 
163tr. : ảnh ; 21cm. - 38000đ. - 2000b   s397711 

2313. Vũ Bình Lục. Vũ Bình Lục - Tuỳ bút. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 342tr. ; 
21cm. - 200000đ. - 1000b   s397988 

2314. Vũ Duy Hải. Tiếng mưa : Thơ / Vũ Duy Hải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 
111tr. ; 19cm. - 60000đ. - 1000b   s398264 

2315. Vũ Dy. Mây rủ nhau về như ngựa trắng : Thơ / Vũ Dy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2017. - 95tr. ; 20cm. - 50000đ. - 500b 

Tên thật tác giả: Nguyễn Nhân   s397949 

2316. Vũ Đình Vân. Đen lưu lạc : Cuộc phiêu lưu của chú mèo quả cảm / Vũ Đình 
Vân. - H. : Kim Đồng, 2017. - 109tr. : tranh vẽ ; 20cm. - 25000đ. - 2000b   s397488 

2317. Vũ Quang Tần. Gần vẫn rất xa xăm : Những bài thơ ngăn ngắn / Vũ Quang Tần. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2011. - 111tr. ; 20cm. - 35000đ. - 1000b   s397146 

2318. Vũ Tam Huề. Miếng nhớ miếng thương : Tuỳ bút / Vũ Tam Huề. - H. : Phụ nữ, 
2017. - 306tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 79000đ. - 1500b   s398487 

2319. Vũ Thị Huyền Trang. Chỉ thấy mây trời / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 162tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học Tuổi hoa). - 35000đ. - 1500b   s398165 

2320. Vũ Tuyết Mây. Cổng trời mây trắng : Tập bút ký / Vũ Tuyết Mây. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2016. - 206tr. : ảnh ; 21cm. - 80000đ. - 500b   s399021 

2321. Vũ Từ Trang. Vì ai ta mãi phong trần : Chân dung văn học / Vũ Từ Trang. - H. : 
Phụ nữ, 2017. - 203tr. ; 21cm. - 52000đ. - 1500b   s397050 

2322. Vũ Văn Thoan. Nỗi riêng : Thơ / Vũ Văn Thoan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 
- 87tr. ; 21cm. - 50000đ. - 500b   s397955 

2323. Vương Trọng. Đa thanh & phản biện : Thơ / Vương Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2017. - 106tr. ; 19cm. - 60000đ. - 1000b   s398260 

2324. W Juliet : Truyện tranh / Emura ; Yuzuki Rika dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1400b 

T.13. - 2017. - 193tr. : tranh vẽ   s396895 

2325. W Juliet : Truyện tranh / Emura ; Yuzuki Rika dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ. - 18cm. - (T2: Tuổi teen). - 18000đ. - 1400b 

T.14. - 2017. - 209tr. : tranh vẽ   s396896 

2326. Waltz : Truyện tranh / Nguyên tác: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; 
Phương Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 28cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. 
- 2000b 

T.1. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s396882 
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2327. Waltz : Truyện tranh / Nguyên tác: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; 
Phương Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. 
- 2500b 

T.3. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s396872 

2328. Waltz : Truyện tranh / Nguyên tác: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; 
Phương Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 28cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. 
- 2500b 

T.4. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s396883 

2329. Waltz : Truyện tranh / Nguyên tác: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; 
Phương Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. 
- 2500b 

T.5. - 2017. - 186tr. : tranh vẽ   s396873 

2330. Waltz : Truyện tranh / Nguyên tác: Kotaro Isaka ; Tranh: Megumi Osuga ; 
Phương Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18cm. - (T3: Tuổi trưởng thành). - 18000đ. 
- 2300b 

T.6. - 2017. - 192tr. : tranh vẽ   s398271 

2331. Wataru Watari. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm / 
Wataru Watari ; Minh hoạ: Ponkan ; Thảo Aki dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách 
Thái Hà. - 19cm. - 89000đ. - 6000b 

T.1. - 2017. - 414tr.   s398940 

2332. White, E.B. Charlotte và Wilbur / E.B. White ; Minh hoạ: Garth Williams ; 
Nguyễn Quế Dương dịch. - Tái bản. - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2017. - 227tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 50000đ. - 1500b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Charlotte's web   s397750 

2333. Wilde, Oscar. Chàng hoàng tử hạnh phúc. Ngôi nhà thạch lựu / Oscar Wilde ; 
Nhã Thuyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 246tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học Ireland. Tác 
phẩm chọn lọc)(Cổ tích của Oscar Wilde). - 48000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: Complete fairy tales   s397522 

2334. Xuân Dương. Thuở dấu yêu : Thơ / Xuân Dương, Kim Nhũ, Tú Bình. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2017. - 158tr. ; 21cm. - 60000đ. - 800b   s397969 

2335. Xuân Ngợi. Qua cầu ngắm núi : Thơ / Xuân Ngợi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. 
- 135tr. ; 20cm. - 48000đ. - 300b   s397956 

2336. Xuân Việt. Tình mơ / Xuân Việt. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 80tr. 
; 21cm. - 200b 

Tên thật tác giả: Lê Văn Xuân   s397117 

2337. Yasutaka Tsutsui. Cô gái vượt thời gian : Tiểu thuyết / Yasutaka Tsutsui ; Vũ 
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 246tr. ; 20cm. - 82000đ. - 2000b   s398098 

2338. Yasutake Shingo. Súp miso của bé Hana / Yasutake Shingo, Yasutake Chie, 
Yasutake Hana ; Phạm Thị Hà Trang dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2017. - 
206tr. : ảnh ; 21cm. - 64000đ. - 3000b   s398649 

2339. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho Kusanagi ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 18000đ. - 4000b 

T.9. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s398155 
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2340. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho Kusanagi ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 18000đ. - 4000b 

T.10. - 2017. - 189tr. : tranh vẽ   s398156 

2341. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho Kusanagi ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 18000đ. - 4000b 

T.11. - 2017. - 186tr. : tranh vẽ   s398157 

2342. Yona - Công chúa bình minh : Truyện tranh / Mizuho Kusanagi ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 14+). - 18000đ. - 4000b 

T.12. - 2017. - 174tr. : tranh vẽ   s398158 

2343. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.22: Quyết định của nửa kia. - 2017. - 180tr. : tranh vẽ   s398148 

2344. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.23: Tình bạn bất diệt. - 2017. - 188tr. : tranh vẽ   s398149 

2345. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.24: Một bước tới địa ngục. - 2017. - 175tr. : tranh vẽ   s398150 

2346. Yu-Gi-Oh! : Truyện tranh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+). - 20000đ. - 5000b 

T.25: Chiến binh không gục ngã. - 2017. - 175tr. : tranh vẽ   s398151 

2347. Yuyu bị ốm : Truyện tranh / Kể: Kim Hằng ; Vẽ: Ngọc Bernus, Shu Lily. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Yuyu và các bạn). - 11000đ. - 
2000b   s396821 

2348. Yuyu đi siêu thị : Truyện tranh / Kể: Kim Hằng ; Vẽ: Ngọc Bernus, Shu Lily. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 16tr. : tranh màu ; 19cm. - (Yuyu và các bạn). - 11000đ. 
- 2000b   s396819 

 
LỊCH SỬ 

2349. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long : Huyện Bình Tân - Huyện Vũng 
Liêm - Huyền Trà Ôn / B.s.: Lê Văn Thuận, Lê Minh Đức, Thân Huỳnh Châu... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2017. - 1144tr. : ảnh, bảng ; 28cm. - 2400b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Vĩnh Long   s398878 

2350. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long : Thành phố Vĩnh Long - Thị xã Bình 
Minh - Huyện Long Hồ - Huyện Mang Thít - Huyện Tam Bình / B.s.: Nguyễn Văn Dũng, 
Mai Nghĩa Nhân, Nguyễn Thanh Hà... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 1042tr. : ảnh, bảng 
; 28cm. - 2400b 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Vĩnh Long   s398877 

2351. Bác Hồ đi kháng chiến / S.t., giới thiệu: Thái Thành Vân, Phù Ninh. - In lần thứ 
2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 154tr. ; 21cm. - 75000đ. - 500b   s398461 

2352. Bác Hồ kính yêu / Minh hoạ: Văn Thơ. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 
2017. - 132tr. : ảnh, tranh màu ; 23cm. - (Tủ sách Bác Hồ). - 45000đ. - 1500b   s397583 
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2353. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Quang Ngọc, 
Nguyễn Văn Truyền (ch.b.), Phạm Văn Lợi... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.2: Lịch sử - Chính trị - Pháp luật. - 2017. - 772tr., 2 tr. ảnh : bản đồ. - Phụ lục: tr. 

739-758. - Thư mục: tr.759-764   s398579 

2354. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Viết Chức, Lại 
Hồng Khánh (ch.b.), Nguyễn Văn Dấn... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.12: Di tích - Bảo tàng. - 2017. - 769tr. - Phụ lục: tr. 746-755. - Thư mục: tr. 756-

759   s398589 

2355. Bài tập thực hành lịch sử 8 / Huỳnh Việt Hùng, Trần Như Thanh Tâm, Bảo 
Ngọc... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2017. - 124tr. : minh hoạ ; 24cm. - 24000đ. - 
3000b   s399086 

2356. Boorstin, Daniel J. Những nhà khám phá : Lịch sử tri kiến vạn vật và con người 
/ Daniel J. Boorstin ; Dịch: Nguyễn Việt Long, Thiên Nga. - Tái bản. - H. : Thế giới ; Công 
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 750tr. ; 25cm. - 199000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The discoverers   s397237 

2357. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm & tự luận lịch sử 10 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 211tr. ; 24cm. - 58000đ. - 1500b   s398749 

2358. Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hoá óc Eo ở Nam Bộ / Đặng Văn Thắng (ch.b.), 
Dương Thành Thông, Võ Thị Ánh Tuyết... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2017. - XIX, 347tr. : minh hoạ ; 24cm. - 150000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn. - Thư mục: tr. 337-347   s397187 

2359. Cao Hùng Trưng. An Nam chí nguyên / Cao Hùng Trưng ; Hoa Bằng dịch chú, 
giới thiệu ; Khảo cứu: émile Gaspardone, Trương Tú Dân ; Lộc Nguyên hiệu chú. - In lần 
thứ 2, có bổ sung và chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 600tr. : ảnh ; 24cm. - 225000đ. 
- 1000b 

Tên sách tiếng Trung:安南志原. - Phụ lục: tr. 451-599   s397443 

2360. Chirstian, David. Thế giới một thoáng này : Một lược sử của nhân loại từ thời 
hái lượm đến thời Internet / David Christian ; Mai Lê dịch ; Nguyễn Xuân Xanh h.đ.. - Tái 
bản có sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 167tr. : minh hoạ ; 
23cm. - 65000đ. - 2000b 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: This fleeting world. - Phụ lục: tr. 131-152. - Thư mục: 
tr. 153-158   s397766 

2361. Danh nhân lịch sử văn hoá Tể tướng - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài (1616 - 1688): 
Thân thế - sự nghiệp / Nguyễn Thanh Nam (ch.b.), Nguyễn Đức Nhuệ, Hà Mạnh Khoa... - 
H. : Hồng Đức, 2017. - 328tr. : ảnh ; 24cm. - 360000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban Quản lý tồn tạo di tích lịch sử văn hoá Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu 
Tài. - Thư mục: tr. 323-325   s396810 

2362. Dấu ấn lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 / Vũ Thiên 
Bình s.t., tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 400tr. : ảnh ; 27cm. - 415000đ. - 
1000b   s398872 
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2363. Deary, Terry. Người Hy Lạp huyền thoại / Terry Deary ; Minh hoạ: Martin 
Brown ; Kiều Hoa dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 128tr. : 
tranh vẽ ; 20cm. - (Horrible science). - 40000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The groovy Greeks   s398019 

2364. Di tích lịch sử - Cách mạng Việt Nam / Vũ Thiên Bình s.t., tuyển chọn. - H. : 
Lao động, 2017. - 400tr. : ảnh ; 27cm. - 415000đ. - 1000b   s398873 

2365. Đền Hát Môn (thờ Hai Bà Trưng) - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt / Phan Huy 
Lê, Hoàng Mạnh Phú, Doãn Trung Tuấn... ; Phạm Thị Thuỳ Vinh ch.b. ; Biên dịch: Nguyễn 
Kim Măng... ; H.đ.: Phạm Thị Thuỳ Vinh, Nguyễn Hữu Tưởng. - H. : Khoa học xã hội, 2017. 
- 912tr. ; 24cm. - 3000b 

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. - Phụ 
lục: tr. 361-911   s397189 

2366. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đoàn kết / Chu Phác, Trần Dần, Anh 
Cường... - H. : Hồng Đức, 2017. - 194tr. ; 21cm. - 53000đ. - 700b   s397824 

2367. Đồng chí Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng, nhà giáo, nhà khoa học : Dấu ấn một 
nhân cách / Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2017. - 675tr., 15tr. ảnh : ảnh ; 29cm. - 2000b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh   s396934 

2368. Fidel - Cuộc đối đầu với 10 đời tổng thống Mỹ và những âm mưu ám sát của 
CIA / Tổng hợp, biên dịch: Nguyễn Văn Phước, First News ; Mai Chí Thọ h.đ.. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 605tr. : ảnh ; 21cm. - 88000đ. - 1000b   s397330 

2369. Họ Hà ở Hương Sơn - Hà Tĩnh / Hà Văn Tấn, Hà Văn Sỹ, Nguyễn Đức Nhuệ... 
; B.s.: Hà Văn Sỹ (ch.b.)... - H. : Văn hoá dân tộc, 2017. - 203tr. : ảnh ; 21cm. - 500b   s398462 

2370. Họ Phùng trong tiến trình lịch sử : Khái lược / Đinh Công Vĩ, Phùng Thảo, Phùng 
Hoành Nhị... - H. : Lao động, 2017. - 107tr. : ảnh, bảng ; 20cm. - 35000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam. - Thư mục: tr. 42-43   s398685 

2371. Hoàng Thị Thế. Kỷ niệm thời thơ ấu : Hồi ký của con gái Hoàng Hoa Thám / 
Hoàng Thị Thế ; Lê Kỳ Anh dịch ; Khổng Đức Thiêm h.đ.. - H. : Khoa học xã hội ; Công ty 
Sách Omega Việt Nam, 2017. - 185tr., 12tr. ảnh : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - 85000đ. - 3000b 

Tên sách tiếng Pháp: Souvenirs d'enfance. - Phụ lục: tr. 151-185   s397190 

2372. Huyện Sóc Sơn - 40 năm xây dựng & phát triển / B.s.: Nguyễn Nam Hà, Trương 
Ngọc Lan, Nguyễn Thế Hùng, Trần Thị Phương Thảo. - H. : Lao động, 2017. - 125tr. : ảnh ; 
30cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ huyện Sóc Sơn   s398852 

2373. Kể chuyện Bác Hồ : Truyện tranh / B.s.: Hoàng Nguyên Cát, Trần Hà, Lê Phương 
Liên ; Tranh: Hà Quang Phương. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2017. - 54tr. : tranh 
màu ; 26cm. - 55000đ. - 2000b   s397564 

2374. Kim Phú Thức. Tam quốc sử ký : Bộ sử thành văn sớm nhất của Triều Tiên / 
Kim Phú Thức ; Lee Kanglae dịch Hán - Hàn ; Nguyễn Ngọc Quế dịch. - H. : Phụ nữ. - 24cm. 
- 154000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Hàn:삼국사기; Tên sách tiếng Trung:三国史记 
T.1. - 2017. - 587tr.   s396981 
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2375. Kỷ yếu kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá 
(20/02/1947 - 20/02/2017) / B.s.: Nguyễn Quốc Uy, Bùi Quốc Đạt, Phạm Văn Tuấn, Vũ 
Mạnh Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 144tr. : ảnh màu, bảng ; 27cm. - 315b 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá   s398893 

2376. Lã Đăng Bật. Nước Đại Cồ Việt xưa và Cố đô Hoa Lư nay / Lã Đăng Bật. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 573tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 200000đ. - 300b 

Thư mục: tr. 571-572   s397135 

2377. Lê Hoàn - Cày ruộng tịch điền : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; Lời: Anh 
Chi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s397492 

2378. Lê Lai liều mình cứu chúa : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; Lời: Anh Chi. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s397493 

2379. Lê Quang Vịnh. Chị Sáu ở Côn Đảo / Lê Quang Vịnh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 44tr. : minh hoạ ; 19cm. - 10000đ. - 2000b   s398240 

2380. Lê Thái Dũng. Đền Cố Lê và các nhân vật được thờ phụng / Lê Thái Dũng. - H. 
: Lao động, 2017. - 62tr. : bảng, tranh vẽ ; 19cm. - 500b 

Phụ lục: tr. 52-57. - Thư mục: tr. 58-62   s398989 

2381. Lịch sử 6 - 7 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Hà Thị Nga (ch.b.), Mai 
Đắc Lượng, Ngô Đăng Lợi, Trịnh Ngọc Viện. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2017. - 
43tr. : ảnh ; 24cm. - 13000đ. - 16500b 

Phụ lục: tr. 39-41. - Thư mục: tr. 42   s399084 

2382. Lịch sử 8 - 9 : Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng / Hà Thị Nga (ch.b.), Mai 
Đắc Lượng, Ngô Đăng Lợi, Trịnh Ngọc Viện. - H. : Giáo dục, 2017. - 56tr. : ảnh ; 24cm. - 
16000đ. - 13200b 

Thư mục: tr. 54   s399085 

2383. Lịch sử địa phương Trà Vinh : Tài liệu dạy - học tại các trường THCS thuộc tỉnh 
Trà Vinh / Triệu Văn Phấn (ch.b.), Phạm Thị Kiều Phương, Sơn Kim Linh. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Giáo dục, 2017. - 36tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 15000đ. - 3040b   s399103 

2384. Lịch sử đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông (1954 - 1975) / B.s.: Ngô Thanh Danh, Hà Trung Ký, Nguyễn Văn Vân... - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 271tr., 10tr. ảnh ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. - Phụ lục: tr. 249-263. - Thư mục: 
tr. 264-268   s398596 

2385. Lịch sử - Văn hoá thành phố Bắc Giang / B.s.: Nguyễn Hữu Đính, Ngô Minh 
Hưng, Hoàng Ngọc Thanh... - Bắc Giang : Thành uỷ Bắc Giang, 2017. - 339tr. : ảnh, bảng ; 
21cm. - 1550b 

Thư mục: tr. 336-337   s397901 

2386. Lý Nhân Phan Thứ Lang. Bảo Đại - Hoàng đế cuối cùng / Lý Nhân Phan Thứ 
Lang. - H. : Thế giới ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2017. - 286tr. : 
ảnh ; 21cm. - 99000đ. - 5000b 

Tên thật tác giả: Phan Kim Thịnh. - Phụ lục: tr. 251-286   s398822 
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2387. Lý Nhân Phan Thứ Lang. Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng / Lý Nhân Phan 
Thứ Lang. - H. : Thế giới ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2017. - 174tr. 
: ảnh ; 21cm. - 79000đ. - 5000b 

Tên thật tác giả: Phan Kim Thịnh. - Phụ lục: tr. 148-174   s398826 

2388. Mã Thiện Đồng. Bóc vỏ trái đất : Sự thật khốc liệt về trận càn Cédar Falls của 
Mỹ năm 1967 : Ký sự / Mã Thiện Đồng. - H. : Văn học, 2012. - 199tr. : ảnh ; 21cm. - 45000đ. 
- 1000b   s397335 

2389. Mai Thúc Loan - Khởi nghĩa Hoan Châu : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; 
Lời: Anh Chi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s397494 

2390. McBride, James. Màu của nước : Tự truyện / James McBride ; Nguyễn Bích Lan 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 347tr. ; 21cm. - 94000đ. - 1500b 

Tên sách tiếng Anh: The color of water   s397034 

2391. Mỗi câu chuyện, một bài học / Phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu s.t., b.s. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 295tr. : ảnh ; 21cm. - 46000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch   s397126 

2392. Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục : San định năm Nhâm Thìn 1892 / 
Nguyễn Đình Tư dịch ; Trần Văn Chánh h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2017. - 242tr. ; 24cm. - 67000đ. - 1500b 

ĐTTS ghi: Toà Thống đốc Nam Kỳ   s397155 

2393. Ngô Ngọc Liễn. Đi tìm hồn Việt : Tản văn / Ngô Ngọc Liễn. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21cm. - 75000đ. - 1000b 

T.3: Hồ Gươm - Lịch sử và di tích. - 2017. - 207tr. : ảnh   s397965 

2394. Nguyễn Duy Oanh. Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam (từ năm 1757 đến 1945) 
/ Nguyễn Duy Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 380tr. : minh hoạ 
; 24cm. - 120000đ. - 2000b 

Thư mục: tr. 343-348   s397857 

2395. Nguyễn Đình Tư. Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc 1859 - 
1954 / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 679tr. ; 24cm. 
- 2000b 

Thư mục: tr. 675-677   s397856 

2396. Nguyễn Hiến Lê. Gương danh nhân / Nguyễn Hiến Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 214tr. ; 19cm. - 58000đ. - 1500b   s399007 

2397. Nguyễn Hiến Lê. Sử Trung Quốc / Nguyễn Hiến Lê. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 809tr. : hình vẽ ; 24cm. - 215000. - 1000b 

Phụ lục: tr. 779-794. - Thư mục; tr. 795-798   s398930 

2398. Nguyễn Kỳ Nam. 83 năm... nước Pháp với Việt Nam đã mấy lần ký hiệp ước? / 
Nguyễn Kỳ Nam ; Nguyễn Q. Thắng s.t., giới thiệu. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2017. - 175tr. : ảnh ; 21cm. - 55000đ. - 1000b 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Thế Phương   s397765 

2399. Nguyễn Nam Hà. Đất và người Sóc Sơn / B.s.: Nguyễn Nam Hà, Trương Ngọc 
Lan, Trần Thị Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2017. - 238tr. : bảng ; 21cm. 
- 60000đ. - 2000b 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo huyện uỷ Sóc Sơn. - Phụ lục: tr. 224-238   s398645 
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2400. Nguyễn Quang Chức. Thành cổ Quảng Trị = Quang Tri citadel / B.s.: Nguyễn 
Quang Chức, Văn Nhĩ, Phương Minh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 44tr. : minh hoạ ; 
21cm. - 20000đ. - 500b 

ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích - Danh thắng Quảng Trị   s397907 

2401. Nguyễn Thị Hậu. Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Khảo cổ học và bảo 
tồn di sản / Nguyễn Thị Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 250tr. : 
ảnh, bản đồ ; 24cm. - 80000đ. - 1000b 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 239-
244   s399030 

2402. Nguyệt Tú. Chuyện tình chính khách Việt Nam / Nguyệt Tú, Nguyệt Tĩnh. - In 
lần thứ 5, có bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2017. - 291tr. : ảnh ; 19cm. - 73000đ. - 1200b   s396947 

2403. Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu / Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội 
Châu, Lê Duẩn... ; S.t., giới thiệu: Phan Duy Việt, Phan Khả Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 279tr. ; 24cm. - 85000đ. - 1000b   s399026 

2404. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng Thành phố Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 33cm. - 1875b 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Phụ nữ Nam 
Bộ 

T.2. - 2017. - 1105tr. : ảnh   s396901 

2405. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2016 / Bùi Văn Liêm, Lâm Thị Mỹ 
Dung, Đặng Hồng Sơn... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 726tr. : minh hoạ ; 27cm. - 230b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học   s397366 

2406. Perrudin, Francoise. Các nền văn minh cổ đại / Lời: Francoise Perrudin ; Tranh: 
Bernard Alunni, Marie-Christine Lemayeur ; Dịch: Nguyễn Thị Như Ý, Đặng Thị Mỹ Lan. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2017. - 120tr. : tranh màu ; 24cm. - 120000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Anh: Civilisations anciennes   s397559 

2407. Phạm Phương Thảo. Tiếp bước người đi trước / Phạm Phương Thảo. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 282tr. : ảnh ; 21cm. - 85000đ. - 1000b   s399028 

2408. Phan Thanh Lộc. Địa chí Đông Hoà / B.s.: Phan Thanh Lộc, Lê Thế Vịnh, 
Nguyễn Hữu An. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 506tr. : minh hoạ ; 27cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân huyện Đông Hoà. - Phụ lục: tr. 361-495. - Thư 
mục: tr. 496-502   s396932 

2409. Phùng Hưng - Bố Cái đại vương : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; Lời: Anh 
Chi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s397495 

2410. Pouy, Jean Bernard. Bách khoa thư học sinh lười : Những kẻ phá cách, bậc thiên 
tài / Jean Bernard Pouy, Serge Bloch, Anne Blanchard ; Vũ Đức Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2017. - 135tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - 150000đ. - 2000b 

Tên sách tiếng Pháp: L'Encyclopédie des cancres, des rebelles et autres 
génies   s398444 

2411. Putin, Vladirmir Vladimirovich. Nước Nga 100 năm sau cách mạng tháng Mười 
: Sách tham khảo / Vladirmir Vladimirovich Putin ; Lê Thế Mẫu tuyển chọn, biên dịch. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2017. - 407tr. ; 21cm. - 91000đ. - 1000b   s398563 
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2412. Reed, John. Mười ngày rung chuyển thế giới : Tựa của Lenin và Nadazhda 
Kruskaya / John Reed ; Dịch: Đặng Thế Bính, Trương Đắc Vỵ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 398tr. : ảnh ; 24cm. - 1690b   s398063 

2413. Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952 / B.s.: Vương Ngọc Oanh, Lò Minh 
Hiến, Hà Xuân Hạnh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 116tr., 8tr. ảnh ; 21cm. - 650b 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La. - Thư mục: tr. 114-116   s398835 

2414. Sơn Nam. Lịch sử khẩn hoang miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 361tr. : bản đồ ; 20cm. - 80000đ. - 1000b 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s398020 

2415. Tập bài giảng lịch sử huyện Thường Tín : Dùng trong các nhà trường / B.s.: 
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Khanh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 
192tr. : ảnh màu ; 24cm. - 1000b 

ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Hà Nội. Huyện uỷ Thường Tín. - Thư mục: tr. 
189   s396806 

2416. Thanh Tịnh. Đi từ giữa một mùa sen / Thanh Tịnh ; Minh hoạ: Nguyễn Văn Tỵ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21cm. - 18000đ. - 2000b 

Ph.1. - 2017. - 63tr. : hình vẽ   s397585 

2417. Thành Thăng Long Hà Nội / B.s.: Nguyễn Hải Kế (ch.b.), Phạm Đức Anh, Đinh 
Thuỳ Hiên... - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 647tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 
1000 năm). - 1000b 

Thư mục: tr. 624-642   s397217 

2418. Tình hình Trung Quốc năm 2016 và triển vọng năm 2017 / Hoàng Thế Anh 
(ch.b.), Bùi Thị Thanh Hương, Nguyễn Đình Liêm... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 299tr. : 
bảng, biểu đồ ; 21cm. - 58000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc. - 
Thư mục: tr. 286-299   s398847 

2419. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học lịch sử trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (ch.b.), Hồ Thị Hương, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Quỳnh. - H. : Giáo dục, 
2017. - 88tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 66-86   s398537 

2420. Trần Dân Tiên. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch / Trần Dân 
Tiên. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 207tr. ; 18cm. - 35000đ. - 
830b   s396837 

2421. Trần Ngọc Phú. Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp : Hồi ký / Trần Ngọc 
Phú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm. - 150000đ. - 1000b 

T.2. - 2017. - 263tr., 6tr. ảnh màu   s398071 

2422. Trần Nhật Vy. Mười tám thôn vườn trầu / Trần Nhật Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 348tr. : ảnh, bản đồ ; 19cm. - 2500b 

Phụ lục: tr. 205-332. - Thư mục: tr. 342-348   s398342 

2423. Trần Văn Kiêm. Trại giam tù binh Phú Quốc - Những trang sử đẫm máu (1967 - 
1973) / Trần Văn Kiêm. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 303tr. 
: ảnh, sơ đồ ; 21cm. - 60000đ. - 2000b   s397307 



 195

2424. Trương Quốc Bình. Bảo tồn kho tàng di sản văn hoá Việt Nam / Trương Quốc 
Bình. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 573tr. : bảng ; 24cm. - (Thư mục trong chính văn). - 
500b   s398470 

2425. Tự hào di sản văn hoá Quận 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Phòng Văn hoá và Thông tin 
Quận 5, 2017. - 149tr. : ảnh ; 20x22cm. - 3000b 

Thư mục trong chính văn   s397881 

2426. Tướng Giáp với hoà bình / Hồ Chí Minh, Phùng Thế Tài, Trần Chiến Thắng... ; 
S.t., b.s.: Nguyễn Văn Trung... - H. : Hồng Đức, 2017. - 311tr. : bảng ; 21cm. - 79900đ. - 
500b   s397821 

2427. Văn khắc Hán Nôm thời Mạc / Đinh Khắc Thuân s.t., khảo cứu, dịch chú. - H. : 
Khoa học xã hội, 2017. - 855tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 202000đ. - 300b 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 
Phụ lục: tr. 681-855   s396813 

2428. Võ Nguyên Giáp - Đại tướng trong lòng dân / Lê Lựu, Hồng Cư, Đặng Bích Hà... 
- H. : Hồng Đức, 2017. - 199tr. ; 21cm. - 53000đ. - 700b 

Thư mục: tr. 197   s397825 

2429. Vũ Khiêu. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm). - 1000b 

T.1. - 2017. - 815tr. : ảnh màu   s397219 

2430. Vũ Khiêu. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm). - 1000b 

T.2. - 2017. - 807tr.   s397220 

2431. Vũ Khiêu. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm. - (Tủ 
sách Thăng Long 1000 năm). - 1000b 

T.3. - 2017. - 775tr.   s397221 

2432. Ỷ Lan - Cô gái hái dâu : Truyện tranh / Tranh: Lê Minh Hải ; Lời: Anh Chi. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b   s397491 

 
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

2433. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), 
Đỗ Thị Minh Đức, Phạm Hoàng Hải... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.1: Địa lý. - 2017. - 671tr., 18tr. ảnh : bảng, bản đồ. - Thư mục: tr. 651-661   s398578 

2434. Bách khoa thư Hà Nội - Phần Hà Nội mở rộng / B.s.: Nguyễn Quang Lân, Lại 
Hồng Khánh (ch.b.), Trần Đức Thanh... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm. - 500b 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
T.9: Du lịch. - 2017. - 454tr., 24tr. ảnh màu : sơ đồ. - Phụ lục: tr. 427-442. - Thư mục: 

tr. 443-449   s398586 

2435. Cẩm nang du lịch Thái Nguyên = Thái Nguyên tourist guide book. - H. : Thế 
giới, 2017. - 164tr. : ảnh ; 20cm. - 1100b   s397428 
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2436. Cẩm nang đến xứ sở mặt trời mọc : Dành cho bạn đi du học và du lịch / Bùi Minh 
Khương, Mai Công Hưng, Hoàng Kim Bảo Trung... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2016. - 71tr. ; 13cm. - 2000b   s396900 

2437. Cẩm nang đến xứ sở mặt trời mọc : Dành cho bạn đi du học và du lịch / Bùi Minh 
Khương, Mai Công Hưng, Hoàng Kim Bảo Trung... - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2017. - 71tr. ; 13cm. - 2000b   s398298 

2438. Hà Hồng. Chuyện kể bên hồ Gươm / Hà Hồng. - H. : Lao động, 2017. - 382tr. : 
ảnh ; 15cm. - 400000đ. - 1000b 

Thư mục: tr. 382   s398963 

2439. Nguyễn Như Mai. Dạt dào sông nước / Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, 
Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 227tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
(Thiên nhiên đất nước ta). - 42000đ. - 1500b 

Thư mục: tr. 218-219   s397539 

2440. Nguyễn Tập. Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero : Du ký / Nguyễn 
Tập. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2017. - 277tr., 32tr. ảnh ; 21cm. - 124000đ. - 3000b   s398075 

2441. Ôn luyện trắc nghiệm môn địa lí - Lớp 10 / Lê Thông (ch.b.), Bùi Thị Nhiệm, 
Phạm Ngọc Trụ. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 152tr. : minh hoạ ; 24cm. - 38000đ. - 
1000b   s397457 

2442. Tâm Bùi. Bụi đường tuổi trẻ / Tâm Bùi. - H. : Kim Đồng, 2017. - 150tr. : ảnh 
màu ; 25cm. - 135000đ. - 2000b   s397543 

2443. Tài liệu dạy - học chương trình địa lí địa phương trung học cơ sở tỉnh Bến Tre / 
Lê Ngọc Bữu (ch.b.), Nguyễn Thanh Phương, Cao Minh Sơn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục, 2017. - 36tr. : ảnh, bảng ; 24cm. - 18000đ. - 6040b   s399102 

2444. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học địa lí trung học cơ sở / 
Tưởng Duy Hải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Trịnh Thị Hà... - H. : Giáo dục, 2017. 
- 83tr. : minh hoạ ; 26cm. - 50000đ. - 3000b 

Phụ lục: tr. 61-82   s398536 

2445. Trần Văn Sáng. Đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của địa danh ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế / Trần Văn Sáng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2017. - 362tr. : 
minh hoạ ; 21cm. - 120000đ. - 200b 

Phụ lục: tr. 266-323. - Thư mục: tr. 324-347   s397913 

2446. Zeh, Juli. Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa : Ba tuần trải nghiệm 
Việt Nam của một nhà văn Đức : Du ký / Juli Zeh ; Minh hoạ: David Finck ; Đinh Bá Anh 
dịch. - H. : Tri thức ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 143tr. : 
ảnh ; 21cm. - 64000đ. - 3000b   s397364 

2447. Masanobu Fukuoka. Gieo mầm trên sa mạc / Masanobu Fukuoka ; XanhShop 
biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - XXXI, 215tr. : tranh vẽ ; 
20cm. - 90000đ 

Tên sách tiếng Nhật:わら一本の革命総括編粘土団子の旅  s399029 
 


